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Chương T1 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KIỂM TOÁN 


I.1. KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN 


Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng kiểm toán ra đời 
từ thời La Mã cổ đại vào thế kỷ thứ III trước Công Nguyên. 
Chính vì vậy, kiểm toán có gốc từ La tỉnh "Audit", nguyên bản 
là "Audire", gắn liển với nền văn minh của Ai Cập và La Mã cổ 
đại. Tuy kiểm toán ra đời đã hơn 2000 năm qua, nhưng nó cũng 
chỉ phát triển mạnh mẽ từ giữa thế kỷ XIX. Từ "Audire" có 
nghĩa là nghe. Hình ảnh kiểm toán cổ điển thường được tiến 
hành bằng cách người ghi chép về tài sản đọc to lên cho một bên 
độc lập "nghe" rồi sau đó chấp nhận thông qua việc chứng thực. 
Ỏ Việt Nam, thuật ngữ "Kiểm toán" xuất hiện trở lại và được sử 
dụng nhiều từ những năm đầu của thập kỷ 90. Trước năm 
1975, ở miền Nam Việt Nam đã có hoạt động của các công ty 
kiểm toán nước ngoài. Cho đến nay ở Việt Nam cũng như trên 
thế giới còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về kiểm toán. 
Tuy nhiên quan niệm về kiểm toán được chấp nhận phổ biến 

hiện này là: "Kiểm toán là quá trình các kiểm toán uiên 
_(KTV) độc lập uà có năng lực tiến hành thu thập uà đánh 
giú các bằng chứng uề các thông tin được hiểm toán 
nhằm xác nhận uà báo cáo uề mức độ phù hợp giữa các 


thông tin này uới các chuẩn mực đã được thiết lập". 
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Các thuật ngữ trong định nghĩa này được hiểu như sau: 

Các KTV độc lập 0uà có năng lực: Tính độc lập giúp cho 
KTV trong quá trình tư duy, lập kế hoạch kiểm toán và thực 
hiện kiểm toán không bị ảnh hưởng và chi phối bởi bất cứ yếu 
tố nào có thể dân đến làm lệch lạc kết quả kiểm toán. Biểu hiện 
của sự độc lập cụ thể là độc lập về chuyên môn, độc lập về kinh 
tế và độc lập trong các mối quan hệ gia đình. Độc lập về mặt 
chuyên môn được thể hiện: trong hoạt động kiểm toán, KTV chỉ 
tuân theo chuẩn mực chuyên môn và luật pháp, không để bị chỉ 
phối bởi những tác động khác. Tuy theo nội dung và tính chất 
của mỗi loại kiểm toán cụ thể khác nhau mà mức độ độc lập có 
thể được đòi hỏi khác nhau, tuy nhiên yêu cầu về độc lập là đòi 
hỏi thiết yếu đối với mọi loại KTV và tổ chức kiểm toán. Nếu 
độc lập là điều kiện cần thì năng lực của KTV là điều kiện đủ 
để đảm bảo cho cuộc kiểm toán được thực hiện thành công. 
Năng lực kiểm toán gồm những yếu tố, kỹ năng, phẩm chất về 
chuyên môn nghiệp vụ mà người KTV cần phải có để tổ chức và 
thực hiện được cuộc kiểm toán có hiệu qua. 


Thu thập uàù đánh giá các bằng chứng: Bằng chững kiểm 
toán là các loại tài liệu, thông tin mà các KTV sử dụng để phân 
tích, xem xét và đưa ra kết luận trên đó. Quá trình kiểm toán 
thực chất là quá trình các KTV áp dụng các phương pháp kỹ 
thuật kiểm toán để thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm 


toán làm cơ sở cho các ý kiến nhận xét của họ. 


Các thông tin Tược hiểm toán: Đó là những thông tin đã 
có sẵn nguồn bằng ứng cho kiểm toán và có căn cứ làm cơ sở 
cho việc đánh giá thông tin. Thông tin được kiểm toán có thể là 
những thông tin được lượng hoá hoặc những thông tin có thể so 
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sánh, đối chiếu hay kiểm tra lại được; có thể là những thông tin 
tài chính hoặc thông tìn phi tài chính. 

Cúc chuẩn mực đã được xây dựng uò thiết lập: Các chuẩn 
mực là cơ sở, là “thước đo” để đánh giá các thông tin trong quá 
trình kiểm toán. Các chuẩn mực này rất phong phú và đa đạng 
tuỳ thuộc vào từng loại kiểm toán, như quy định trong các văn 
ban pháp quy, các tiêu chuẩn định mức cho các lĩnh vực khác 
nhau, các chuẩn mực kế toán của mỗi quốc gia... tuỳ từng loại 
kiểm toán mà sử dụng các chuẩn mực này cho phù hợp, nhưng 
các chuẩn mực này luôn luôn phải là các chuẩn mực có hiệu lực 
cho cuộc kiểm toán đó. 

Đơn u¡ được kiểm toán: Đây có thể là một tổ chức pháp 
nhân (một doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, một doanh 
nghiệp tư nhân), hoặc không có tư cách pháp nhân (một phân 
xướng, tô đội hoặc một cá nhân). 

Báo cáo kết qua: Đây là công việc cuối cùng của một cuộc 
kiểm toán, thể hiện ý kiến nhận xét kết luận của KTV và cung 
cấp thông tin cho người đọc, người sử dụng về mức độ tương 
quan và phù hợp giữa các thông tin của một đơn vị với các 
chuẩn mực đã được xây dựng. Về hình thức, báo cáo kiểm toán 
có thể khác nhau và có thể thay đối từ loại báo cáo phức tạp 
bằng văn bản đến báo cáo bằng miệng khi kiểm toán phục vụ 
cho một người nào đó. 

Như vậy, thực chất của kiểm toán nói chung là việc kiểm 
tra và cho ý kiến nhận xét về mức độ phù hợp của thông tin 
được kiểm toán so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực của thông tin 
đã được thiết lập; việc kiểm tra này được thực hiện bởi người 
độc lập và có năng lực. Nói cách khác, hoạt động kiểm toán là 
hoạt động thẩm định thông tin của kiểm toán viên. 
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1.2. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI, PHÁT TRIÊN VÀ SỰ CẦN 
THIẾT KHÁCH QUAN CỦA KIỂM TOÁN TRONG NỀN 
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

1.2.1. Quá trình ra đời và phát triển của kiểm toán 


Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, kiểm toán 
ra đời vào khoảng thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, gắn liền 
với nền văn minh Ai Cập và La Mã cổ đại. 

Ở thời kỳ đầu, kiểm toán chỉ mới ở mức độ sơ khai, 
thường được gọi là kiểm toán cổ điển. Biểu hiện của hoạt động 
kiểm toán cổ điển là những người làm công tác kế toán đọc to 
những số liệu, tài liệu cho một bên độc lập nghe và sau đó 
chứng thực. Vì vậy, từ “Audit” (có nghĩa là “kiểm toán”) trong 
tiếng Anh có gốc từ cụm từ La tỉnh “Audire” (có nghĩa là 
"nghe”). 


Cùng với sự phát triển của xã hội và sự phát triển của kế 
toán là sự phát triển không ngừng của các công cụ kiểm soát về 
kế toán. Ở đâu có hoạt động của con người, ở đó có hoạt động 


kiểm tra, kiểm soát. Ở đâu có kế toán, ở đó có kiểm tra kế toán. 


Kiểm tra kế toán phát triển từ thấp đến cao. Khi xã hội 
phát triển, xuất hiện của cải dư thừa, hoạt động kế toán ngày 
càng được mở rộng và ngày một phức tạp thì việc kiểm tra, 
kiểm soát về kế toán và tài chính càng được quan tâm với mức 
độ cao hơn. 

Từ thời kỳ : Mã cổ đại vào thế kỷ thứ III trước công 
nguyên, kiểm tra kế toán và tài chính chỉ mới ở mức độ đơn 
gian, nhằm mục đích phục vụ cho việc quản lý tài sản của các 
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nhà buôn, của giai cấp cầm quyền và tầng lớp đại địa chủ quý 
tộc. Đến thời kỳ cách mạng công nghiệp bùng nổ ở Châu Âu, 
xuất hiện nhiều thành phần kinh tế, kéo theo sự ra đời nhiều 
loại hình doanh nghiệp khác nhau. Cùng với sự phát triển của 
thị trường, sự tích tụ, tập trung tư bản đã làm cho sự phát triển 
của các doanh nghiệp và các tập đoàn ngày càng mở rộng. Sự 
tách rời giữa quyền sở hữu của ông chủ và người quản lý, người 
làm công ngày càng xa, đã đặt ra cho các ông chủ một cách thức 
kiểm soát mới. Phải dựa vào sự kiểm tra của những người 
chuyên nghiệp hay những KTV bên ngoài. Việc kiểm tra đi dần 
từ việc kiểm tra ghì chép kế toán đến tuân thủ quy định của 
pháp luật và mãi đến những thập niên 80, kiểm toán hoạt động 
bắt đầu được hình thành và phát triển, nhưng hiện nay đã trở 
thành lĩnh vực trung tâm của kiểm toán nói chung, đặc biệt là 
kiểm toán Nhà nước và kiểm toán nội bộ. 

Vào những năm 30 của thế kỷ 20, từ việc phá sản của 
hàng loạt các tổ chức tài chính và sự khủng hoảng kinh tế trên 
thế giới đã bộc lộ rõ những hạn chế của kiểm' tra kế toán, sự 
kiểm tra trên cùng một hệ thống. Chính từ đây, việc kiểm tra 
kế toán buộc phải được chuyển sang một giai đoạn mới, yêu cầu 


kiểm tra kế toán một cách độc lập đã được đặt ra. 


Ở Hoa Kỳ sau khủng hoảng về tài chính vào những năm 
1929, đến năm 1934 Uỷ ban bảo vệ và trao đổi tiền tệ (SEC) đã 
xây dựng và ban hành quy chế về KTV bên ngoài. Đồng thời, 
trường đào tạo kế toán viên công chứng của Hoa Kỳ (AICPA) đã 
in ra mẫu chuẩn đầu tiên về báo cáo kiểm toán tài khoản của 
các công ty. Cũng trong giai đoạn này, ở các tổ chức kinh đoanh, 
các doanh nghiệp đã bắt đầu xuất hiện và phát triển chức năng 
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kiểm tra một cách độc lập trong nội bộ với tên gọi là kiểm toán 
nội bộ. Năm 1941 Viện kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA) được 
thành lập, đã đi vào hoạt động và đào tạo các KTV nội bộ. Đồng 
thời, Viện đã xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm 
toán nội bộ Hoa Kỳ vào năm 1978. 


Tại Pháp, việc kiểm tra một cách độc lập của những 
người chuyên nghiệp bên ngoài đã được xác lập và thông qua 
bởi đạo luật về các công ty thương mại ngày 24/07/1966. Đồng 
thời, kiểm toán nội bộ ở Pháp cũng đã được hình thành chính 
thức vào những năm 60 thế kỷ 20 ở những công ty con thuộc 
tập đoàn ngoại quốc. Đến 1965 Hội KTV nội bộ của Pháp được 
thành lập và sau này phát triển trở thành Viện KTV nội bộ của 
Pháp vào năm 1978. 


Kiểm toán ra đời và phát triển là một tất yếu khách quan 
do yêu cầu quản lý và phục vụ cho quản lý nhằm cung cấp 
thông tin trung thực, tin cậy cho mọi đối tượng có quan tâm 
trên thị trường. 


Ở giai đoạn đầu, khi mới hình thành, kiểm toán độc lập 
được biểu hiện thông qua việc cung cấp địch vụ kiểm toán của 
một hoặc một nhóm KTV hoặc của một văn phòng kiểm toán 
độc lập riêng biệt. Mô hình này đến nay vẫn đang được duy trì 
và vẫn phát huy hiệu quả ở một số nước trên thế giới. Tuy 
nhiên, trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, mô 
hình này bộc lộ nhiều hạn chế về khả năng cạnh tranh, nên nó 
đang dần dần chuyển sang sáp nhập để hình thành các tổ chức, 
tập đoàn lớn, có đủ tiềm lực về tài chính và sức mạnh để cạnh 
tranh trong tương lai và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của nền 
kinh tế thị trường. Điển hình là bốn công ty kiểm toán tầm cỡ 
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quốc tế (the Big Four) như: KPMG Peat Marwick (Mỹ); Ernst 
and Young (Mỹ); Pricewaterhouse Cooper (Anh) và Deloitte 
Touche Tohmatsu International (Mỹ). Mỗi công ty này đều có 
trên 13.000 nhân viên, đặt văn phòng trên 110 quốc gia trực 
tiếp cạnh tranh với các công ty khu vực và công ty nội địa. 

Về quy trình và phương pháp kĩ thuật kiểm toán cũng có 
nhiều sự thay đổi và phát triển: từ việc kiểm toán cổ điển theo 
chủ quan chuyển sang xây dựng thành quy trình kiểm toán 
chặt chẽ; từ việc kiểm toán toàn diện chuyển sang kiểm toán 
chọn mẫu; từ việc kiểm toán toàn bộ số liệu đã biết dựa vào hệ 
thống kiểm soát nội bộ để thực hiện kiểm toán và đánh giá ảnh 
hưởng của nó đến khối lượng công việc kiểm toán và áp dụng 
phương pháp kiểm toán cụ thể; từ sự xét đoán cảm tính chủ 
quan sang xét đoán nghề nghiệp, khách quan; từ việc sử dụng 
bằng chứng có giá trị pháp lý sang sử đụng bằng chứng có sức 
thuyết phục: từ việc kiểm toán trong chứng từ đến kiểm toán 
ngoài chứng từ; từ số kế toán đến thực tế hoạt động của đơn vị; 
từ kiểm toán trong nội bộ đơn vị đến kiểm toán ngoài đơn vị có 
liên quan; từ việc kiểm toán thủ công đến kiểm toán trong điều 
kiện áp dụng máy vi tính, khi kế toán đã thực hiện trong môi 
trưởng tìn học. 


Về phạm vi kiểm toán cũng được mở rộng từ việc lấy 
trọng tâm của kiểm toán là các báo cáo tài chính (BCTC) 
chuyển dần sang lấy trọng tâm là kiểm toán hoạt động nhằm 
đánh giá tỉnh hiệu lực, hiệu quả của hoạt động; Chức năng 
kiểm toán cũng được chuyển dần từ tập truủg kiểm tra xác 
nhận chuyển dần sang tập trung vào tư vấn trình bày ý kiến 
trong tương lai. 


Học viện Tòi chính 11 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


Trước 1975, ở miền Nam nước ta đã có hoạt động kiểm 
toán của các công ty kiểm toán độc lập dưới chế độ Việt Nam 
cộng hoà thơi Mỹ Diệm. 

Sau khi nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý (năm 1986) từ 
kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng 
Xã hội chủ nghĩa, ngày 13/05/1991 Công ty kiểm toán Việt Nam 
được thành lập lấy tên là VACO với 13 nhân viên. Đến nay Việt 
Nam đã có hơn 100 Công ty kiểm toán với hơn 1.000 KTV. Hoạt 
động kiểm toán độc lập được phát triển dần và ngày càng mở 
rộng, từ số khách thể được kiểm toán bắt buộc nhỏ hẹp theo 
Nghị định 07/1994/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ, đến nay 
theo Nghị định 105 /2004/CP ngày 30/3/2004 thì khách thể 
kiểm toán độc lập bắt buộc đã được mở rộng thêm nhiều lĩnh 
vực với doanh thu ngày càng cao, ngày càng khẳng định được vị 
trí, vai trò to lớn của nó trong cơ chế thị trường. Đến ngày 
11/07/1994 Nghị định số 70/1994/NĐ-CP của Chính phủ thành 
lập cơ quan kiểm toán Nhà nước thuộc Chính phủ (nay đã 
chuyển lên Quốc hội) và đến 28/10/1997 xây dựng ban hành quy 
chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước. 


1.3.2. Sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong 
nền kinh tế thị trường 


Kiểm toán ra đời, phát triển đo yêu cầu quản lý và phục 
vụ cho quản lý. Kiểm toán là một công cụ quản lý phát triển từ 
thấp đến cao, gắn liền với hoạt động kinh tế của con người. Từ 
khi kế toán ra đời, con người đã biết khai thác công cụ kế toán 
vào quan lý kinh tế. Kế toán là một công cụ quản lý tất yếu 
khách quan trong hệ thống công cụ quản lý của con người. 
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Chương I: Những vốn đề cơ bỏn của kiểm toóớn 


Kế toán cung cấp thông tin kinh tế phục vụ quản lý. Xã 
hội càng phát triển, thông tin kế toán ngày càng được mở rộng, 
đa dạng, phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro. Đồng thời xuất 
hiện càng nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng các thông tin 
kế toán. Các đối tượng quan tâm đến thông tin kinh tế ngày 
càng được mở rộng phong phú và đa dạng như Nhà nước, chủ 
doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, các tổ chức tài 
chính tín dụng, người bán, người mua, người lao động,... Xã hội 
càng phát triển, nền kinh tế thị trường càng phức tạp, thông tin 
kinh tế càng có nguy cơ chứa đựng nhiều rủi ro, sai lệch, thiếu 
tin cậy. Thực trạng này xuất phát từ những nguyên nhân sau: 


Thứ nhất: Khoảng cách lớn giữa người sử dụng thông tin 
và người cung cấp thông tin và sự điều chỉnh thông tin có lợi cho 
người cung cấp thông tin. Xã hội càng phát triển sẽ kéo theo 
hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, mở rộng và đa dạng. Sự 
tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản ngày càng 
tăng, các thông tin được cung cấp có nguy cơ ngày càng bị hợp 
pháp hoá và thành tích hoá có lợi cho người cung cấp thông tin. 


Thứ bai: Khối lượng thông tin quá nhiều. Xã hội càng 
phát triển, thông tin càng phong phú, đa đạng với khối lượng 
càng nhiều, khả năng chứa đựng những thông tin sai lệch trong 
những thông tin đúng đắn ngày càng tăng. | 


Thứ ba: Tính phức tạp của thông tin và nghiệp vụ kinh tế 
ngày càng tăng. Xã hội càng phát triển, hoạt động càng đa 
dạng, các nghiệp vụ và thông tin càng phức tạp. Nguy cơ chứa 
đựng những thông tin sai lệch là không thể tránh khỏi. 


Thư tư: Kha năng thông đồng trong xử lý thông tin có lợi 
cho người cung cấp thông tin ngày càng lớn. Xã hội càng phát 
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triển, các hiện tượng tiêu cực càng tinh vi với mức độ gia tăng. 
Khả năng câu kết, thông đồng để đem lại lợi ích cho người cung 
cấp thông tin ngày càng lớn. Rủi ro thông tin ngày càng cao. 


Để làm giảm rủi ro thông tin, có 3 cách chủ yếu: 


Cách 1: Người sử dụng thông tin tự kiểm tra các thông 
tin mà mình sử dụng. Việc này không hiệu qua, tốn kém, không 
phù hợp với xu thế phát triển và chuyên môn hoá của thời đại. 
Mặt khác, có thể có những hạn chế về năng lực của người sử 
dụng thông tin, đặc biệt đối với những thông tin phức tạp. 


Cách 2: Người cung cấp thông tin bị ràng buộc trách 
nhiệm pháp lý hoặc người sử dụng thông tin chia sẻ rủi ro 
thông tin cùng nhà quản trị doanh nghiệp hay người cung cấp 
thông tin theo sự thoa thuận giữa hai bên. Nhưng cách này lại 
không thể đáp ứng được mục tiêu đặt ra khi người cung cấp 
thông tin bị giải thể, phá sản. Hậu quả khi đó luôn thuộc về 
người sử dụng thông tin. 


Cách 3: Chỉ sử dụng thông tin khi đã được kiểm toán độc 
lập xác nhận. Cách này rất hiệu lực, phát huy được tính chuyên 
môn hoá sâu sắc, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, tiết 
kiệm nhiều chi phí, đảm bảo hiệu lực, tin cậy của thông tin và 
đảm báo được lợi ích vật chất và tránh được hậu qua cho người 
sử dụng thông tin. Đồng thời gắn chặt giữa trách nhiệm pháp lý 
và trách nhiệm vật chất của KTV với những ý kiến nhận xét, 
kết luận mà họ cung cấp. Từ đó, kiểm toán ra đời phát triển 
nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thông tin, là một sự 
cần thiết tất yếu khách quan. _ 


Sự cần thiết của kiểm toán còn được thể hiện thông qua 
những tác dụng mà kiểm toán mang lại cho nền kinh tế, đó là: 
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Chương l: Những vốn đề cơ bỏn củơ kiểm loớn 


Thứ nhất: Kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan 
tâm. Trong cơ chế thị trường có nhiều đối tượng quan tâm tới 
tình hình tài chính của đơn vị và sự phản ánh của tình hình 
này trong các tài liệu kế toán và BCTC. Các đối tượng quan tâm 
như: Chính phủ để quản lý vĩ mô nền kinh tế và để thu thuế; 
Các nhà đầu tư để đầu tư vốn; Ngân hàng để cho vay; Các cổ 


đông để mua cô phiếu.v.v. 


Thứ hai: Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và ổn 
định củng cố hoạt động tài chính, kế toán nói riêng và hoạt 
động của các đơn vị được kiểm toán nói chung. Thông qua kiểm 
toán, khi phát hiện gian lận sai sót, KTV uốn nắn, chỉ dẫn và 
để nghị doanh nghiệp sửa chữa, tư vấn giúp doanh nghiệp ổn 
định và kinh doanh hiệu quả. Hoạt động kiểm toán không 
những củng cố hoạt động tài chính, kế toán cho doanh nghiệp 
nói riêng mà còn làm lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia, 
đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sử 
dụng các nguồn lực tài chính. 


Thứ ba: Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và năng 
lực quản lý. Ngoài chức năng xác nhận thông tin tài chính, 
kiểm toán còn có chức năng tư vấn cho các đoanh nghiệp, đơn vị 
được kiểm toán nhằm kinh doanh hiệu quả, hạn chế rủi ro. 
Chức năng này được phát huy tác dụng rất lớn ở các đơn vị được 
kiểm toán thường xuyên. Trong điều kiện hiện nay, hệ thống 
pháp lý chưa hoàn chỉnh, kinh nghiệm và chuyên gia quản lý 
giỏi theo cơ chế thị trường chưa nhiều, các doanh nghiệp đứng 
trước một cơ chế thị trường đầy phức tạp và cạnh tranh gay gắt 
vì lợi nhuận. Tính chất xã hội, môi trưởng, hiện tại, tương lai, 
xu hướng đa phương hoá đầu tư và mở rộng quan hệ có lợi về 
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kinh tế... ngày càng phức tạp và mở rộng. Trong điều kiện đó, 
để ổn định, duy trì kỷ cương, kinh doanh hiệu quả, phát triển 
đúng hướng... chỉ có thể được tiến hành trên cơ sở sử dụng đồng 


bộ và hiệu quả các ông cụ quản lý, đặc biệt là kiểm toán. 


Kiểm toán nội bộ cung cấp thông tin phục vụ việc quản lý 
điểu hành của chủ doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp kinh 
doanh hiệu qua, thắng lợi trong cạnh tranh, khai thác triệt để 
và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong doanh nghiệp. 


Kiếm toấn Nhà nước phục vụ việc quân lý vĩ mô của nhà 
nước, đâm bảo duy trì ký cương, thực hiện nghiêm chỉnh và 
thống nhất luật pháp, chính sách, chế độ, đồng thời sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả vốn tài sản và kinh phí của Nhà nước. 


Kiểm toán độc lập bảo vệ quyền lợi cho những người có 
liên quan và sử dụng thông tin của đơn vị được kiểm toán, như: 
Chính phủ, cổ đông, ngân hàng, nhà đầu tư... và cũng rất hữu 
ích cho chính các nhà quản lý đơn vị được kiểm toán. Trong nền 
kinh tế thị trường, sự chi phối, ràng buộc lẫn nhau giữa cán chủ 
thể làm cho các bên liên quan rất quan tâm đến thông tin của 
đối tác. đặc biệt là thông tin tài chính. Các thông tin này cần 
được sự thấm định xà sự thẩm định của kiểm toán độc lập tạo 
niềm tin cho mọi người. 


Qua những vấn đề trên, có thể thấy rất rõ kiểm toán có vị: 
trí vai trò và tác dụng to lớn trên nhiều mặt của đời sống kinh 
tế xã hội. 

1.3. CHỨC NĂNG CỦA KIÊM TOÁN 

Thông qua định nghĩa nói chung về kiểm toán, ta có thể 
rút ra hai chức năng cơ bản của kiểm toán như sau: 
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Chương l: Nhũng vôn để cơ bản của kiểm loớn 


Thư nhất: Chức nàng cơ bản đầu tiên của kiểm toán đó là 
kiểm tra va xác nhận hay còn gọi là chức năng xác mình. 

Đây là chức năng được hình thành đầu tiên gắn liền với 
sự ra đời, hình thành và phát triển của kiểm toán. Bản thân 
chức năng này không ngừng phát triển mạnh mẽ cùng với sự 
phát triển của xã hội loài người nói chung và kiểm toán nói 
riêng, đồng thời chức năng này luôn thể hiện ở các mức độ khác 
nhau trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ngay từ thời kỳ 
đầu, khi kiểm toán ra đời, chức năng kiểm tra và xác nhận được 
thể hiện dưới dạng chứng thực BCTC (kiểm toán cổ điển), về 
sau chức năng này phát triển mạnh mẽ và được thể hiện cao 
hơn dưới dạng báo cáo kiêm toán. 


Thứ hai: Chức năng trình bày ý kiến (hay chức năng tư 
vân). 


Đây là chức năng phát sinh và hình thành sau chức năng 
xác minh. Chức năng trình bày ý kiến cũng có quá trỉnh phát 
sinh và phát triển riêng của nó. Cùng với quá trình phát triển 
của kiểm toán, chỉ một chức năng xác minh, kiểm toán không 
thể đáp ứng được yêu cầu của nhà quản lý. Chính từ yêu cầu 
thực tiên quản lý đặt ra, đã xuất hiện chức năng tư vấn. ở thời 
kỳ ban đâu khi mới hình thành, chức năng này biểu hiện dưới 
dạng thư quản lý. Trong quá trình phát triển, sự biểu hiện của 
tư vấn cùng rất khác nhau theo từng giai đoạn lịch sử nhất 
định. Thực tế chức năng này chỉ phát triển mạnh mẽ vào giữa 
thế ký XX, nhưng lại giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong 
một nền kinh tế thị trường phát triển cao như hiện nay. 


Qua hai chức năng của kiểm toán ta thấy kiểm toán nhìn 
nhận đánh giá một cách toàn diện cả về quá khứ và tương lai. 
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- Về quá khứ, đối với các sự kiện đã nảy sinh, kiểm toán với tư 
cách là người kiểm tra xác minh sự việc đã hoàn thành nhằm 
đáp ứng yêu cầu của người sử dụng thông tin. Như vậy, chức 
năng kiểm toán xác nhận hay xác minh là chức năng hướng về 
quá khứ. Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng 
thông tin trong tương lai, kiểm toán lại có thêm chức năng thứ 
hai đó là chức năng tư vấn hay chức năng trình bày ý kiến, chức 
năng này hướng về tương lai. Hai chức năng của kiểm toán 
hình thành và phát triển hoàn toàn khác nhau tuỳ theo từng 
giai đoạn lịch sử nhất định. Ở thời kỳ đầu, người ta thường chỉ 
tập trung quan tâm đến chức năng kiểm tra xác nhận. Nhưng 
khi xã hội càng phát triển, người ta càng quan tâm nhiều hơn 
đến chức năng tư vấn của kiểm toán, đó là việc nhìn nhận, định 
hướng cho một tương lai đúng đắn để có những quyết định tối 
ưu và giành được thắng lợi trong cạnh tranh. Chính vì vậy ở 
giai đoạn hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin 
trong tương lai không phải chỉ riêng có chức năng của kiểm 
toán mà còn có hàng loạt các tổ chức khác nhau cùng thực hiện 
chức năng này như: các tổ chức tư vấn về thuế, tư vấn về pháp 
luật, kinh doanh... 


1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ CỦA KIÊM TOÁN 

1.4.1. Đối tượng kiểm toán 

Xã hội càng phát triển, kiểm toán càng khẳng định được 
vị trí, vai trò của mình trong quản lý. Kiểm toán là một môn 
khoa học nên có đối tượng và phương pháp nghiên cứu riêng. 

Xuất phát từ lịch sử ra đời, hình thành và phát triển của 
kiểm toán, ban đầu kiểm toán chỉ bó hẹp và giới hạn về đối 
tượng trong việc kiểm tra, đánh giá về tính trung thực, hợp lý 
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của BCTC. Cùng với sự phát triển của xã hội và yêu cầu quản 
lý thực tiền, con người khong cùi quan tâm đến BCTC của đơn 
vị mà ngày càng quan tâm nhiều hơn sang các lĩnh vực phi tài 
chính, lĩnh vực hiệu qua, hiệu lực và hiệu năng của hoạt động. 
Hay nói cách khác kiểm toán đã quan tâm một cách đầy đủ 
toàn diện mọi khía cạnh hoạt động của con người, chính điều đó 
đã làm đối tượng kiểm toán ngày càng phong phú, đa dạng và 
toàn diện trên các mặt cụ thể như sau: 


Báo cáo tài chính uà thực trạng uề tài sản, nghiệp 
uụ binh tế phát sinh - Đối tượng kiểm toán 


Ngay từ khi mới hình thành, kiểm toán chỉ tiến hành 
thực hiện kiểm toán BCTC. Khi đó, đối tượng trực tiếp của 
kiểm toán là các BCTC. Để có cơ sở đưa ra kết luận về BCTC 
(như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC...), bắt buộc KTV phải 
xem xét và đánh giá một cách toàn diện về số kế toán, chứng từ, 
quy trình xử lý, luân chuyển chứng từ kế toán, tài sản và thực 
trạng hoạt động kinh tế tài chính mới có thể đưa ra ý kiến nhận 
xét đúng đắn về BCTC. 

Khi đánh giá về các tài liệu kế toán, KTV cần phải đánh. 
giá trên các mặt: 

- Tính hiện thực của các thông tin kế toán. Nói cách khác 
đây chính là tính có thật của tài sản và tính có thật của nghiệp 
vụ kinh tế phát sinh (tài sản thực tế tổn tại, thuộc quyền sở 
hữu của đơn vị và nghiệp vụ kinh tế thực tế phải phát sinh). 


- Tính hợp pháp, hợp lý của các tài liệu kế toán này. 


- Đự phù hợp giữa tài liệu kế toán với thực trạng hoạt 
động của đơn vị. 
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- Độ tin cậy của tài liệu kế toán. 


Kiểm toán cổ điển thường chỉ quan tâm đến các tài liệu kể 
toán về tính hợp pháp, hợp lý. Còn độ tin cậy của tài liệu kiểm 
toán trong giai đoạn đầu chưa được đề cập đầy đủ, nhưng càng 
về sau này, độ tin cậy lại càng được kiểm toán quan tâm nhiều 
hơn trong quá trình xem xét, đánh giá các tài liệu kế toán. 


Cùng với sự phát triển của xã hội, trong kiểm toán BCTC, 
người ta đã biết quan tâm nhiều hơn đến thực trạng hoạt động 
kinh tế tài chính của đơn vị nhằm đánh giá một cách đúng đắn 
hơn về BCTC. 


Hoạt động kinh tế tài chính là hoạt động dùng tiền làm 
thước đo để đo lường, đánh giá. Trong kiểm toán BCTC, hoạt 
động kinh tế tài chính của đơn vị cũng dần dần được quan tâm 
nhiều hơn cùng với sự phát triển của xã hội nói chung và kiểm 
toán nói riêng. Sự quan tâm này nhằm xây dựng một cơ sở để 
đánh giá một cách đúng đắn hơn độ tin cậy và sự phù hợp giữa 
BCTC, tài liệu kế toán với thực trạng hoạt động kinh tế của đơn 
Wằ +2 


Khi đánh giá hoạt động này người ta thường quan tâm đết. 
các khía cạnh: 


+ Sự hợp pháp, hợp lý của hoạt động tức là hoạt động 
phải tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ và phù hợp vớ 
phạm vì hoạt động của đơn vỊ. 


+ Hoạt động kinh tế, tài chính phải tuân thủ theo những 
quy luật chung. Không thể có một hoạt động kinh tế đi ngược 
trái với quy luật, không thể có một đơn vị hoạt động kinh doank 
với mục đích là lỗ... 
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Hoạt động kinh tế có sự phù hợp với quy luật cũng là nền 
tang đánh giá của KTV về tính hợp pháp, hợp lý và độ tin cậy 
của BŒCTPC. 

+ Hoạt động lnh tế tài chính phải tiết kiệm. 


+ Hoạt động kinh tế tài chính phải có kế hoạch. 


_ Trong kiểm toán hiện đại ngày nay, khi kiểm toán BCTC 
người ta đã biết quan tâm nhiều hơn đến thực trạng hoạt động 
kinh tế tài chính của đơn vị. Việc kiểm tra, đánh giá thực trạng 
này được tiến hành bởi một loạt các phương pháp kỹ thuật 
nghiệp vụ kiểm toán như: phỏng vấn, quan sát, kiểm kê, xác 
nhận... 


Thực trạng về tài sản và nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị cũng có sự khác nhau. Trong quá 
trình kiểm toán, các chuyên gia kiểm toán bắt buộc phải có sự 
hiếu biết về thực trạng tài sản và nghiệp vụ kinh tế phát sinh, 
cũng như quá trinh kiểm soát về từng loại tài sản và từng loại 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở mỗi đơn vị để có thể đưa ra ý kiến 
nhận xét phù hợp. Nhiều trường hợp nếu chuyên gia kiểm toán 
thiếu sự hiểu biết về một loại tài sản hoặc một loại nghiệp vụ 
nào đó thì phải nhờ đến sự xác nhận cửa các chuyên gia khác. 


Thực trạng uiệc chấp hành luật phúp, chính sách 
chế độ uà những quy định - đối tượng kiểm toán 


Cùng với sự phát triển của kiểm toán BCTC, đối tượng 
kiểm toán ngày càng được mỡ rộng và thâm nhập vào nhiều 
lĩnh vực. Kiểm toán không chỉ dừng lại ở kiểm toán BCTC mà 
còn tiến hành kiểm toán tình hình chấp hành và thực hiện các 


chính sách. chế độ và những quy định cớ tính nguyên tắc. 
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Chính từ đó thực trạng chấp hành và thực hiện luật pháp, 
chính sách, chế độ và những quy định là đối tượng của kiểm 
toán. Một loại kiểm toán mới được hình thành từ đó, đó là kiểm 
toán tuân thủ, loại kiểm toán này đần dần được tiến hành đan 
xen trong kiểm toán BCTC. Cho đến ngày nay kiểm toán tuân 
thủ luôn được tiến hành song song trong kiểm toán BCTC. 


Tỉnh hiệu lực, hiệu qud uàò tính hinh tế của hoạt 
động - Đối tượng kiểm toán 


Ngày nay, kiểm toán đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều 
lĩnh vực tài chính, lĩnh vực thực hiện và chấp hành luật pháp, 
chính sách, chế độ. Không những thế, kiểm toán còn phát triển 
mạnh mẽ trong lĩnh vực phi sản xuất kinh doanh, nhất là kiểm 
toán tính hiệu lực, hiệu quả và tính kinh tế của hoạt động, 
nhằm đem lại hiệu quả cao trong quản lý, chiến thắng trong 
cạnh tranh và tối đa hoá lợi nhuận. Sự quan tâm của xã hội nói 
chung và kiểm toán nói riêng đã dần dần xoay chuyển từ việc 
nhìn nhận đánh giá về quá khứ sang đánh giá và hướng về 
tương lai nhiều hơn. Trên thế giới hiện nay, đặc biệt đối với 
kiểm toán nội bộ và kiểm toán Nhà nước đã tập trung và đi sâu 
hơn vào kiểm toán về tính hiệu lực, hiệu quả và tính kinh tế 
của hoạt động. Chính vì vậy, tính hiệu lực, hiệu quả và tính 
kinh tế của hoạt động là đối tượng kiểm toán chủ yếu trong 
kiểm toán hiện đại ngày nay, nhất là trong các lĩnh vực phi sản 
xuất kinh đoanh. 


1.4.2. Khách +hể kiểm toán 

Khách thể): : toán là các tổ chức, đơn vị, cá nhân - nơi 
có những thông tin cần kiểm toán. Tuỳ từng loại kiểm toán mà 
khách thể kiểm toán có sự khác nhau. 
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Đối uới biểm toán nội bộ 

Khách thể của kiểm toán nội bộ là các bộ phận cấu thành 
trong đơn vị. Các bộ phận này có thể là từng bộ phận, phòng 
ban, phân xưởng, tổ đội của đơn vị. 


Trong trường hợp, khi nhiều bộ phận, phòng ban, phân 
xưởng, tổ đội hoặc nhiều đơn vị cùng tham gia thực hiện một 
chương trình, đự án nào đó thì khách thể kiểm toán nội bộ có 
thể là những chương trình, dự án. 


Khách thể của kiểm toán nội bộ ở mỗi đơn vị có sự khác 
nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động của đơn vị, ngoài ra còn 
tuỳ thuộc vào sự quy định nội bộ và yêu cầu quản lý của đơn vị. 

Đối uới kiểm toán Nhà nước 

Khách thể kiểm toán của kiểm toán Nhà nước thường bao 
gồm tất cả các đơn vị, các tổ chức và cá nhân có sử đụng ngân 
sách Nhà nước, tiền và tài sản Nhà nước. Tuy nhiên trong thực 
tiễn, khách thể của kiểm toán Nhà nước có thể còn tuỳ thuộc 
vào sự quy định của từng quốc gia và yêu cầu quản lý trong 
từng thời kỳ nhất định. Có những giai đoạn kiểm toán Nhà 
nước chỉ quy định chỉ kiểm toán ở một số lĩnh vực và một số 
khách thể nhất định theo yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể 
của kiểm toán Nhà nước. 

Đối uới kiểm toán dộc lập 

Khách thể của kiểm toán độc lập có thể là tất cả các đơn 
vị, đoanh nghiệp, các tổ chức trong mọi lĩnh vực (thậm chí cả cá 
nhân) có nhu cầu được kiểm toán. Cụ thể, các cơ quan Nhà 
nước, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, các đoanh nghiệp,... 
đều có thể trở thành khách thể của kiểm toán độc lập. 
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1.5. CÁC LOẠI KIỂM TOÁN 


1.5.1. Phân loại kiểm toán theo mục mục đích của 
kiểm toán (hay theo đối tượng trực tiếp của kiểm toán) 


Căn cứ vào mục đích cụ thể (hay đối tượng trực tiếp) của 
kiểm toán, người ta thường chia kiểm toán thành ba loại là: 
kiểm toán hoạt động (Performance Audit), kiểm toán tuân thủ 
(Compliance Audit) và kiểm toán BCTC (Audit of Financial 
Statements). 


Kiểm toán hoạt động 


Kiểm toán hoạt động là loại kiểm toán nhằm để xem xét 
và đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của các 
hoạt động được kiêm toán. 


Tính khinh tế là sự tiết kiệm các nguồn lực. Hay đây còn 
øoi là nguyên tắc tối thiểu, nghĩa là để đạt được mục tiêu nhất 
định cần dùng một lượng nguồn lực ít nhất (kể cả trong mua 
sắm và sử dụng). 


Tính hiệu lực là khả năng về mức độ hoàn thành các 
ahiệm vụ và mục tiêu đã xác định của đơn vị. 


Tính hiệu qua là việc đạt được kết quả cao nhất với một 
ượng nguồn lực nhất định, hay đây còn gọi là nguyên tắc tối đa. 


Có rất nhiều lĩnh vực khác nhau cần phải kiểm tra và 
heo đõi về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu qua nên đối tượng 
'ủa kiểm toán hoạt lông cũng rất phong phú và đa dạng. 
)húng không chỉ gìc nạn trong lĩnh vực tài chính mà còn có 
hể bao gồm nhiều lĩnh vực và hoạt động khác như việc đánh 
iá cơ cấu tổ chức, một phương án kinh doanh, một quy trình 
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công nghệ, một hệ thống máy tính, hay một loại tài sản, thiết bị 
mới đưa vào hoạt động:.. Việc xác định các tiêu chuẩn, chuẩn 
mực để đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của 
các hoạt động là việc làm rất khó khăn, việc lượng hóa các mặt 
trên thành các tiêu chuẩn để đánh giá là việc làm mang nặng 
tính chủ quan. Do vậy việc đánh giá kết quả trong kiểm toán 
hoạt động cũng hết sức chủ quan. Để thực hiện cuộc kiểm toán 
hoạt động đòi hỏi người KTV phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác 
nhau như kế toán, tài chính, kinh tế, khoa học, kỹ thuật... “Sản 
phẩm” của kiểm toán hoạt động là một bản báo cáo cho người 
quản lý về kết quả kiểm toán và những ý kiến đề xuất cải tiến 
hoạt động. 


Kiểm toán tuần thủ 


Kiếm toán tuân thủ là loại kiếm toán nhằm để xem xét 
đơn vị được kiểm toán có tuân thủ các quy định mà các cơ quan 
có thấm quyền cấp trên hoặc cơ quan chức năng của Nhà nước 
hoặc cơ quan chuyên môn đề ra hay không. 


Đối tượng của kiểm toán tuân thủ cũng khá linh hoạt. Nó 
có thể là việc tuân thủ các quy tắc do các cơ quan Nhà nước cấp 
trên đề ra, như kiểm tra đánh giá về việc tuân thủ các quy định 
về thuế giá trị gia tăng, các quy định về bảo vệ môi trường, bảo 
vệ người lao động... hoặc việc tuân thủ những quy định đo người 
quản lý cấp trên trong đơn vị đề ra, hoặc nó còn là việc tuân thủ 
những quy định của cơ quan chuyên môn để ra như việc tuân 
thủ các quy trình và thủ tục giải ngân của kho bạc nhà nước, 
việc tuân thủ các điều kiện và thủ tục vay vốn của ngân hàng... 
Các tiêu chuẩn, chuẩn mực để đánh giá thông tin ở loại kiểm 
toán này không phức tạp như kiểm toán hoạt động, chúng 


Học viện Tời chính 2Ð 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


thường được xác định một cách dễ dàng gắn liền với các thủ tục, 
quy tắc được kiểm toán. Thông thường loại kiểm toán này được 
thực hiện để phục vụ cho nhu cầu của bản thân các đơn vị, hoặc 
nhu cầu của cơ quản lý cấp trên nên kết quả của kiểm toán 
tuân thủ nói chung được báo cáo cho người có trách nhiệm trong 
đơn vị được kiểm toán hoặc cơ quan quản lý cấp trên hơn là cho 
một phạm vi rộng người sử dụng. Trường hợp việc kiểm toán do 
một khách hàng, không phải đơn vị được kiểm toán có nhu cầu, 
như việc kiểm tra tính tuân thủ các quy định về thuế thu nhập 
đoanh nghiệp ở một đơn vị đo cơ quan thuế thuê mướn, thì kết 
quả kiểm toán sẽ được báo cáo cho cơ quan có nhu cầu thuê 
mướn kiểm toán. 


Kiểm toán BCTC 


Kiểm toán BCTC là loại kiểm toán nhằm kiểm tra và xác 
nhận về tính trung thực, hợp lý của các BCTC được kiểm toán. 


Báo cáo tài chính được kiểm toán thường là bảng cân đối 
kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
và bản thuyết minh BCTC của các đơn vị tổ chức kinh đoanh. 
Ngoài ra, các BCTC của các đơn vị khác như bảng cân đối kế 
toán, báo cáo quyết toán vốn, ngân sách của các đơn vị hành 
chính, sự nghiệp, của các đự án đầu tư... cũng là những đối 
tượng thông tin của kiểm toán BCTC. Tiêu chuẩn, chuẩn mực 
cho việc đánh giá thông tin của loại kiểm toán này thường là 
các chuẩn mực kế toán, các quy định pháp lý về kế toán và 
những quy định khác có liên quan. 


Ở các nước có nền kinh tế thị trường, BCTC của các 
doanh nghiệp được nhiều người quan tâm và nó cũng có thể 
được kiểm toán bởi nhiều tổ chức kiểm toán khác nhau, đặc biệt 


26 Học viện Tỏi chính 


Chương l: Những vốn đề cơ bởn của kiểm loớn 


là các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp. Do vậy, trong các nội 
dung còn lại của giáo trình sẽ chủ yếu đành cho việc nghiên cứu 
về kiểm toán BCTC. 


1.5.2. Một số cách phân loại khác 


Phân loại hiếm toán theo loại hình tổ chức kiểm 
toán: Theo loại hình tổ chức kiểm toán, kiểm toán được chia 
làm ba loại là kiểm toán nội bộ, kiểm toán Nhà nước và kiểm 
toán độc lập. Kiểm toán nội bộ được tổ chức bên trong mỗi đơn 
vị, thực hiện kiểm tra và cho ý kiến về các đối tượng được kiểm 
toán nhằm giúp đơn vị thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ 
của mình. Kiểm toán Nhà nước là cơ quan kiểm tra tài chính tối 
cao của quốc gia, thực hiện việc kiểm tra và báo cáo về việc 
quản lý và sử dụng các nguồn lực của Nhà nước ở các đơn vị. 
Kiểm toán độc lập được tổ chức dưới dạng doanh nghiệp kiểm 
toán (công ty hay hãng kiểm toán) nhằm cung cấp địch vụ kiểm 
toán và các dịch vụ khác có tính chuyên môn cho xã hội. 

Phân loại hiểm toán theo mối quan hệ giữa chủ thể 
uà bhách thể biếm toán: Theo tiêu thức này, kiểm toán được 
chia thành kiểm toán bên trong (nội kiểm) và kiểm toán bên 
ngoài (ngoại kiểm). Kiểm toán bên trong là những hoạt động 
kiểm toán được thực hiện bởi chính những người trong đơn vị 
(kiểm toán nội bộ). Còn kiểm toán bên ngoài là những hoạt 
động kiểm toán được thực hiện bởi những người bên ngoài đơn 
vị (kiểm toán độc lập hoặc có thể là kiểm toán Nhà nước). 

Phân loại hiểm toán theo quan hệ phúp lý đốt uới 
khách thể biểm toán: Theo quan hệ này, kiểm toán được chia 


thành kiểm toán bắt buộc và kiểm toán tự nguyện. Kiểm toán 


Học viện Tời chính “Ýi 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


bắt buộc là các đơn vị được kiểm toán (khách thể kiểm toán) 
phải chịu sự kiểm toán bắt buộc theo luật định. Kiểm toán tự 
nguyện là loại kiểm toán không bắt buộc đối với đơn vị được 
kiểm toán nhưng đơn vị này có nhu cầu và tự nguyện thực hiện 
việc kiêm toán, 

Phân loại biểm toán theo tính chu hỳ của hiểm 
toán: Theo cách phân loại này, kiểm toán được chia thành kiểm 
toán thường kỳ, kiểm toán định kỳ và kiểm toán bất thường. 


Ngoài ra còn nhiều cách khác để phân loại kiểm toán 
như: theo thời điểm kiểm toán với thời điểm phát sinh của các 
nghiệp vụ, sự kiện có kiểm toán trước (tiền kiểm), kiểm toán 
trong (kiểm toán hiện hành) và kiểm toán sau (hậu kiểm); theo 
tính chất và phạm vi tiến hành kiểm toán có kiểm toán toàn 
diện và kiểm toán chuyên đề v.v. 


1.6. QUY TRÌNH KIỀM TOÁN 


Các loại kiểm toán khác nhau có những quy trình kiểm 
toán đặc thù khác nhau. Tuy nhiên trên một phạm vi chung, tất 
cả các loại kiểm toán đều có quy trình kiểm toán tương tự nhau, 
đó là quy trình ba giai đoạn: Giai đoạn /ập hế hoạch biểm toán, 
giai đoạn thực hiện biểm toán, và giai đoạn kết thúc biểm toán. 


Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán gồm các bước công việc 
như công tác chuẩn bị (tiếp nhận khách hàng và chuẩn bị nhân 
sự, phương tiện cho cuộc kiểm toán); lập kế hoạch kiểm toán và 
xây dựng chương trình kiểm toán. 

Giai đoạn thực hiện kiểm toán, thực chất là triển khai 
các nội dung trong kế hoạch kiểm toán và chương trình kiểm 
toán nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán cho các nội dung và 
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các mục tiêu đã được thiết lập. Đối với kiểm toán BCTC, những 
nội dung chính trong giai đoạn này gồm: Thực hiện các khảo sắt 
kiểm soát (nếu có); thực hiện các thủ tục phân tích và các khảo 
sát chì tiết nghiệp vụ khảo sát chỉ tiết về số dư. 

Giai đoạn kết thúc kiểm toán gồm các công việc như tổng 
hợp kết qua, lập và công bố báo cáo kiểm toán. Đối với kiểm 
toán BCTC, giai đoạn này thường bao gồm những công việc 
như: xem xét lại những khoản nợ ngoài ý muốn, xem xét lại 
những sự kiện phát sinh sau, đánh giá các kết quả và lập báo 
cáo kiểm toán, công bố báo cáo kiểm toán, và hoàn tất hồ sơ 
kiểm toán. 

Ngoài ra đối với một số loại kiểm toán và tổ chức kiểm 
toán đặc thù, đo chức năng nhiệm vụ mà có thể có thêm giai 
đoạn theo dõi kiểm tra việc thực hiện những kiến nghị của kiểm 


toàn. 


Phụ lục 1.1 Quy trình kiểm toán được xây dựng chung 
cho các cuộc kiểm toán về BCTC. Quy trình này sẽ được nghiên 
cứu đầy đủ hơn ở những phần sau của giáo trình này. 

1.7. CHUÂN MỰC KIÊM TOÁN 

Sự cần thiết của chuẩn mực kiểm toán 

Chuẩn mực kiểm toán được hiểu là những quy định về 
những nguyên tắc, thủ tục cơ bản và những hướng dẫn thể thức 
áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đó trong quá trình 
kiểm toán. 

Với cách hiểu như vậy, chuẩn mực kiểm toán trước hết là 
những nguyên tắc và chỉ đẫn cho người kiểm toán tổ chức cuộc 
kiểm toán đạt chất lượng và hiệu quả. Với ý nghĩa này, chuẩn 
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mực kiểm toán vừa có tính bắt buộc vừa có tính hỗ trợ, hướng 
dẫn cho các KTV. Thứ hai, chuẩn mực kiểm toán được các tổ 
chức kiểm toán và các tổ chức khác sử dụng làm thước đo chung 
để đánh giá chất lượng công việc của KTV đã thực hiện trong 
quá trình kiểm toán. Thứ ba, chuẩn mực kiểm toán còn là căn 
cứ để các đơn vị được kiểm toán và những người khác có liên 
quan phối hợp thực hiện trong quá trình kiểm toán và sử dụng 
các kết qua của kiểm toán. 


Với ý nghĩa như vậy, chuẩn mực kiểm toán không những 
là cần thiết trong phạm vi mỗi quốc gia, cho từng lĩnh vực kiểm 
toán và cho từng loại tổ chức kiểm toán mà vấn đề về chuẩn mực 
kiểm toán cũng trở lên rất cần thiết trên phạm vi quốc tế, đặc 
biệt trong điều kiện toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới hiện nay. 
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Mối liên hệ giữa chuân mực kiềm toán quốc gia và 
chuẩn mực kiểm toán quốc tế 


Trên bình diện thế giới ngày nay, hầu hết các quốc gia 
cần thiết lập cho mình hệ thống các chuẩn mực kiểm toán. Bên 
cạnh đó, ở phạm vi quốc tế, khoảng nửa cuối thế kỷ trước trở lại 
đây cũng xuất hiện và tồn tại một hệ thống các chuẩn mực kiểm 
toán quốc tế (ISA; - International Standards on Auđditing), đó là 
do sự đòi hỏi tất yếu của quá trình toàn cầu hoẩ nền kinh tế thế 
giới. Cùng với quá trình hình thành và phát triển, các hệ thống 
chuẩn mực kiểm toán trên đây ngày càng có nhiều mối quan hệ 
tác động qua lại và đa chiều. Ban đầu là đo hoạt động kiểm 
toán, cớ thể ở những mức độ khác nhau nhưng cũng đã được các 
quốc gia cho phép hoạt động. Để kiểm soát các hoạt động kiểm 
toán, các quốc gia đều thiết lập cho mình một hệ thống chuẩn 
mực kiểm toán. Do những quan niệm, cách thức và trình độ 
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kiểm toán khác nhau nên hệ thống chuẩn mực kiểm toán của 
các quốc gia khác nhau cũng có những nội dung và hình thức 
khác nhau. Để thuận tiện cho việc vận đụng các chuẩn mực 
kiểm toán khi thực hiện kiểm toán ở các quốc gia khác nhau, 
Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) mà trực tiếp là Uỷ ban thực 
hành kiểm toán quốc tế ([APC) nay đã đổi thành Uỷ ban soạn 
thảo chuẩn mực đảm bảo và kiểm toán quốc tế đã thực hiện việc 
so sánh và phân biệt sự khác nhau trong các tài liệu về chuẩn 
mực kiểm toán giữa các quốc gia và trên cơ sở đó soạn thảo và 
phát hành hệ thống các chuẩn mực kiểm toán quốc tế nhằm đạt 
được sự chấp nhận chung ở phạm vi quốc tế đối với các chuẩn 
mực kiểm toán. Như vậy, chuẩn mực kiểm toán quốc tế được 
soạn thảo và phát hành trên cơ sở phân tích, tổng hợp, nghiên 
cứu và làm hài hoà chuẩn mực kiểm toán của các quốc gia. Khi 
được phát hành, chuẩn mực kiểm toán quốc tế trở thành căn cứ 
để các quốc gia hài hoà hoá chuẩn mực kiểm toán của mình. 
Tuy nhiên vấn đề này là sự tự nguyện chứ không phải là bắt 
buộc đối với mọi quốc gia. Đối với các quốc gia chưa có hệ thống 
chuẩn mực kiểm toán thì hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc 
tế có thể được sử dụng như một nền tảng để xây dựng hệ thống 
chuẩn mực kiểm toán cho quốc gia mình. Việt Nam là một 
trường hợp như vậy. 


Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được xây dựng 
trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và phù hợp 
với điều kiện của Việt Nam. Những điều kiện được xem xét khi 
shuyển hoá hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế sang hệ 
thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam là những điều kiện về 
kinh tế, chính trị, luật pháp, văn hoá, tập quán, trình độ của 
‹iểm toán viên,... 
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Cấu trúc, nội dung và hình thức pháp lý của hệ 


thống chuẩn mực kiểm toán 


Nhìn chung, ở diện rộng, các hệ thống chuẩn mực về 
kiểm toán đều có cấu trúc tương tự nhau, gồm 9 bộ phận riêng 
biệt nhưng không biệt lập, đó là một hệ thống các chuẩn mực 
chuyên môn được đặt dưới những quy tắc có tính nghiêm ngặt 
và tính chuân mực cao về đạo đức nghề nghiệp. 


Quy tắc uề đạo đức nghề nghiệp 


Để chỉ đạo chung về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bao 
trùm lên hệ thống chuẩn mực kiểm toán, là quy tắc về đạo đức 
nghề nghiệp. Quy tắc này bao gồm những nguyên tắc cơ bản 
như: chính trực; khách quan; năng lực chuyên môn và tính thận 
trọng: tính bí mật; tư cách nghề nghiệp; và tuân thủ chuẩn mực 
chuyên môn. Những nguyên tắc này chi phối tất cả mọi người 
hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, gồm cả kiểm toán độc lập, 
kiểm toán Nhà nước, kiểm toán nội bộ và cả những người có 
trình độ chuyên môn nhưng không trực tiếp hành nghề kế toán, 
kiểm toán như những người hoạt động trong các lĩnh vực tư 
vấn, đào tạo v.v. Tuy nhiên phạm vi và mức độ yêu cầu của các 
nguyên tắc cũng có sự phân biệt cho ba nhóm khác nhau: Nhóm 
A, áp dụng cho tất cả các kiểm toán viên chuyên nghiệp; Nhóm 
B, chỉ áp dụng cho ITV hành nghề; và Nhóm C, áp dụng cho 
KTV làm ở các lĩnh vực khác. 


Ö Việt Nam hiện nay, Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp 
đối với người làm kế toán và người làm kiểm toán đã được bar 
hành theo Quyết định 87/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ngày 
28 tháng 12 năm 2005. 
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Nhưng chuún rực chuyến môn 


Nhìn chung, trong hệ thông chuẩn mực kiểm toán quốc tế 
về kiểm toán BCTC, các chuẩn mực kiểm toán được chia thành 
7 nhóm cho những nội dung khác nhau. Nhóm 1 (100 - 119): 
Những vấn để giới thiệu chung; Nhóm 2 (200 - 299): Những 
nguyên tắc chung và trách nhiệm; Nhóm 3 (300 - 499): Đánh 
giá rủi ro và những nội dung đối với rủi ro đã được đánh giá; 
Nhóm 4 (500 - 599): Bằng chứng kiểm toán; Nhóm 5 (600 - 699): 
Sử dụng tư liệu của những bên khác; Nhóm 6 (700 - 799): Kết 
luận và báo cáo kiểm toán; Nhóm 7 (800 - 899): Các lĩnh vực đặc 
biệt. Ngoài những chuẩn mực kiểm toán, trong hệ thống này 
còn có những chuẩn mực cho những lĩnh vực hoạt động khác 
như: Chuẩn mực về soát xét, kiểm tra hạn chế những thông tin 
tài chính; Chuẩn mực về những dịch vụ đảm bảo khác; và 
Chuẩn mực về những dịch vụ liên quan. (Phụ lục 1.2 sẽ cho thấy 
khái quát về các nhóm chuẩn mực do IFAC ban hành. Danh mục 
các chuẩn mực kiểm toán quốc tế sẽ được trình bày ở phụ lục 1.3). 


Hình thức pháp lý của chuẩn mực kiểm toán 


Tuỳ theo mỗi quốc gia khác nhau mà trách nhiệm nghiên 
cứu, ban hành và quản lý chuẩn mực kiểm toán có thể thuộc các 
tổ chức và cơ quan khác nhau. Có nước trách nhiệm này thuộc 
về tổ chức nghề nghiệp kiểm toán nhưng cũng có nước lại thuộc 
Chính phủ, do vậy hình thức pháp lý của chuẩn mực kiểm toán 
cũng khác nhau. Ở Việt Nam, công việc soạn thảo, công bố và 
quản lý chuẩn mực kiểm toán hiện nay được giao cho Bộ Tài 
chính là đơn vị chủ trì thực hiện và do vậy, các chuẩn mực kiểm 
toán hiện nay có giá trị pháp lý về mặt Nhà nước. 
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Quy trình soạn thảo và công bố chuẩn mực kiểm 
toán 


Việc soạn thảo và công bố các chuẩn mực kiểm toán nhìn 
chung được thực hiện theo một quy trình tương đối nghiêm 
ngặt. Để soạn thảo và ban hành các chuẩn mực kiểm toán, các 
quốc gia cũng như Liên đoàn Kế toán quốc tế đều thành lập 
Ban (hoặc Uỷ ban) soạn thảo chuẩn mực kiểm toán và dưới đó 
là các tiểu ban. Mỗi quốc gia khác nhau có thể có quy trình cụ 
thể khác nhau, tuy nhiên ban đầu mỗi chuẩn mực kiểm toán 
thường được giao cho một tiểu ban có trách nhiệm nghiên cứu 
và chuẩn bị bản thảo. Sau đó, bản thảo này được đưa ra thảo 
luận và lấy ý kiến của Ban (hoặc Uy ban). Sau khi tiếp thu ý 
kiến, bản thảo lại được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi 
của nhiều thành viên, trong đó gồm cả các nhà khoa học, các 
chuyên gia kế toán kiểm toán, các doanh nghiệp kiểm toán, và 
nhiều tổ chức khác. Sau đó bản thảo được đưa góp ý nhận xét 
bởi những cá nhân, tổ chức được chỉ định. Kết quả hoàn thiện 
sau bước này, tuỳ theo mỗi quốc gia khác nhau mà bản thảo 
được thông qua theo cơ chế bỏ phiếu hoặc thống kê theo chiều 
hướng thuận. 


Chuẩn mực kiểm toán trong kiểm toán Nhà nước 


Những nội dung trên đây về chuẩn mực kiểm toán được 
nghiên cứu và trình bày chủ yếu cho lĩnh vực kiểm toán độc lập. 
Đối với lĩnh vực kiểm toán Nhà nước, cấu trúc hệ thống chuẩn 
mực kiểm toán cũng bao gồm 2 bộ phận là những chuẩn mực 
chung và những chuẩn mực thực hành. 


Chuẩn mực chung bao gồm những vấn đề về đạo đức 
nghề nghiệp như độc lập, năng lực, thận trọng v.v. Đây là 
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những yêu cầu được đặt ra đối với cả các KTV và cơ quan kiểm 
toán Nhà nước. Ngoài ra trên phạm vi quốc tế, Tổ chức quốc tế 
của các cơ quan kiểm toán tối cao, gọi tắt là INTOSAI - 
International Organlzation of Supreme Audit Institutions còn 
có những quy định chung nhưng chỉ áp dụng cho các cơ quan 
kiểm toán tối cao (SAI hay còn gọi là cơ quan kiểm toán Nhà 
nước. Đó là các chuẩn mực như: Tuyển mộ nhân viên; Phát 
triển đào tạo cán bộ; Chuẩn bị các cẩm nang, tài liệu hướng đẫn 
nghiệp vụ; và Bồi dưỡng kỹ năng và kinh nghiệm kiểm toán cho 
các KV. 

Những chuẩn mực thực hành trong kiểm toán Nhà nước 
gồm các chuẩn mực về lập kế hoạch, giám sát, nghiên cứu và 
đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, các bước và quy trình kiểm 
toán, bằng chứng kiểm toán, phân tích đánh giá và các chuẩn 
mực về báo cáo kiểm toán... 


Phụ lục 1.1: 


Quy trình kiểm toán được xây dựng cho kiểm toán BCTC: 
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Chuẩn bị kế hoạch 


R Đạt được những thông tin cơ sở 


Đạt được những t.un về tính tuân thủ p. luật của k. hàng 


Giai đoạn lập kế Thực hiện những thủ tục phân tích ban đầu 
hoạch kiêm toán 


Đánh giá trọng yếu, RRKT có thể chấp nhận và RRTT 


Hiều biết về hệ thông KSNB và đánh giá RRKS 


Phát triển kế hoạch kiếm toán và c. trình kiểm toán 


Dự kiến giảm mức độ đánh giá về RRKS? 


Giai đoạn thực 
hiện kiêm toán: 


- Thực hiện các thử nghiệm chỉ tiết về kiểm soát 


Thực hiện các thử nghiệm cơ bản đối với các nghiệp vụ 


Kháo xát kiểm 
soát và khảo 
sát nghiệp vụ 


Đănh giá kha nắng của những sai phạm trên các BCTC 


Trung bình Cao hoặc không rõ 
Thực hiện các thủ Thực hiện các thủ tục phân tích 


tục phân tích và 


hảo gái chỉ đềi # Khảo sát chỉ tiết đối với các khoản mục chủ yếu 


dư Thực hiện thêm các khảo sát đối với các số dư 
Soát xét các khoản nợ bất thường 
Xem xét các sự kiện phát sinh sau 
Giai đoạn kết Đánh giá kết quả 


thúc kiểm toán: 


Thu thập các bảng chứng cuối cùng 


Lập báo cáo kiểm toán 


Công bố báo cáo kiểm toán : 
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Phụ lục 1.2: Cấu trúc các tuyên bố chính thức của IAASB 
(2004) 


Quy tác đạo đức của IFAC đói với kế toán viên chuyên nghiệp 


| Các loại dịch vụ được tuyên bố bởi IAASB | 


ISQCs I-99 Các chuẩn mực quốc tế về kiểm soát chất lượng 


Khuôn mẫu quốc tế về các hợp đồng đảm bảo 


Các hợp đồng đảm bảo khác 
không phải là kiển toán và 
soát xét thông tin tài chính 


Kiểm toán và soát xét 
thône !In tài chính 


ISAEs 3000-3699 
Các chuẩn mực quốc tế về 
các hợp đồng đảm bảo 


ISAs 100 - 999 
Các chuẩn mực quoc 
tế về kiểm toán 


IAPSs 1000-1999 
Các báo cáo hành nghề 
kiểm toẩn quốc tế 


LAEPSs 3700-3999 
(Dành cho) Báo cáo thực 
hành hợp đồng đảm bảo 


Dịch vụ có liên quan 


ISRSs 4000-4699 
Các chuẩn mực quốc tế về 


ISREs 2000-2699 
Chuẩn mực quốc tế vẻ 
hợp đồng soát xét 


dịch vụ liên quan 


I[REPSs 2700-2999 IRSPSs 4700-4999 
(Dành cho) Báo cáo các (Dành cho; Báo cáo các địch 


hợp đông soát xét vụ liên quan 


Nguồn: Sổ tay cấm nang kiểm toán, IFAC, 2004 
CC —=ễễễ=ễễ-ễễễễễễ=ễ=ễ=ễễ => ễ—ễ-.ễ— 
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Phụ lục 1.3: Các Chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam 
(VSA.) trong quan hệ tham chiếu với Chuẩn mực kiểm toán 
quốc tế (ISA;) 


Tên chuân mực 


_— l100 - 199: Những vấn đề chung ¡mg 
| ri rameuork of ISAs ⁄ 


7120 
00 - 299: Trách nhiệm 


200, |Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm|200 
toán BOTC 
ObJecttue and Generdl Princtiples GoUerning 


an Audit of FinanctidÌ Statemenfs 
210 ¡ Hợp đồng kiểm toán 
Terms of Audit Engagements 
Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 
Quality Control ƒor Audit Worb 
¡ |Hồ sơ kiểm toán 
Documentation 
Gian lận và sai sót 
Fraud and Error 


Xem xét tính tuân thủ pháp luật và quy định|250 
trong kiểm toán BCTC 


Constdera: on of Lauus and Fegulatfions 


In an Auditt oƒ Financral Statements 
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rao đổi các vân đề quan trọng phát sinh khi kiểm|260 
toán với Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; 
Communication of Audit Moatters 


¡With Those Chaurged VWith Gouerngance 


00 - 499: Đánh giá rủi ro và những nội 
dung liên quan 


Đánh giá rủi ro và kiêm soát nội bộ 


Risb Assessments and Interngl Control 
Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học 
Audtt in a Computer 


Informogtton Systems Enutronment 
16.| 402v, Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có 
sử dụng dịch vụ bên ngoài 


Học viện Tỏi chính ở9 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


=-.c...7.1............ 
| Audit Consitderdattons Relating to EnttHes 


Using SerUIce Ôn He 


ly 


500, Bằng dhường kiểm toán 500 


Audt Fuidence 


18.| 501,y Bằng chứng kiểm toán - xem xét thêm đối với 
những khoản mục đặc biệt 501 


Audtt Euidence - AdditiongÌ constdergtions 


or Specirƒftc ltems 


505 


Audit oƒ Accounting bsiimates 


24.I545vn Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp|222 
lý 
Audtting Kaidr Value Meoasurements 


_JDisclosures 


[hông tìn xác nhận từ bên ngoài 
External Conftrmations 
Hợp đồng kiểm toán năm đầu tiên - số dư đầu kỳ 
Inttial Engagements - Opening Balances 
Quy trình phân tích 


Anolytical Procedures 


Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác 


Audit SampÌing 


Kiểm toán các ước tính kế toán 


40 Học viện Tỏi chính 


Chương I: Những vốn đề cơ bỏn của kiểm loớn 


25.| 550v |Các bên liên quan 


elated Parties 


26.| 560,y |Các sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC 560 


ubsequent Euents 


P7.! 570v |Hoạt động liên tục 570 


28.| 580, |Giải trình của giám đốc 580 


ŒGoing Concern 


nagement lepresentattons 


hông tin có tính so sánh 


Compara(tues 


Những thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã 
kiểm toán 
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Other Tnƒormoation in Documents containing 

Audrted Financidl Statements 
mm" 

Báo cáo kiểm toán về những công việc đặc biệt 

The Audttor s Feport on Specrtal 


urpose Audtt Engagements 


The Examinaton of. ProspecHiUe Financidl 
nƒormotion 


mm. - 999: Các dịch vụ liên quan z L] 


Công tác soát xét BCTC `“ 910 
Engagements to Reuieu Financidal Statements` 

Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ 

tục thoa thuận trước 920 


Engagements to Perform 


Agreed-Upon Informotion" 
.| 980v, |Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính 950 
.— £O TH KFinancial Information` 
TT Qhuến mực ng cócủaViệt Nam — —_ 


" Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành” ` 


(*: Những chuẩn mực đã chuyển sang loại khác; 


**: Chuẩn mực riêng có của Việt Nam.) 
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PHỤ LỤC 1.4 


CẤU TRÚC CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN 
CỦA INTOSAI (KTNN) 


1. Các nguyên tắc cơ bản trong Kiểm toán Chính phủ 


1a |Vận dụng các chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI 


1b |Cách thức áp dụng các chuẩn mực kiểm toán INTOSAI 
theo quan điểm của từng SAI 


1c |Trách nhiệm giải trình công 
hả [Trách nhiệm quản lý các báo cáo tài chính 


x- chuẩn mực kế toán và các mục tiêu hoạt động của 


lig |Kiểm soát nội bộ và các vấn đề bất thường 


từng đơn vị được kiểm toán 


Trình bày đúng đắn quan điểm tài chính 


1h |Các quyền khai thác dữ liệu 


li |Phạm vi kiểm toán 
1lj  |Các thước đo hoạt động kiểm toán 


9.1. Cúc chuẩn mực chung trong biểm toán Chính phủ 


Trinh độ của đội ngũ nhân viên 


2.1b |Đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các kiểm toán viên 


“la 
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2.1c |Cẩm nang kiểm toán và tài liệu hướng dẫn hoạt động 
kiểm toán 


2.1d |Các kỹ năng, nhân sự và sự giám sát thích hợp đối với 
từng tổ kiểm toán 
2.1e |Kiểm tra chất lượng của các quy trình kiểm toán 


2.2. Các chuẩn mực uề đạo đức nghề nghiệp 


2.2a |Độc lập 


2.2d |Cẩn trọng và lưu tâm trong quá trình kiểm toán 


3. Các chuẩn mực thực hành trong kiểm toán Chính phủ 


3.1. Lập bế hoạch 
3.1 lập kế hoạch kiểm toán 


3.9. Giám sát uà hiểm tra 


3.2 lGiám sát và kiểm tra 


3.3. Nghiên cứu uà đánh giá kiểm soát nội bộ 
3.3. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 


3.4. Tuân thủ các đạo luật uà quy định hiện hành 


3.4.1|Tuân thủ các đạo luật và quy định (Kiểm toán Tài chính) 
3.4.2|Tuân thủ các đạo luật và quy định (Kiểm toán hoạt động) 


3.4.3|Tuân thủ các đạo luật và quy định (Thực hiện kiểm toán 
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d.4.4 Tuân thu các đạo luật và quy định (Các yêu tô loại trừ 
Itrong kiểm toán Tài chính) 


I3.5. Bằng chứng kiểm toán 


3.5 |Bằng chứng kiểm toán 


|3.6. Các phân tích về báo cáo tài chính 


3.6 |Các phân tích về báo cáo tài chính (Tuân thủ các chuẩn 
mực kế toán được thừa nhận) 


4. Các chuẩn mực báo cáo trong kiểm toán Chính phủ 


l4a  |Các báo cáo kiểm toán và ý kiến kiểm toán 


I4b Hành vì liên quan đến vấn đề gian lận và các yếu tố bất 
thường 
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PHỤ LỤC 1.5 


CẤU TRÚC CÁC CHUẨN MỰC 
KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA IIA 


1. Các chuẩn mực chung 


1000|Mục đích, quyền hạn uà trách nhiệm 

1100 
1H10 
1120 
1130 


1200 Khd năng chuyên môn uà sự thận trọng nghề) 


ng hiệp 


1320|Báo cáo về chương trình đảm bảo chất lượng 


1210 


R 


1330|Sử dụng cụm từ: “...thực hiện phù hợp với chuẩn mực 
kiểm toán...” 


= Thông báo về việc không tuân thủ 


———————-————-———-— —_—_————-———————————=——————————_—————_—_— ——————————=————7—--m————- 
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2. Các chuẩn mực thực hành 


2000| Quản lý hoạt động hiểm toán nội bộ 


2010|Xây dựng chương trình hoạt động 


2120|Kiểm soát 


2130|Gám sắt 


2200|Lập kế hoạch công uiệc 
2201|Nghiên cứu để lập kế hoạch 


ki ˆ 


2210 |Mục tiêu của công việc 
2230 


2300|[Thực hiện công uiệc 


2240 


2310|Nhận dạng thông tin 
2320|Phân tích và đánh giá 
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330|Gh¡ chép thông tin 
540 
2400| Thông búo kết quả công uiệc 


2410|Tiêu chuẩn thông báo 


b2 |» 


2420| Chất lượng thông báo 


2430|Công bố việc không tuân thủ theo các Chuẩn mực kiểm 


2440|Thông báo kết quả 
zøo Quá trinh giám sút 
2600| Người quản lý chấp nhận rủi ro 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


A. CÂU HỎI TỰ LUẬN 
1. Khái niệm chung về kiểm toán? Hãy làm rõ: 
a) Chủ thể hoạt động kiểm toán - những yêu cầu cơ bản? 


b) Những loại thông tin, tài liệu nào có thể trở thành 
bằng chứng kiểm toán (mà KTV cần thu thập)? 


c) Các loại chuẩn mực đã được thiết lập - Vai trò của nó? 

d) Đối tượng của kiểm toán là gì? Những loại đối tượng 
kiểm toán cụ thể? 

e) Nội dung cốt lõi của báo cáo kiểm toán nói chung? Các 
hình thức thể hiện của báo cáo kiểm toán? 

f) Mục đích của kiểm toán nói chung? 

2. Lịch sử ra đời, hình thành và pháf triển kiểm toán ở 
nước ta và trên thế giới có gì giếng và khác nhau? Tại sao? 

3. Ÿsmghia, vai trò và sự cần thiết của kiểm toán trong 
quản lý? 

4. Kiểm toán có những chức năng gì? Sự phát triển của 
các chức năng này qua các thời kỳ có gì giống và khác nhau 
không? Tại sao? Hãy liên hệ với Việt Nam? 

5. Phân biệt giữa: đối tượng và khách thể của kiểm toán? 
Khách hàng và đơn vị được kiểm toán? 
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6. Trình bày mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán? 

7. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa kiểm toán hoạt 
động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán BCTC; giữa kiểm toán 
nội bộ, kiểm toán Nhà nước và kiểm toán độc lập? 

8. Trình bày nội dung cơ bản của các giai đoạn của một 
qui trình kiểm toán? 


9. Chuẩn mực kiểm toán là gì? Tác dụng và nguyên tắc 
xây dựng chuẩn mực kiểm toán ở nước ta? 


10. Mối liên hệ giữa (hoặc ảnh hưởng của) yêu cầu về 
chuyên môn/ hoặc đạo đức nghề nghiệp/ của KTV đến chất 
lượng kết quả kiểm toán? 


11. Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán sử dụng kết quả 
của từng loại kiểm toán (KTTT, KTBCTC) phục vụ cho quản lý 
đơn vị như thế nào? 


12. Tác dụng của chuẩn mực kiểm toán trong công việc 


kiểm toán và trong công việc kiểm soát chất lượng hoạt động 
kiểm toán? 


_ vmgmtiiimnnnnnnnnE—: vHnnnnHnsnmnnnrnknE=ke===x=————— >~x—_--- — Ï_Ÿ_Ÿ—— 
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B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Hay chọn câu trỏ lời đúng trong các câu hỏi sau: 


1. Kiểm toán ra đời hoàn toàn tự thân, vị thân và mang 
tính áp đặt hơn là khách quan. 


a. Đúng b. Sai 


2. Kiểm toán độc lập là tất yếu khách quan đối với mọi 
nền kinh tế. 


a. Đúng b. Sai 


3. Kiểm toán chỉ cần thiết cho một nền kinh tế thị trường 
không cần thiết cho một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. 


a. Đúng b. Sai 


4. Kiểm toán độc lập là một hoạt động kinh doanh hoàn 
toàn mang tính chất pháp lý bắt buộc. 


a. Đúng b. Sai 


5. Tính độc lập của KTV chỉ được đề cập đối với kiểm toán 
độc lập, không đề cập cho các loại kiểm toán khác. 


a. Đúng b. Sai 


6. Tính độc lập của KTV chỉ được thể hiện trên hai mặt 
kinh tế và tình cảm. 


a. Đúng b. Sai 


7. Chuẩn mực đùng để đánh giá thông tin đối với các loại 
kiểm toán là hoàn toàn giống nhau. 


a. Đúng b. Sai 
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8. Mục đích chung của kiểm toán nội bộ, kiểm toán nhà 
nước và kiểm toán độc lập là hoàn toàn giống nhau. 


a. Đúng b. Sai 


9. Mục đích cụ thê của kiểm toán nội bộ, kiểm toán nhà 
“, ` ‹ + ˆ ˆ ` ` ` “ 
nước và kiêm toán độc lập là hoàn toàn khác nhau. 


a. Đúng b. Sai 


x ° ® “ 5 - ° % 4 7 ^* -= . 
10. Kêt qua và độ tin cậy cua ba loại kiêm toán nội bộ, kiểm 
toán nhà nước và kiểm toán độc lập là hoàn toàn giống nhau. 


a. Đúng b. Sai 


11. Ba loại kiểm toán nội bộ, kiểm toán nhà nước và kiểm 
toán độc lập là hoàn toàn có thể thay thế cho nhau. 


a. Đúng b. Sai 


12. Chức năng của ba loại kiểm toán hoạt động, kiểm 
toán tuân thủ và kiểm toán BCTC là hoàn toàn giống nhau. 


a. Đúng b. Sai 


13. KTV phải tuân thủ chuẩn mực kế toán khi thực hiện 
mọi cuộc kiểm toán. 


a. Đúng b. Sai 
14. Kiểm toán tuân thủ còn có một tên gọi khác là: 
a. Kiểm toán nhà nước. 
b. Kiểm toán bắt buộc. 
c. Kiểm toán tính qui tắc. 
d. Kiểm toán sau hoạt động (hậu kiểm). 


e. Không phải một trong các trường hợp trên. 
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15. Loại kiểm toán bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề 


đó là: 


a. Kiểm toán nội bộ. 

b. Kiểm toán nhà nước. 

c. Kiểm toán độc lập. 

d. Tất cả các trường hợp trên. 


e. Không phải một trong các trường hợp trên. 


16. Mục đích của kiểm toán độc lập là: 


pháp luật. 


a. Tìm kiếm, phát hiện và xử lý gian lận và sai sót. 
b. Lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. 
c. Cung cấp thông tin tài chính tin cậy. 


d. Duy trì hoạt động của các doanh nghiệp đúng 


e. Tất cả các trường hợp trên. 


f. Không phải một trong các trường hợp trên. 


17. Bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị được xem như: 


a. Một tổ chức kiểm soát của nhà nước đặt tại đơn vị. 
b. Một bộ phận chức năng của phòng kế toán. 

c. Một bộ phận chức năng của đơn vị. 

d. Một bộ phận có tư cách pháp nhân riêng biệt. 

e. Tất cả các trường hợp trên. 


f. Không phải một trong các trường hợp trên. 
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18. Lĩnh vực đặc trưng nhất của kiểm toán nội bộ là: 
a. Loại kiểm toán hoạt động. 
b. Kiểm toán tuân thủ. 
c. Kiểm toán BCTC và báo cáo kế toán quản trị. 
e. Tất cả các trường hợp trên. 
f. Không phải một trong các trường hợp trên. 
19.Ở Việt Nam, kiểm toán độc lập được kiểm soát bởi: 


a. Tổ chức hiệp hội nghề nghiệp (Trung ương hội kế 
toán kiểm toán Việt Nam) 


b. Quốc hội. 

c. Cơ quan thuế, 

d. Cơ quan thanh tra tài chính. 

e. Kiểm toán nhà nước. 

f. Bộ Tài chính. 

g. Tất cả các trường hợp trên. 

h. Không phải một trong các trường hợp trên. 
20. Khách thể của kiểm toán nhà nước có thể là: 

a. Khách thể của kiểm toán độc lập. 

b. Khách thể của kiểm toán nội bộ. 

c. Chỉ là khách thể của kiểm toán nhà nước mà thôi. 


d. Cả nách thể của kiểm toán độc lập và khách thể 
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của kiểm toán nội bộ. 
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Chương 2 
CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 


Hoạt động kiểm toán nói chung ngày nay chủ yếu được 
thực hiện bởi các tổ chức kiểm toán. Các tổ chức này được gọi 
dưới tên hay danh xưng khác nhau, song có thể khái quát theo 
ba loại hình sau: 


- Tổ chức kiểm toán nội bộ (thường gọi là phòng hoặc ban 
kiểm toán nội bộ) 

- Tổ chức kiểm toán Nhà nước (thường gọi là cơ quan 
kiểm toán Nhà nước) 

- Tổ chức kiểm toán độc lập (thường gọi là đoanh nghiệp 
kiểm toán - công ty, hãng hay tập đoàn kiểm toán) 

Cách thức tổ chức, vai trò nhiệm vụ cũng như nội dung 
hoạt động của từng loại tổ chức kiểm toán nói trên cũng có 
nhiều điểm riêng biệt. Dưới đây sẽ làm rõ về những khía cạnh 
chủ yếu của từng tổ chức kiểm toán nêu trên. 

2.1. TÔ CHỨC KIÊM TOÁN ĐỘC LẬP 

2.1.1. Sự ra đời và vai trò của tổ chức kiểm toán độc 
lập 

Nhu cầu về thông tin nói chung:- là tất yếu đối với con 
người, xét trên góc độ cá nhân cũng như góc độ tổ chức. Các 
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thông tin từ chính các đơn vị hoạt động được cung cấp cho người 
có nhu cầu sử dụng thông tin thông thường thông qua các báo 
cáo hay văn bản thông báo. Có rất nhiều lý do khách quan và 
chủ quan tác động đến nội dung và độ tin cậy của các thông tin 
này và vì vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định 
của người sử dụng các thông tin đó làm cơ sở. Ví dụ: các chủ 
doanh nghiệp tìm cách che dấu bớt lỗ hoặc khuyếch trương hiệu 
quả kinh đoanh, phóng đại khả năng tài chính. Thông tin của 
đơn vị cũng có thể không đảm bảo trung thực, hợp lý nếu như 
quá trình các nhân viên chuyên môn thực hiện công việc không 
đúng quy định, không đầy dủ các thủ tục, hay dơ trình độ hạn 
chế, do thiếu cẩn trọng,... Bởi vậy, những báo cáo hay thông báo 
của đơn vị đưa ra cần phải được thẩm định lại về độ tin cậy. Sự 
thẩm định này có thể do người có trình độ chuyên môn, có sự 
độc lập cần thiết đối với đơn vị được kiểm toán và có trách 
nhiệm nhất định. 


Trong lịch sử kinh tế - xã hội, khi nền kinh tế phát triển 
mạnh tạo nên sự tách biệt rõ rệt giữa quyền sở hữu và quyền sử 
đụng tài sản, nhu cầu về thẩm định thông tin do người sử dụng 
tài sản cung cấp trở nên cấp thiết. 


Sự phá sản của hàng loạt tổ chức tài chính, tín dụng lớn ở 
Bắc Mỹ và Tây Âu ở những năm 30 của thế kỷ XX đã bộc lộ rõ 
sự hạn chế và yếu kém trong chức năng tự kiểm tra của kế 
toán; và cũng đòi hỏi có một thể thức mới đáp ứng yêu cầu quản 
lý cao hơn và thích k :› hơn: kiểm tra ngoài kế toán. 

Cần thấy rõ : .: thực tế hiển nhiên là: sự tách biệt giữa 
thực trạng hoạt động tài chính (thông tin tài chính phát ra) với 
sự ghi nhận, phản ánh những thông tin này đo kế toán thực 
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hiện (thông tin tài chính do kế toán thu nhận, phản ánh). 
Nguyên nhân là những hạn chế của các chính sách kế toán; sự 
mâu thuẫn giữa tính đa dạng, phong phú và thường xuyên của 
các sự kiện kinh tế với sự giới hạn khó tránh khối của trình độ, 
phương tiện,... thu nhận, xử lý và phản ánh các sự kiện kinh tế. 
Những thông tin đã được kế toán thu nhận, phân ánh cần được 
kiểm tra xem liệu đã đảm bảo trung thực hay không; Ngoài ra, 
còn một lượng các thông tin chưa được ghi nhận trong kế toán 
nhưng lại rất cần cho sự xác minh thực trạng tài chính, do đó 
cũng cần được kiểm tra. 


Cùng với sự tách biệt quyền sở hữu với quyền sử dụng tài 
sản,.trên bình diện xã hội, giữa các chủ thể kinh tế hình thành 
và phát triển sự liên hệ, ràng buộc, chi phối lẫn nhau. Tình 
hình và kết quả hoạt động của một chủ thể có ảnh hưởng đến 
nhiều chủ thể và các bên khác có liên quan (gọi chung là các 
bên có liên quan); Khi đó, BCTC hàng năm do đơn vị lập ra trở 
thành đối tượng quan tâm của các bên có liên quan. Các nhà 
đầu tư quan tâm đến sự sinh lợi của đồng vốn đã bỏ ra; Các cổ 
đông quan tâm đến mức cổ tức đạt được; Nhà cung cấp quan 
tâm đến khả năng thu hồi tiền hàng; Nhà nước quan tâm đến 
sự phát triển của đơn vị và nghĩa vụ thuế;... Mỗi bên liên quan 
quan tâm ở một góc độ khác nhau, nhưng đều cần nhận được 
BCTC của đơn vị có độ tin cậy - tức là đòi hỏi BCTC phải được 
sự thẩm định của một bên thứ ba độc lập, có trình độ chuyên 
môn, có uy tín nghề nghiệp và có trách nhiệm pháp lý. Điều đó 
cũng có nghĩa là đòi hỏi ra đời và hoạt động của tổ chức kiểm 
toán độc lập. 

Tổ chức kiểm toán độc lập đóng vai trò là một bên độc lập 
(bên thứ ba) thực hiện chức năng thẩm định thông tin do một 
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đơn vị báo cáo và đưa ra lời xác nhận về mức độ tin cậy của các 
thông tin này. Từ thông tin tài chính (BCTC) đã được kiểm toán 
độc lập xác nhận, người sử đụng thông tin sẽ có cơ sở tin cậy cho 
việc đưa ra các quyết định, các đối sách thích hợp: Nhà đầu tư 
quyết định duy trì, mở rộng hay thu hẹp mức độ đầu tư; nhà 
cung cấp quyết định duy trì, tăng cường hay giảm thiểu mức độ 
cung cấp vật tư, hàng hoá,... 


Mặt khác, kết quả kiểm toán trên cũng giúp cho đơn vị 
được kiểm toán hiểu biết lại mình một cách khách quan hơn; 
Thêm vào đó là những khuyến cáo của KTV độc lập (KTVĐL) 
trong thư quản lý giúp cho các nhà quản lý đơn vị đưa ra những 
điều chỉnh, uốn nắn cần thiết trong hoạt động kinh doanh cũng 
như trong công tác quản lý đơn vị. 


Nền kinh tế thị trường là mảnh đất màu mỡ cho sự phát 
triển của hoạt động kiểm toán độc lập. Ở các nước kinh tế thị 
trường phát triển, các tổ chức kiểm toán độc lập ra đời và hoạt 
động rất mạnh mẽ. Chính nhờ hoạt động của các tổ chức kiểm 
toán độc lập góp phần làm công khai và lành mạnh hoá nền tài 
chính, thu hút vốn và thúc đẩy thêm hoạt động đầu tư. 


Ngoài việc kiểm toán BCTC, tổ chức kiểm toán độc lập 
còn có thể thực hiện các dịch vụ kiểm toán khác như: kiểm toán 
hoạt động, kiểm toán tuân thủ và thực hiện nhiều dịch vụ liên 
quan khác, nếu khách hàng có yêu cầu. 

2.1.2. Tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm toán 
độc lập 

Các tổ chức kiểm toán độc lập được tổ chức theo mô hình 
doanh nghiệp (thường gọi là công ty, hoặc hãng kiểm toán,...). 
Những doanh nghiệp kiểm toán lớn, dưới công ty có thể có 
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thành lập các chi nhánh hay văn phòng kiểm toán tại các khu 
vực, các địa phương hay các quốc gia khác. Trên thế giới đã 
hình thành nhiều công ty, nhiều hãng kiểm toán tầm cỡ có quy 
mô lớn, có chỉ nhánh tại nhiều nước, như các hãng KPMG, 
Ernst& Young, Price Waterhouse Coopers, Deloitte Touche 
Tohmatsu International,.. Cũng có công ty kiểm toán hoạt 
động trong phạm vi quốc gia hay một khu vực, thậm chí ở một 
hay một số lĩnh vực cụ thể. ở Việt Nam, các tổ chức kiểm toán 
độc lập chính thức ra đời từ năm 1991 với 2 công ty đầu tiên là 
Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) và Công ty dịch vụ tư vấn 
tài chính, kế toán và kiểm toán (AASC). Đến nay đã có trên 130 
công ty kiểm toán đăng ký hoạt động tại Việt Nam, với nhiều 
loại hình: Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, Doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, 
Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp 
danh. Những con số này đang tăng trưởng nhanh cùng sự phát 
triển của nền kinh tễ Việt Nam trong tiến trình phát triển và 
hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. 

Hai hình thức tổ chức công ty kiểm toán độc lập phổ biến 
là công ty tư nhân và công ty hợp đanh. Các công ty kiểm toán 
này về nguyên tắc đều phải chịu trách nhiệm vô hạn. Tại một 
số nước, trước đây các công ty kiểm toán thành lập dưới hình 
thức khác: doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn,... (ví dụ: Trung Quốc, Việt Nam), phải 
được chuyển dổi dần về hai hình thức trên. 


Nhìn chung, hoạt động chính của doanh nghiệp kiểm 
toán là cung cấp dịch vụ kiểm toán, ngoài ra cũng có thể thực 
hiện một số dịch vụ khác cho đơn vị khách hàng. Các loại dịch 
vụ phổ biến có thể chia ra như sau: 
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1) Dịch Uuụ xác rrhận: 


Dịch vụ xác nhận là việc thực hiện kiểm tra (kiểm toán) 
và đưa ra lời xác nhận về mức độ tin cậy của các thông tin tài 
chính của đơn vị được kiểm toán. Các thông tin tài chính này có 
thể được đơn vị trình bày trong BCTC, báo cáo quyết toán vốn 
đầu tư XDCB hay trên báo cáo chi tiêu kinh phí, báo cáo về chỉ 
phí phát sinh của các chương trình, các dự án. 


Yêu cầu kiểm tra và xác nhận thông tin trên BCTC có thể 
ở mức độ toàn diện, tỷ mý (gọi là kiểm toán BCTC) hay chỉ ở 
mức độ khái quát và chỉ với các chỉ tiêu, các cân đối chủ yếu 
trên BCTC (gọi là soát xét hay kiểm tra hạn chế BCTC). Trường 
hợp kiểm tra và xác nhận cho các thông tin tài chính khác 
thường được gọi là dịch vụ xác nhận khác. Cũng từ các yêu cầu 
nội dung kiểm tra và xác nhận nói trên nên ý kiến nhận xét của 
KTVĐL cũng có mức độ đảm bảo (về độ tin cậy của thông tin tài 
chính) khác nhau: mức độ đảm bảo hợp lý (đối với kiểm toán 
BCTC); mức độ đảm bảo có giới hạn (đối với kiểm tra hạn chế 
BCTC); mức độ đảm bdo hợp lý hoặc giới hạn (đối với các 
trường hợp xác nhận khác). 


2) Các dịch uụ khúc: 
g) Dịch uụ tư uấn: 


Doanh nghiệp kiểm toán có thể thực hiện cung cấp các 
dịch vụ tư vấn có liên quan đến chuyên môn, theo khả năng của 
mình và theo quy định của luật pháp từng quốc gia. Các dịch vụ 
tư vấn thường có gồm: 


- Tư vấn về tài chính: như vấn đề huy động, khai thác và 
sử dụng các nguồn tài chính. 
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- Tư vấn về thuế: cung cấp tư vấn cho khách hàng về 
Luật thuế và các chính sách cụ thể về thuế có liên quan đến 
từng lĩnh vực hoạt động, từng loại kinh đoanh, từng loại sản 
phẩm, hàng hoá; tính toán và kê khai thuế... 


- Tư vấn về nguồn nhân lực: cung cấp tư vấn cho khách 
hàng về các nguồn nhân lực với những tiêu thức cụ thể phục vụ 


cho việc tuyển dụng, đào tạo, sử dụng,... 


- Tư vấn về quản lý: như thiết lập cơ cấu bộ máy quản lý, 
các chính sách và các phương pháp quản lý. 


b) Dịch uụ kế toán: tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế 
toán; bồi dưỡng, kèm cặp nghiệp vụ cho nhân viên kế toán của 
khách hàng; giữ và ghi sể kế toán; lập BŒTC,... 


e) Dịch uụ biểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ 
tục đã thod thuận: Tiến hành kiểm tra theo các thủ tục đã thoả 
thuận giữa khách hàng với KTVĐL và đưa ra kết quả kiểm tra. 

đ) Dịch uụ định giá tòi sản: đánh giá, xác định trị giá tài 
sản cho khách hàng. 

e) Dịch uụ bồi dưỡng, cập nhật biến thức uề tài chính, bế 


toán, biểm toán. 
Ø) Dịch uụ hhúc. 


Các dịch vụ do doanh nghiệp kiểm toán cung cấp cho 
khách hàng đều được thực hiện trên nguyên tắc thoả thuận, trừ 
những trường hợp được luật pháp quy định riêng. Doanh 
nghiệp kiểm toán có nghĩa vụ tổ chức thực hiện hợp đồng cung 
cấp dịch vụ. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho doanh 
nghiệp kiểm toán phí dịch vụ đã thoả thuận. 
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2.1.3. Kiểm toán viên và Hiệp hội nghề nghiệp 
* Kiểm toán uiên độc lập: 


Người thực hiện công việc kiểm toán được gọi chung là 
KTV. Thông thường, KTV hành nghề thuộc doanh nghiệp kiểm 
toán được gọi là KTV độc lập. Danh xưng của KTV độc lập (từ 
đây sẽ gọi tắt là KTV) ở từng quốc gia có thể không giống nhau. 
Ví dụ, ở các nước như Mỹ, Canada, Trung Quốc KTV được gọi là 
“kế toán viên công chứng” (Certified Public Accountant - CPA); 
ở Anh, Scotland gọi là “giám định viên kế toán” (Chartered 
Accountant - CA), ỏ Pháp được gọi là “chuyên viên kế toán” 
(Expert Comptabie). Những KTV này không chỉ thực hiện dịch 
vụ kiểm toán mà còn cung cấp nhiều loại địch vụ khác, như: kế 
toán, tư vấn quản lý,... 


Về nguyên tắc, KTV phải là người đảm bảo các yêu cầu cơ 
bản: có kỹ năng và khả năng (trình độ chuyên môn và năng lực 
hoạt động) tương xứng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 


- Trình độ chuyên môn có được nhờ sự đào tạo, trang bị 
kiến thức chuyên môn về mặt lý luận và thực tiễn. Kiến thức về 
các lĩnh vực chủ yếu như kế toán, pháp luật, kiểm toán,... là 
không thể thiếu. Kiến thức chuyên môn còn phải được bổ sung, 
cập nhật thường xuyên theo thời gian để duy trì và nâng cao 
trình độ. Bên cạnh đó, KTVĐL phải có năng lực thực hiện và tổ 
chức công việc kiểm tra, phân tích, thu thập bằng chứng,... 

- KTV phải là người đảm bảo có đạo đức nghề nghiệp 
thích hợp. Theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế cũng như Chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam (CM số 200) thì KTV phải đảm bảo 
các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp sau đây: Độc lập; Chính 
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trực; Khách quan; Năng lực chuyên môn và tính thận trọng; 
Tính bao mật; Tính chuyên nghiệp (Tư cách nghề nghiệp); Tuân 
thủ chuẩn mực chuyên môn. 


+ Độc lập được coi là một nguyên tắc hành nghề cơ bản 
của KTV. Trong quá trình kiểm toán, KTV phải độc lập về mặt 
chuyên môn; không bị sự chi phối hoặc tác động của bất kỳ lợi 
ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh hưởng đến sự trung 
thực, khách quan và độc lập nghề nghiệp của mình (ví đụ: 
không có lợi ích kinh tế với đơn vị được kiểm toán; không có 
quan hệ thân thuộc với các nhà quản lý đơn vị; không vừa làm 
dịch vụ kế toán và địch vụ kiểm toán cho cùng một đơn vị,...). 


+ Chính trực: KTV phải đảm bảo thẳng thắn, trung thực 
và có chính kiến rõ ràng. 

+ Khách quan: KTV phải nhìn nhận các sự kiện, hiện 
tượng đúng như nó vốn có; tôn trọng sự thật, không thiên kiến 
hay thành kiến. 


+ KTV phải thực hiện công việc kiểm toán với đầy đủ 
năng lực chuyên môn cần thiết và tới sự thận trọng cao nhất 
(tính hoài nghi nghề nghiệp). 


+ Bão mật: KTV phải bảo mật các thông tin có được trong 
quá trình kiểm toán; trừ trường hợp được sự cho phép, sự uỷ 
quyền của đơn vị được kiểm toán, hay phải công khai theo quy 
định của pháp luật (nghĩa vụ pháp lý hoặc trong phạm vi quyền 
hạn nghề nghiệp đã được luật pháp quy định). 

+ KTV phải thường xuyên thể hiện tính chuyên nghiệp 
trong quá trình kiểm toán; trau đồi, bảo vệ và nâng cao uy tín 
nghề nghiệp. 
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+ KTV phải thực hiện công việc kiểm toán theo những 
quy định của chuẩn mực chuyên môn (Chuẩn mực quốc tế hay 
Chuẩn mực quốc gia) đã được chấp nhận. 


* Hiệp hội nghề nghiệp: 


Hoạt động kiểm toán dộc lập ở mỗi quốc gia được quy 
định bởi pháp luật; chịu sự kiểm soát của Nhà nước theo những 
quy định cụ thể. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, sự hướng dẫn 
hoạt động cho các doanh nghiệp kiểm toán và KTV thường do 
hiệp hội nghề nghiệp kiểm toán đảm nhận. 


Trên phạm vi quốc tế, Liên đoàn kế toán quốc tế 
(International Federation of Accountants - IFAC - thành lập 
năm 1977) là tổ chức hiệp hội nghề nghiệp chung cho cả hai 
lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Trong IFAC có các Uỷ ban trực 
thuộc đảm nhận từng mảng công việc, trong đó có Uỷ ban thực 
hành kiểm toán quốc tế (International Auditing Pratices 
Committee - [APC) chịu trách nhiệm soạn thảo, ban hành các 
chuẩn mực kiểm toán (trước đây là các nguyên tắc chỉ đạo kiểm 
toán quốc tế - LAG) và hướng dẫn các dịch vụ khác có liên quan; 
Uÿ ban đạo đức nghề nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng và ban 
hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp và những hướng dẫn có liên 
quan. Ngoài ra còn có các Uỷ ban khác: Uỷ ban kế toán quản trị 
và tài chính, Uỷ ban lĩnh vực công, Uỷ ban công nghệ thông 
tin,... <Năm 2004, LAPC được đổi tên thành Uỷ ban soạn thảo 
chuẩn mực đảm bảo và kiểm toán quốc tế - International 
Auditting and Asstrance Standards Board - LAASB> 


IFAC cùng với Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế 
(International Accounting Standards Committee - LASC - thành 
lập năm 1973) dã ký tuyên bố chung tháng 1 năm 1983, theo 
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đó, nếu đã là thành viên của IFAC thì cũng có nghĩa là thành 
viên của IASC. 

Mục tiêu chính của IFAC nêu trong hiến chương thành 
lập là “phát triển và tăng cường sự phối hợp nghiệp vụ kế toán 
bằng các chuẩn mực hài hoà trên phạm vi toàn thế giới”. Các 
hoạt động của tổ chức này nhằm khuyến khích các thành viên ở 
các quốc gia tìm được tiếng nói chung theo những chuẩn mực 
phố biến và điều đó mang lại lợi ích cho các quốc gia thành viên. 


Trên bình diện quốc gia, nơi đã có hoạt động kiểm toán 
độc lập, phần lớn cũng thành lập hiệp hội nghề nghiệp của kế 
toán viên, KTV, như: 

- Hiệp hội kế toán viên Hoa Kỳ (AAA) 

- Học viện kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA) 

- Học viện kế toán viên công chứng Canada (CICA) 

- Học viện giám định viên kế toán Anh quốc và Xứ Uên 


(CAEW) 


Thành viên của hiệp hội nói trên thường bao gồm kế toán 
viên, KTV, các doanh nghiệp kiểm toán và có thể có cả một số tổ 
chức khác chuyên ngành khác có liên quan mật thiết. 

Hoạt động của hiệp hội nghề nghiệp chủ yếu là xây dựng, 
ban hành các chuẩn mực quốc gia về kế toán, kiểm toán và 
hướng dẫn thực hiện các thông lệ, chuẩn mực; Hướng dẫn 
nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp; ... 


Ở Việt Nam, hiện tại đã có Hội kế toán thành lập cuối 
năm 1994 (theo Quyết định số 12/TTg ngày 10 tháng 01 năm 
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1994 của Thủ tướng Chính phủ). Đến tháng 3/2004, sau đại hội 
lần thứ 3, Hội Kế toán Việt Nam đổi tên thành Hội Kế toán và 
Kiểm toán Việt Nam và đang là hiệp hội nghề nghiệp chung 
của cả kế toán và kiểm toán. Tuy vậy, hoạt động của Hội kế 
toán chủ yếu hạn chế ở tuyên truyền, phổ biến và huấn luyện 
nghiệp vụ. Sau khi có Luật kế toán (tháng 6 năm 2003) và các 
nghị định hưởng dẫn thì vai trò của Hội kế toán được tăng 
cường thêm một bước; Tuy vậy, công việc xây dựng các chuẩn 
mực kế toán, kiểm toán Việt Nam, hội chỉ là thành viên tham 
gia dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính. Riêng về lĩnh vực kiểm 
toán, cuối năm 2004 đã bắt đầu xúc tiến vận động thành lập 
Hội KTV hành nghề để hướng dẫn chuyên môn và bão vệ quyền 
lợi cho KTV và các doanh nghiệp kiểm toán. Hội KTV hành 
nghề Việt Nam (VietNam Associatlon Certiñied Practicing 
Auditors - VACPA) đã chính thức ra đời từ tháng 4/2005, với 
lượng thành viên khi mới thành lập là hơn 300 KTV từ hơn 80 
công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam. 


2.2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 


2.9.1. Chức năng và vai trò của tổ chức kiểm toán 
Nhà nước 


Tổ chức kiểm toán nhà nước là một tổ chức chuyên môn 
thuộc hệ thống cơ quan quản lý của Nhà nước, được thành lập 
để thực hiện công việc kiểm toán đối với các đơn vị, tổ chức 
thuộc sở hữu Nhà nước (thường gọi là khu vực công). Tại từng 
quốc gia, có thể quy định về các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của 
tổ chức kiểm toán nhà nước có những điểm không hoàn toàn 
giống nhau. 
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Tổ chức kiểm toán nh: nước đóng vai trò là một công cụ 
quan lý của Nhà nước, đặc biệt là trong quần lý chi tiêu ngân 
sách nhà nước; giúp Nhà nước nắm bắt và củng cố điều hành 
hoạt động của các đơn vị, cac tô chức trong việc tuân thủ luật 
pháp và các quy định khác của Nhà nước như: việc tuân thủ 
Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế GTGT, Luật bảo vệ môi trường, 


Luật kế toán,... 


Nhà nước thành lập tổ chức kiểm toán nhà nước; tổ chức 
này hoạt động theo quy định của pháp luật và đưới sự điều 
hành của Nhà nước nói chung. Tuy nhiên, sự quản lý, chỉ đạo 
và điều hành hoạt động đối với tổ chức kiểm toán nhà nước ở 
từng quốc gia lại tuỳ thuộc luật pháp cụ thể của từng nước. Ví 
dụ, ở Việt Nam, hoạt động của kiểm toán nhà nước được thể chế 
hoá bằng Luật kiểm toán Nhà nước (Quốc hội khoá 11, kỳ họp 
thứ 7 thông qua tháng 5 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2006). 


2.9.2. Tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm toán 
Nhà nước 


Tại nhiều quốc gia trên thế giới, tổ chức kiểm toán nhà 
nước thường được lập ra dưới dạng một cơ quan chuyên môn, 
gọi là cơ quan kiểm toán nhà nước (hoặc với một danh xưng 
khác). Tổ chức kiểm toán nhà nước trong một quốc gia cũng có 
thể phân chia thành các cấp: Kiểm toán nhà nước Trung ương, 
Kiểm toán nhà nước địa phương hay khu vực địa lý. 

Trên thế giới hiện nay, thực tế mô hình tổ chức bộ máy 
kiểm toán nhà nước trực thuộc hệ thống quản lý cụ thể có một 


số dạng chính sau: 
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- Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước độc lập với 
hệ thống cơ quan lập pháp và hệ thống cơ quan hành pháp: Tổ 
chức kiểm toán nhà nước phát huy được đầy đủ, mạnh mẽ tính 
độc lập trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn. Mô 
hình này được các nước có nền kiểm toán ra đời và phát triển 
vững và có nhà nước pháp quyền mạnh (ví đụ: Kiểm toán nhà 
nước ở CHLB Đức, Toà Thẩm kế ở Cộng hoà Pháp). 


- Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước trực thuộc 
một hệ thống (hành pháp hay lập pháp). 


Nếu trực thuộc hệ thống cơ quan hành pháp, tổ chức 
kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc Chính phủ (Nội các), ví đụ 
ở Trung Quốc, Nhật Bản,... Mô hình này giúp Chính phủ nắm 
bắt và điều hành nhanh nhạy quá trỉnh thực hiện thu chi ngân 
sách và hoạt động của các đơn vị, tổ chức. 


Nếu trực thuộc hệ thống cơ quan lập pháp, tổ chức kiểm 
toán nhà nước là một cơ quan chuyên môn của Quốc hội (Nghị 
viện), ví dụ ở Anh, Thụy Điển, Nga, Mỹ,... Mô hình này giúp cho 
Quốc hội trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 
định pháp luật của các đơn vị, tổ chức - kể cả đối với Chính phủ, 
và nhờ đó trợ giúp đắc lực cho việc xây dựng các sắc luật cụ thể. 


Trong nội bộ cơ quan kiểm toán nhà nước có thể có mối 
liên hệ dọc - cấp trên, cấp dưới (cơ quan kiểm toán Trung ương - 
cơ quan kiểm toán Địa phương hay Khu vực) và mối liên hệ 
ngang - cùng cấp (ở Trung ương hay ở Địa phương, Khu vực). 
Thể hiện mối liên hệ này là liên hệ trực tuyến hoặc liên hệ chức 
năng. Cơ chế hoạt động của tổ chức kiểm toán nhà nước là cơ 
chế hội đồng (đồng sự) và cơ chế thủ trưởng. 
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Về hoạt động: Tổ chức kiểm toán nhà nước cũng có thể 
thực hiện các loại kiểm toán: kiểm toán tài chính (kiểm toán 
BCTC), kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ; trong đó 
chủ yếu là kiểm toán để xem xét, đánh giá các đơn vị trong quá 
trình chấp hành luật pháp và các chính sách, chế độ của Nhà 
nước đã ban hành. Điều đó càng cho thấy vai trò quan trọng đặc 


biệt của kiểm toán nhà nước trong quản lý đất nước. 


Tại Pháp, cơ quan kiểm toán quốc gia là Toà Thẩm kế 
(Cour des Compfes) thành lập từ năm 1807 và cho đến năm 
1982 hình thành tiếp các cơ quan kiểm toán địa phương. 


Tại Mỹ, Văn phòng Trách nhiệm giải trình (GAO) được 
thành lập từ năm 1921 và trực thuộc Hạ viện (Quốc hộ). 


Tại Canada, Văn phòng Tổng kế toán (General 
Accounting Office) được thành lập rất sớm (năm 1878). 


Tại Việt Nam, cơ quan Kiểm toán Nhò nước được thành 
lập từ năm 1994 theo Nghị định số 70/CP ngày 11 tháng 7 năm 
1994 của Chính phủ và là cơ quan chuyên môn trực thuộc 
Chính phủ (Thủ tướng Chính phủ). Trải qua hơn mười năm 
hoạt động, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã từng bước phát 
triển vững chắc và thực hiện nhiều cuộc kiểm toán lớn, đóng 
góp quan trọng cho việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính 
nói riêng và việc chấp hành pháp luật nói chung. Hiện nay, 
theo Luật Kiểm toán Nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, kiểm toán Nhà nước là 
một cơ quan do Quốc hội lập ra và hoạt động độc lập theo quy 
định của pháp luật. 
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2.2.3. Kiêm toán viên và Hiệp hội nghê nghiệp 

* Kiểm toán uiên nhà nước 

KTV trong bộ máy kiểm toán nhà nước thường được gọi là 
KTV nhà nước (State Auditors). KTV nhà nước thuộc hệ thống 
công chức của nhà nước, phải đảm bảo những tiêu chuẩn về 
chuyên môn cũng như các tiêu chuẩn khác ở một mức độ nhất 
định. Tuy theo luật pháp của từng quốc gia, KTV nhà nước có 
thể được tuyển dụng hay bổ nhiệm. Hoạt động chuyên môn của 
KTV nhà nước phù hợp với luật pháp và với quy định chuyên 
môn. 

* Hiệp hội nghề nghiệp 

Tổ chức kiểm toán nhà nước ở các quốc gia đều hình 
thành trên phạm vi quốc gia. Vì vậy, hiệp hội nghề nghiệp chỉ 
được thành lập trên phạm vi khu vực và quốc tế. 


Trên phạm vi quốc tế, hiệp hội nghề nghiệp được hình 
thành từ năm 1963, đó là tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán 
tối cao (International Organization of Supreme Audit Institute 
- INTOSA]), hiện nay đã có hơn 170 nước tham gia. 


Trên bình diện khu vực, ví dụ ở khu vực Châu Á, tổ chức 
các cơ quan kiểm toán tối cao Asian (Asian Organization of 
Supreme Audit Institute - ASOSATI) đã thành lập từ 1979, hiện 
đã có hơn 40 thành viên, trong đó có kiểm toán Nhà nước Việt 
Nam. 


Hiệp hội quốc tế và hiệp hội khu vực hoạt động chủ yếu là 
cầu nối chung giữa các KTV và là điễn đàn chung cho các nước 
tham gia cung cấp thông tin về hoạt động, trao đổi chuyên môn 
và kinh nghiệm,... 
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2.3. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

2.3.1. Chức năng và vai trò của tổ chức kiểm toán 
nội bộ 

Để kiểm soát các hoạt động trong đơn vị, bản thân các 
nhà quản lý đơn vị cần tổ chức công tác tự kiểm soát, trước hết 
là từ việc thiết lập các chính sách, các thủ tục kiểm soát; Tiếp 
đến là triển khai các chính sách, thủ tục kiểm soát đó, và sau 
nữa là kiểm tra, đánh giá các hoạt động kinh doanh, việc thực 
hiện các mệnh lệnh hay kế hoạch đã đề ra cũng như hoạt động 
kiểm soát nội bộ đã thực thi. 


Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của đơn vị nói chung 
và hoạt động kiểm soát nội bộ nói riêng có thể được thực hiện 
bởi ban thân các nhà quản lý (thường là ở đơn vị có quy mô nhỏ 
hoặc kiểm tra các vấn đề riêng rẽ) hoặc do bộ phận chuyên 
trách làm công việc này (khi quy mô đơn vị lớn hơn hay phạm vi 
nội dung kiểm tra rộng hơn). 


Trong xu hướng chung, sự phát triển của các đơn vị về cả 
số lượng và quy mô, tại các đơn vị tự thiết lập một bộ phận 
chuyên môn chuyên trách tổ chức thực hiện công việc kiểm tra, 
đánh giá hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của chính 
đơn vị là một nhu cầu khách quan. Đó cũng chính là lý đo ra đời 
và phát triển của tổ chức kiểm toán nội bộ và hoạt động kiểm 
toán nội bộ. 

Theo Hiệp hội KTV nội bộ quốc tế (Institute of Internal 
Auditors) thì “kiểm toán nội bộ là một chức năng đánh giá độc 
lập bên trong tổ chức, để biểm tra uà đánh giá các hoạt động 
củo tổ chức, như là một hoạt động phục uụ tổ chức”. 
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Có thể thấy, tổ chức kiểm toán nội bộ có vai trò là một 
công cụ quản lý của các nhà quản lý đơn vị, phục vụ đắc lực cho 
quản lý hoạt động của chính đơn vị. 


Chức năng chủ yếu của tổ chức này là thực hiện việc 
kiểm tra và đánh giá đối với các hoạt động trong bản thân đơn 
vị, với những nội dung cụ thể như đã trình bày trên đây. Đối 
tượng kiểm toán của kiểm toán nội bộ là các hoạt động trong 
đơn vị, bao gồm sản xuất kinh doanh, tài chính kế toán và việc 


thực hiện các quy định pháp luật, các chính sách chế độ. 


Phạm vi nội dung kiểm tra, đánh giá (chức năng cụ thể) 
chủ yếu gồm: 


- Rà soát lại hoạt động của hệ thống kế toán và hệ thống 
KSNB; Giám sát hoạt động của các hệ thống này (tính phù hợp; 
sự hiện hữu; tính thường xuyên, liên tục). 


- Kiểm tra lại các thông tin trong các lĩnh vực của đơn vị, 
bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính (thông 
tin tác nghiệp, thông tin điều hành,...) trên các khía cạnh liên 
quan; Xem xét về mức độ tin cậy của các thông tin; Thẩm định 
các trường hợp cá biệt theo yêu cầu của các nhà quản lý. 


- Kiểm tra, đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu lực và tính 
hiệu quả của các hoạt động trong đơn vị. 


Tuy nhiên, cũng cần thấy rõ rằng, nội dung cụ thể của 
công việc kiểm tra, đánh giá còn tuỳ thuộc yêu cầu của các nhà 
quan lý đơn vị. Về nguyên tắc, nhìn chung tổ chức kiểm toán 
nội bộ chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước các 
nhà quan lý đơn vị. 
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Ở Việt Nam, ngoài chức năng “kiểm tra và đánh giá”, tổ 
chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp nhà nước còn có 
chức năng “xác nhận” đối với các thông tin tài chính của đơn vị 
(Điều 6 - Quyết định số 832/TC-CĐKT ngày 28/10/1997 của Bộ 
Tài chính). Chức năng “xác nhận” là đặc thù đo nguồn vốn của 
các đoanh nghiệp nhà nước đều được Ngân sách Nhà nước tài 
trợ; Nhà nước cần có sự kiểm tra, xác nhận về tài sản của mình 


tại các doanh nghiệp này. 


2.3.2. Tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm toán 
nội bộ 

Trong các đơn vị, tổ chức kiểm toán nội bộ được thiết lập 
dưới hình thức là một bộ phận chuyên môn (phòng, ban,...) và 
trực thuộc bộ máy lãnh đạo cao cấp của đơn vị. Bộ phận chuyên 
môn này chuyên trách đảm nhận công tác kiểm toán trong nội 
bộ của đơn vị. Thành viên của tổ chức kiểm toán nội bộ thường 
bao gồm những người có trình độ chuyên môn có liên quan đến 
tài chính - kế toán và các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của đơn vị. 
Đôi khi, thành viên tham gia hoạt động kiểm toán nội bộ còn có 
thể mời các nhà chuyên môn hay chuyên gia tư vấn ở lĩnh vực 
chuyên sâu cụ thể. Các thành viên trong bộ máy kiểm toán nội 
bộ vân là nhân lực của chính đơn vị, vì thế chi phí về tiền lương 
và chi phí khác cho hoạt động kiểm toán nội bộ đều do đơn vị tự 
trang trải. Tổ chức kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm về kết 
qua hoạt động của mình trước các nhà lãnh đạo đơn vị. 

Tổ chức kiểm toán nội bộ chỉ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của 
bộ máy lãnh đạo cao cấp trong đơn vị và độc lập với các bộ phận 
khác của đơn vị. Kết quả kiểm toán cũng được báo cáo cho các 
nhà quản lý của đơn vị. Khác với hình thức của tổ chức của 
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kiếm toán độc lập là doanh nghiệp, hình thức tổ chức của kiểm 
toán nội bộ chỉ là một bộ phận của một đơn vị, đo đó không có 
tư cách pháp nhân và phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn 
trong đơn vị đó. 


Về nguyên tắc, hoạt động kiểm toán nội bộ thường không 
được quy định bởi pháp luật (trừ trường hợp đặc thù như ở Việt 
Nam, quy định cho doanh nghiệp nhà nước). Phạm vi nội dung 
và mục đích từng cuộc kiểm toán tuỳ thuộc vào yêu cầu của các 
nhà quản lý, nhưng nhìn chung tổ chức kiểm toán nội bộ có thể 
thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm 
toán tài chính. Trước đây, kiểm toán nội bộ rất coi trọng xem 
xét, đánh giá các thông tin kế toán; Nhưng trong xu thế phát 
triển ngày nay, lĩnh vực chủ yếu được coi trọng lại là kiểm toán 
hoạt động - tức là kiểm tra, đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu 


lực và tính hiệu quả của hoạt động trong đơn vị. 


Quá trình thực hiện công việc của tổ chức kiểm toán nội 
bộ ngoài những bước cơ bản (lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện 
kế hoạch kiểm toán; thông báo kết quả kiểm toán) còn có thêm 
bước theo dõi sau kiểm toán đối với việc thực hiện của các 
nhà quản lý đơn vị trong việc sửa chữa các khuyết điểm, hạn 
chế đã được kiểm toán viên chỉ ra. 

Hiện nay ở Việt Nam, Nhà nước đã có ban hành các văn 
bản pháp luật về tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ trong 
các doanh nghiệp nhà nước. Các văn bản đó gồm: 

- Quyết định số 832/TC-QĐ-CĐẾT của Bộ Tài chính ban 
hành ngày 28/10/1997 - Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng 
trong doanh nghiệp nhà nước. 
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- Thông tư số 52/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính ban 
hành ngày 16/4/1998 - Hướng dẫn tổ chức bộ máy kiểm toán nội 
bộ tại doanh nghiệp nhà nước. 


- Thông tư số 171/1998/TG-BTC của Bộ Tài chính (thay 
thế cho thóng tư số 53/1998/TT-BTC ngày 16/4/1998). 


- Công văn số 2870/TC-TCDN của Bộ Tài chính ban hành 
ngày 3/8/1998 - Về việc bố nhiệm KTV nội bộ. 


Ngoài ra, trong Thông tư số 73/TC-TCDN của Bộ Tài 
chính ban hành ngày 11/11/1996 cũng có đề cập đến kiểm toán 
nội bộ: “BCTC của doanh nghiệp phải được kiểm toán và có xác 
nhận đã được kiểm toán của Kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán 
độc lập” 


Trên cơ sở các văn bản pháp lý của Nhà nước, tại nhiều 
đoanh nghiệp nhà nước đã thành lập tổ chức kiểm toán nội bộ. 
Các tổ chức này đã đi vào hoạt động và đã có những đóng góp 
tích cực cho quản lý điều hành hoạt động tại đơn vị. 

2.3.3. Kiểm toán viên và Hiệp hội nghề nghiệp 

* Kiểm toán uiên nội bộ 

Các KTV trong bộ máy kiểm toán nội bộ thường được gọi 
là KTV nội bộ (Internal Auditors). Trên bình diện quốc tế, tuy 
chưa có một quy định thống nhất chính thức và rõ ràng về tiêu 
chuẩn, song KTV nội bộ cũng phải đảm bảo được những yêu cầu 
chung của KTV như: trình độ chuyên môn và năng lực hoạt 
động; đạo đức nghề nghiệp và tính độc lập cần thiết. 

Về kỹ năng (trình độ chuyên môn) thường tuỳ thuộc yêu 
cầu cụ thể của công việc kiểm toán mà KTV đảm nhận. Thông 
thường, người chịu trách nhiệm chính phải có trình độ chuyên 
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môn tương xứng ở lĩnh vực kiểm toán thực hiện. Ví dụ: kiểm 
toán các thông tin tài chính thì người chủ trì phải có trình độ 
chuyên môn về tài chính, kế toán và kiểm toán phù hợp; Kiểm 
toán về lĩnh vực kỹ thuật thì người chủ trì phải có trình độ 
chuyên môn về lĩnh vực kỹ thuật đó đảm nhận;... Pháp luật 
từng quốc gia có thể có những quy định riêng. 

* Hiệp hội nghề nghiệp 


Hiệp hội nghề nghiệp của KTV nội bộ cũng có thể được 
thành lập ở từng quốc gia và cả ở phạm vi quốc tế. 


Tại từng quốc gia, hiệp hội nghề nghiệp thường đâm 
nhận chức năng phổ biến, trao đổi kinh nghiệm và bồi dưỡng 
nghiệp vụ kiểm toán nội bộ. 


Hiệp hội KTV nội bộ được thành lập đầu tiên ở Pháp năm 
1965 và đến năm 1973 đã trở thành Viện nghiên cứu của KTV 
và KTV nội bộ. Tại Việt Nam, sự phát triển của kiểm toán nội 
bộ chưa đủ mạnh, vì vậy cho đến nay vẫn chưa ra đời hiệp hội 
nghề nghiệp của KTV nội bộ. 

- Trên binh điện quốc tế, đã có hiệp hội nghề nghiệp là 
Hiệp hội KTV nội bộ (Institute of Internal Auditors - LIA) thành 
lập từ năm 1941. Hiệp hội KTV nội bộ này là cầu nối giữa các 
KTV nội bộ giữa các quốc gia và thực hiện việc tuyên truyền 
phổ biến những kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ. 


2.4. PHÂN BIỆT KIỂM TOÁN BCTC VỚI KIỂM TRA KẾ 
TOÁN, THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ THANH TRA NHÀ NƯỚC 
- Kiểm toán BCTC có chức năng thu thập và đánh giá các 


bằng chứng để đưa ra lời xác nhận về mức độ tin cậy của BCTC 
đo đơn vị được kiểm toán đã lập ra. Lời xác nhận này chính là ý 
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kiến nhận xét của KTV rằng: BCTC có được lập phù hợp với 
chuẩn mực và chế độ kế toán đã được chấp nhận hay không; các 
thông tin đã trình bày trong BCTC có phù hợp với các quy định 
luật pháp có liên quan; toàn cảnh các thông tin tài chính có thể 
hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời 
điểm bao cáo, xét trên các khía cạnh trọng yếu hay không. ý 
kiến nhận xét này mang tính xác nhận cho BCTC, còn việc sử 
dụng ý kiến nhận xét này không mang tính bắt buộc. Kiểm toán 
BCTC do doanh nghiệp kiểm toán thực hiện là một hoạt động 
dựa trên cơ sở thoả thuận giữa doanh. nghiệp kiểm toán với 
khách hàng. 

Có thể nhận:-thấy một số điểm nổi bật chủ yếu của kiểm 
toán BCTC như: 

Mục đích chủ yếu là kiểm tra và xác nhận về mức độ 
trung thực và hợp lý của BCTC được kiểm toán. Đối tượng kiểm 
toán là BCTC của đơn vị được kiểm toán lập ra. Chủ thể kiểm 
toán là KTV (có thể là KTV độc lập; KTV nhà nước hay KTV nội 
bộ). Cách thức thực hiện cuộc kiểm toán phải tuân theo quy 
trình kiểm toán BCTC và sử dụng các phương pháp, thủ tục, kỹ 
-thuật kiểm toán. 


- Kiểm tra kế toán lại là hoạt động theo yêu cầu hoặc theo 
quy định của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan chủ quản, kế 
toán đơn vị cấp trên, kế toán trưởng của đơn vị,...). Nội dung 
hoạt động kiểm tra kế toán chủ yếu là kiểm tra đối với việc tổ 
chức thực hiện công tác kế toán tại đơn vị, bao gồm tổ chức bộ 
máy kế toán, áp dụng và vận dụng các chế độ kế toán (chứng từ 
kế toán, tài khoản kế toán, số kế toán, báo cáo kế toán). Việc 
kiểm tra kế toán cũng gắn liền với đánh giá về trình độ của kế 
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toán viên, việc chấp hành các chế độ kế toán ở đơn vị; Thông 
thường kết quả kiểm tra kế toán cũng gắn với việc xử lý tiếp 
theo đối với bộ máy kế toán của đơn vị (khen thưởng, rút kinh 
nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ,...). Ở những đơn vị quản lý có nề 
nếp, công việc kiểm tra kế toán thường được thực hiện một cách 
đều đặn thường xuyên hàng năm. 


Có thể tóm tắt một số điểm nổi bật của hoạt động kiểm 
tra kế toán như sau: 


Mục đích chủ yếu là kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực 
hiện công tác kế toán tại đơn vị. Đối tượng kiểm tra là các công 
việc trong tổ chức công tác kế toán gồm tổ chức bộ máy kế toán 
và tổ chức các hoạt động tác nghiệp (chứng từ, tài khoản, số kế 
toán,...). Chủ thể thực hiện công việc kiểm tra là kế toán trưởng 
của đơn vị cấp trên hay kế toán trưởng của đơn vị hoặc người 
được uy quyền. Cách thức thực hiện: theo quy trình kiểm tra; 
thực hiện kiểm tra theo các nội dung cụ thể. 


- Thanh tra tài chính thực hiện việc thanh tra (kiểm tra) 
đối với các đơn vị trong việc chấp hành các quy chế tài chính 
(trong huy động, quản lý, phân phối sử đụng vốn); trong việc 
chấp hành dự toán ngân sách,... Ở Việt Nam, công việc thanh 
tra tài chính đo cơ quan chuyên môn của nhà nước đảm nhận 
(thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính). Kết quả của thanh tra tài 
chính còn bao gồm cả kiến nghị để cấp có thẩm quyền ra quyết 
định xử lý thích hợp. 

Một số điểm nổi bật chủ yếu của hoạt động thanh tra tài 
chính: 

Mục đích chủ yếu là thanh tra việc chấp hành các quy 
_chế tài chính của Nhà nước tại đơn vị. Đối tượng của thanh tra 
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tài chính là các công việc quản lý, phân phối và sử dụng vốn; 
chấp hành dự toán kinh phí tại đơn vị. Chủ thể thực hiện công 
việc thanh tra là các chuyên viên thanh tra tài chính (của Bộ 
hay Sơ Tài chính). Cách thức thực hiện: Theo quy trình thanh 
tra tài chính; Sư dụng các phương pháp và kỹ thuật thanh tra, 
kiểm tra tài chính. 

- Thanh tra nhà nước (ở Việt Nam hiện nay là Thanh tra 
Chính phủ) chủ yếu thanh tra việc tuân thủ pháp luật và các 
chính sách của Nhà nước về mọi lĩnh vực. Ỏ Việt Nam, hoạt 
động thanh tra này do một cơ quan chuyên môn của nhà nước 
đảm nhận, đó là cơ quan Thanh tra chính phủ. Kết quả của 
hoạt động thanh tra nhà nước thường đi liền với xử lý hoặc đề 
xuất để cơ quan nhà nước có quyết định xử lý đối với đơn vị bị 
thanh tra. 


Có thể nhận thấy các điểm nổi bật chủ yếu của Thanh tra 
nhà nước như sau: 


Mục đích chủ yếu là thanh tra việc chấp hành (tuân thủ) 
luật pháp và các chính sách của Nhà nước tại đơn vị. Đối tượng 
thanh tra là tình hình chấp hành các quy định pháp luật và các 
chính sách của Nhà nước. Chủ thể của hoạt động thanh tra này 
là các chuyên viên thanh tra nhà nước (Chính phủ). Cách thức 
thực hiện: Theo quy trình thanh tra các vụ việc, các nội dung; 
Sử dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật thanh tra, kiểm tra. 


Các hoạt động kiểm tra kế toán, thanh tra tài chính và 
thanh tra nhà nước dựa trên cơ sở các quy định pháp luật và 
các quy chế của cấp có thẩm quyền; đo đó mang tính bắt buộc 
đối với đơn vị được (bị) kiểm tra, thanh tra. Hoạt động kiểm 
toán BCTC chỉ trong trường hợp do tổ chức kiểm toán nội bộ và 
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tổ chức kiểm toán nhà nước thực hiện mới có tính bắt buộc đối 
với đơn vị được (bị) kiểm toán và kết quả kiểm toán cũng 
thường gắn với việc xử lý của cấp có thẩm quyền. Tại Việt Nam, 
theo Nghị định 105CP của Chính phủ ban hành ngày 
30/3/2004, hiện nay có một bộ phận các tổ chức và doanh nghiệp 
cũng bắt buộc phải được kiểm toán độc lập kiểm toán. 


—  ————-—_--———_nẽắ._ 7h. .mằSB nh On KH” SISEEEETT<EEJB=e===—) 
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CÂU HÓI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


A, CẤU HỘI TỰ LUẬN 

1. Hãy so sánh giữa 3 tổ chức kiểm toán (kiểm toán nội 
bô, kiêm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập) theo các tiêu thức 
cơ bản? 

2. Trình bày và giải thích điều kiện ra đời và tồn tại của 
tổ chức kiểm toán độc lập? 

3. Quan điểm của anh (chị) về hình thức công ty kiểm 
toán thuộc sở hữu nhà nước? Những hạn chế cơ bản của hình 
thức công ty này? 

4. Làm rõ những nội dung công việc giống và khác nhau 
giữa hoạt động kiểm toán BCTC với kiểm tra kế toán? 

5. Phân tích để làm rõ “sự tách biệt về quyền sở hữu và 
quyền sử dụng tài sản là một cơ sở ra đời của hoạt động kiểm 
toan độc lập”? 

6. Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán sử dụng kết quả 
của từng loại kiểm toán (KTTT, KTBCTC) phục vụ cho quản lý 
đơn vị như thế nào? 


=ễ==ễễễễễễễ=ễ=ễ==ễễỶŸễễŸễ--ằẼẰ— 
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B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Hãy chọn các câu trẻ lời đúng, điền uào chỗ trống 
hoặc sửa các đoạn sai trong các câu hỏi sau: 


1. KTV nội bộ có thể là chủ thể của cuộc kiểm toán tuân 
thủ. 


a. Đúng b. Sai 


2. Tổ chức kiểm toán nội bộ phải chịu trách nhiệm trực 
tiếp trước pháp luật. 


a. Đúng b. Sai 


3. Kết quả kiểm toán BCTC do tổ chức kiểm toán nhà 
nước thực hiện trong mọi trường hợp đều có thể thay thế cho tổ 
chức kiểm toán độc lập. 


a. Đúng b. Sai 


4. Quy trình kiểm toán BCTC đo các tổ chức kiểm toán 
(KTNB, KTNN, KTĐL) thực hiện đều hoàn toàn như nhau. 


a. Đúng b. Sai 


5. Tổ chức kiểm toán nhà nước cũng có chức năng cung 
cấp các dịch vụ xác nhận cho các doanh nghiệp. 


a. Đúng b. Sai 


6. Tổ chức kiểm toán nhà nước cũng có thể là khách hàng 
của tố chức kiểm toán độc lập. 


a. Đúng b. Sai 
7. BCTC của doanh nghiệp có thể được kiểm toán bởi: 
a. KTV độc lập 
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b. KV nội bộ 
c. KV nhà nước 
d. Kế toán trưởng của doanh nghiệp 
e. Tất ca các trường hợp trên 
8. Điểm giống nhau giữa tổ chức kiểm toán là: 
a. Đều là tổ chức vì lợi nhuận 
b. Đều phải tuân thủ pháp luật 


c. Đều thực hiện công việc thu thập và đánh giá các 
bằng chứng kiểm toán 


d. Đều phải nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà 


nước 
e. Tất cả các trường hợp trên 
f. Không phải một trong các trường hợp trên 
9. Kết quả kiểm toán của tổ chức kiểm toán nhà nước 
f7) HỆ10 Gỗ 0 EÌTĐ suaeesuaerintrtoiertikriroatrgangccroneoeree 7”.........7 VY 
10. Báo cáo kiểm toán do KTV độc lập lập ra được gửi 
NATlbuesaunscaoeti: vøvgnrnntpx09001008220989008010200pS%tnofiliidelbebldclb.acossolessootaconikeusm 


11. Tổ chức kiểm toán độc lập là một tổ chức thuộc loại 
Hình: E7 quïn: truiềm, DÍ nhủ. HH, usegsaaesannndkorrSinidtmik tridgtuNBtsietg8.960 

12. Công ty kiểm toán thuộc sở hữu Nhà nước và cơ quan 
kiếm toán nhà nước là cùng môt loại hình tổ chức 


———__—___—__—__.......................................................... ....À....(|À(|((.(Í..À|( (LG iianiaaaaaaaaaaaaa..-..--.. 
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Chương 3 
BÁO CÁO KIỂM TOÁN 


3.1. BẢO CÁO KIỂM TOÁN VÀ Ý NGHĨA CỦA BÁO 
CÁO KIÊM TOÁN 


Báo cáo kiểm toán là báo cáo đo KTV lập và công bố để 
đưa ra ý kiến của mình về thông tin đã được kiểm toán. Hay nói 
cách khác, báo cáo kiểm toán là báo cáo về kết quả của một cuộc 
kiểm toán. Báo cáo kiểm toán được trình bày chủ yếu dưới hình 
thức văn bản, cá biệt bằng lời nói. 

Báo cáo kiểm toán có thể được biểu hiện khác nhau tuỳ 
theo mục đích, yêu cầu và chủ thể của cuộc kiểm toán. 


Theo thông tin được kiểm toán, báo cáo kiểm toán chia 
thành báo cáo về kiểm toán hoạt động, báo cáo về kiểm toán 
tuân thủ, báo cáo về kiểm toán BCTC (thường gọi là báo cáo 
kiểm toán về BCTC). Báo cáo kiểm toán về BCTC là văn bản do 
KTV lập và công bố để đưa ra ý kiến của mình về BCTC của 
một đơn vị đã được kiểm toán. Báo cáo về kiểm toán hoạt động 
là 'văn bản do KTV lập để đưa ra ý kiến của mình về tính kinh 
tế, tính hiệu lực, tính hiệu quả của hoạt động được kiểm toán và 
những ý kiến đề xuất của KTV nhằm cải tiến và hoàn thiện hệ 
thống quản lý, nâng cao hiệu quả của hoạt động được kiểm 
toán. Báo cáo về kiểm toán hoạt động chủ y u mang tính chất 
tư vấn. Báo cáo về kiểm toán tuân thủ là - + bản do KTV lập 
để đưa ra ý kiến của mình về việc chấp h,_ n của đơn vị được 
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EgggngggGGsgssỒỒỎỏỏccỏj|ẵễễẳễEP: 


kiểm toán đối với các quy định của pháp luật, quy định của các 
sơ quan chức năng có thẩm quyền và quy định của bản thân 
đơn vị; những ý kiến đề xuất của KTV nhằm cải tiến và nâng 
sao chất lượng quản lý, xử lý các sai phạm của đơn vị. 

Hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán đối với cùng 
một loại thông tin cũng khác nhau tuỳ theo cuộc kiểm toán đó 
do KTV độc lập, KTV nhà nước hay KTV nội bộ thực hiện. 


Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán đều có điểm chung là thể 
hiện ý kiến của KTV về thông tin đã được kiểm toán. Báo cáo 
kiểm toán là sản phẩm của quá trình kiểm toán và nó có những 
ý nghĩa cơ bản sau: 

Đối với KTV, báo cáo kiểm toán là tài liệu ghi nhận 
những kết luận cuối cùng của KTV về thông tin đã được kiểm 
toán. Báo cáo kiểm toán thực chất là bản thông báo về kết quả 
của cuộc kiểm toán, nó phản ánh đầy đủ và ngắn gọn toàn bộ 
các công việc mà KTV đã thực hiện trong quá trình kiểm toán. 
KTV phải chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét mà họ đã đưa ra 
trong báo cáo kiểm toán. 


Đối với người sử dụng thông tin bên ngoài đơn vị như cơ 
quan chức năng, các cổ đông, ngân hàng, người mua, người bán, 
báo cáo kiểm toán là căn cứ giúp họ biết được mức độ trung 
thực, hợp lý, đáng tin cậy của thông tin đã được kiểm toán từ đó 
có thể đưa ra những quyết định phù hợp. 


Đối với bản thân đơn vị được kiểm toán, báo cáo kiểm 
toán có ý nghĩa trên 2 góc độ. Với tư cách là người cung cấp 
thông tin, báo cáo kiểm toán giúp cho đơn vị được kiểm toán 
chứng minh được tính hợp lý, đúng đắn của thông tin mà họ 
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cung cấp. Qua báo cáo kiểm toán, người sử dụng thông tin sẽ 
"yên lòng" hơn, tin cậy hơn vào những thông tin do đơn vị được 
kiểm toán cung cấp (vì thông tin đó đã được xác nhận về mức độ 
tin cậy). Theo đó, các đơn vị được kiểm toán sẽ thuận lợi hơn 
trong các mối quan hệ kinh tế với các bên liên quan. Tuy nhiên, 
nếu đơn vị được kiểm toán cung cấp thông tin sai lệch thì báo 
cáo kiểm toán sẽ chỉ rõ những sai phạm đó cho người sử dụng 
thông tin. Do vậy, nó khiến cho đơn vị được kiểm toán phải 
thận trọng hơn trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin 
cho các đối tượng. Đây là yếu tố tác động rất lớn đến việc đảm 
bảo chất lượng thông tin mà các đơn vị được kiểm toán cung 
cấp. Mặt khác, với tư cách là người sử dụng thông tin báo cáo 
kiểm toán giúp cho các đơn vị được kiểm toán đưa ra các quyết 
định đúng đắn để quấn lý và điều hành đơn vị, bởi vì KTV đã 
chỉ ra những sai phạm, những điều bất hợp lý (nếu có) *của 
thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính do đơn vị được kiểm 
toán xử lý và cung cấp. 


Bởi những khía cạnh trên đây, báo cáo kiểm toán cần 
phải nêu rõ mức độ phù hợp giữa thông tin được kiểm toán với 
chuẩn mực đã được xây dựng cho thông tin đó. Báo cáo kiểm 
toán phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu để người sử dụng 
thông tin không mắc phải những sai lầm khi sử dụng thông tin 
đã kiểm toán. Để có được những ý kiến trên, báo cáo kiểm toán 
phải được lập theo đúng yêu cầu của các chuẩn mực kiểm toán 
có liên quan về việc lập báo cáo kiểm toán. Các chuẩn mực này 
sẽ giúp cho việc lập và trình bày báo cáo kiểm toán được thống 
nhất về nội dung và bao gồm đầy đủ các yếu tố cần thiết để 
tránh được những hiểu lầm có thể xảy ra cho người sử dụng báo 
cáo kiểm toán. 
.................êằ. 
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3.2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

3.2.1. Nội dung của báo cáo kiểm toán về Báo cáo 
tài chính 

3.2.1.1. Báo cáo kiểm toán uề BCTC của KTV độc lập 


Do mục đích và đối tượng sử dụng thông tin không hoàn 
toàn giống nhau nên báo cáo kiểm toán về BCTC do KTV thuộc 
các loại hình tổ chức kiểm toán khác nhau thực hiện thì có 
những điểm khác nhau về nội dung. Khi lập báo cáo kiểm toán 
về BCTC, KTV độc lập phải tuân thủ theo các chuẩn mực kiểm 
toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc gia về báo cáo 
kiểm toán. 


Nội dung của báo cáo kiểm toán về BCTC của KTV độc 
lập bao gồm các yếu tố cơ bản sau đây: 


- Tiêu để báo cáo kiểm toán 

- Người nhận báo cáo kiểm toán 

- Đoạn mở đầu hay đoạn giới thiệu: 

- Nhận dạng BCTC được kiểm toán 

*° Nêu rõ trách nhiệm của ban giám đốc đơn vị và của KTV 
- Đoạn mô tả chuẩn mực áp dụng và công việc kiểm toán: 


- Cuộc kiểm toán được thực hiện theo chuẩn mực kiểm 
toán quốc tế hay các chuẩn mực và thông lệ kiểm toán quốc gia 
hiện hành. 

“ Mô ta các công việc mà KTV đã thực hiện trong quá 


trình kiếm toán. 


- Ý kiến của KTV về BCTC 
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- Ngày ký báo cáo kiểm toán 
- Địa chỉ của KTV 

- Chữ ký của KTV 

- Phụ lục báo cáo kiểm toán 


a) Tiêu đề. Báo cáo kiểm toán phải có đề mục thích hợp để 
giúp người đọc dễ dàng phân biệt báo cáo kiểm toán về BCTC 
của KTV độc lập với những loại báo cáo đo người khác lập, 
chăng hạn như báo cáo của những thành viên Hội đồng quản trị 
hay báo cáo của KTV khác. Tiêu để thường được sử dụng là: 
"Báo cáo kiểm toán" hay "Báo cáo kiểm toán BCTC", khi cần 
thiết có thể cần phải sử dụng tiêu đề "báo cáo kiểm toán BCTC 
của KTV độc lập". Trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam (VSA 700), tiêu đề của báo cáo là “Báo cáo kiểm toán về 
BGTC” 


b) Người nhận: Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ người 
nhận tuỳ theo yêu cầu của đơn vị khách hàng trong "Thư hẹn 
kiểm toán" hoặc trong "Hợp đồng kiểm toán"; cũng có thể theo 
quy định của địa phương. Thông thường người nhận chính là 
khách hàng. Báo cáo kiểm toán phải ghi rõ tên cụ thể và địa chỉ 
chính thức của người nhận. Người nhận có thể là Hội đồng quản 
trị, Ban giám đốc hoặc các cổ đông của đơn vị khách hàng; có 


thể là Chính phủ hay cơ quan quản lý chức năng... 
c) Đoạn mở đầu hay đoạn giới thiệu 


- Báo cáo kiểm toán phải xác định rõ BCTC được kiểm 
toán, bao gồm: Tên BCTC, ngày lập báo cáo, kỳ hạn lập báo cáo 
hay niên độ kế toán; tên đơn vị có BCTC được kiểm toán. 
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- Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ trách nhiệm của giám 
đốc đơn vị khách hàng và trách nhiệm của KTV và doanh 
nghiệp (công ty) kiểm toán. 


Giám đốc đơn vị khách hàng có trách nhiệm trong việc 
lập BCTC theo đúng chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành hoặc 
được chấp nhận; phải lựa chọn các phương phấp và nguyên tắc 
kế toán cũng như phải đưa ra các ước tính kế toán và các xét 
đoán thích hợp nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và tính 
đáng tin cậy của BCTC. KTV có trách nhiệm kiểm tra các thông 
tin trên BCTC để đưa ra ý kiến nhận xét về BCTC này. 


Đoạn mở đầu BCTC có thể được viết như sau: “Chúng tôi 
đã hiểm toán Bảng cân đối kế toán của công ty ABC lập ngày 
31/121X gồm từ trang... đến trang... kèm theo... 


Việc lập uà trình bày BCTC này thuộc trách nhiệm của 
giám đốc (hoặc người đứng đầu) công ty. Trách nhiệm của 
chúng tôi là đưa ra ý kiến uê báo cáo này dựa trên kết quả kiểm 


^ °/f 


toán của chúng tôi”. 
ˆ 2 lv « ` ˆ -Ắ^ ra? - 
đ) Đoạn mô ta chuân mực úp dụng Uuà công uiệc kiêm toán 


- Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ và khẳng định rằng cuộc 
kiểm toán đã được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán 
quốc tế hoặc theo các chuẩn mực và thông lệ kiểm toán hiện 
hành của quốc gia. Trừ khi có quy định khác, các chuẩn mực và 
thông lệ kiểm toán được áp dụng là những chuẩn mực và thông 
lệ kiểm toán được chính thức công nhận và áp dụng tại quốc gia 
mà KTV đã chỉ rõ trong phần giới thiệu này. 


- Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ cuộc kiểm toán đã được 
lập kế hoạch và thực hiện một cách khoa học và đúng đắn để có 
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được sự đảm bảo hợp lý rằng các BCTC đã được kiểm toán 
không còn chứa đựng những sai phạm trọng yếu. 


- Báo cáo kiểm toán phải nêu cụ thể rằng các công việc 
kiểm toán đã thực hiện bao gồm việc áp dụng các phương pháp 
kiểm toán để thu thập bằng chứng; đánh giá việc áp dụng 
chuẩn mực kế toán, đánh giá việc lựa chọn các nguyên tắc kế 
toán áp dụng và đánh giá các ước tính kế toán, đánh giá việc 
trình bày BCTC của đơn vị khi lập BCTC. 


- Trình bày và khẳng định cuộc kiểm toán đã đảm bảo 
những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của KTV. 


e) Ý biến của KTV uê BCTC 
Báo cáo kiểm toán phải trỉnh bày rõ ý kiến của 
KTV về BCTC trên các giác độ sau: 


- Phan ánh (hoặc trình bày) trung thực và hợp lý trên các 
khía cạnh trọng yếu. 


- Tuân thủ theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán 
được chấp nhận hiện hành của quốc gia đó. 


- Tuân thủ đúng các quy định pháp lý có liên quan hiện 
hành. 


Ý kiến nhận xét của KTV thường được diễn đạt bằng 
thuật ngữ "phản ánh trung thực" hoặc "trình bày trung thực 
trên tất cả các mặt trọng yếu"... KTV thường không sử dụng 
thuật ngữ "chính xác và đầy đủ" hoặc "phân ánh chính xác"... vì 
KTV chỉ quan tâm đến các khía cạnh trọng yếu trên BCTC, có 
thể bỏ qua những yếu tố không trọng yếu. 


8) Ngày hý báo cáo kiểm toán 
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Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ ngày hoàn thành toàn bộ 
công tác kiếm toán. Ngày tháng ghi trên báo cáo kiểm toán 
thông báo cho người đọc biết rằng KTV đã xem xét các sự kiện 
anh hưởng đến BCTC và báo cáo kiểm toán cho đến ngày ký 
báo cáo kiểm toán. Ngày ký báo cáo kiểm toán không được sớm 
hơn ngày đơn vị khách hàng ký BCTC. 


h) Địa chỉ của KTV 


Báo cáo kiểm toán phải ghi đầy đủ, chỉ tiết và cụ thể địa 
chỉ văn phòng hoặc công ty kiểm toán nơi mà quan lý KTV đã 
thực hiện cuộc kiểm toán, 

L) Chữ hý của KTV 

Báo cáo kiểm toán phải có đây đủ chữ ký của người chịu 
trách nhiệm. Tuỳ theo quy định của từng quốc gia hoặc từng 
trường hợp cụ thể mà người ký báo cáo kiểm toán có thể khác 
nhau. Có thể chỉ là chữ ký, họ tên và cấp bậc của KTV. Có thể 
là chữ ký của người đại diện công ty, hãng hay văn phòng kiểm 
toán. Có thể bao gồm cả chữ ký của KTV và người đại diện 
trong báo cáo kiểm toán. 

h) Phụ lục báo cáo biểm toán 

Trong một số trường hợp thấy cần thiết phải bổ sung 
thêm thông tin về kết quả của cuộc kiểm toán đã được trình bày 
trên báo cáo kiểm toán, KTV được phép lập thêm phần phụ lục 
đính kèm báo cáo kiểm toán như thông tin về yếu tố ngoại trừ, 
yếu tố không đồng ý với đơn vị... 

Đi kèm báo cáo kiểm toán về BCTC thường có thư quản lý. 

Để giúp đơn vị được kiểm toán củng cố và hoàn thiện hệ 
thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV thường cung 


lá Học viện Tòi chính 


Chương 3: 8ớo cáo kiểm toớn 


cấp cho đơn vị được kiểm toán 7» quản lý. Thư quản lý là một 
phần kết quả của cuộc kiểm toán BCTC. Nội dung thư quản lý 
thường mô tả về những sự kiện cụ thể mà KTV cho là cần được 
chấn chỉnh, bao gồm: hiện trạng thực tế, khả năng rủi ro, kiến 
nghị của KTV (và có thể cả ý kiến của các nhà quản lý đơn vị có 
liên quan đến sự kiện đó). Thư quản lý có thể trình bày một hay 
nhiều sự kiện tuỳ thuộc vào quyết định của KTV. Thư quản lý 
có thể đính kèm hoặc không đính kèm báo cáo kiểm toán. 


Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 700, nội dung 
của báo cáo kiểm toán BCTC do KTV độc lập và công ty kiểm 
toán lập bao gồm 9 yếu tố cơ bản sau đây: 


a- Tên uà địa chỉ công ty kiểm toán 

b- Số hiệu báo cáo kiểm toán 

c- Tiêu đề báo cáo kiểm toán 

d- Người nhận báo cáo biểm toán 

e- Mở đầu của báo cáo hiểm toán 

- Nêu đối tượng của cuộc kiểm toán BCTC 


- Nêu trách nhiệm của Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn 
vị được kiểm toán và trách nhiệm của KTV và công ty kiểm toán 

øg- Phạm u¡ uò căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán 

- Nêu chuẩn mực kiểm toán đã áp đụng để thực hiện cuộc 
kiểm toán 

- Nêu những công việc và thủ tục kiểm toán mà KTV đã 


thực hiện 


h- Ý biến của KTV uà công ty hiểm toán uê BCTC đã được 


hiếm toăn 
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¡- Địa điểm uè thời gian lập báo cáo kiểm toán 
b- Chữ hý uà đóng dấu 
l- Ngoài ra có thể có thêm phần phụ lục báo cáo kiểm toán 


Như vậy, theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 700, 
nội dung của báo cáo kiểm toán có thêm yếu tế: Số hiệu báo cáo 
kiểm toán. Quy định cụ thể này sẽ thuận lợi hơn đối với việc 
quản lý các báo cáo kiểm toán. Đồng thời, cũng theo Chuẩn mực 
kiểm toán Việt Nam VSA 700 KTV và công ty kiểm toán được 
phép lưu hành 7bhư quản lý. Điều này cũng thể hiện việc thực 
hiện Chuẩn mực kiểm toán VSA 200 về mục tiêu của kiểm toán 
BCTC: ngoài việc đưa ra ý kiến xác nhận KTV còn giúp đơn vị 
được kiểm toán thấy rõ những tổn tại, sai sót để khắc phục 
nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị. 


3.9.1.2. Búo cáo kiểm toán uề BCTC của biểm toán 
Nhà nước 


Nội dung của báo cáo kiểm toán về BCTC do KTV và cơ 
quan kiểm toán Nhà nước lập có nhiều điểm khác biệt so với 
báo cáo kiểm toán về BCTC của KTV và công ty kiểm toán độc 
lập lập ra. 


Kiểm toán Nhà nước nhằm phục vụ cho các cơ quan quản 
lý chức năng của Nhà nước, giúp cho họ biết được mức độ tin cậy 
của thông tin được cung cấp từ các đơn vị có sử dụng vốn và kinh 
phí của nhà nước. Do vậy, báo cáo kiểm toán được thiết kế tuỳ 
theo yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể cho việc quản lý, điều 
hành của cơ quan quản lý Nhà nước đối với các đơn vị nói trên. 


Báo cáo kiểm toán về BCTC do KTV và cơ quan kiểm 
toán Nhà nước lập nhằm đưa ra ý kiến kết luận về tính hợp 
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pháp và hợp lệ của BCTC của các đơn vị được kiểm toán, qua đó 
đánh giá về công tác quản lý tài chính và kế toán của các đơn 
vị. Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (TNTOSAIJ) đã 
đưa ra các quy định, chỉ dẫn kiểm toán cho các KTV trong lĩnh 
vực công. Theo "Tuyên bố Lima về-các chỉ đẫn kiểm toán" được 
ban hành và công bố tại hội nghị lần thứ IX của INTOSAI, tổ 
chức tại LIMA, có quy định về báo cáo kiểm toán như sau: Các 
bản báo cáo phải trình bày sự kiện và nêu ý kiến đánh giá một 
cách khách quan và rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cốt 
yếu. Ngôn từ trong báo cáo phải chính xác và dễ hiểu. Ngoài các 
báo cáo thường niên, cơ quan kiểm toán Nhà nước (tối cao) còn 
có quyền báo cáo các kết luận đặc biệt quan trọng. Cũng theo 
tuyên bố Lima, các cơ quan Kiểm toán Nhà nước cần soạn thảo 
“Cẩm nang kiểm toán lưu hành nội bộ” để làm phương tiện trợ 
giúp cho KTV Nhà nước trong quá trình kiểm toán. “Cẩm nang 
của KTV” thường trình bày rõ chuẩn mực, nội dung và quy 
trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mặt khác, chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 700 “Báo cáo 
của chuyên gia kiểm toán về BCTC” cũng đưa ra quy định: các 
nguyên tắc cơ bản trong chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 700 
“Báo cáo của chuyên gia kiểm toán về BCTC” được áp dụng cho 
cả kiểm toán BCTC trong các doanh nghiệp Nhà nưởc đo KTV 
Nhà nước thực hiện. Tuy nhiên, có thể có những quy định cụ 
thể chỉ rõ tính chất, hình thức và nội dung của báo cáo kiểm 
toán có liên quan đến công tác kiểm toán trong các doanh 
nghiệp này. Hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán có thể 
được quy định bởi chuẩn mực kiểm toán riêng biệt của kiểm 
toán Nhà nước. Như vậy, nội dung của báo cáo kiểm toán về 
BCTC do kiểm toán Nhà nước lập có thể tương tự như nội dung 
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của báo cáo kiểm toán của KTV độc lập. Song, để đáp ứng mục 
tiêu quản lý riêng biệt nội dung của báo cáo kiểm toán về BCTC 
của kiểm toán Nhà nước có thể có sự khác biệt giữa các quốc gia 
tuỳ theo quy định của kiểm toán Nhà nước trong từng quốc gia 
đó. Ở Việt Nam, cơ quan kiểm toán Nhà nước (Tổng kiểm toán 
Nhà nước) đã soạn thảo và ban hành cuốn “Cẩm nang KTV Nhà 
nước”, trong đó đưa ra các văn bản pháp lý chủ yếu liên quan 
đến hoạt động của kiểm toán Nhà nước và các chuẩn mực, quy 
trình kiểm toán để hướng đẫn nghiệp vụ cho KTV, trong đó 
chuẩn mực 14 là chuẩn mực về báo cáo kiểm toán. 


Nội dung của báo cáo kiểm toán của kiểm toán Nhà nước 
gồm 4 nội dung cơ bản sau: 

- Khái quát tình hình cuộc kiểm toán 

- Tổng hợp kết quả kiểm toán 

- Kết luận kiểm toán 

- Kiến nghị của KTV 

Đối với từng loại hình kiểm toán: Kiểm toán ngân sách 
Nhà nước, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng 
của Nhà nước, kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước... báo cáo 
kiểm toán lại có những nội đung cụ thể khác nhau, căn cứ vào 


mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm toán và căn cứ vào chuân mực 
báo cáo. 


Nội dung của báo cáo kiểm toán về BCTC của KTV Nhà 
nước thường gồm 7 yếu tố cơ bản sau: 


- Mở đầu 


- Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị được kiểm toán 
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- Kết.quả kiểm toán 
- Nhận xét và kiến nghị chung 
- Ngày lập báo cáo kiểm toán và ký tên mm". đấu 
- Nơi nhận báo cáo kiểm toán 
: - Phụ lục 
_g, Phần mở đầu: 
- Nêu fõ cơ sở pháp lý để tiến hành cuộc kiểm toán, nội 
dung và phạm vi kiểm toán 
+ Cơ.sở.pháp lý để tiến hành cuộc kiểm toán đối với các 
đơn vị được kiểm toán được quy định theo các văn bản pháp quy, 
hiện hành của từng quốc gia. 
-_ + Nội dung của cuộc kiểm toán; Tùy theo từng cuộc kiểm 
toán cụ thể, Thông thường gồm 4 nội dung: Kiểm toán tài sản 
và nguồn vốn tại Ð- ng VỊ; Kiểm toán doanh “ chỉ phí và keU 


..*2 


sgắn 'sãcH 'NHà nước; Kiểm toán: việc chấp hành chế độ tài 
chính, kế toán của nhà nước. 
+'Phạm: vi kiểm toán: Xác định cụ thể phạm vi và trọng 
tâm cuộc kiểm toán là đơn vị nào, bộ phận nào trong đơn ›vị 
được kiểm toán. 
- Nêu rõ cơ sở lập báo cáo kiểm toán, TT VI, sa” “g và 


nHững hạn chế của báo cáo kiểm toán. nhngg 
lào. : bà) TÔ.  d. AS, rT21/1J nà 


b- Đặc tổiEm. tình hình chưng e của đơn U: 


- Nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ cổ t6 quản lýy XÃ sản 
xuất kinh đoanh của đơn vị. 
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+ Nêu chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của đơn vị. 

+ Nêu đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kính 
đoanh của đơn vị; mối quan hệ giữa đơn vị được kiểm toán với 
các cơ quan quản lý Nhà nước (các Bộ, Ngành, Uy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà đơn vị đóng 
trên lãnh thổ). 

- Nêu rõ đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác tài 
chính kế toán: chế độ tài chính, kế toán đang áp dụng ở đơn vị. 


c- Kết quả kiểm toán 

Nêu rõ kết quả kiểm toán theo nội dung cụ thể đã được 
nêu trong quyết định kiểm toán. Thông thường gồm các nội 
dung sau: 

- Việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn của đơn vị 

- Việc xác định thu nhập, chi phí, kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh 

- Việc xác định nghĩa vụ về các khoản phải nộp ngân sách 
ha nước 

- Việc thực hiện cơ chế kinh đoanh (đặc thù của ngành), 
chế độ tài chính kế toán của Nhà nước. 

Trong mỗi nội đung kiểm toán phải có bảng số liệu tổng 
hợp kết quả kiểm toán, chênh lệch giữa số liệu của kiểm toán 
với số liệu báo cáo của đơn vị được đính kèm theo các phụ lục 
giải thích chi tiết về số liệu và nguyên nhân chênh lệch. 

d- Nhận xét uà hiến nghị 


- Nhận xét: 
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+ Nhận xét chung về tỉnh hình và kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của đơn vị. 


+ Nhận xét về quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn. 

+ Nhận xét về hạch toán thu nhập, chi phí, xác định kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

+ Nhận xét về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà 
nước. 

+ Nhận xét về thực hiện cơ chế kinh doanh, chế độ tài 
chính kế toán. 

Mỗi nhận xét cần có số liệu minh chứng để đánh giá 
những mặt làm được, chưa làm được, tồn tại, sai phạm về quản 
lý, sử đụng và hạch toán. 

- Kiến nghị: 

+ Trên cơ sở kết quả kiểm toán, KTV đề xuất những kiến 
3ÿ và Điện pháp nhàu: phát huy những mặt đã làm tốt và 
;hác =oạc những mật còn tồn tại, sai phạm, trong đó chỉ rõ 
những điểm cần khắc phục ngay. 

+ Đưa ra những đề nghị liên quan đến từng cấp quản lý 
VÀ ve vú tim qayen, thong thường cheo trình tự: 


¿17 với doanh nghiên (tất + *ông tv) hoặc tổ chức... 


® J¿¡¿ với CŨ quải: cấp trên và các cơ quan quan lý Nhà 
nước 


e Đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố quản lý 
trên lãnh thổ 


e- Ngày lập báo cáo kiểm toán uà by tên đóng dấu 
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- Ngày lập báo cáo kiểm toán: Ghi rõ ngày ký báo cáo 
kiểm toán. 

- Chữ ký của Tổng kiểm toán Nhà nước hoặc Trưởng đoàn 
kiểm toán Nhà nước được thừa lệnh Tổng kiểm toán Nhà nước. 

g- Nơi nhận báo cáo biểm toán: Theo qui định hiện hành 
của từng quốc gia. 

h- Phụ lục: Khi cần bổ sung những thông tin về kết quả 
của cuộc kiểm toán đã được trình bày trên báo cáo kiểm toán, 
KTV trình bày ở phần phụ lục đính kèm báo cáo kiểm toán. 
Phần phụ lục của báo cáo kiểm toán là những tài liệu minh hoa, 
cụ thể hoá các nội dung kiểm toán, thường bao gồm những tài 
liệu sau: 

- Các bảng số liệu chi tiết và giải thích nguyên nhân 
chênh lệch giữa số liệu của KTV Nhà nước với số liệu trên 
BCTC của đơn vị & 


- Các sơ đồ, biểu đồ chỉ dẫn 

- Những ý kiến của người giải trình 

- Những việc đã giải quyết và chưa giải quyết 
- Các ghi nhớ cần thiết khác  - 


Những nội dung trong phần phụ lục rất cần thiết đối với 
người sử dụng báo cáo kiểm toán. 

3.2.1.3. Báo cáo kiểm toán uề BCTC của KTV nội bộ 

Kiểm toán BCTC của KTV nội bộ là việc kiểm tra và xác 
thận tính kịp thời, trung thực, đầy đủ, khách quan và tính tin 
cậy của BCTC trước khi giám đốc (thủ trưởng) đơn vị ký duyệt 
và công bố nhằm đưa ra những đánh giá, những kiến nghị và tư 
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nh —--ằ_ằ__———=-————————————=ằc+ 
vấn để đảm bảo độ tin cậy của thông tin tài chính do đơn vị xử 
lý.và cung cấp. 


Báo cáo kiểm toán phải được trình bày đầy đủ nội dung 
và thể hiện kết quả kiểm toán một cách rõ ràng, dễ hiểu theo 
mục tiêu, yêu cầu đặt ra. 


Kiểm toán nội bộ được thực hiện để phục vụ cho việc 
quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị. Do vậy, nội đung 
của báo cáo kiểm toán về BCTC do KTV nội bộ lập có thể khác 
nhau, tuỳ theo yêu cầu thông tin cụ thể của các nhà quản lý ở 
từng đơn vị. Tuy nhiên, trên giác độ chung nhất, nội dung của 
báo cáo kiểm toán thường có những yếu tố cơ bản sau: 


- Đề mục (tiêu đề) 
: Số, ký hiệu của báo cáo kiểm toán 
- Tên và địa chỉ của đơn vị được kiểm toán 
- Phạm vi kiểm toán BCTC 
- Căn cứ kiểm toán 
- Ý kiến của KTV 
- Đề xuất các kiến nghị và biện pháp xử lý 
- Họ tên, chữ ký của KTV 
- Ngày lập báo cáo kiểm toán 
- Phụ lục 
# 


g, BỂ mục: Báo cáo kiểm toán phải có đề mục rõ ràng để 
phân biết. với các loại báo cáo khác như: báo cáo thanh tra, báo 
cáo @a KTV độc lập... Tiêu đề thường sử dụng là: "Báo cáo 


+ 


° / lồ “ ^- ^ 
kiểm toán nội bộ": 
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b, Số, ký hiệu của báo cáo biểm toán: 

Báo cáo kiểm toán phải được ghi rõ số, ký hiệu của báo 
cáo theo qui định thống nhất của đơn vị, theo từng năm để tiện 
cho việc sử dụng, lưu trữ và tra cứu khi cần thiết 

c, Tên uà địa chỉ của đơn uị được kiểm toán: 

Báo cáo kiểm toán phải ghi rõ tên và địa chỉ của đơn vị 
được kiểm toán. Đơn vị được kiểm toán có thể là một chỉ nhánh, 
một công ty trong Tổng công ty... có lập BCTC. 

d, Phạm u¡ biểm toán BCTC: 

Báo cáo kiểm toán phải nêu phạm vi kiểm toán: BCTC nào? 
Ngày, tháng, kỳ hạn, niên độ kế toán mà BCTC đó phản ánh. 

e, Căn cứ kiểm toán: 

Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ các căn cứ pháp lý hay 
chuẩn mực kiểm toán đã áp dụng để thực hiện cuộc kiểm toán. 

ø, Ý biến của KTV: 

Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ ý kiến của KTV về mức độ 
chính xác, trung thực của BCTC, tính tuân thủ chuẩn mực, chế 
độ kế toán trong việc lập BCTC... 

h, Đề xuất cúc kiến nghị uàò biện phúp xử lý: 

Báo cáo kiểm toán phải nêu rõ các kiến nghị của KTV về 
biện pháp xử lý các gian lận, sai sót, vi phạm của đơn vị và 
những giải pháp cả: thiết để củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ, 
cải tiến và hoàn tha hệ thống kế toán nhằm đảm bảo độ tin 
cậy của BCTC. 

L, Họ tên, chữ ký của KTV: 


KEK=——-—ễễễễễ=ễ=ễễễễễễễễ=ễ=ễễễễ=ễ=ễ=ễ=ễ=ễ=-= 
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- Kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán phải ký và ghi 
rõ họ tên, chức danh của mình. 

- Trưởng phòng (ban) kiểm toán nội bộ phải ký và ghi rõ 
họ tên. 


h, Ngày lập báo cáo biểm toán: 

Ghi rõ ngày ký báo cáo kiểm toán. Ngày ký báo cáo kiểm 
toán về BCTC của KTV nội bộ không muộn hơn ngày ký BCTC. 

L, Phụ lục: 


Trong những trường hợp cần bổ sung thông tin về kết quả 
của cuộc kiểm toán đã được trình bày trên báo cáo kiểm toán, 
KTV trình bày thêm ở phần phụ lục đính kèm báo sáo kiểm 
toán để những người có liên quan trong đơn vị có thể hiểu rõ 
tình hình cụ thể khi đọc báo cáo kiểm toán. 


Ngoài kiểm toán BCTC, KTV nội bộ còn kiểm toán báo 
cáo kế toán quản trị. Nội đung báo cáo kiểm toán báo cáo kế 
toán quản trị cũng tương tự nội dung báo cáo kiểm toán BCTC. 

3.2.2. Các loại ý kiến và các loại báo cáo về kiểm 
toán Báo cấế tài chính 

Nội dung quan trọng nhất trong báo cáo kiểm toán là ý 
kiến nhận xét của KTV về thông tin được kiểm toán. Trong báo 
cáo về kiểm toán BCTC, ý kiến nhận xét của KTV thường có sự 
phân định rõ, đặc biệt là ý kiến nhận xét của KTV độc lập về 
BCTC đã được kiểm toán. Do vậy đã hình thành nên các loại báo 
cáo kiểm toán khác nhau, trong đó có ý kiến nhận xét khác nhau. 


Để hình thành nên ý kiến nhận xét về BCTC, KTV phải 
căn cứ vào kết quả kiểm toán và đánh giá, soát xét để đưa ra 
các kết luận về các klía cạnh sau đây: 
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“a- Các BCTC lập ra có phù hợp với các thông lệ, nguyên tắc 
và chuân mực kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận hay không 
b- Các thông tìn tài chính có phân ánh trung thực và hợp 
lý tình hình tài chính trên các mặt trọng yếu hay không. - ˆ 
c- Các thông tin tài chính có phù hợp với các quy định 
pháp lý hiện hành không.. 
-ì!' ¿đ- Toàn cảnh các thông tin tài chính của doanh nghiệp có 
nhất quán với hiểu biết của KTV về hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp hay không. 


B $J _ 


"ã . Tuỷ theo kết, quả của từng cuộc kiểm toán BŒTC, KTV có 
thể ệ đưa ra ý kiến thuộc một trong các loại ý kiến sau đây: 


.Ý kiến chấp nhận toàn phần 

Ý kiến chấp nhận từng phần 

Ỷ kiến từ chối (không thể đưa ra ý kiến) 

Ý kiến không chấp nhận (ý kiến trái ngược) 
ar5::t Tương ứng. với mỗi loại ý kiến nhận xét là một loại báo 
cáo kiểm toán. 
. é¡ :8:8,9.1. Ý biến nhận xét uà báo cáo kiểm toán dạng 
. nhận toàn phần 
: _DÒÝ kiến chấp nhận toàn phần được đưa ra khi KTV cho 
năng. BCTC phản ánh trung thực, hợp lý trên tất cả các:khía 
cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị và phù hợp đói 
các chuẩn ' mực kế an xác định. Đồng thời mọi thay đổi về 
nguyên' tắc kế toán xà ảnh hưởng của chúng đã được đánh giá 


đúng và được, nêu ra'trong thuyết minh BCTC. Bảng 3.1 sau 
ĐỀN ch là ví đụ về 'báo cáo kiểm toán dáng MGji nhận toàn bộ. 
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Bảng 3.1L 

Chúng tôi đã biểm toán Bảng cân đối kế toán đính bèm 
theo đây của Công ty ABC lập ngày 31/19/N, cũng như báo cáo 
kế! quả kinh doanh uùà báo cáo lưu chuyển tiên tệ của niên độ 
kết thúc uào ngày trên. Các BCTC này thuộc trách nhiệm của 
Ban giám đốc công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý 
kiến uề các báo này, dựa uào công tác kiểm toán của chúng tôi. 

Chúng tôi đã thực hiện công tác kiểm toán theo các chuẩn 
mực biểm toán quốc tế (hoặc các chuẩn mực uò thông lệ hiện 
hành ở quốc gia). Các chuẩn mực này.yêu cầu công túc kiểm 
toán phải được lên bế hoạch uà thực hiện để có được đảm bảo 
hợp lý rằng BCTC không chúa đựng những sơi sót trọng yếu. 
Kiểm toán bao gồm uiệc kiểm tra chọn mẫu các yếu tố làm bằng 
chứng cho những dữ liệu trong BCTC. Kiểm toán cũng bao gồm 
uiệc đúnh giá cúc nguyên tắc kế toán úp dụng, các ước tính quan 
trọng của Ban giám đốc uà cách trình bày toàn bộ BCTC. 
Chúng tôi cho rằng công tác kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra 
một cơ sở hợp lý để hình thành ý biến của chúng tôi. | 

Theo ý biến của chúng tôi, BCTC đã phỏn ánh trung thực 
uò hợp lý tình hình tài chính của công ty tại ngày J1/12/N, 
cũng như kết qua hoạt động binh doanh uùà các luông lưu 
chuyển tiên tệ của niên độ kết thúc uèo ngày trên, phù hợp uới 
chuẩn mực kế toán quốc tế (hoặc quốc gia...) hiện hành uà tuân 
thủ các quy định hoặc luật lệ hiện hành. 


° ~” , .^A 
Kiểm toán UiÊn 


Trong một số trường hợp, KTV có thể đứa ra báo cáo kiểm 
toán chấp nhận toàn phần với một đoạn nhận xét thêm {đoạn 
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ghi thêm ý kiến) để làm sáng tỏ thêm một vài yếu tố ảnh hưởng 
đến BCTC và là đối tượng của một đoạn thuyết minh chi tiết 
hơn. Đoạn nhận xét thêm này không ảnh hưởng gì đến ý kiến 
của KTV. Ví dụ như đoạn nhấn mạnh về một vấn đề trọng yếu 
liên quan đến tính liên tục của hoạt động kinh đoanh hoặc một 
tình huống không chắc chắn nghiêm trọng vì vấn để đặt ra còn 
phụ thuộc vào một sự kiện trong tương lai nằm ngoài khả năng 
kiểm soát của đơn vị và KTV và có thể ảnh hưởng đến BCTC 
(như một vụ kiện đang có sự điều tra, thẩm định; một khoản 
doanh thu có thể không được chấp nhận...). Đoạn nhận xét thêm 
này thường được đặt sơu đoạn nêu ý kiến kiểm toán và nói rõ 
rằng đoạn nhận xét thêm này không phủ nhận (không trái 
ngược) với ý kiến đã nêu. Bảng 3.2 sau đây là ví dụ về báo cáo 
kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần có đoạn ghi thêm ý kiến. 
Bảng 3.2 


(Phần đầu tương tự bảng 3.1... Theo ý kiến của chúng tôi, 
BCTC đã phần ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của 
công ty...) 

(Đoạn ghi thêm ý kiến). 


Ở đây, chúng tôi không phủ nhận ý biến chấp nhận toàn 
phần nêu trên, mà chỉ muốn lưu ý đến đoạn thuyết mình X 
trong BCTC. Công ty hiện đang là bên bị trong một uụ kiện 0i 
phạm bằng sáng chế uà đang bị đòi trả khoản tiên thuê bằng 
cộng uới khoản bôi thường thiệt hại. Công ty đã phản tố uà các 
điều tra sơ bộ cũng như thẩm định đang được tiến hành. Tạm 
thời không thể đoán trước được kết cục của uụ uiệc này uè do uậy 
không có bất kỳ khoản dự phòng cho kiện cáo nào được lập 
trong BCTC. 


-° P4 , ..*ˆ^ 
Kiếm toún Ut€n 
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KTV có thể đưa vào đoạn nhận xét thêm những vấn đề 
cần lưu ý thêm cho người đọc về BCTC của đơn vị mà KTV cho 
là cần thiết nhưng không liên quan trực tiếp đến BCTC (ví dụ 
những thông tin khác đi kèm BCTC đã được kiểm toán) và 
không ảnh hưởng đến ý kiến nhận xét của KTV. 


Báo cáo chấp nhận toàn phần còn được lập trong điều 
kiện số liệu ban đầu trên BCTC của đơn vị đưa ra là không 
thích hợp, nhưng sau đó đơn vị được kiểm toán đã chấp nhận 
sửa theo ý kiến của KTV. Trường hợp này, KTV ghi thêm lưu ý 
trước khi đưa ra ý kiến theo mẫu: “Theo ý biến của chúng tôi, 
BCTC sau khi đã sửa đổi theo ý biến của KTV, đã phản ánh 
trung thực uà hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu... " 


3.2.9.9. Ý kiến nhận xét uà báo cáo kiểm toán dạng 
chấp nhận từng phần 


KTV đưa ra ý kiến nhận xét dạng chấp nhận từng phần 
khi KTV cho rằng không thể dưa ra ý kiến chấp nhận toàn 
phần đo còn có những yếu tố chưa xác nhận được hoặc không 
đồng ý với đơn vị. Những yếu tố này là quan trọng nhưng không 
liên quan tới một số lượng lớn các khoản mục tới mức có thể đẫn 
đến ý kiến "từ chối" hoặc ý kiến "không chấp nhận". Ý kiến 
chấp nhận từng phần được thể hiện bởi thuật ngữ "ngoại trừ" 
và nêu rõ ảnh hưởng của những vấn đề ngoại trừ. Vấn đề ngoại 
trừ có thể do phạm vi kiểm toán bị giới hạn hay không đồng ý 
(bất đồng) với đơn vị. 


Phạm vi kiểm toán bị giới hạn là khi KTV không thể thực 
hiện được các thủ tục kiểm toán mà họ cho là cần thiết. Nguyên 
nhân giới hạn phạm vi kiểm toán có thể là do bản thân đơn vị 
hoặc do hoàn cảnh khách quan. Nếu phạm vi kiểm toán bị giới 


t. 
- 
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hạn mà:KTV không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán 
sần thiết thì KTV không có đủ bằng chứng để đưa ra ý kiến 
chấp nhận toàn' phần. Phạm vi kiểm toán bị-hạn chế ở mức độ 
không lón:thì: KIỆM: đưa ra ý kiến TÔ NHÊG nhận từng phần, có yếu 
tố ngoại trừ. th? 


‹ä}: 2ẾTV có thể không đồng ý với đơn vị về việc lựa chọn và 
áp :dụng: chuẩn mực, chế độ kế toăn hay tính thích hợp của các 
thông tin đừa ra trong thuyết minh BCTC ở mức độ không lớn 
thì KTV:cũng đứa ra ý: kiến chấp nhận từng phần, có yếu tố 
ngoạt trừ. 

“ Khi đưa ra ở kiến chấp nhận từng phần có yếu tố ngoại 
trừ, KTV phải mô tả rõ rằng trong báo cáo kiểm toán những lý 
da chủ yếu dẫn: đến-leại ý:kiến này do. phạm vi bị giới hạn hay 
bởi bất đồng với đơn vị. Những lý do đó phải được ghi trong- một 
đoạn riêng, đặt trước đoạn nêu ý kiến và có thể được tham chiếu 
đến một đoạn thuyết minh chi tiết hơn trong BCTC (nếu có). 
Bảng sàn sau đây là ví dụ minh hoạ về báo cáo kiểm toán đạng 
chấp nhận từng phần đo phạm vì ¡ kiểm toán bị giới hạn. 


Động đ.Ố.; HN | 
'Ngườĩ nhận:. 
Chúng tôi đã Kiểm toán. .. (giống bảng 3.1) 


Chúng tôi đã thực tiễn công tác kiểm toán theo... (giống 
bảng ẩ.1) 


(Đoạn bổ sing thêm về lý do không chấp nhận toàn phần) 
Ghing tồi đã không có mặt uàèo ngày kiểm kê thực tế hàng 


tồn khờhgày 3 /12ƒN, uì thời điểm này xảy ra trước khi chúng 
tôÈ: 'đểợc! tmỡi kiểm tođh' cho cổng #y. Do đặc điểm bởi tài liệu lưu 


———EE—————~————-— ——-=——-—==ễ—ễ—-- 
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Chương ở: Ráo cóo kiếm toón, 


giữ bởi công ty, chúng tôi đã không thể kiểm tra được số lượng 
hàng tồn kho tại thời điểm trên bằng các thủ tục biểm toán khác. 

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng 
của những điều chỉnh có thể có trên BCTC nêu như chúng tôi đã 
có thể hiểm tra số lượng hàng tôn khơ, BCƠTC đã _¬“g dnh 
trung thực uà hợp lý... (giống bảng 3. 1) 


`._ z .^ 
Kiểm toán Uuiên 


Bảng 3.4 là ví dụ minh hoạ về báo cáo kiểm toán dạng 
chấp nhận từng phần đo KTV không đồng ý (bất đồng) với đơn vị. 


Bảng 3.4 

Người nhận... 

Chúng tôi đã kiểm toán... (giống bảng 3.1) nhưng có sửa 
đổi đoạn nói về phạm vi kiểm toán cho phù hợp tình hình thực 
tế. 

(Bổ sung thêm đoạn trình bày về “sự bất đồng” như sau:) 


Như đã nêu trong phần thuyết minh X của: báo cáo. tòi 
chính, đơn 0uị đã không tính khấu hao cho TSCĐ A trong khi 
TSCĐ này thực sự đã đưa uào sử dụng từ tháng 5 uới mức khấu 
hao đáng lẽ phúi tính là XXX USD. Do uậy, chỉ phí kính doanh 
đa bị thiếu uà giá trị thuần của TSCĐ đã cao hơn thực tếuới giá 
trị tưởng đương XXX US]). 


Theo ý biên của chúng lôi, ngoại trừ s8itgi Ông, ,hường 
đến BŒ1C của Uấn. đề nêu trên, búo cóo. tòj chính đã phản ánh 
(rung thực 0à hợp lý... . (Giống bỏng J.đ).., 


vứt ' ` `) 


Kiểm toán viên. 
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Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 Báo cáo 
kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần còn được trình 
bày trong trường hợp kiểm toán viên và công ty kiểm toán cho 
rằng báo cáo tài chính chỉ phản ánh trung thực và hợp lý trên 
các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị, nếu 
không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tuỳ thuộc mà kiểm toán viên đã 
nêu ra trong báo cáo kiểm toán. Điều này cũng có nghĩa là nếu 


các yếu tố đo kiểm toán viên nêu ra trong báo cáo kiểm toán có 
ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính thì báo cáo tài chính 
đó đã không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh 
trọng yếu. 


Yếu tố tuỳ thuộc là yếu tố trọng yếu nhưng không chắc 
chắn, như các vấn để liên quan đến tính liên tục hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, hoặc một khoản doanh thu có thể 
không được công nhận làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 
của công ty. 


Yếu tố tuỳ thuộc do kiểm toán viên nêu ra thường liên 
quan đến các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai, nằm ngoài 
khả năng kiểm soát của đơn vị và kiểm toán viên. Việc đưa ra 
yếu tố tuỳ thuộc cho phép kiểm toán viên hoàn thành trách 
nhiệm lkiể.n toán của ñi.... ššưng cũ ¡pg làm cho người đọc báo 
cao tài canh phải lưu ý và tiếp tục theo đối khi sự kiện có thể 
kảy ra. 

V¡ dụ về bào cáo kiểm toán có yếu tố tuỳ thuộc: 

“Theo ý biến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản 
ánh trung thưc uà hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hừnh 
tài chính của công ty ABC tại ngày 311 12!X, cũng như kết quả 
hinh doanh uò các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 
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kết thúc tại ngày 31/12/X, phù hợp uới chuẩn mực uà chế độ kế 
toán Việt Nam hiện hành uà các quy định pháp lý có liên quan, 
tuỳ thuộc uào: 

- Khoản doanh thụ XX VNĐ được chấp nhận, 

- Khoản chỉ XY VNĐ được Hội đông quản trị thông qua `. 


3.9.9.3. Ý kiến nhận xét uà báo cáo hiểm toán dạng 
từ chối (không thể đưa ra ý kiến) 


KTV đưa ra ý kiến nhận xét và báo cáo kiểm toán dạng 
từ chối trong trường hợp hậu quả của việc giới hạn phạm vi 
kiểm toán là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn 
các khoản mục tới mức mà KTV không thể thu thập đầy đủ và 
thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về. 
BCTC. Các phạm vi kiểm toán bị giới hạn trong trường hợp này 
là không thể vượt qua được. KTV phải mô tả đầy đủ và rõ ràng 
những giới hạn trong báo cáo kiểm toán và chỉ ra rằng nếu 
không tổn tại giới hạn này thì rất có thể phải có những điều 
chỉnh trên BCTC. Đoạn mô tả đó phải được đặt trước đoạn nêu 
ý kiến của KTV. Bảng 3.5 sau đây là ví dụ minh hoạ về báo cáo 
kiểm toán dạng từ chối (không thể đưa ra ý kiến). 

Báaup 3.5 

Ngươi nhận... 

Chúng tôi đã kiểm toán ... (giỏng bảng 3.1) nhưng có sửa 
đổi đoạn nói về phạm vi kiểm toan cho phù hợp tình hình thực tế. 


Bổ sung thêm đoạn trình bày về giới hạn phạm vi kiểm 


toán như sau: 


Chúng tôi đã không được tham gia uào kiểm bê thực tế kho, 
đã không thể kiểm tra được toàn bộ đoanh thu uà cũng không 
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nhận được đủ các bản xác nhận. nợ phải thu của khách. hàng do 
những áp đặt của công ty đôi uới công uiệc của chúng tôi. 
Vì tâm quan trọng của cúc sự kiện này, chúng tôi không 


thể đưa ra ý kiến của: mình 0ê BGTC:của đơn uị. . 


- 5 H + .Cˆ^ 
-+,.: Xiếm tóán uiên... 


3.2.9.4. Y kiến nhán xét uè 'bđo c cáo 'kiểm toán dạng 
không chấp nhận lý hiến trải ác ở C-Ð 


: KTV đưa. ra ý. kiến nhận xét, và hữn, cáo hiểm 1 toán dang 
không chấp nhận trong trường hợp việc KTV không đồng ý với 
.đơn vị là quan trọng hoặc liên. quan đến: một số lượng lón các 
khoản mục khiến KTV không thể đưa.ra ý kiến đạng "ngoại 
trừ". KTV có thể không đồng ý với.các nhà quản lý đơn vị về: 


- Việc lửa chọn và áp dụng chuẩn mực, chế độ kế toán. 


| „8ự. thể. hiện trung thực và hợp lý c của các thông tin trên 
BCTC. - gợi ý 


- Sự không phù hợp của các thông tin BP l: >-thuŠết 
mình BCTC. "4 bế. 


- Việc tuân thủ các quy định, hoặc luật lệ hiện hành. 

KTV phải mồ tả đầy đủ và rõ ràng những điểm' không 
đồng ý với đơn vị và định lượng (nếu được) những ảnh hưởng tới 
BØTC của những sự kiện đó. Đoạn mô tả đó:phải được đặt trước 
đoạn nêu ý kiến của KTV. Trong trường hợp này. KTV: không 
được,đưa:ra ý kiến nhận: xét dạng từ chốt để né tránh việc đưa 
ra ý kiến nhận xét. dạng không chấp nhận. 


Chương 3: Bớo cóo kiểm loớr: 


Bảng 3.6 sau đây là ví dụ minh hoạ về báo cáo kiểm toán 
dạng không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược). 

Bảng 3.6 

Người nhận... 

Chúng tôi đã kiểm toán... (giống bảng 3.1) 

Chúng tôi đã kiểm toán theo... (giống bảng 3.1) 

(Đoạn mô tả sự không đồng ý với đơn vị) 

Trong BCTC, uiệc ghỉ nhận khoản doanh thu nhận trước 
XXX USD là không phù hợp với chuẩn mực bế toán quốc tế 
(hoặc quốc gia) hiện hành. 

Theo ý kiến của chúng tôi, uì ảnh hưởng trọng yếu của 
uấn đề đã trình bày ở đoạn trên, BCTC không phản ánh trung 
thực uà hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính 
của công ty ABC tại ngày 31/12IN, cũng như bết quủ hinh 
doanh uà các luồng lưu chuyển tiên tệ trong niên độ kết thúc tại 
ngày 31!12/N không phù hợp uới chuẩn mực kế toán quốc tế 
(hoặc quốc gia...) hiện hành uà không tuân thủ các quy định uà 
luạt lệ hiện hành. 


Kiếm toán uiên 


Trong trường hợp cần thiết, KTV có thể nêu đẫn chứng về 
những điểm không đồng ý với đơn vị trong phần phụ lục đính 


kèm báo cáo kiểm toán. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


A. CÂU HỎI TỰ LUẬN 


1. Khái niệm báo cáo kiểm toán về kiểm toán BCTC? 
Trách nhiệm của KTV và đơn vị khách hàng trong cuộc kiểm 
toán độc lập BCTC) 


2. Nêu ý nghĩa của báo cáo kiểm toán về kiểm toán báo 
cáo tài chính? 

3. Nêu các nội dung cơ bản của báo cáo kiểm toán về kiểm 
toán báo cáo tài chính? Điểm khác nhau cơ bản giữa báo cáo 
kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính do KTV và các tổ chức 
kiểm toán lập? Tại sao có sự khác biệt đó? 


4. Trình bày nội dung của báo cáo kiểm toán về kiểm 
toán BCTC do KTV và tổ chức kiểm toán độc lập đưa ra? 


5. Nêu các loại báo cáo kiểm toán về kiểm toán BCTC? 
Chỉ rõ điểm khác biệt giữa các loại báo cáo kiểm toán trong 
kiểm toán BCTC? 


6. Nêu rõ nội dung, điều kiện lập của từng loại báo cáo 
kiểm toán về kiểm toán BCTC do KTV và tổ chức kiểm toán độc 
lập đưa ra? 

7. Sự giống nhau và khác nhau cơ bản trong phần nêu ý 
kiến của KTV trong báo cáo kiểm toán về BCTC do KTV độc lập 
và do KTV nội bộ lập? Giải thích rõ tại sao có sự khác nhau đó? 

8. Tại sao khi phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm 
trọng mà không thể khắc phục được, KTV sẽ đưa ra ý kiến 
nhận xét “Từ chối”? 
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B. CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM 
1. Báo cáo kiểm toán về kiểm toán BCTC nhằm xác nhận 
mức độ chính xác của BCTC 
a. Đúng b. Sai 
2. Báo cáo kiểm toán về kiểm toán BCTC chỉ rõ mức độ 
trọng yếu của các chỉ tiêu trên BCTC, 
a. Đúng b. Sai 
3. Nội dung của báo cáo kiểm toán về kiểm toán BCTC do 
KTỶV độc lập, KTV Nhà nước và KTV nội bộ lập có nội dung như 
nhau. 
a. Đúng b. Sai 
4. KTV độc lập phải chịu trách nhiệm về độ tin cậy của 
BCTC đã được kiểm toán. 
a. Đúng b. Sai 
5. KTV và công ty kiểm tbán không chịu trách nhiệm về 
độ chính xác của BCTC đã được kiểm toán. 
a. Đúng b. Sai 
6. Điều kiện lập báo cáo kiểm toán dạng “Ngoại trừ” có 
điểm giống báo cáo kiểm toán dạng “Từ chốt”. 
a. Đúng b. Sai 
7. Báo cáo kiểm toán dạng “Chấp nhận toàn bộ” được 
KTV và công ty kiểm toán đưa ra trong trường hợp 


..........Ố..............ẮỐ........Ố.Ắ..Ắ..Ắ 


8. Báo cáo kiểm toán dạng “Chấp nhận toàn bộ” có đoạn 


thêm ý kiến được KTV và công ty kiểm toán đưa ra trong 
ti HET NIEỮD! eowastrednnietebdorlufS0PAnotsyndlterserke 


“mm... mm. sưa. .Ỷa.TsTr.-r-arsasar-masẫẳs.-s-ẳnsssnn--snrzĩsis-sa-asazyrzszssas.mas.sa-„äăàämni 
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9. Báo cáo kiểm toán dạng “Chấp nhận từng phần” được 
KTV và công ty kiểm toán đưa ra trong trường hợp 


'................ . ae... .ẽ. .A^ . 


10. KTV và công ty kiểm toán đưa ra báo cáo kiểm toán 
Khrrp TT GHI), HUY s«ýxclásss chôn ông ÔnmnGg vibcbv3 kooicg E066 ek 


11. Khi có bất đồng với đơn vị khách hàng, KTV và công 
ty kiếm toán sẽ đưa ra báo cáo kiểm toán dạng 


“-ˆÁÓÁ.ˆ.:.........Ố.Ố...Ố.Ố.Ố.......ố...ố. 


12. Khi phạm vi kiểm toán bị hạn chế, KTV và công ty 
kiểm toán sẽ lập báo cáo kiểm toán dạng ............................ 


13. KTV lập báo cáo kiểm toán dạng “Bất đồng” trong 
Kï rí ll T0 2á .66-a0~zAw0 E690 t0 0A6 40G 


14. Điều kiện lập báo cáo kiểm toán dạng “Chấp nhận 
toàn bộ có đoạn thêm ý kiến” là phạm vi kiểm toán bi giới hạn ở 
KH TT IÑ ) TH NO cưnngnptottneBtdxoiosgfusv0)90)2l8-48caegrrinsgrpsttrsdosorfi'e 


15. KTV lập báo cáo kiểm toán về BCTC nhằm: 


a. Xác nhận về mức độ chính xác và đúng đắn của 
J5 #ý à 


b. Xác nhận về mức độ trung thực, hợp lý của BCTC 
c. Yêu cầu đơn vị sửa chữa những sai phạm trọng yếu 


d. Chỉ ra những thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội 
bộ của đơn vị khách hàng 


e. Tất ca những trường hợp trên 
f. Không phải một trong các trường hợp trên 


16. KTV độc lập và công ty kiểm toán đánh giá mức độ 
tin cậy của BCTC dựa trên: 
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a. Chuân mực kiểm toán 

b. Chuẩn mực kế toán 

c. Yêu cầu của luật pháp có liên quan 

d. Tất cả những trường hợp trên 

e. Không phải một trong các trường hợp trên 


17. Báo cáo kiểm toán dạng “Chấp nhận từng phần” được 
KTỶV lập ra trong trường hợp: 


a. Phạm vi kiểm toán bị hạn chế 
b. Phạm vi kiểm toán bị hạn chế ở mức độ nhỏ 
c. KTV có bất đồng với Ban quản lý đơn vị 
d. KTV có bất đồng với Ban quản lý đơn vị ở mức độ nhỏ 
e. Tất cả những trường hợp trên 
f. Không phải một trong các trường hợp trên 
18. KTV có thể lập báo cáo kiểm toán dạng “Chấp nhận 


^9? 


toàn bộ” trong trường hợp: 
a. Phạm vị kiểm toán bị hạn chế ở mức độ rất nhỏ 
b. KTV có bất đồng với đơn vị khách hàng ở mức độ nhỏ 
c. BCTC còn tồn tại sai sót không trọng yếu. 
d. Số liệu mập mờ không chắc chắn ở mức độ nhỗ 
e. Tất ca những trường hợp trên 
& hông phải một trong các trường hợp trên 


19. Báo cáo kiểm toán dạng “Từ chối” được KTV lập ra 
trong trưởng hợp: 
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a. Phạm vi kiểm toán bị hạn chế ở mức độ nhỏ 

b. KTV bất đồng với Ban quản lý đơn vị 

c. KTV có bất đồng không lớn với đơn vị khách hàng 
d. Tất cả những trường hợp trên 

e. Không phải một trong các trường hợp trên 


20. Báo cáo kiểm toán dạng “Trái ngược” được KTV lập ra 
trong trường hợp: 


a. Phạm vi kiểm toán bị hạn chế 

b. Số liệu mập mờ 

c. KTV có bất đồng với đơn vị ở mức độ nhỏ 
d. Tất cả những trường hợp trên 


e. Không phải một trong các trường hợp trên 


——————————--—_———--—-—__—- TT ——— TẰằằằằãằằẰằằẰẰẰỲỄỲỄŸ—ễỄỂỄẼỄỄẮẮẲŸẰỄ®ŠŸẼễ—ỄỂỄỂỄỂỄ—ằẰŸ#“<—ẼỄẼỄ— 
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Chương 4 
GIAN LẬN VÀ SAI SÓT - 
TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO 


4.1. GIAN LẬN VÀ SAI SÓT 

4.1.1. Khái niệm và nhận dạng 

Gian lận là những hành vì cố ý (có chủ ý) làm sai lệch 
thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều người trong hội 


đồng quản trị, ban giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba 
thực hiện làm sai lệch BCTC. 


Gian lận là một đạng sai phạm, một hành vi luôn có chủ 
ý, một hành động lừa đối của những người có liên quan nhằm 
biển thủ tài sản, tham ô, che dấu tài sản, xuyên tạc thông tin, 
làm sai lệch BCTC với mục đích đem lại ích lợi cho bản thân 
người gây ra gian lận. 


Hành vi gian lận luôn luôn được che đậy một cách cố ý và 
tinh vi và luôn tồn tại một cách tiềm ẩn trong hoạt động kinh tế 
và BCTC của doanh nghiệp. 

Gian lận thường biểu hiện dưới dạng tổng quát sau: 

- Xử lý chứng từ theo ý chủ quan: xuyên tạc, làm giả, sửa 
đổi chứng từ và tài liệu liên quan đến BCTC. 

- Che dấu hoặc cố ý bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc 
nghiệp vụ kinh tế làm sai lệch BCTC. 
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- Ghi chép các nghiệp vụ không đúng sự thật. 


- Cố ý áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương 
pháp và chế độ kế toán, chính sách tài chính. 


- Cố ý tính toán sai về mặt số học để làm sai lệch BƠTC 
hoặc đem lại lợi ích cá nhân. 


Hành vi gian lận thường gắn liền với việc tham ô, biển 
thủ tài sản hay vụ lợi cho cá nhân hoặc nhóm người. 


Sơi sót: Là những lỗi hoặc sự nhầm lẫn không cố ý nhưng 
có anh hưởng đến BCTC. 


Sai sót biểu hiện dưới dạng: 
- Lỗi tính toán về số học hay ghi chép saI. 


- Bỏ sót hoặc hiểu sai dẫn đến làm sai lệch các khoản mục 
hoặc các nghiệp vụ kinh tế do trình độ, hiều biết hạn chế. 


- Áp đụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp 
kế toán, chính sách tài chính do hạn chế về năng lực... 


Gian lận và sai sót đều là những sai phạm tiềm ẩn trong 
BCTC của doanh nghiệp. Việc phát hiện và nhận biết về gian 
lận thường khó khăn hơn những sai sót, vì gian lận thường 
được che đấu bằng hành vi cố ý, tỉnh vi. Nói như vậy không có 
nghĩa là chỉ có những gian lận mới ảnh hưởng đến báo cáo tài 
chính còn sai sót thì không. Trong thực tiễn khi kiểm toán, 
KTV phải tìm kiếm, phát hiện, đánh giá những gian lận, sai sót 
có anh hưởng trọng yếu đến BCTC. Tuy nhiên, trong thực tiễn, 
KTV có thể vẫn phải chịu rủi ro kiểm toán vì không thể phát 
hiện và nhận biết được hết những gian lận và sai sót tồn tại 
trong BCTC. l 
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4.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận sai sót 

Trong thực tiễn khi kiểm toán, KTV cần phải tham khảo 
và nghiên cứu các yếu tố hoặc sự kiện làm tăng khả năng gian 
lận, sai sót đó là: 

- Những vấn đề liên quan đến tính chính trực, năng lực 
của ban giám đốc, như: 

+ Công tác quan lý bị một người hay một nhóm nhỏ độc 
quyền nắm giữ, không có ban, hội đồng giám sát độc lập, có 
hiệu lực. 

+ Cơ cấu tô chức của khách hàng phức tạp một cách cố ý 
và khó hiểu. 

+ Những yếu kém của HTKSNB và hệ thống kế toán 
thường bị bỏ qua hoặc tỏ ra bất lực trong khi thực tiễn những 
yếu kém này hoàn toàn có thể khắc phục được. 

+ Có sự thay đối thường xuyên kế toán hoặc người có 
trách nhiệm ở bộ phận tài chính kế toán. 

+ Thiếu nhiều nhân viên trong phòng kế toán trong một 
thời gian đầi. 

+ Bố trí người làm kế toán không đúng chuyên môn hoặc 
người bị pháp luật nghiêm cấm. 

+ Có sự thay đổi thường xuyên về chuyên gia tư vấn pháp 
luật hoặc KTV. 

- Các sức ép bất thường bên trong hoặc bên ngoài đơn vị 
tồn tại trong BCTC, như: 

+ Ngành nghề kinh doanh gặp khó khăn và số đơn vị phá 
san ngày càng tăng. 
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+ Thiếu vốn kinh doanh do lỗ hoặc do mở rộng quy mô 
hoạt động của doanh nghiệp quá nhanh. 


+ Mức thu nhập bị giảm sút. 

+ Doanh nghiệp cố ý hạch toán tăng lợi nhuận nhằm 
khuyếch trương hoạt động. 

+ Đầu tư quá nhanh vào ngành nghề mới hoặc loại sản 
phẩm mới làm mất cân đối tài chính. 

+ Doanh nghiệp bị lệ thuộc quá nhiều vào một số sản 
phẩm hoặc một số khách hàng. 

+ Sức ép về tài chính từ những nhà đầu tư hoặc cấp quản 
lý đơn vị 

+ Sức ép đối với nhân viên kế toán phải hoàn tất BCTC 
trong thời gian quá ngắn. 

- Các nghiệp vụ và sự kiện không bình thường, như: 

+ Các nghiệp vụ đột xuất, đặc biệt xây ra vào cuối niên độ 
kế toán có tác động đến doanh thu, chi phí và kết quả. 

+ Các nghiệp vụ hoặc phương pháp xử lý kế toán phức 
tạp: 

+ Các nghiệp vụ với các bên hữu quan như mua đắt, bán 
rẻ hoặc quan hệ với những khách hàng có nhiều tiêu cực, không 
minh bạch,... 

+ Các khoản chi phí quá cao so với những địch vụ được 
cung cấp. 

- Những điểm khó khăn liên quan đến thu thập đầy đủ 
bằng chứng kiểm toán thích hợp: 
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+ Tài liệu kế toán không đầy đủ hoặc không được cung 
cấp kịp thời 


+ Lưu trữ tài liệu không đầy đủ về các sự kiện và nghiệp 
vụ kinh tế. 


+ Có chênh lệch lớn giữa số kế toán của đơn vị với xác 
nhận của bên thứ ba mâu thuẫn giữa các bằng chứng kiểm 
toán; không giải thích được sự thay đổi của các chỉ số hoạt động. 


+ Ban giám đốc từ chối cung cấp giải trình hoặc giải trình 
không thoä mãn yêu cầu của KTV. 


- Những nhân tố từ môi trường tin học liên quan đến các 
tỉnh huống và sự kiện nêu trên, như: 


+ Không lấy được thông tin từ máy vì tính. 


+ Có thay đổi trong chương trình vi tính nhưng không 
lưu tài liệu, không được phê duyệt và không được kiểm tra. 


+ Thông tin, tài liệu in từ máy vị tính không phù hợp với 
BCTC. 


+ Các thông tin in ra từ máy vi tính mỗi lần lại khác 


nhau. 


4.1.3. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với gian 
lận và sai sót 

Việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý gian lận, sai sót là 
trách nhiệm và bổn phận của bản thân chủ đoanh nghiệp được 
kiểm toán. Theo khoản 1 điều 6 Nghị định 105 qui định đơn vị 
được kiểm toán phải cung cấp kịp thời, đầy đủ trung thực mọi . 
thông tin, tài liệu cần thiết cho kiểm toán. Đồng thời, theo. 
khoản 2 điều 16 Luật kế toán qui định đơn vị kế toán phải có 
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trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy 
đủ, trung thực, minh bạch cho tổ chức cá nhân, theo qui định 
của pháp luật. Tuy nhiên, BCTC của doanh nghiệp được lập ra 
không phải không có gian lận, sai sót tồn tại mà thậm chí là còn 
tồn tại nhiều gian lận, sai sót trọng yếu làm sai lệch và ảnh 
hưởng đến BCTC. Vì vậy, trong hoạt động kinh tế và trong quá 
trình lập BCTC, chủ doanh nghiệp phải có trách nhiệm về gian 
lận, sai sót và trách nhiệm đối với BCTC được lập ra như sau: 

- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời gian lận sai sót 
trong doanh nghiệp. 

- Xây dựng, thiết kế và thực hiện một cách thường xuyên 
hiệu lực đối với hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ 
trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng 
gian lận, sai sót. 


- Tiếp thu và giải trình một cách kịp thời, đầy đủ về các 
hiện tượng gian lận, sai sớt do KTV phát hiện và yêu cầu sửa 
chữa trong quá trình kiểm toán. 


Nếu doanh nghiệp không chịu tiếp thu, sửa chữa hoặc 
cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cho KTV, để KTV đánh giá 
anh hưởng của gian lận, sai sót này đến BCTC thì phải chấp 
nhận một báo cáo kiểm toán thích hợp do KTV đưa ra vì phạm 
vi kiểm toán bị hạn chế hoặc phải chấp nhận để KTV rút khỏi 
hợp đồng kiểm toán. 


4.1.4. Trách nhiệm của KTV đối với gian lận sai sót 


Mục đích của KTV trong kiểm toán BCTC là nhằm xác 
nhận về độ tin cậy, tính trung thực của BCTC của khách hàng. 
Mục đích của KTV không phải là đi tìm gian lận sai sót trong 
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BCTC nhưng phải thông qua việc tìm kiếm gian lận, sai sót và 
đánh giá sự ảnh hưởng trọng yếu của những gian lận sai sót 
này đến BCTC để làm cơ sở đưa ra ý kiến cho phù hợp. Vì vậy, 
KTV phải có trách nhiệm về các gian lận sai sót theo từng khâu 
và giai đoạn kiểm toán sau đây: 


4.1.4.1. Kiểm toán uiên phải có trách nhiệm trong 
uiệc phát hiện 0à đánh giá ảnh hưởng của gian lận sơi 
sót dã phát hiện được | | 

Khi lập kế hoạch kiểm toán và khi thực hiện kiểm toán, 
KTV và công ty kiểm toán phải đánh giá rủi ro về gian lận, sai 
sót có thể có làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC. KTV phải lập 
kế hoạch, xây đựng các thủ tục kiểm toán phù hợp để đảm bảo 
rằng mọi gian lận, sai sót có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC 
đều được phát hiện. 


Trong quá trình kiểm toán, KTV phải có trách nhiệm 
giúp đơn vị được kiểm toán ngăn ngừa, phát hiện và xử lý gian 
lận, sai sót, nhưng KTV không phải chịu trách nhiệm trực tiếp 
về việc ngăn ngừa gian lận sai sót ở đơn vị mà họ kiểm toán. 


KTV phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích 
hợp để chứng minh rằng trong BCTC không có gian lận, sai sót 
làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC hoặc BCTC có gian lận, sai 
sót thì đã được phát hiện và đã được sửa chữa hoặc đã được 
trình bày và phản ánh đầy đủ trong BCTC; đồng thời KTV phải 
chỉ ra được sự ảnh hưởng của gian lận, sai sót đó đến BCTC. 

Do những hạn chế vốn có của kiểm toán hay trong kiểm 


toán luôn chứa đựng những rủi ro cố hữu, cho dù công việc kiểm 
toán đã được lập kế hoạch và tiến hành thực hiện kiểm toán 
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theo đúng các quy trình, thủ tục của chuẩn mực kiểm toán đã 
quy định. Trong trường hợp xây ra rủi ro do không phát hiện 
hết các gian lận, sai sót có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, khi 
đó, KTV phải lưu ý và xem xét việc chấp hành đầy đủ các 
nguyên tắc và thủ tục kiểm toán trong từng hoàn cảnh cụ thể 
và tính thích hợp của các kết luận trong báo cáo kiểm toán được 
đưa ra dựa trên các thủ tục kiểm toán đã thực hiện. Để hạn chế 
những rủi ro vốn có của kiểm toán, KTV phải luôn tuân thủ 
nguyên tắc hoài nghi nghề nghiệp trong quá trình lập kế hoạch 
và thực hiện kiểm toán, đồng thời luôn ý thức rằng tử những 
hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ có thể có những 
tình huống hoặc sự kiện dẫn đến những gian lận, sai sót trọng 
yếu tồn tại trong BCTC. 


Khi nghi ngờ trong BCTC có gian lận, sai sót, KTV phải 
có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hiện các 
gian lận hoặc sai sót. 

Khi đã phát hiện các gian lận, sai sót hoặc khi KTV vẫn 
còn có sự nghi ngờ gian lận hoặc sai sót thì KTV phải đánh giá 
anh hưởng của gian lận, sai sót này đến BCTC. Nếu gian lận, 
sai sót có anh hưởng trọng yếu đến BCTC thì KTV cần thực 
hiện các bước đi cần thiết và sửa đổi, bổ sung những thủ tục 
kiểm toán thích hợp. 

Mức độ sửa đổi và bổ sung các thủ tục kiểm toán phụ 
thuộc vào sự đánh giá của KTV về: 


- Các loại gian lận, sai sót đã được phát hiện. 
- Tần suất xảy ra gian lận, sai sót. 


- Khả năng tái diễn của một loại gian lận sai sót cụ thể có 
thể ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC. 
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- Việc tổng hợp, đánh giá và xem xét các gian lận, sai sót 
có quan hệ ràng buộc nhau, kể cả là đơn lẻ. 


Việc xem xét về gian lận, sai sót phải được thực hiện trên 
cả hai mặt bản chất và độ lớn (định tính và định lượng) của sai 
phạm, để từ đó có sự điều chỉnh thủ tục kiểm toán cho phù hợp. 


Khi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung mà 
không giải toả được nghị ngờ về gian lận hoặc sai sót thì KTV 
phải thảo luận vấn đề này với ban giám đốc hoặc chủ doanh 
nghiệp được kiểm toán, đồng thời phải đánh giá ảnh hưởng của 
gian lận, sai sót này đến BCTC để đưa ra một báo cáo kiểm 
toán phù hợp, khi đó KTV phải lưu ý 2 vấn đề sau: 


Việc xem xét, đánh giá ảnh hưởng của gian lận, sai sót đến 
BCTC có trọng yếu hay không còn phải biết kết hợp với các bằng 
chứng khác đã thu được trong quá trình kiểm toán. Đặc biệt là 
độ tin cậy của các bản giải trình mà ban giám đốc, chủ doanh 
nghiệp kiểm toán đã cung cấp. Độ tin cậy của bản giải trình còn 
tuỳ thuộc vào hành vi có cố tình che đấu sai phạm, sự giải trình 
về mối quan hệ giữa các sai phạm, cũng như các thủ tục kiểm 
soát cụ thể đang áp dụng của ban giám đốc có hiệu lực hiệu quả 
và phù hợp hay không. Kể cả việc sử đụng các nhân viên kiểm 
soát có phù hợp, có đủ năng lực và lhiêm chính hay không? 


Việc điều chỉnh thủ tục kiểm toán còn tuỳ thuộc vào 
những sai phạm đã được phát hiện có liên quan đến cấp quản lý 
nào ở đơn vị được kiểm toán. Nếu những gian lận sai sót có liên 
quan đến cấp lãnh đạo cao hơn, nhất là tính trung thực của nhà 
quản lý hay chủ đoanh nghiệp thì sự điều chỉnh thủ tục kiểm 
toán của KTV sẽ hoàn toàn khác với sai phạm ở cấp đưới. Việc 
điều chỉnh này cần lưu ý đối với các KTV vì: 
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- Một hệ thống kiểm soát nội bộ có mạnh đến đâu thì chủ 
doanh nghiệp cũng có thể vô hiệu hoá nó bằng các quyết định 
của chính chủ doanh nghiệp. 


- Chủ doanh nghiệp có thể ra lệnh, ngăn chặn sự kiểm tra 
của cấp dưới. ` 
- Các thủ tục kiểm tra, kiểm soát trong doanh nghiệp 


thường không thể quay lại kiểm soát chính bản thân chủ doanh 
nghiệp, người đã xây dựng và đưa ra thủ tục kiểm soát. ` 


- Chủ doanh nghiệp có thể ra lệnh yêu cầu cho cấp đưới 
che dấu việc thực hiện sai phạm, ghi chép nghiệp vụ không 
đúng sự thật. 


- Chủ doanh nghiệp có thể dấu diếm các thông tin, tài 
liệu liên quan đến nghiệp vụ hoặc cung cấp một cách miễn 
cưỡng hoặc cố tình trì hoãn vô lý, cố tỉnh lãng tránh. 

- Nhà quản lý doanh nghiệp có thể sẽ hạn chế phạm vi 
kiểm toán của KTV. 

- Những vấn đề quan trọng được phát hiện có liên quan 


đến lãnh đạo doanh nghiệp nhưng không được thể hiện trong số 
kế toán và BCTC... 


4.1.4.2. Trách nhiệm của KTV trong uiệc thông báo 
uề gian lận uò sai sót 

- Thông báo cho đơn vị dược kiểm toán 

Khi đã phát hiện ra gian lận, sai sót trong quá trình kiểm 
toán, kể cả khi có nghi ngờ gian lận, sai sót mặc dù KTV vẫn 
chưa đánh giá được ảnh hưởng của nó đến BCTC (tức mọi gian 
lận sai sót, không phân biệt trọng yếu hay không trọng yếu) 
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KTV phải thông báo cho giám đốc hoặc người đứng đầu đơn vị 
được kiểm toán trong thời hạn nhanh nhất trước ngày phát 
hành BCTC hoặc trước ngày phát hành báo cáo kiểm toán. 

Việc thông báo những gian lận, sai sót này đòi hỏi KTV 
phải cân nhắc xem việc thông báo cho cấp nào sẽ có lợi nhất, 
nhanh nhất để có thể xử lý và giúp KTV có được những bằng 
chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp để giải toả được nghỉ ngờ. 
Trong thực tế, khi phát hiện ra gian lận, sai sót liên quan đến 
cấp nào thì KTV thường thông báo với cấp cao hơn. Nếu gian 
lận, sai sót liên quan đến lãnh đạo cao nhất trong đơn vị được 
kiểm toán thì KTV thường phải tham khảo ý kiến của chuyên 
gia tư vấn pháp luật để xác định và thực hiện các thủ tục kiểm 


toán cần thiết 
- Thông báo cho người sử dụng báo cáo kiểm toán. 


Khi đã phát hiện và đánh giá gian lận, sai sót là trọng 
yếu và KTV đã thông báo cho đơn vị được kiểm toán mà đơn vị 
không sửa chữa, hoặc không phân ánh đầy đủ trong BCTC thì 
KTV phải đưa ra một báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận 
từng phần hoặc ý kiến không chấp nhận (trái ngược - bất đồng). 


Với một BCTC đã phần ánh đầy đủ gian lận, sai sót mà 
những gian lận, sai sót này có thể ảnh hưởng trọng yếu đến 
BCTC thì KTV vẫn phải chỉ rõ về gian lận, sai sót này trong 
báo cáo kiểm toán. Trường hợp do phạm vi kiểm toán bị hạn chế 
mà KTV không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp 
để đánh giá những gian lận, sai sót đã được phát hiện hoặc có 
thể xảy ra sẽ làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC thì KTV phải 
đưa ra một báo cáo kiểm toán dạng chấp nhận từng phần hoặc 
dạng từ chối. 
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Trong các trường hợp trên, báo cáo của KTV phải có đoạn 
nêu rõ lý do không chấp nhận toàn bộ hay lý do từ chối đưa ra ý 
kiến nhận xét. Người sử dụng thông tin (BCTC) sẽ tự cân nhắc 
sự ảnh hưởng (nếu có) đến việc đưa ra các quyết định của mình. 


- Thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan. 


KTV có trách nhiệm bảo mật các thông tin, số liệu của 
khách hàng, trừ trường hợp đơn vị được kiểm toán có gian lận 
hoặc sai sót mà theo quy định của pháp luật, KTV phải thông 
báo hành vi gian lận hoặc sai sót đó cho cơ quan chức năng có 
liên quan. Trường hợp này, KTV được phép trao đổi trước với 
chuyên gia tư vấn pháp luật. 


- Trường hợp rút khỏi hợp đồng kiểm toán. 


KTV được phép chấm dứt hợp đồng kiểm toán khi xét 
thấy đơn vị được kiểm toán không có biện pháp cần thiết để xử 
lý đối với gian lận mà KTV cho là cần thiết trong hoàn cảnh cụ 
thể, kế cả các gian lận không ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC. 
Nhân tố ảnh hưởng tới quyết định rút khỏi hợp đồng, bao gồm: 
gian lận hoặc sai sót liên quan đến cấp lãnh đạo cao nhất trong 
đơn vị; việc tiếp tục đuy trì quan hệ của KTV với đơn vị được 
kiểm toán có lợi hay không. Công ty kiểm toán phải cân nhắc kỹ 
lưỡng và trao đối với chuyên gia tư vấn pháp luật trước khi đưa 
ra quyết định này. 


Nếu KTV khác được thay thế yêu cầu cung cấp thông tin 
về khách hàng thì KTV hiện tại phải thông báo rõ lý do chuyên 
môn dẫn tới buộc phải chấm dứt hợp đồng kiểm toán. KTV hiện 
tại có thể thảo luận và thông báo với KTV khác được thay thế 
về các thông tin của khách hàng phù hợp với pháp luật, yêu cầu 
về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán có liên quan và phạm vi cho 
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phép củi khách hàng. Nếu khách hàng không cho phép tháo 
luận về công việc của họ thì KTV hiện tại cũng phải thông báo 
về việc không cho phép này cho TV được thay thế. 


4.92. TRỌNG YÊU 


4.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của tính trọng yếu 


trong kiểm toán 
Khái niệm uê tính trọng yếu: 


Khi phát hiện được một gian lận, sại sót trong BCTC, 
trước hết KTV phải đánh giá nó trên mọi khía cạnh xem có thể 
chấp nhận được không, nếu chấp nhận được, KTV có thể bỏ qua; 
nếu không chấp nhận được, KTV sẽ đưa ra ý kiến nhận xét cho 
phù hợp. Cái ngưỡng để xem xét sai phạm có thể chấp nhận 
được hay không được gọi là mức trọng yếu (tính trọng yếu). 


Trọng yếu là một khái niệm chỉ độ lớn (tầm cỡ), bản chất 
của sai phạm (kể cả việc bỏ sót thông tin kinh tế, tài chính) 
hoặc là đơn lẻ hoặc là từng nhóm mà trong bối cảnh cụ thể, nếu 
dựa vào các thông tin này để xét đoán thì sẽ không chính xác 
hoặc rút ra những kết luận sai lầm. 


Trách nhiệm của KTV khi kiểm toán là phải xác định 
xem BCTC có chứa đựng những sai phạm trọng yếu hay không. 
Hay nói cách khác, mục đích của KTV là xác định BCTC có 
trung thực hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu hay không. Sự 
xem xét về tính trọng yếu được KTV nhìn dưới góc độ của người 
sử dụng thông tin tài chính để ra các quyết định. Nếu báo cáo 
kiếm toán xác minh rằng BCTC của doanh nghiệp là hoàn toàn 
trung thực xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, có nghĩa là trong 
BCTC có thể tồn tại những gian lận, sai sót, nhưng những gian 
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lận, sai sót này xét ở mọi góc độ đối với các đối tượng sử dụng 
thông tin trong BCTC vẫn chấp nhận được. Do đó những gian 
lận, sai sót còn tồn tại trong BCTC là không trọng yếu. 


Ỹ nghĩa của tính trọng yếu trong thực tiến: Tính 
trọng yếu có một ý nghĩa quan trọng trong quá trình lập kế 
hoạch kiểm toán và thiết kế xây dựng các thủ tục kiểm toán, nó 
giúp cho KTV: 


- Xác định nội dung, thời gian và phạm vi của các thủ tục 
kiểm toán. 


- Xác định mức độ trung thực và hợp lý của các thông tin 
TRO LÍ, 


- Đánh giá ảnh hưởng của những sai sót đến BCTC. 
Xét đoán tính trọng yếu: - 


Trong thực tế, việc xét đoán tính trọng yếu là một vấn đề 
nhạy cảm phụ thuộc rất nhiều vào bản thân mỗi KTV về tính 
chủ quan và khả năng xét đoán nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi xét 
đoán tính trọng yếu KTV phải hiểu rằng: 


- Tính trọng yếu là một khái niệm tương đối hơn là tuyệt 
đối. 

- Tính trọng yếu luôn phải được xem xét trên cả 2 mặt 
định lượng và định tính. 


- Tính trọng yếu luôn phải được xem xét trong mối quan 
hệ chặt chẽ giữa các sai phạm về mặt định lượng với nhau. 
Không thể có một công thức nào đưa ra để xác định độ lớn trọng 
yếu của một sai phạm, có khi với một độ lớn nhất định của một 
sai phạm, ở doanh nghiệp này, trường hợp này là sai phạm 
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không trọng yếu, nhưng ở doanh nghiệp khác hoặc trường hợp 
khác lại là trọng yếu hoặc nếu xét đơn lẻ sai phạm đó không là 
trọng yếu nhưng xét tổng hợp các sai phạm thì nó lại là trọng 
yếu. 


Về mặt định tính của tính trọng yếu nói lên bản chất của 
sai phạm. Có những sai phạm không phân biệt độ lớn nhưng 
vân coi là quan trọng để xét đoán tính trọng yếu thậm chí được 
col là trọng yếu như: 


- Các sai phạm liên quan đến luật pháp, chính sách, chế 
độ và những quy định có tính nguyên tắc. 


- Sai phạm liên quan đến tính trung thực của nhà quản 
lý cấp cao. 

- Sai phạm có tính chất gây hậu quả phản ững đây 
chuyển. 


- Sai phạm về lợi nhuận, thu nhập của doanh nghiệp. 


- Sai phạm đã được chỉ ra nhưng kbông được sửa chữa 
lìø thời. 

Việc xem xét tính trọng yếu phải được đặt ra trong từng 
hoàn cảnh và điều kiện cụ thể với những tình huống nhất định. 
Việc đánh giá và xét đoán tính trọng yếu không chỉ với những 
sai phạm đã được phát hiện trong kỳ kiểm toán, với những sai 
phạm đơn lễ mà nó còn được xem xét trong mối quan hệ với 
những sai sót chưa được sửa chữa của kỳ kiểm toán trước cũng 
như trong mối quan hệ với những sai phạm dự kiến chưa được 
phát hiện trong tổng thể của KTV và trong mối quan hệ tổng 
hợp chặt chẽ các sai phạm. Để có thể xét đoán và vận dụng được 
tính trọng yếu đòi hỏi KTV phải có sự hiểu biết thấu đáo chặt 
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chẻ và sâu sắc về tính trọng yếu từ đó có thể giảm được rủi ro 
kiêm toán. Trong thực tế, KTV khi lập kế hoạch kiểm toán 
thường ấn định mức trọng yếu có thể chấp nhận được thấp hơn 
so với mức được sử dụng để đánh giá kết quả kiểm toán của 
KTV nhằm tạo ra một khoảng lề an toàn cho chính KTV và cuộc 
kiểm toán. 


4.2.2. Vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán 


Việc uận dụng tính trọng yếu trong biểm toán được thực 
hiện thông qua ð bước theo trình tự sau đây: 


Bước 1: Ước lượng sơ bộ ban đầu về tính trọng yếu. 


Bước 2: Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho 
từng bộ phận, từng khoản mục. 


Bước 3: Ước tính sai sót trong từng bộ phận. 
Bước 4: Ước tính sai sót kết hợp của các bộ phận. 


Bước 5ð: So sánh sai sót kết hợp ước tính với ước lượng ban 
đầu (hoặc đã điều chỉnh) về tính trọng yếu. 


- Bước 1: Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu: Đây là 
việc làm của KTV nhằm xác định mức sai phạm tối đa nhưng 
vẫn chấp nhận được. Có nghĩa là ở mức độ sai phạm ấy BCTC 
vẫn được coi là trung thực hợp lý hay những sai phạm này vẫn 
chưa làm thay đổi quan điểm và quyết định của người sử đụng 
thông tin. : 


Việc ước lượng ban đầu về tính trọng yếu thường được các 
công tv kiểm toán chuyên nghiệp (doanh nghiệp kiểm toán) chỉ 
đạo cho các KTV. Tỉnh thần chỉ đạo có thể áp dụng cho từng bộ 
phận, từng lĩnh vực kiểm toán. Trong thực tế khi lập kế hoạch 
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kiểm toán, KTV thường dự kiến và ấn định mức trọng yếu ban 
đầu thấp hơn mức chỉ đạo của các công ty kiểm toán việc làm 
này sẽ tăng thêm khối lượng công việc kiểm toán, tăng chi phí 
kiểm toán, nhưng bù lại, nó lại hạ thấp rủi ro kiểm toán và 
tăng khả năng loại trừ những sai phạm có thể mắc phải của 
KTV. Ví dụ mức chỉ đạo về tính trọng yếu của các công ty kiểm 
toán quốc tế, đối với tổng tài sản là 3% - 6% thì KTV thường ấn 
định sai phạm trọng yếu ban đầu là 2% - 4%. Mức chỉ đạo về 
tính trọng yếu của tài sản lưu động nợ phải trả, hoặc tổng lãi 
kinh phí trước thuế là 5% - 10% thì KTV thường ấn định mức 
trọng yếu ban đầu là 4% - 8%. 


- Bước 2: Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu 
cho các bộ phận: Sau khi ước lượng ban đầu về tính trọng yếu 
cho toàn bộ BCTC, KTV phải tiến hành phân bổ ước lượng này 
cho từng khoản mục, từng bộ phận, từng chỉ tiêu trên BCTC để 
hình thành mức trọng yếu của từng khoản mục, bộ phận hay 
từng chỉ tiêu. Mức trọng yếu của từng khoản mục, từng chỉ tiêu 
còn gọi là sai sót cớ thể bỏ qua. Các sai phạm cớ thể được phân 
bổ cho cả báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán 
mặc dù các TK trên báo cáo kết quả kinh doanh ít hơn số lượng 
các TK trên bảng cân đối kế toán nhưng việc thực hiện kiểm 
toán để có được nhiều bằng chửng tin cậy thuyết phục lại 
thường tập trung vào bảng cân đối kế toán. Vì vậy, việc phân bổ 
ước lượng ban đầu về tính trọng yếu thường được phân bổ cho 
các TK trên bảng cân đối kế toán. 

Việc phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu thường 
được tiến hành theo 2 trường hợp tức là trường hợp sai sót trên 
sô lớn hơn thực tế và nhỏ hơn thực tế. 
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Cơ sở để phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho 
các khoản mục là: 


+ Kinh nghiệm của KTV về sai sót của các khoản mục 
(khả nàng khoản mục nào sẽ chứa đựng nhiều sai phạm hơn). 

+ Chi phí kiểm toán cho từng khoản mục (khoản mục nào 
chỉ phí kiểm toán nhiều hơn thì phân bổ nhiều hơn. Thường 
khoản mục hàng tồn kho chi phí kiểm toán sẽ lớn hơn vì phải 
kiểm kê hàng tồn kho). 

Ví dụ: Bảng cân đối kế toán của khách hàng có 3 TK với 
ước lượng ban đầu về tính trọng yếu là 100. 


Bảng 4.1 
—— 
1. Tiền mặt 
2. Các khoản phải thu 
3. Hàng tôn kho 


Tổng cộng TS 100.000 


Trong 3 khoản mục này, với chi phí kiểm toán hợp lý 
cùng với kinh nghiệm và khả năng xét đoán nghề nghiệp của 
KTV cho thấy: Khoản mục tiền mặt có thể phân bổ mức trọng 
yếu là 10; Khoản mục các khoản phải thu sai sót không được 
quá 40; Còn sai sót của khoản mục hàng tồn kho phụ thuộc vào 
mức trọng yếu được xác định của các khoản mục khác (2 khoản 
mục trên). 

- Từ đó việc phân bổ với lượng ban đầu về tính trọng yếu 
cho các khoản mục như sau (có nhiều trường hợp xây ra. Ví dụ 
chỉ có 2 trường hợp): Bảng 4.2 
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SAI SÓT CÓ THỂ BỎ QUA 


Tài khoản Trường hợp l Trường hợp 2 


Sai số Sai số Sai số Sai số 
nhỏ hơn lớn hơn nhỏ hơn lớn hơn 


- Bước ở: ước tính sai sót trong từng bộ phận 


Sau khi đã phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu 
cho từng khoản mục, KTV thực hiện kiểm toán cho từng khoản 
mục theo mẫu đã chọn. Từ sai sót đã phát hiện trong mẫu chọn, 
KTV phải ước tính sai sót cho tổng thể của khoản mục đó (còn 
gọi là sai sót dự kiến của khoản mục đó) để từ đó KTV so sánh 
với sai sót có thể bỏ qua đối với khoản mục đó để chấp nhận hay 
không chấp nhận khoản mục đó hoặc phải thực hiện thêm các 
thủ tục kiểm toán bổ sung cho khoản mục này. 

Ví dụ: Khi kiểm toán các khoản nợ phải thu, mẫu kiểm 
toán là 100 được lấy ra từ tổng thế, sai sót phát hiện của mẫu là 
8 trên cơ sở kỹ thuật chọn mẫu đã lựa chọn (được trình bầy cụ 
thể ở Chương 7) giả sử KTV ước tính sai sót của tổng thể là 15. 


- Bước 4: Ước tính sai sót kết hợp của các bộ phận. 
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Đây là bước tổng hợp sai sót đự kiến của các khoản mục 
trên BCTC. 


- Bước ð: So sánh sai sót ước tính kết hợp với sai sốt ước 
tính ban đầu về tính trọng yếu. 


Đây là việc so sánh bước 4 với bước 1. Trong quá trình 
kiểm toán, việc ước lượng ban đầu về tính trọng yếu (ở bước 1) 
cũng có thể được điều chỉnh lại (tăng hoặc giảm) tuỳ thuộc vào 
tình hình thực tế về rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát mà 
KTV đã phát hiện được. 


Việc so sánh này KTV phải lưu ý không chỉ so sánh đơn 
thuần chỉ có bước 4 với bước 1 (hoặc đã điều chỉnh) mà còn phải 
lưu ý đến việc so sánh của từng khoản mục giữa ước tính sai sót 
của từng bộ phận, từng khoản mục với sai sớt trọng yếu ban 
đầu được phân bổ cho từng khoản mục đó (sai sót có thể bỏ 
qua). 


Kết thúc việc so sánh này, với mức thoả mãn cao nhất, 
KTV sẽ đưa ra một báo cáo kiểm toán phù hợp với BCTC của 
doanh nghiệp được kiểm toán. 


Với ví dụ trên (ta chỉ nghiên cứu trường hợp 1). Để đảm 
bảo thận trọng và giảm rủi ro KTV luôn phân bổ và so sánh 
theo mức sai số nhỏ hơn. 


- Khoản mục tiền mặt được kiểm toán trên mẫu với sai 
sót trên mẫu đã được phát hiện, KTV ước tính sai sót của khoản 
mục này ở mức là 8 (nhỏ hơn 10 đã phân bồi. 

- Khoản mục các khoản nợ phải thu, tương tự KTV ước 


tính sai số của khoản mục này từ những sai sốt thực tế đã phát 
hiện trên mẫu là 15 (nhỏ hơn 20 đã phân bồ). 
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- Gia sử sai sót dự kiến của khoản mục hàng tồn kho là 
85 (lớn hơn 70 đã phân bồi. 


Ta có bảng tổng hợp sai sót dự kiến của toàn bộ BCTC 
như sau: 
Bảng 4.3 


Sai sót có thể bỏ qua 
(theo ước lượng ban 
Tài khoản đầu về tính trọng 
yếu đã được phân bô 
ở mức nhỏ hơn) 


Sai sót ước 
tính (từ kết 


quả kiểm 
toán thực tế) 


ụ 


1. Tiền mặt 10 8 


3. Các khoản phải thu 20 15 

|3. Hàng tồn kho 70 85 
Ước lượng ban đầu về 100 ãmw 
tính trọng yếu 

| Tông hợp sai sót ước tính 108 


của các bộ phận 

Tổng hợp sai sót ước tính là 108 (lớn hơn ước lượng ban 
đầu về tính trọng yếu là: 8 = 108 - 100), KTV không thể chấp 
nhận BCTC. Trong trường hợp này, KTV phải thực hiện kiểm 
toán bổ sung đối với hàng tổn kho để kiểm tra lại xem sai sót có 
thực sự lên đến 85 hay không? Với ước lượng ban đầu về tính 
trọng yếu là 100, sai sót ước tính từ kết quả kiểm toán tiền mặt 
là 8, các khoản phải thu là 15 thì sai sót ước tính của khoản 
mục hàng tồn kho cao nhất chỉ là: 100 - 15 - 8 = 77. 


Như vậy, việc thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung là 
nhằm kiểm tra lại sai sót ước tính của khoản mục hàng tồn kho. 
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Nếu sai sót ước tính của hàng tồn kho nằm trong khoảng từ 70 
đến 77 (= 85 - 8) thì chứng tỏ tổng sai sót kết hợp ước tính nhỏ 
hơn sai sót trọng yếu được ước lượng ban đầu cho toàn bộ 
BCTC. Trong trường hợp này KTV vẫn chấp nhận BCTC nhưng 
trước khi đưa ra kết luận và lập báo cáo kiểm toán, KTV phải 
một lần nữa đánh giá lại sự ảnh hưởng về sai sót dự kiến (sai 
sót ước tính) của khoản mục hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng đến 
quyết định của người sử dụng BCTC đã được kiểm toán như thế 
nào. 


4.3. RỦI RO KIỂM TOÁN 


° .^? + ` +, ° ° +, .ˆ^ 
4.3.1. Rủi ro kiểm toán và các loại rủi ro có liên 
quan 


4.3.1.1. Rủi ro biểm toán 


Rủi ro kiểm toán là rủi ro (khả năng) mà KTV đưa ra ý 
kiến nhận xét không thích hợp khi BCTC đã được kiểm toán 
vẫn còn có những sai sót trọng yếu. 


Trong thực tiễn, khi kiểm toán, KTV không phải lúc nào 
cũng đưa ra một báo cáo kiểm toán đúng đắn. Trong kiểm toán 
luôn chứa đựng những rủi ro tiểm ẩn không thể lường trước. Để 
thận trọng và giảm mức rủi ro kiểm toán đến mức có thể chấp 
nhận được KTV thường mở rộng phạm vi kiểm toán và áp dụng 
thêm các thủ tục kiểm toán so với kế hoạch (hay dự kiến ban 
đầu) của KTV. 


Rủi ro kiểm toán có thể chấp nhận được là khả năng 
trong BCTC đã được kiểm toán còn chứa đựng những sai phạm 
mà những sai phạm này có thể chấp nhận được (sai sót có thể 
bỏ qua) chưa đến mức độ là những sai sót trọng yếu. 
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4.3.1.2. Các loại rủi ro trong hiểm toán 


Rủi ro kiểm toán bao gồm 3 bộ phận: Rủi ro tiểm tàng, 
rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện. 

a. Rủi ro tiềm tàng: Là rủi ro tiềm ẩn, vốn có do khả 
năng từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong BCTC chữa đựng 
những sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp, cho dù 
có hay không có hê thống kiểm soát nội bộ. 


Ở mỗi doanh nghiệp, mỗi loại hình kinh doanh và tính 
chất ngành nghề khác nhau thì rủi ro tiểm tàng là hoàn toàn 
khác nhau. Vì vậy, khối lượng công việc kiểm toán, cũng như 
phạm vi, quy mô, chi phí kiểm toán... ở mỗi đoanh nghiệp khác 
nhau cũng có sự khác nhau. 


Trong kiểm toán, để thực hiện được một cuộc kiểm toán 
với khối lượng hợp lý, rủi ro kiểm toán thấp, KTV phải có sự 
hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về mỗi đoanh nghiệp được kiểm toán, 
về ảnh hưởng của rủi ro tiềm tàng đến khối lượng công việc 
kiểm toán. Đồng thời phải nắm được các yếu tố có ảnh hưởng 
đến rủi ro tiểm tàng đó là: 

+ Bản chất kinh doanh của khách hàng, như: Công việc 
sản xuất kinh doanh, các loại sản phẩm và dịch vụ mà doanh 
nghiệp tạo ra được cung cấp cho thị trường, các yếu tố tác động 
của ngành nghề, môi trường kinh tế, địa điểm hoạt động, cơ cấu 
vốn, tính chất thời vụ, sự biến động của thị trường mua và 
bản..: 


+ Bản chất của các bộ phận, khoản mục được kiểm toán, 
như: các khoản mục khác nhau trên BCTC thi khả năng chứa 
đựng những sai phạm trọng yếu sẽ khác nhau, như khoản mục 
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hàng tồn kho có khả năng chứa đựng những sai phạm trọng yếu 
nhiều hơn là khoản mục tiền mặt vĩ hàng tồn kho phải thông 
qua rất nhiều khâu tính toán, đánh giá, tính nhất quán của 
phương pháp tính giá xuất kho, phương pháp lập dự phòng 
giam giá... 

Các nghiệp vụ, khoản mục cần phải có sự tư vấn, xác 
nhận của chuyên gia, hay các khoản mục phản ánh về tài sản 
dễ mất trộm, phải kiểm kê thường xuyên về hiện vật, về quy 
trình và thời gian bảo quản... kể cả tính chủ quan của hệ thống 
kế toán đối với từng loại nghiệp vụ và từng khoản mục. Tính 
chất này ảnh hưởng rất lớn đến những sai phạm trọng yếu trên 
J2794) ®5 

+ Bán chất hệ thống kế toán và thông tin trong đơn vị 
như mức độ, tính chất phức tạp, phạm vi và tính hiệu quả của 
hệ thống điện toán hay của các phương tiện, thiết bị thông tin 
tính toán áp dụng trong doanh nghiệp. 


Rủi ro tiểm tàng tôn tại khách quan nằm ngay trong 
doanh nghiệp, nó không phụ thuộc vào công việc kiểm toán. 

Việc nghiên cứu, phân tích đánh giá rủi ro tiểm tàng có ý 
nghĩa rất quan trọng trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán. 
Mức rủi ro tiểm tàng ở mỗi doanh nghiệp mà KTV dự kiến cao 
thấp khác nhau sẽ là căn cứ và là cơ sở để KTV xác định về khối 
lượng, quy mô, phạm vi công việc kiểm toán cần thực hiện. Đây 
sẽ là căn cứ để KTV dự kiến biên chế, thời gian, chi phí và các 
phương tiện cần thiết khác cho một cuộc kiểm toán. 


Khi phân tích đánh giá rủi ro tiểm tàng ở một doanh 
nghiệp mà KTV kiểm toán đòi hỏi KTV phải có một sự hiểu biết 
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sâu sắc, toàn diện và đầy đủ về thực trạng hoạt động của doanh 
nghiệp và các yếu tố tác động đến rủi ro tiềm tàng, cũng như 
đòi hỏi KTV phải có một sự xét đoán nghề nghiệp với những 
kinh nghiệm khá tốt mới có thể có được một kết quả sát thực. 


Trình tự phân tích đánh giá rủi ro tiềm tàng, xét về lý 
luận và theo kinh nghiệm của các công ty kiểm toán lớn và có 
uy tín trên thế giới, việc phân tích đánh giá rủi ro tiềm tàng 
thường được tiến hành từ trên xuống dưới, từ đỉnh đến đáy, từ 
tổng thể đến chi tiết, từ toàn bộ công ty đến các công ty trực 
thuộc, từ toàn bộ BCTC đến từng khoản mục cấu thành BCTC. 


Sơ đồ 4.1: Ví dụ về trình tự đánh giá rủi ro tiềm tàng 


h< ˆ 


TOÔNG CÔNG TY 


Cty A Cty B Cty C 


Toàn bộ BCTC 
Khoản phải thu 


Phải thu từ Phải thu từ bán Dự phòng phải 
| bán lẻ buôn khó đòi thu khó đòi 


Khách hàng A Khách hàng B Khách hàng C 
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b. Rủi ro kiểm soát: 

- Rủi ro kiểm soát là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong 
từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong BCTC khi tính riêng rẽ 
hoặc tính gộp mà hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ 
không ngăn ngừa hết hoặc không phát hiện và sửa chữa kịp 
thời. 

Rủi ro kiểm soát cũng như rủi ro tiểm tàng tồn tại khách 
quan nằm ngay trong doanh nghiệp không phụ thuộc vào công 
việc kiểm toán có tiến hành hay không. Việc thiết kế, xây dựng 
và vận hành một hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả, hiệu 
lực là trách nhiệm và bổn phận của chủ doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, trong quá trình kiểm toán, bắt đầu từ khâu lập kế hoạch 
kiểm toán, KTV cần phải có sự hiểu biết và tìm hiểu về hệ 
thống kế toán và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp để có căn 
cứ đánh giá về rủi ro kiểm soát là cao hay thấp. Trong quá 
trình tìm hiểu, đánh giá về hệ thống kế toán và kiểm soát nội 
bộ, yêu cầu cần đặt ra đối với KTV là phải có đủ hiểu biết về hệ 
thống này, về các yếu tố cấu thành, về hạn chế cố hữu của nó, 
kể cả quy trình và trình tự nghiên cứu đánh giá về hệ thống kế 
toán và hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như các yếu tố ảnh 
hưởng đến rủi ro kiểm soát đó là: 

+ Tính chất mới mẻ và phức tạp của các loại giao dịch. 

+ Khối lượng và cường độ của giao dịch (nhiều hay ít, 
mạnh hay yếu). _ 

+ Số lượng và chất lượng của hệ thống nhân lực tham gia 
kiểm soát trong doanh nghiệp. 

+ Tính hiệu lực, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục kiểm 
soát và trình tự kiểm soát trong doanh nghiệp. 


———————>-_————————=—————._— tt =-. 
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+ Tính khoa học, thích hợp và hiệu quả của hệ thống 
kiểm soát nội bộ như: việc sắp xếp phân công đúng người đúng 
việc, việc bố trí sử dụng một cách tối ưu các phương tiện, thiết 
bị kết hợp với con người trong quá trình kiểm soát... 

Việc đánh giá rủi ro kiểm soát thực chất là việc đánh giá 
về tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống 
kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp có đủ khả năng ngăn chặn, 
phát hiện và xử lý kịp thời các gian lận, sai sót trọng yếu xảy ra 
trong doanh nghiệp một cách đáng tin cậy hay không. 

Kiểm toán viên có thể đánh giá rủi ro kiểm soát là cao đối 
với cơ sở dẫn liệu của BCTC trong trường hợp: 

- Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ không 
đầy đủ và không hiệu quả. 


- KTV không có được đầy đủ cơ sở để đánh giá sự thích 
hợp, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm 


soát nội bộ đoanh nghiệp. 


Ngược lại, KTV có thể đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức độ 
không cao đối với cơ sở dẫn liệu của BCTC khi: 


- KTV có đầy đủ điều kiện và có kế hoạch để thử nghiệm 
về kiểm soát nhằm khẳng định việc đánh giá rủi ro kiểm soát 
của mình. 

- KTV có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để kết luận hệ thống 
kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp là có 
hiệu lực, hiệu quả. Tức là hệ thống này có khả năng ngăn ngừa, 
phát hiện và xử lý kịp thời các gian lận, sai sót trọng yếu trong 


đoanh nghiệp. 


Học viện Tỏi chính 145 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


Việc nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống kế toán, hệ thống 
kiểm soát nội bộ và việc đánh giá rủi ro kiểm soát có một ý 
nghĩa rất quan trọng sẽ giúp cho KTV: 

+ Xem xét những nhân tố có khả năng gây ra sai phạm 
trọng yếu. 


+ Xác định được phạm vi kiểm toán cần thiết đối với 
những sai sót trọng yếu có thể tồn tại trong BCTC. 


+ Xác định, lựa chọn và xây dựng được thủ tục kiểm toán 
cơ bản thích hợp về phạm vi, quy mô và thời gian vận dụng các 


thủ tục kiểm toán. 


Về trình tự nghiên cứu, đánh giá rủi ro kiểm soát hoàn 
toàn giống như trình tự phân tích, đánh giá về rủi ro tiềm tàng. 


c. Rủúi ro phát hiện: 


- Là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, 
từng khoản mục trong BCTC khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà 
trong quá trình kiểm toán, KTV không phát hiện được. 


Rủi ro phát hiện hoàn toàn phụ thuộc vào công việc kiểm 
toán. Nó phụ thuộc vào quy trình, phương pháp, phạm vi và 
trình độ, kinh nghiệm của KTV. Rủi ro phát hiện chính là khả 
năng không phát hiện ra gian lận sai sót trọng yếu trong quá 
trình kiểm toán của KTV. 


Trong một cuộc kiểm toán, với mức rủi ro tiềm tàng và 
rủi ro kiểm soát là cố định, nếu rủi ro phát hiện càng tăng, tức 
là khả năng không phát hiện ra gian lận sai sót trọng yếu càng 
tăng thì rủi ro kiểm toán cũng càng tăng. Ngược lại, để hạ thấp 
rủi ro kiểm toán, KTV thường phải hạ thấp rủi ro phát hiện. Để 
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làm được điều này, KTV phái nắm vững được các yếu tố ảnh 


hướng đến rủi ro phát hiện đó là: 


+ Phạm vi kiểm toán: Nếu phạm vi kiểm toán càng rộng 
thì kha năng phát hiện gian lận, sai sót càng tăng lên. Tức là 
kha năng không phát hiện ra gian lận sai sót giảm đi có nghĩa 
là rủi ro phát hiện giảm và ngược lại. 


+ Phương pháp kiểm toán: Nếu phương pháp kiểm toán 
càng khoa học, thích hợp và hiệu quả thì khả năng phát hiện 
các gian lận, sai sót tăng lên tức là những gian lận, sai sót 
không phát hiện được sẽ giảm xuống có nghĩa là rủi ro phát 
hiện giảm và ngược lại. 

+ Trình độ, kinh nghiệm và khả năng xét đoán nghề 
nghiệp của KTV: KTV có trình độ chuyên môn cao,.có nhiều 
kinh nghiệm và khả năng xét đoán tốt thì dễ phát hiện được 
nhiều gian lận, sai sót và do đó rủi ro phát hiện sẽ giảm và 
ngược lại 

Việc xác định phạm vi kiểm toán và lựa chọn phương 
pháp kiểm toán lại lệ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và khả 
năng xét đoán nghề nghiệp của KTV. Không thể tùy tiện mở 
rộng phạm vi kiểm toán để hạn chế rủi ro phát hiện. Nếu KTV 
có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và khả năng xét đoán nghề 
nghiệp tốt thì sẽ xác định phạm vi kiểm toán thích hợp và lựa: 
chọn phương pháp kiểm toán phù hợp, nhờ đó sẽ hạn chế được 
rủi ro phát hiện ở mức hợp lý (có thể chấp nhận được). 

4.3.1.3. Mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kiểm 
toán 

Qua nghiên cứu và trình bày các loại rủi ro ở trên, cho ta 
thấy rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát tồn tại độc lập nằm ngay. 
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trong hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Nó không phụ thuộc 
vào công việc kiểm toán có tiến hành hay không. Còn rủi ro 
phát hiện hoàn toàn phụ thuộc vào công việc kiểm toán. Có rủi 
ro phát hiện là có rủi ro kiểm toán. Tuy nhiên, mức độ của rủi 
ro phát hiện xây ra và rủi ro kiểm toán là hoàn toàn không 
giống nhau, nó còn phụ thuộc vào rủi ro tiềm tàng và rủi ro 
kiểm soát. 

Mặc dù rủi ro kiểm soát nằm ngay trong hoạt động của 
doanh nghiệp nhưng nó cũng giống rủi ro phát hiện ở chỗ thực 
chất đây đều là do con người kiểm soát để phát hiện các gian 
lận, sai sót trong hoạt động của đoanh nghiệp. Nhưng một loại 
kiểm soát để phát hiện ngăn ngừa gian lận, sai sót do chính bản 
thân doanh nghiệp thực hiện. Còn một loại kiểm soát lại do 
chính KTV thực hiện trong quá trình kiểm toán. Mối quan hệ 
này được mình họa thông qua mô hình sau đây: 


Bảng 4.4 
Hoạt động kinh doanh của (T] Rủi ro 


doanh nghiệp luôn tổn tại tiềm tàng 
những gian lận sai sót 

Phát hiện gian lận sai sót Rủi ro 
bằng các thủ tục kiểm soát kiểm soát 
của hệ thống KSNB. 

Phát hiện gian lận sai Rủi ro 
băng sót công việc kiếm phát hiện 
toán của KTV 


Kiểm toán không phát hiện 
hết các gian lận sai sót trọng Rủi ro kiếm toán 
yêu dân đền ý kiến sai 
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Rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát quyết định đến khối 
lượng, quy mô, phạm vì chi phí, biên chế và thời gian kiểm toán. 
Nếu rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát đều cao thì KTV phải 
dự kiến rủi ro phát hiện là thấp. Có nghĩa là, trong trường hợp 
này, KTV phải làm nhiều công việc kiểm toán với quy mô, chỉ 
phí kiểm toán lớn. Mức độ rủi ro phát hiện dự kiến luôn có quan 
hệ ngược chiều với mức độ rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát. 
Mối quan hệ này được minh họa thông qua ma trận như sau: 

Bảng 4.5: Ma trận rủi ro 

(Dự kiến của KTV về rủi ro phát hiện) 
Đánh giá của KTV 
về rủi ro kiểm soát 


` c Cao _ |Trung bình| Thấp 
Thấp nhất Trung bình 
Trung bình Thấp Trung bình Cao 
Cao nhất 


Ma trận minh họa về mối quan hệ giữa các loại rủi ro đo 
KTV dự kiến thường được thực hiện ngay trong giai đoạn lập kế 
hoạch kiểm toán. Tuy nhiên, trong thực tiễn khi thực hành 
kiểm toán, nếu KTV có bằng chứng để điều chỉnh lại rủi ro tiềm 
tàng và rủi ro kiểm soát thì rủi ro phát hiện cũng được KTV 
điều chỉnh lại. 

4.3.2. Mô hinh rủi ro kiểm toán treng khâu lập kế 
hoạch kiểm toán 

Xuất phát từ mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kiểm 
toán, để lập kế hoạch cho một cuộc kiểm toán, KTV thường biểu 
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diễn mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kiểm toán theo công 
thức tính sau: 


AR=IER x CR x DR 

Hay: 

Rủi ro Rủi ro ` Rủi ro : Rủi ro 

Riểmtoán  Hểm tàng ` Riểm soát ` phát hiện 

AR: là rủi ro kiểm toán (Audit Risk) 

[R: là rủi ro tiểm tàng (Inherent Risk) 

GCR: là rủi ro kiểm soát (Control Risk) 

DR: là rủi ro phát hiện (Detection Risk) 

Tuy đây không phải là một công thức toán học, song việc 
vận dụng mô hình này sẽ giúp cho KTV có thể xác định được rủi 
to phát hiện dự kiến một cách thích hợp dựa trên rủi ro tiềm 
tàng và rủi ro kiểm soát đã được KTV đánh giá, cùng với mức 
rủi ro kiểm toán có thể chấp nhận được đã được KTV dự kiến 
trước cho một cuộc kiểm toán. 

Ví dụ: Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, với mức 
rủi ro kiểm toán dự kiến có thể chấp nhận được đã được KTV 
xác định từ ban đầu theo sự chỉ đạo kết hợp với mức độ rủi ro 
tiềm tàng và rủi ro kiểm soát đã được KTV đánh giá và dự kiến 
khi đã tìm hiểu ở đơn vị được kiểm toán thì mức độ rủi ro phát 
hiện do KTV dự kiến sẽ được xác định theo công thức: 


Kết quả rủi ro phát hiện dự kiến tính được sẽ là căn cứ để 
IXTV dự kiến về quy mô, phạm vi khối lượng công việc cần kiểm 
toàn thích hợp. 


150 Học viện Tời chính 


Chương 4: Gian lộn và sơi só! - Irọng yếu vò rủi ro 


Trong thực tế, việc xác định về phạm vi, quy mô và khối 
lượng công việc kiểm toán dựa trên kết quả rủi ro phát hiện đự 
kiến tính được theo công thức trên. Ở mỗi công ty kiểm toán 
(doanh nghiệp kiểm toán) cũng có sự khác nhau do sự chỉ đạo, 
tình thận trọng và khả năng xét đoán cũng như kinh nghiệm 
của các KTV ở các công ty kiểm toán có sự khác nhau. Quá 
trình vận đụng này trong thực tiễn thực sự là một vấn đề phức 
tạp đối với các công ty kiểm toán. 


Khi lập kế hoạch kiểm toán, KTV phải thực hiện công 
việc đánh giá rủi ro kiểm toán. Đánh giá rủi ro kiểm toán là 
việc KTV xác định rủi ro kiểm toán có thể xảy ra là cao hay 
thấp bao gồm: đánh giá rủi ro tiểm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi 
ro phát hiện. Công việc đánh giá rủi ro kiểm toán luôn được xác 
định trước khi lập kế hoạch kiểm toán và trước khi thực hiện 
kiêm toán. 

Trong thực tế, trước khi lập kế hoạch kiểm toán, thường 
với tỉnh thần chỉ đạo của các công ty kiểm toán, để hạ thấp rủi 
ro nhằm đảm bảo tính thận trọng, các KTV thường dự kiến và 
ấn định mức rủi ro kiểm toán trong khâu lập kế hoạch thường 
thấp hơn mức rủi ro kiểm toán có thể chấp nhận được nhằm tạo 
ra một khoảng lề an toàn cho KTV. Lễ an toàn càng rộng thì 
KTV càng phải làm thêm nhiều công việc kiểm toán và chi phí 
càng tăng. Tuy nhiên, việc tạo ra một khoảng lề an toàn rộng 
đến mức độ nào cũng tuỳ thuộc vào kinh nghiệm và khả năng 
xét đoán nghề nghiệp của mỗi KTV gắn với mỗi đơn vị được 
kiểm toán. 

Việc đánh giá rủi ro kiểm toán (bao gồm cả đánh giá rủi 
ro tiểm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện) có thể được 
thay đổi trong quá trình thực hiện kiểm toán. Ví đụ: khi thực 
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hiện các thử nghiệm cơ bản, KTV phát hiện thêm những thông 
tin khác biệt so với thông tin ban đầu thì KTV phải thay đổi lại 
kế hoạch thực hiện thử nghiệm cơ bản cho phù hợp với rủi ro 
tiềm tàng và rủi ro kiểm soát đã được KTV điều chỉnh lại. 


* Mối quan hệ giữa trọng vếu và rủi ro kiểm toán 


Trong một cuộc kiểm toán, mức trọng yếu và rủi ro luôn 
có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là mối qưan hệ tỉ lệ nghịch tức 
là nếu mức trọng yếu có thể chấp nhận được càng tăng lên thì 
rủi ro kiểm toán sẽ càng giảm đi và ngược lại. Bởi vì, khi mức 
sai sót trọng yếu có thể chấp nhận được càng cao thì khả năng 
xảy ra rủi ro kiểm toán sẽ giảm xuống. Mối quan hệ này có một 
ý nghĩa rất quan trọng đối với KTV khi lập kế hoạch kiểm toán 
để nhằm xác định về nội dung, phạm vi, thời gian (ch trình) 
của các thủ tục kiểm toán cần áp đụng. Chẳng hạn như khi lập 
kế hoạch kiểm toán, KTV xác định mức trọng yếu có thể chấp 
nhận được là thấp thì rủi ro kiểm toán sẽ tăng lên. Trường hợp 
này, để giảm mức độ rủi ro kiểm toán, KTV có thể: 


a, Nếu KTV dự kiến có thể giảm mức độ rủi ro kiểm soát 
đã được đánh giá, KTV sẽ thực hiện bằng cách mở rộng hoặc 
thực hiện thêm thử nghiệm kiểm soát để chứng minh cho việc 
giảm rủi ro kiểm soát; hoặc 

b, Giảm rủi ro phát hiện bằng cách sửa đổi lại nội dung, 
lịch trình và phạm vi của những thủ tục kiểm tra chỉ tiết đã dự 
kiến. 

Kết quả đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán của 
KTV ở thời điểm lập kế hoạch kiểm toán ban đầu có thể khác 
với kết quả đánh giá ở các thời điểm khác nhau trong quá trình 
kiểm toán. Sự khác nhau này là do sự thay đổi tình hình thực 


j sợ” Học viện Tòi chính 


Chương 4: Giơn lộn vỏ sơi sót - Trọng yếu vò rủi ro 


tế hoặc thay đổi hiểu biết của KTV về đơn vị được kiểm toán 
dựa trên kết quả kiểm toán đã thu thập được. Như: lập kế 
hoạch kiểm toán trước khi kết thúc năm tài chính, KTV đã 
đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán căn cứ trên đự tính 
kết quả và tình hình tài chính của đơn vị. Nhưng thực tế, kết 
quả và tình hình tài chính này lại có sự khác biệt đáng kể so với 
dự tính thì tất yếu KTV phải có sự điều chỉnh lại mức trọng yếu 
và rủi ro kiểm toán đự tính này. 


4.3.3. Một số lưu ý khi sử dụng mô hình rủi ro kiểm 


toán 


RKhi sử dụng mô hình rủi ro trong quá trình lập kế hoạch 
và thực hiện kiểm toán, KTV cần phải lưu ý một số vấn đề sau 
đây: 


- Việc vận dụng mô hình rủi ro trong thực tế là một vấn 
đề phức tạp. Khi vận dụng sẽ có sự khác nhau giữa các đơn vị 
được kiểm toán và giữa các công ty kiểm toán đo việc đánh giá 
rủi ro tiểm tàng, rủi ro kiểm soát ở các đơn vị được kiểm toán có 
sự khác nhau và tính thận trọng của mỗi KTV và công ty kiểm 
toán cũng có sự khác nhau và mức trọng yếu được ấn định cũng 
có sự khác nhau. 


- Việc vận dụng mô hình rủi ro cũng phụ thuộc vào khả 
năng và kinh nghiệm xét đoán nghề nghiệp của mỗi KTV. 


- Khi lập kế hoạch kiểm toán KTV thường phải ấn định 
mức trọng yếu hay những sai phạm có thể chấp nhận được ở 
mức thấp hơn so với mức dùng làm căn cứ để đánh giá của KTV 
nhằm tạo ra một khoảng lề an toàn cho KTV trong quá trình 


kiếm toán. 
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- Việc đánh giá rủi ro trong kiểm toán (bao gồm đánh giá 
rủi ro tiểm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện), trong đó 
rủi ro kiểm soát phải được đánh giá ban đầu đối với cơ sở dẫn 
liệu cho từng số dư tài khoản hoặc từng loại nghiệp vụ kinh tế 
chủ yếu. Rủi ro kiểm soát luôn luôn không được loại trừ vì những 
hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp. 


- Rủi ro kiểm soát và rủi ro tiểm tàng có quan hệ chặt chẽ 
với nhau trong một cuộc kiểm toán. Vì vậy, KTV phải kết hợp 
cùng một lúc việc đánh giá rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát. 

- Trước khi rút ra kết luận kiểm toán, KTV phải dựa vào 
kết quả thử nghiệm cơ bản và những bằng chứng kiểm toán 
khác để khẳng định lại quá trình đánh giá của mình về rủi ro 
kiểm soát. 


- Rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát đù được đánh giá ở 
mức dộ thấp nhất thì KTV vẫn phải thực hiện các thử nghiệm 
cơ bản đối với các loại nghiệp vụ và số dư tài khoản trọng yếu. 


- Rủi ro kiểm soát ở đơn vị có quy mô nhỏ khác với đơn vị 
có quy mô lớn, vì hệ thống kiểm soát cớ sự khác nhau. ở đơn vị 
có quy mô lớn, quá trình kiểm soát tuân thủ nguyên tắc bất 
kiêm nhiệm, còn đơn vị có quy mô nhỏ lại vi phạm nguyên tắc 
này. Thường một người kiêm nhiệm nhiều việc vừa làm, vừa 
kiểm tra kiểm soát. Trường hợp này, kết luận của KTV phải 
hoàn toàn dựa trên bằng chứng thu được từ các thử nghiệm cơ 


Â) + 
ban. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 


A. CÂU HỎI TỰ LUẬN 


1. Thế nào là gian lận và sai sót? Những yếu tố ảnh 
hưởng đến gian lận và sai sót và chiều hướng ảnh hưởng như 
thế nào? Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và KTV đối 


với gian lận và sai sót (trước và trong quá trình kiểm toán)? 


2. Tại sao gian lận khó phát hiện hơn sai sót? Trách 
nhiệm của KTV độc lập trong từng giai đoạn (Lập kế hoạch 
kiểm toán và thực hiện kế hoạch kiểm toán) khi nghi ngờ có 
gian lận, sai sót trọng yếu trong BCTC của đơn vị được kiểm 
toán? 

3. Trình bày trách nhiệm của KTV độc lập đối với đơn vị 
được kiểm toán và đối với bên thứ 3, khi đã phát hiện ra gian 
lận, sai sót trong BCTC đã được kiểm toán? 


4. Thế nào là tính trọng yếu trong kiểm toán? Trọng yếu 
có phải là những khoản mục cơ bản, chủ yếu, có số tiền lớn hay 
không? Đánh giá, xét đoán và vận dụng tính trọng yếu trong 
kiểm toán như thế nào? 

5. Thế nào là rủi ro kiểm toán, rủi ro tiểm tàng, rủi ro 
kiêm soát và rủi ro phát hiện? Các yếu tố ảnh hưởng và trĩnh tự 
nghiên cứu đánh giá về các loại rủi ro này? 

6. Trình bày mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kiểm 
toán? Nếu rủi ro tiểm tàng và kiểm soát đều cao thì tại sao phải 


làm nhiều công việc kiểm toán? Có quan điểm cho rằng bất kỳ 
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một doanh nghiệp nào có rủi ro tiếm tàng và kiểm soát đều cao 
thì chắc chắn rủi ro kiểm toán sẽ cao. Nói như vậy có đúng 
không? Tại sao? 


7. Trình bày mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro trong 
kiểm toán? Tại sao những sai phạm trọng yếu có thể chấp nhận 
được càng tăng lên thì rủi ro kiểm toán càng giảm đi? 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Hãy chọn các câu trẻ lời đúng, điển uào chỗ trống 
hoặc sửa những chồ sai trong các câu hỏi sau: 


1. Gian lận là hành vi cố ý nên đều được coi là trọng yếu. 
a. Đúng b. Sai 


2. Sai sót là hành vi không cố ý nên không bao giờ được 
coi là trọng yếu. 


a. Đúng b. Sai 


3. Mọi gian lận, sai sót đã phát hiện trong quá trình kiểm 
toán, KTV đều phải báo cáo cho chủ doanh nghiệp. 


a. Đúng b. Sai 


4. Khả năng phát hiện ra gian lận luôn cao hơn khả năng 
phát hiện ra sai sót. 


a. Đúng b. Sai 


5. Kha năng phát hiện ra gian lận, sai sót luôn cao hơn 
những gian lận, sai sót tồn tại trong BCTC. 


a. Đúng b. Sai 
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6. Mọi gian lận sai sót khi phát hiện trong quá trình kiểm 
toán, KTV đều phải giữ bí mật cho chủ doanh nghiệp không 
được tiết lộ ra bên ngoài. 


a. Đúng b. Sai 
7. Mọi gian lận sai sót đều ảnh hưởng đến BCTC. 
a. Đúng b. Sai 


8. Mọi gian lận sai sót đều ảnh hưởng đến thông tỉn trong 
BCTC. 


a. Đúng b. Sai 
9. Sai phạm đo gian lận gây ra đôi khi không phải là 
trọng yếu. 
a. Đúng b. Sai 


10. Sai phạm có thể chấp nhận được tăng lên thì rủi ro 
kiểm toán sẽ giảm xuống. 


a. Đúng b. Sai 
11. Rủi ro phát hiện quyết định rủi ro kiểm toán. 
a. Đúng b. Sai 


12. Mối quan hệ giữa rủi ro kiểm soát, rủi ro tiểm tàng và 
rủi ro phát hiện luôn là mối quan hệ ngược chiều. 


a. Đúng b. Sai - 


13. Khi phát hiện ra gian lận, sai sốt trong quá trình 
kiểm toán, công việc tiếp theo của KTV là: 


a. Báo cáo với các cơ quan chức năng. 


b. Yêu cầu chủ đoanh nghiệp điều chỉnh, sửa đổi. 
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c. Đánh giá ảnh hưởng của gian lận sai sót này đến 
BOTS. 


d. Tất cả các trường hợp trên. 
e. Không phải một trong các trường hợp trên. 


14. Kiểm toán nhìn từ góc độ phát hiện gian lận, sai sót. 
Đó là một quá trình: 


a. Tìm kiếm mọi gian lận, sai sót trong BCTC. 


b. Phát hiện mọi gian lận và chỉ những sai sót trọng . 
yếu trong BCTC. 


c. Phát hiện mọi gian lận và sai sót trọng yếu trong 


|; #4 $$ 
d. Không phải một trong các trường hợp trên. 


15. KTV phát hiện gian lận và sai sót trong BCTC nhằm 
mục đích: 


a. Xử lý đối với doanh nghiệp. 

b. Tính lại số thuế phải nộp cho nhà nước. 

c. Báo cáo với cơ quan chức năng và cơ quan chủ 
quân để xử lý. 

d. Đánh giá ảnh hưởng trọng yếu của những gian 
lận, sai sót đến BCTC. 

e. Tất cả các trường hợp trên. 

f. Không phải một trong các trường hợp trên. 

16. Tính trọng yếu trong kiểm toán được hiểu là: 


a. Qui mô, độ lớn của một khoản mục. 
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b. Bản chất của một khoản mục. 

c. Một vấn đề xét đoán nghề nghiệp về sai phạm. 

d. Một sai phạm có độ lớn cố định. 

e. Tất cả các trường hợp trên. 

f. Không phải một trong các trường hợp trên. 
17. Rủi ro kiểm toán phụ thuộc vào: 

a. Rủi ro tiểm tàng. 

b. Rủi ro kiểm soát. 

c. Rủi ro phát hiện. 

d. Rủi ro khi lập kế hoạch. 

e. Rủi ro khi lập báo cáo kiểm toán 

f. Tất cả các trường hợp trên. 

g. Không phải một trong các trường hợp trên. 
18. Qui mô, phạm vi và khối lượng công việc kiểm toán 

càng lớn thì: 

a. Rủi ro kiểm toán càng cao. 

b. Rủi ro phát hiện càng cao 

c. Rủi ro kiểm toán càng thấp. 

đ. Rủi ro phát hiện càng thấp. 

e. Tất cả các trường hợp trên. 

f. Không phải một trong các trường hợp trên. 


19. Khi nghiên cứu về gian lận sai sót, có quan điểm cho 


rằng: 
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a. Mọi gian lận và sai sót đều ảnh hưởng đến thông 
tin trong BCTC. 


b. Chỉ những gian lận và sai sót trọng yếu mới ảnh 
hưởng đến thông tin trong BCTC. 


c. Mọi sai sót không ảnh hưởng đến thông tin trong 
BCTC 


d. Chưa có quan điểm nào đúng. 


20. Khi phát hiện gian lận, sai sót trong quá trình kiểm 
toán, KTV phải báo cáo và yêu cầu chủ doanh nghiệp điều 
chỉnh sửa đổi. Có một số quan điểm sau: 


a. Chỉ sửa chữa những sai sót. 
b. Không được sửa đối gian lận. 
c. Chỉ được sửa đổi gian lận, sai sót không trọng yếu. 


d. Được sửa đổi tất cả những gian lận, sai sót cả 
trọng yếu và không trọng yếu. 


e. Chỉ được sửa dổi những gian lận, sai sót trọng 
yếu. 


f. Không phải một trong các trường hợp trên. 


21. Mọi gian lận, sai sót khi phát hiện trong quá trình 
kiểm toán, KTV đều yêu cầu đơn vị kiểm toán sửa chữa. 


a. Đúng - b. Sai 
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Chương 5 
CƠ SỞ DẪN LIỆU 
VÀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 


5.1. CƠ SỞ DẪN LIỆU 
5.1.1. Cơ sở dân liệu 


Cơ sở dẫn liệu là một trong các khái niệm cơ bản của 
kiểm toán. Việc nắm chắc khái niệm cơ sở đẫn liệu sẽ giúp KTV 
xác định được chính xác mục tiêu kiểm toán tổng quát các 
BCTC nói chung và mục tiêu kiểm toán từng bộ phận cấu 
thành của BCTC nói riêng. Nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu 
cũng giúp KTV xác định được các bằng chửng kiểm toán cần 
thiết phải thu thập để có thể đạt được các mục tiêu kiểm toán 
đặt ra. Khái niệm cơ sở dẫn liệu cũng tác động đến KTV trong 
cả bạ giai đoạn của quá trình kiểm toán, đó là lập kế hoạch 
kiểm toán, thực hiện kiểm toán và kết thúc kiểm toán. 


Để có thể nắm được khái niệm về cơ sở dẫn liệu trước hết 
chủng ta cần xem xét quá trình xử lý một nghiệp vụ kinh tế 
trong đơn vị từ khi bắt đầu đến khi các nghiệp vụ này được 
phan ánh vào hệ thống BCTC của đơn vị. 


Khởi đầu một sự kiện kinh tế bao giở cũng phát sinh từ 
nhu cầu tiêu dũng một nguồn lực cho hoạt động trong đơn vị, 
nhu cầu này được chuyển đến cho các bộ phận quản lý chức 
năng trong đơn vị xử lý. Các bộ phận này sẽ xem xét đánh giá 
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tính xác thực và sự cần thiết của nhu cầu nguồn lực cho hoạt 
động của đơn vị. Trên cơ sở sự đánh giá này các nhà quản lý 
đơn vị sẽ đưa ra quyết định cho phép nghiệp vụ kinh tế được 
thực hiện, việc đưa ra quyết định cho các nghiệp vụ kinh tế 
được thực thi tùy thuộc vào đặc điểm quản lý của từng đơn vị, 
tùy thuc vào từng loại nghiệp vụ cũng như sự ủy quyền và phê 
chuẩn được quy định trong từng đơn vị cụ thể. 

Sau khi được cho phép, các nghiệp vụ kinh tế sẽ được các 
bộ phận có trách nhiệm trong đơn vị tổ chức thực hiện. Trong 
quá trình tổ chức thực hiện đơn vị sẽ thực hiện quá trình kiểm 
soát các hoạt động này để đâm bảo các nghiệp vụ được thực thi 
theo đúng các quyết định đã được ban hành và phù hợp với các 
quy chế, chế độ, các văn bản pháp luật hiện hành. Cũng trong 
quá trình tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh tế các chứng từ 
kế toán sẽ được tạo lập, các chứng từ kế toán trước hết sẽ chứng 
minh cho các nghiệp vụ kinh tế đã thực tế xảy ra và đảm bảo 
cho các nghiệp vụ này đã được kiểm soát theo đúng các quy 
định hiện hành. 


Sau khi các chứng từ kế toán phát sinh nó sẽ được bộ 
phận kế toán của đơn vị tiến hành xử lý theo quy trình nghiệp 
vụ của kế toán. Trước hết các chứng từ này sẽ được hoàn chỉnh, 
được kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp. Sau đó chủng sẽ được phân 
loại, đánh giá, tính toán và tổ chức ghi chép vào các số kế toán 
chỉ tiết, số kế toán tổng hợp. Cuối củng các nghiệp vụ kinh tế sẽ 
được tổng hợp và ghi vào số cái các tài khoản liên quan. Sau 
một quá trình kiểm tra, đối chiếu số dư và số lũy kế phát sinh 
trên số cái và các số kế toán chỉ tiết sẽ được phản ánh vào các 
BCTC theo đúng các quy định hiện hành. 
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Chúng ta có thể tóm tất quy trình xử lý một nghiệp vụ 
kinh tế theo sơ đồ sau: 


fF————— 


Xử lý nhu câu Tổ chức tực | Quá trinh Tổng hợp và 
và đưa ra hiện và kiểm | xử lý của bộ phản ánh 
quyết định tra quả trình |ˆ*| phận kế toán các nghiệp 
thực hiện thưchiên | với các vụ vào BCTC 
nghiệp vu nghiệp vu | nghiệp vụ của đơn vị 


cà 


Sơ đồ õ.1: Quy trình xử lý các nghiệp uụ hình tế phát sinh 


Như vậy, để có thể phan ánh các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh tại đơn vị vào hệ thống BCTC của đơn vị, các sự kiện này 
bắt buộc phải trải qua một loạt các khâu xử lý. Ở tất cả các 
khâu xử lý này đòi hỏi các nhà quản lý của đơn vị phải có được 
các đảm bảo, các chứng cứ chắc chắn để khẳng định rằng các sự 
kiện kinh tế phát sinh nếu đủ điều kiện sẽ được ghi nhận vào 
hệ thống BCTC của đơn vị một cách trung thực và hợp lý. 


Để công nhận và cho pÄép một sự kiện kinh tế có thể 
được thực hiện, các nhà lãnh đao đơn vị phải thực hiện sự phê 
chuẩn của mình đối với các sự kiện này. Việc phê chuẩn để cho 
phép các sự kiện kinh tế thường được thực hiện trên cơ sở các 
quyết định của các nhà lãnh đạo đơn vị. Khi các sự kiện kinh tế 
phát sinh, để công nhận các sự kiện này đã thực tế xảy ra 
chúng sẽ được ghi nhận trên các chứng từ kế toán, các chứng tử 
này phải hoàn toàn hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ chữ ký của 
những người có liên quan. 

Trên cơ sở các chứng từ kế toán. hệ thống kế toán của đơn 
vị sẽ sử dụng các phương pháp kế toán để tiến hành xử lý, ghi 
nhận, phản ánh... các sự kiện này để rồi cuối cùng sẽ phản ánh 
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nó vào hệ thống BCTC của đơn vị. Tất cả quá trình xử lý của hệ 
thống kế toán cũng phải được thực hiện trên một hệ thống giấy 
tờ, số sách và tài liệu kế toán phù hợp. Toàn bộ các tài liệu kế 
toán này cũng phải được những người có trách nhiệm phê 
chuẩn và ký xác nhận. | 


Các quyết định của các nhà quản lý đơn vị khi cho phép 
các sự kiện kinh tế được thực hiện, các chứng từ kế toán phát 
sinh, các số liệu, tài liệu, số sách kế toán và các tài liệu có liên 
quan khắc tạo nên một cơ sở và là căn cứ để đảm bảo các khoản 
mục và các thông tin được trình bày trên BCTC của đơn vị được 
lập ra hoàn toàn phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực và chế độ 
kế toán hiện hành. Các tài liệu đó đã hình thành nên một cơ sở 
dẫn liệu của BCTC. 


Như vậy, cơ sở dẫn liệu của BCTC là căn cứ của các 
khoản mục uà thông tin trình bày trong BCTC do Giám đốc 
(hoặc người đứng đầu) đơn uị chịu trách nhiệm lập trên cơ sở 
các chuẩn mực uò chế độ kế toán quy định. Các căn cứ này phải 
được thể hiện rõ rùng hoặc có cơ sở đốt uới từng chỉ tiêu trong 
BCTC. 


Từng bộ phận và khoản mục cấu thành khác nhau của 
BCTC thì có cơ sở dẫn liệu cụ thể không giống nhau. Cơ sở dẫn 
liệu của một chỉ tiêu và bộ phận trên BCTC bao gồm các căn cứ 
cho nhiều khía cạnh khác nhau của các thông tin và bộ phận 
này. Tuy nhiên, một cơ sở dẫn liệu phải bao gồm các căn cứ để 
giải trình trên các khía cạnh chủ yếu sau (các yếu tố dẫn liệu): 

- Sự hiện hữu: Một khoản tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu 
hay một khoản nợ phải trả được phân ánh trên BCTC của đơn 
vị tại thời điểm báo cáo là phải thực tế tổn tại tại thời điểm đó. 
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Các nhà lãnh đạo đơn vị phải có những căn cứ thỏa đáng để 
chứng minh cho sự tồn tại của các khoản mục này. Đối với một 
số khoản mục tài sản sự hiện hữu còn bao gồm cả các yêu cầu 
về chất lượng của các tài sản được phản ánh. 

- Quyền uè nghĩa uụ: Hầu hết các khoản tài sản trên 
BCTC phải thuộc sở hữu của đơn vị, với một số khoản tài sản 
nếu không thuộc quyền sở hữu của đơn vị thì chúng chỉ được 
phản ảnh trên báo cáo tài chính khi đơn vị có quyền kiểm soát 
lâu dài với các tài sản này và phải đáp ứng yêu cầu của các 
chuẩn mực kế toán có liên quan (ví dụ: tài sản cố định thuê tài 
chính). Đối với các khoản công nợ được phản ánh trên các BCTC 
thì đơn vị đang có nghĩa vụ phải thanh toán thực tế đối với các 
khoản nợ này. 

- Sự phát sinh: Một sự kiện hay một nghiệp vụ kinh tế đã 
được ghi chép vào hệ thống sổ kế toán của đơn vị và được phản 
ánh vào BCTC thì phải thực sự phát sinh và có liên quan đến 
thời kỹ báo cáo. 

- Sự tính toán uà đánh giá. Bao gồm một số khía cạnh 
Bát: 

+ Sự đánh giá: Một khoan tài sản, công nợ, vốn chủ sở 
hữu, thu nhập và chi phí phải được ghi chép theo giá trị thích 
hợp trên cơ sở nguyên tắc kế toán, các chuẩn mực kế toán hiện 
hành hoặc được chấp nhận phổ biến. 

+ Sự tính toán: Các sự kiện và nghiệp vị kinh tế khi ghi 
nhận phải được ghi nhận đúng giá trị của nó. Các số liệu và 
phép toán khi thực hiện phải đảm bảo tính toán chính xác về 


mặt toán học và không có sai sót. 
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- Sự phân loại uà hạch toán. Bao gồm các khía cạnh chủ 


yếu sau: 


+ Đầy đủ: Toàn bộ tài sản, các khoản nợ, các khoản 
doanh thu, chi phí, các nghiệp vụ hay giao dịch đã xảy ra và có 
liên quan đến kỳ báo cáo phải được ghi chép đây đủ trong hệ 
thống số kế toán của đơn vị và phải được báo cáo đầy đủ trong 
hệ thống BCTC. 


+ Tính đúng đắn: Các khoản mục tài sản, công nợ, nguồn 
vốn chủ sở hừu, các khoan chỉ phí, doanh thu phải được phân 
loại một cách đúng đắn theo yêu cầu của các chuẩn mực và chế 
độ kế toán. Các khoản mục này cũng phải được ghi nhận và 
phân ánh theo đúng các trình tự, sơ đồ tài khoản và phương 
pháp kế toán hiện hành hoặc được thừa nhận. 


+ Tính đúng kỳ: Một nghiệp vụ và sự kiện kinh tế phát 
sinh phải được ghi nhận theo nguyên tắc kế toán dồn tích, tức 
là được ghi nhận vào kỳ kế toán mà chúng phát sinh mà không 
căn cứ vào sự phát sinh của đòng tiền. Không có một sự kiện và 
nghiệp vụ kinh tế nào được ghi nhận sớm khi chưa đủ điều kiện 
ghi nhận hoặc được ghi nhận muộn so với kỳ mà chúng phát 
sinh. Khía cạnh này đặc biệt quan trọng với các khoản doanh 
thu và chi phí vì nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết qua kinh 
doanh của kỳ báo cáo và các kỳ có liên quan khác. 

- Tồng hợp uù công bố. Bao gồm các khía cạnh chủ yếu 
sau: 

+ Cộng dồn (Tổng hợp): Số liệu cộng dồn trên các tài 
khoản và số kế toán phải được tính toán một cách chính xác, 
việc luân chuyển số liệu giữa các số kế toán chi tiết và số kế 
toán tổng hợp đảm bảo không có sai sót. Số liệu trên các số kế 
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toán của các tài khoản có liên quan phải đâm bảo phù hợp với 
nhau. 

+ Trình bày, công bố: Các chỉ tiêu, bộ phận và khoản mục 
trên BCTC phải được xác định, trình bày và công bố theo đúng 
yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 

Như vậy, có thể khái quát cơ sở dẫn liệu bằng những 
điểm cơ bản sau (Bảng số 5.1) 


Bằng số 5.1: Các cơ sở dân liệu của BCTC 


CÁC CƠ SỞ DẪN LIỆU CỦA BCTC 


Sự trình bày và cung cấp thông tin (của) các bộ phận, 


trong báo cáo tài chính: 


- Hiện hữu 


- Quyền và nghĩa vụ 
- Phát sinh 


- Tính toán và đánh giá 


- Phân loại và hạch toán 


- Tổng hợp và công bố 


Các cơ sở dẫn liệu có tác dụng quan trọng đối với cả 3 giai 
đoạn của quá trình kiểm toán là giai đoạn lập kế hoạch, giai 
đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc kiểm toán. 


Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, việc hiểu biết rõ 
về cơ sở dẫn liệu sẽ giúp KTV xác định được khả năng các rủi ro 
và sai phạm có thể xẩy ra trong BCTC của đơn vị nói chung 
cũng như ở các chỉ tiêu và bộ phận cấu thành trên báo cáo nói 
riêng. Cơ sở dẫn liệu cũng là căn cứ giúp KTV xác định được 
=> =ễằ 
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những mắt xích và thủ tục kiểm soát cơ bản được đơn vị xây 
dựng và duy trì nhằm kiểm soát các khía cạnh của hoạt động 
trong đơn vị. Từ những hiểu biết này KTV sẽ xác định, lựa chọn 
các thủ tục và trình tự kiểm toán phù hợp nhằm thu thập được 
đầy đủ các bằng chứng kiểm toán cần thiết cho việc đánh giá hệ 
thống kiểm soát nội bộ cũng như các nghiệp vụ và số đư của các 
tài khoản. Đây là những nội dung quan trọng để xây dựng một 
chương trình kiểm toán phù hợp cho từng khoản mục, bộ phận 
cũng như toàn bộ báo báo tài chính. 

rong giai đoạn thực hiện kiểm toán, cơ sở dẫn liệu sẽ 
giúp KTV luôn xác định được mục tiêu các thử nghiệm mình 
đang thực hiện, trên cơ sở đó có thể đưa ra các quyết định có 
hiệu quả nhất cho cuộc kiểm toán. 

Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, cơ sở dẫn liệu là căn 
cứ để KTV xác định và đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của 
các bằng chứng thu thập được với các mục tiêu kiểm toán đã 
được thiết lập, từ đó đánh giá được mức độ thỏa mãn về kiểm 
toán. Từ đó sẽ giúp KTV đưa ra các quyết định có liên quan đến 
các thủ tục kiểm toán cần thực hiện bổ sung cũng như những 
nhận định đánh giá về các chỉ tiêu bộ phận được kiểm toán và 
toàn bộ BCTC. 

ð.1.9. Giải trình của các nhà quản lý 

Khi trình bày và công bố các thông tin trên BCTC của 
đơn vị, các nhà quản lý phải chịu trách nhiệm về mức độ trung 
thực và hợp lý của toàn bộ BCTC cũng như của từng chỉ tiêu và 
bộ phận được trình bày trên BCTC. 


Để khẳng định các BCTC của đơn vị được lập ra hoàn 
toàn trung thực, hợp lý và tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế 
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toán hiện hành, các nhà quản lý đơn vị phải có trách nhiệm bảo 
quản, lưu trữ và giải trình các thông tin, tài liệu là cơ sở để 
hình thành nên các chỉ tiêu và bộ phận của BCTC. Các thông 
tin, tài liệu này đòi hỏi phải được trình bày theo từng khía cạnh 
của từng chỉ tiêu và bộ phận trên BCTC tức là theo từng yếu tố 
dẫn liệu cụ thể. 

Thông thường, sự giải trình của các nhà quản lý đơn vị 
được thực hiện thông qua việc cung cấp các thông tin, tài liệu có 
liên quan đến các nghiệp vụ, các khoản tài sản, công nợ, nguồn 
vốn chủ sở hữu, các khoản đoanh thu và chỉ phí phát sinh trong 
kỳ. Các thông tin, tài liệu đó có thể là các quyết định, các hợp 
đồng đã được ký kết, các bản thanh lý, quyết toán hợp đồng, các 
biên bản kiểm kê tài sản, các biên bản đối chiếu công nợ, các 
chứng từ kế toán phát sinh trong kỳ, các số sách, tài liệu kế 
toán và các tài liệu có liên quan khác... 

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán khi các tài liệu 
được các nhà quản lý đơn vị cung cấp chưa đầy đủ để KTV có 
thể đưa ra kết luận, KTV có thể phải yêu cầu các nhà quản lý 
đơn vị cung cấp các giải trình bằng văn bản về các vấn đề mà 
KTV xét thấy có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC. Việc yêu cầu 
các nhà quản lý đơn vị cung cấp các giải trình bằng văn bản 
cũng giúp KTV có thể hạn chế được những hiểu lầm giữa KTV 
và các nhà quản lý đơn vị. 

Các vấn để mà KTV yêu cầu các nhà quản lý đơn vị giải 
trình bằng văn bản có thể giới hạn trong các vấn đề riêng lẻ, 
hoặc tổng hợp có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC. Trường hợp 
xét thấy cần thiết, KTV phải thông báo với các nhà quân lý đơn 
vị biết rõ ý kiến của mình về tính trọng yếu của các vấn đề cần 


phải giải trình. 
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Trong quá trình kiểm toán, các nhà quản lý đơn vị có thể 
gửi bản giải trình tới KTV và công ty kiểm toán một cách tự 
nguyện hoặc theo yêu cầu cụ thể của KTV. Tuy nhiên, khi các 
bản giải trình này có liên quan đến những vấn đề trọng yếu của 


BCTC, KTV cần phải làm các công việc sau: 


- Thu thập bằng chứng kiểm toán từ các thông tin ở trong 
đơn vị hay ngoài đơn vị để xác nhận những giải trình của các 
nhà quản lý đơn vị; 

- Đánh giá sự hợp lý và nhất quán giữa bản giải trình với 
các bằng chứng khác mà KTV thu thập được; 

- Xác định mức độ hiểu biết các vấn đề đã được giải trình 
của người lập giải trình. 

Các bản giải trình của các nhà quản lý đơn vị không thể 
thay thế được các bằng chứng khác mà KTV thu thập được. Đối 
với một số vấn đề có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, mặc dù nó 
đã được các nhà quản lý đơn vị giải trình, KTV vẫn phải tiến 
hành thu thập các bằng chứng kiểm toán liên quan nếu có thể 
thu thập được. Ngược lại, nếu các bằng chứng này có thể thu 
thập được nhưng KTV không thu thập sẽ dẫn đến sự giới hạn 
về phạm vi kiểm toán. Cũng cần phải lưu ý rằng trong một số 
trường hợp, các bản giải trình của các nhà quản lý đơn vị là 
băng chứng kiểm toán duy nhất mà KTV thu thập được. 

Khi các giải trình của các nhà quản lý đơn vị có mâu 
thuẫn với các bằng chứng kiểm toán khác mà KTV thu thập 
được và trong một số trường hợp KTV phải tiến hành xác minh 
lại mức độ tin cậy của các bằng chứng đã thu thập được và các 
giải trình của các nhà quản lý đơn vị. 
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Nếu các nhà quản lý đơn vị từ chối cung cấp các giải trình 
mà KTV yêu cầu sẽ làm giới hạn phạm vi kiểm toán, thì tùy 
thuộc vào mức độ giới hạn KTV phải đưa ra ý kiến “chấp nhận 
từng phần” hoặc ý kiến “từ chối”. Trong trường hợp này KTV 
cũng phải đánh giá lại độ tin cậy của tất cả các giải trình khác 
mà các nhà quản lý đơn vị đã thực hiện trong quá trình kiểm 
toán và xem xét mức độ ảnh hướng của nó đến BCTC. 

5.1.3. Mục tiêu kiểm toán chung và mục tiêu kiểm 
toán đặc thù 

Việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý, phù hợp 
với các chuân mực và chế độ kế toán hiện hành là trách nhiệm 
của chủ doanh nghiệp. Để đạt mục đích kiểm toán toàn điện các 
BỨTC nói chung, tức là để đưa ra các ý kiến nhận xét về BCTC 
của đơn vị, KTV phải xem xét, kiểm tra riêng biệt các bộ phận, 
khoản mục của chúng. 

Mục tiêu kiểm toán từng bộ phận của BCTC là nhằm thu 
thập đầy đủ chứng cứ xúc đáng uê mọt khía cạnh làm cơ sở xúc 
nhận cho từng bộ phận được hiểm toán. 


Để có thể đưa ra mục tiêu kiểm toán riêng biệt cho mỗi 
khoản mục, người ta cố gắng đưa ra những mục tiêu kiểm toán 
chung có thể áp dụng cho mọi khoản mục. Các mục tiêu kiểm 
toán chung (General audit objectivies) này được hình thành 
trên cơ sở dẫn liệu. 

- Sự hiện hữu: KTV cần thu thập các bằng chứng về sự 
hiện có của tài sản và nguồn vốn được phân ánh trên bảng cân 
đôi kế toán bằng các kỹ thuật và thủ tục kiểm toán thích hợp 


cho từng bộ phận và khoản mục. 
L 
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Các kỹ thuật kiểm toán thích hợp để có thể thu thập bằng 
chứng kiểm toán liên quan đến mục tiêu này là kiểm tra vật 
chất (áp dụng đối với những tài sản hữu hình), thực hiện các 
thủ tục xác nhận với các bên có hiên quan, kiểm tra các chứng 
từ tài liệu chứng minh cho sự tổn tại của các khoản tài sản và 
nguồn vốn (đối với tài sản vô hình, nguồn vốn chủ sở hữu)... 
Tuy nhiên, không phải lúc nào KTV cũng có thể áp dụng được 
các thủ tục kiểm toán này, trong trường hợp phạm vi kiểm toán 
bị giới hạn KTV có thể áp đụng các thủ tục kiểm toán thay thế 
một cách phù hợp nhằm có được các bằng chứng kiểm toán cần 
thiết. 

- Sự phát sinh: KTV cần thu thập đầy đủ các bằng chứng 
nhằm đảm bảo toàn bộ các sự kiện, các nghiệp vụ kinh tế, các 
khoản doanh thu và chỉ phí đã được kế toán đơn vị ghi chép vào 
hệ thống sổ kế toán của kỳ báo cáo là thực sự phát sinh thực tế 
tại đơn vị. 

Các chứng từ kế toán và các tài liệu có liên quan được 
công nhận là hợp pháp và hợp lệ là một đảm bão cho sự phát 
sinh của các nghiệp vụ này. Trong một số trường hợp KTV có 
thể thực hiện các kỹ thuật kiểm toán khác để thu thập các bằng 
chứng cho sự phát sinh của các nghiệp vụ và sự kiện này, như: 
thực hiện việc lấy xác nhận của bên thứ ba có liên quan, hoặc 
kiểm tra số phát sinh của các tài khoản có liên quan trong kỳ 


báo cáo hoặc kỳ sau... 
- Quyên uà nghĩa uụ: 


Sử tổn tại và hiện có của tài sản không đảm bảo cho 
chúng thuộc quyền sở hữu của đơn vị. Nhiều tài sản hiện có tại 
đơn vị nhưng không thuộc sở hữu của họ, ví dụ các loại vật tư 
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hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công, tài sản cố định thuê hoạt 
động... Theo quy định của các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện 
hành chỉ những tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm 
soát lâu dài của đơn vị (tài sản cố định thuê tài chính) mới được 
phan ánh và trình bày trên các BCTC, những tài sản còn lại do 
đơn vị đang nắm giữ và sử dụng sẽ được phản ánh trên các chỉ 
tiêu ngoài bảng. Vì vậy KTV phải thu thập các bằng chứng về 
quyền sở hữu (hoặc quyền kiểm soát lâu dài) của đơn vị đối với 
các tài sản đã phản ánh trên BCTC bằng cách xem xét cẩn thận 
các tài liệu, chứng từ làm căn cữ pháp lý liên quan... 

Đối với công nợ phải trả, cần phải có bằng chứng xác 
nhận nghĩa vụ của đơn vị đang tôn tại. 

- Sự tính toán uà đánh giá: 

+ Sự đánh giá: KTV cần phải xem xét việc đánh giá tài 
sản (bao gồm cả ngoại tệ, vàng bạc...), công nợ, vốn chủ sở hữu, 
thu nhập và chi phí của đơn vị có phù hợp với các nguyên tắc kế 
toán và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận phổ biến 
hay không. Để thực hiện mục tiêu này, KTV cần chú ý: 

- Các chính sách kế toán mà đơn vị áp dụng để đánh giá 
có đúng với các chuẩn mực, chế độ kế toán hay không? 

- Việc áp dụng phương pháp đánh giá có hợp lý và nhất 
quán không? 

- Cách tính toán trong quá trình áp dụng nguyên tắc 
đánh giá có chính xác không? 

Ngoài ra, đối với một số tài sản của đơn vị như: hàng tồn 
kho, các khoản đầu tư, nợ phải thu theo yêu cầu của các chuẩn 
mực kế toán việc phân ánh giá trị của các tài sản này trên 
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BƯTC không được cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được 
của chúng. Do vậy, trong quá trình kiểm toán tại các đơn vị nếu 
xuất hiện các bằng chứng cho thấy khả năng giá trị thuần có 
thê thực hiện được của các tài sản này có xu hướng nhỏ hơn giá 
gốc của chúng, KTV sẽ phải xem xét đánh giá tính phù hợp của 
các khoản dự phòng đã được đơn vị trích lập. Tính hợp lý của 
các khoản dự phòng được trích lập sẽ ảnh hưởng tương đối lớn 
đến mức độ trung thực và hợp lý của các chỉ tiêu được trình bày 
trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh và 
thường ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của những người sử 
dụng các thông tin tài chính của đơn vị. 


+ Sự tính toán: Theo mục đích này, KTV phải thu thập 
đầy đủ các bằng chứng kiểm toán nhằm đảm bảo các sự kiện và. 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ được kế toán của đơn vị 
tính toán và ghi chép đúng giá trị. Để thực hiện được mục tiêu 
kiểm toán này, KTV có thể sử dụng một số kỹ thuật chủ yếu 
saU: 

Tiến hành tính toán lại để kiểm tra độ chính xác về số 
học của các phép tính mà đơn vị đã thực hiện, thực hiện quá 
trình phân tích nhằm xem xét các khả năng nhầm lẫn có thể có 


trong quá trình tính toán... 
- S# phân loạt tò hạch toán: 


+ Tính đầy đủ: Theo mục tiêu kiểm toán này, KTV phải 
có bằng chứng để chứng minh rằng mọi nghiệp vụ, tài sản, công 
nợ... đều được ghi chép và phân ánh đầy đủ trên BCTC. Để thực 
hiện mục tiêu này KTV cần phải thực hiện nhiều thủ tục kiểm 
toán kết hợp: Tiến hành kiểm tra các thủ tục kiểm soát nội bộ 
đơn vị áp dụng để đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh được ghi 
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chép đầy đủ; thực hiện các thủ tục phân tích và đánh giá nhằm 
xác định khả năng có thể bỏ sót các nghiệp vụ tại đơn vị; tiến 
hành đối chiếu số liệu giữa các chứng từ kế toán và số liệu trên 
các sô kế toán có liên quan; kiểm tra các khoản mục có liên 
quan đề loại bỏ khả năng nghiệp vụ được phân ánh vào các 
khoản mục này và do vậy sẽ ảnh hưởng đến tính đầy đủ; trong 
một số trường hợp KTV có thể kết hợp với quá trình kiểm tra 
vật chất để xem xét tính đầy đủ của các nghiệp vụ, tài sản, công 
nợ đã được ghì nhận... 

+ Tính đúng đắn: Để thực hiện mục tiêu này, trước hết 
KTV phải kiểm tra lại chính sách phân loại của đơn vị với các 
khoản mục tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản 
doanh thu, chi phí. Có thể tiến hành chọn mẫu để kiểm tra việc 


phân loại đối với một số khoản mục cụ thể. 


Để đảm bão các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
được hạch toán đúng trình tự và phương pháp kế toán, KTV có 
thẻ thực hiện một số thử nghiệm sau: 

- Kiểm tra lại sơ đồ hạch toán của đơn vị đối với từng loại 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đánh giá sự phù hợp và nhất quân 
của sơ đồ hạch toán này với các chuẩn mực và chế độ kế toán 
hiện hành. 

° Kiểm tra lại quá trình hạch toán các sự kiện và các 
nghiệp vụ nhằm đảm bảo chúng được thực hiện đúng sơ đồ 
hạch toán đã quy định. 

- Kiểm tra các khoản mục và bộ phận cớ liên quan nhằm 
đâm bảo các sự kiện và nghiệp vụ không bị hạch toán nhầm lẫn 


sang các bộ phận và khoan mục này. 
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+ Tính đúng kỳ: Các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế này 
cũng được phản ánh đúng kỳ mà chúng phát sinh và đủ điều 
kiện được ghi nhận. 


Tiến hành đối chiếu ngày tháng của các chứng từ chứng 
minh cho sự phát sinh của các nghiệp vụ và ngày tháng ghi sổ 
kế toán các nghiệp vụ của đơn vị, thử nghiệm này có thể được 
thực hiện cho các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh vào cuối kỳ kế 
toán và đầu kỳ kế toán tiếp theo nhằm đảm bảo cho các nghiệp 
vụ được ghi chép đúng kỳ phát sinh. 

Mục tiêu kiểm toán việc ghi chép đúng kỳ đối với các sự 
kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh được đặc biệt quan tâm 
trong quá trình kiểm toán các khoản đoanh thu và các khoản 
chị phí. 

- Tổng hợp uà công bố: Mục tiêu này đòi hỏi, KTV phải có 
đầy đủ bằng chứng kiểm toán nhằm đảm bảo các khoản mục tài 
san, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản chi phí, doanh 
thu... được đơn vị phân loại một cách đúng đắn; các sự kiện và 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán đúng trình tự và 
phương pháp kế toán; số liệu cộng đồn trên các tài khoản và sổ 
kế toán phải được tính toán một cách chính xác, việc luân 
chuyển số liệu giữa các số kế toán chi tiết và số kế toán tổng 
hợp đảm bảo không có sai sót; các chỉ tiêu, bộ phận và khoản 
mục trên BCTC phải được đơn vị xác định, trình bày và công bố 
-_ theo đúng yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện 
hành. 

+ Cộng dồn (Tổng hợp): Số liệu trên BCTC của một khoản 
mục thường bao gồm nhiều đối tượng chi tiết. Đồng thời số dư 
của mỗi loại tài khoản lại bao gồm nhiều biến động của nhiều 


————__._ 7mm mẽ mm. PT. ——_-.=—— — CS ————_——— 
176 Học viện Tỏi chính 


Chương 5: Cơ sở dõn liệu vờ bằng chứng kiểm loớn 
———ằằnằ.=-—=.—=—-n-n-n-nn—n-en-e-ennnnnn.rerer. 
nghiệp vụ tạo thành. Vì vậy, trước khi kiểm tra sự chính xác 
của từng đối tượng chi tiết, từng khoản mục phải kiểm tra quá 
trình tông cộng, luỹ kế (cộng dồn). 

Số liệu trên BCTC cũng phải phản ánh chính xác số liệu 
trên số kế toán, bao gồm sổ cái và các sổ chi tiết. KTV cũng cần 
kiểm tra để đảm bảo số liệu trên báo cáo thống nhất với số liệu 
trên các loại số kế toán. 

+ Trình bày, công bố: Cuối cùng, để đảm bảo các chỉ tiêu, 
bộ phận và khoản mục trên BCTC phải được đơn vị xác định, 
trình bày và công bố theo đúng yêu cầu của các chuẩn mực và 
chế độ kế toán hiện hành, KTV có thể thực hiện một số thủ tục 


kiểm toán sau: 


- Kiểm tra lại chính sách của đơn vị trong việc xác định 
các chỉ tiêu bộ phận của BCTC trên cơ sở số liệu trên các số kế 
toán tổng hợp và chỉ tiết. Đánh giá tính hợp lý và đúng đắn của 
các chính sách này so với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện 
hành. 

- Kiểm tra lại quá trình tính toán xác định các chỉ tiêu 
bộ phận của BCTC mà đơn vị đã thực hiện nhằm đảm bảo tuân 
thủ các chính sách đã quy định. 


° Trong trường hợp cần thiết có thể xác định lại các chỉ 
tiêu bộ phận của BCTC để đối chiếu với các số liệu của đơn vị... 


Như vậy, cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán chung có 
mối quan hệ với nhau. Mục tiêu kiểm toán thường được xác 
định dựa trên cơ sở dẫn liệu của các chỉ tiêu và bộ phận cấu 
thành trên BCTC. Các bộ phận cấu thành khác nhau trong 
BCTC thì cơ sở dẫn liệu có thể không giống nhau. Tuy nhiên 
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mục tiêu kiểm toán tổng quát là giống nhau đối với mọi bộ phận 
cấu thành. 

Cơ sở dẫn liệu của các chỉ tiêu, bộ phận cấu thành trên 
BCTC lại ảnh hưởng đến các mục tiêu kiểm toán cụ thể của các 
bộ phận này. Khi tiến hành kiểm toán các chỉ tiêu bộ phận khác 
nhau trên BCTC KTV phải xác định mục tiêu kiểm toán cụ thể 
khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của từng chỉ tiêu bộ phận 
này. 

Mặt khác, tại từng đơn vị cụ thể khả năng sai phạm tại 
các chi tiêu bộ phận cũng sẽ liên quan đến các khía cạnh khác 
nhau tùy thuộc vào khả năng rủi ro tiểm tàng, khả năng kiểm 
soát của hệ thống kiểm soát nội bộ... Vì vậy, KTV cũng cần lưu 
ý rằng khi tiến hành kiểm toán tại các đơn vị khác nhau thì 
mục tiêu kiểm toán được xác định cho từng bộ phận và khoản 
mục cụ thể cũng khác nhau. Ví dụ: Khi kiểm toán doanh thu 
bán hàng tại một đơn vị nếu KTV nghi ngờ khả năng doanh thu 
được báo cáo lớn hơn thực tế khi đó mục tiêu kiểm toán đảm 
bão sự phát sinh của nghiệp vụ bán hàng sẽ được quan tâm và 
mục tiêu kiểm toán tính đầy đủ sẽ được loại bỏ và ngược lại. 

Việc xác định mục tiêu kiểm toán cho các nghiệp vụ và số 
dư của các tài khoản cũng có sự khác biệt, cụ thể: 

Khi kiểm toán các nghiệp vụ thì các mục tiêu kiểm toán 
thường được KTV quan tâm là: sự phát sinh của nghiệp vụ, quá 
trỉnh tính toán và đánh giá với các nghiệp vụ, quá trình phản 
ánh và ghi chép các nghiệp vụ phải đảm bão tính đầy đủ, đúng 
đắn và đúng kỳ. 

Các mục tiêu kiểm toán sẽ được nhắc tới trong quá trình 
kiểm toán số dư các tài khoản và các khoản mục là: sự hiện 
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hữu, quyền và nghĩa vụ, việc tính toán và đánh giá, tính đầy 
đủ, đúng đắn, việc cộng dồn, quá trình trình bày và báo cáo. Có 
thể tóm tắt mục tiêu kiểm toán tổng quát với các nghiệp vụ và 
số dư qua bảng sau: 


Bảng số 5.23: Mục tiêu kiểm toán tổng quát các 


nghiệp vụ 


MỤC TIÊU KIỀM TOÁN TỔNG QUÁT 
CÁC NGHIỆP VỤ (*) 


- Phát sinh 
- Đánh giá 


- Sự tính toán 
- Đầy đủ 
- Đúng đắn 


- Đúng kỳ 


(*) Đối với một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được lập 
trên cơ sơ luỹy kế phát sinh các tài khoản, mục tiêu kiểm toán 
các nghiệp vụ còn được bổ sung thêm các khía cạnh: cộng dồn 


(tổng hợp) và công bối 
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Bảng số 5.3: Mục tiêu kiểm toán tổng quát số dư 


các tài khoản 


MỤC TIÊU KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT 
SỐ DƯ CÁC TÀI KHOAN 


- sự hiện hữu 


- Quyền và nghĩa vụ 


- Đánh giá 


- Sự tính toán 

- Đầy đủ 

- Đúng đắn 

- Cộng dồn (Tổng hợp) 


- Công bố 


5.2. BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 
5.2.1. Ý nghĩa của bằng chứng kiểm toán 


Bằng chứng kiểm toán là một trong những khái niệm cơ 
bản nhất của kiểm toán. Xét về thực chất, kiểm toán chính là 
quá trình KTV thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán 
bằng việc áp dụng các phương pháp kiểm toán thích hợp. Các 
bằng chứng kiểm toán sẽ giúp cho KTV rút ra những kết luận 
hợp lý, làm căn cứ vững chắc để đưa ra các ý kiến nhận xét về 
BCTC của doanh nghiệp. 


Bằng chứng kiểm toán là cơ sở để chứng minh cho các 
nhận định của KTV về các BCTC của đơn vị. Xuất phát từ ý 
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nghĩa và tầm quan trọng của các bằng chứng kiểm toán, chuẩn 
mực kiểm toán số 500 (Bằng chứng kiểm toán) của Việt Nam đã 
quy định và yêu cầu: “KTV và công ty kiểm toán phải thu thập 
đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra 
ý kiến của mình về BCTC của đơn vị được kiểm toán”. 


Băng chứng biểm toán là tất cả các tăi liệu, thông tin do 
KTV thu thập được liên quan đến cuộc biếm toán 0à dựa uào các 
thông tin này KTV hình thành nên ý hiến của mình (VSA 500 - 
Bằng chứng biểm toán). 


Như vậy bằng chứng kiểm toán bao gồm các tài liệu, 
chứng từ, số sách kế toán, BCTC và các thông tin tài liệu từ 
những nguồn khác. Cũng cần phải lưu ý rằng, không phải tất 
ca các thông tin tài liệu mà KTV thu thập được trong quá trình 
kiểm toán tại đơn vị đều là các bằng chứng kiểm toán. Chỉ các 
thông tin và tài liệu mà KTV thu thập được có liên quan đến 
cuộc kiệm toán và được KTV sử dụng làm cơ sở để đưa ra các 
nhận xét của mình về BCTC của đơn vị mới là các bằng chứng 
kiểm toán. 

5.2.3. Các loại bằng chứng kiểm toán 

Có rất nhiều bằng chứng kiểm toán khác nhau. Để phục 
vụ cho việc xác định các thủ tục, kỹ thuật kiểm toán phù hợp để 
thu thập các bằng chứng kiểm toán cũng như đánh giá các bằng 
chứng thu thập được người ta thường phân chia bằng chứng 
kiểm toán theo hai cách phân loại cơ bản sau. 

. Phần loại bằng chứng hiểm toán theo nguồn gốc 


của bằng chứng 
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1. Bằng chứng kiểm toán do KTV khai thác và phát hiện 
bằng cách: Các bằng chứng kiểm toán này thường do các KTV 
áp dụng các kỹ thuật kiểm toán phù hợp và trực tiếp thu thập 
tại đơn vị được kiểm toán, như: quan sát vật chất (kiểm kê hoặc 
trực tiếp chứng kiến quá trình kiểm kê tài sản), thực hiện quá 


trình tính toán lại, quan sát, điều tra... 


2. Bằng chứng kiểm toán do khách hàng (đơn vị được 
kiểm toán) tạo lập và cung cấp: Đây là các bằng chứng kiểm 
toán do các đơn vị được kiểm toán lập ra được các đơn vị này 
cung cấp cho KTV trong quá trình kiểm toán. Thuộc loại này có 
thể có các bằng chứng: Các chứng từ kế toán do đơn vị lập và 
phát hành, các ghi chép kế toán, các báo cáo kế toán, các bản 


giải trình, các quy chế, chế độ quản lý tại đơn vị... 


3. Bằng chứng kiểm toán do bên thứ 3 tạo lập: Đây là các 
bằng chứng kiểm toán do bên thứ ba độc lập có quan hệ với đơn 
vị được kiểm toán cung cấp được KTV thu thập, như: Các số 
liệu thống kê chuyên ngành, các chứng từ kế toán do các đơn vị 
bên ngoài lập và phát hành, các tài liệu, biên bản làm việc của 
cơ quan có liên quan, các tài liệu xác nhận của bên thứ ba, các 
bằng chứng do các chuyên gia cung cấp... 

b. Phân loại bằng chứng kiểm toán theo hình thức 
(loại hình) của bằng chứng. 


1. Các chứng từ kế toán; 

2. Các ghi v.:ếp kế toán và ghi chép khác của doanh 
nghiệp (số kế toán và các ghi chép khác của đơn vị); 

3. Các tài liệu kiểm kê thực tế; 
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4. Các văn bản, báo cáo của bên thứ ba có liên quan (thư 
xác nhận...); 

5. Các biên ban làm việc có liên quan (với cơ quan tài 
chính. thuế, hai quan, ngân hàng): 

6. Các BCTC và báo cáo kế toán nội bộ; 

7. Giải trình của các nhà quản lý và cán bộ nghiệp vụ 


trong đơn vị; 
8. Các tài liệu thống kê chuyên ngành; 


9. Các kế hoạch, dự toán đã được duyệt, các hợp đồng hợp 
tác kinh doanh; 


10. Các tài liệu tính toán lại; 


5.2.3. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán 


Trong quá trình kiểm toán, KTV phải thu thập đầy đủ các 
bằng chứng thích hợp cho mỗi loại ý kiến của mình. Sự “đầy đủ” 
và tính “thích hợp” là hai vấn đề có quan hệ với nhau, luôn đi 
liển với nhau và được áp dụng cho các bằng chứng kiểm toán 
thu thập được từ các thủ tục thử nghiệm kiểm soát và thử 
nghiệm cơ bản. “Đầy đủ” là tiêu chuẩn thể hiện số lượng của 
bằng chứng đã thu thập được và “thích hợp” là tiêu chuẩn thể 
hiện chất lượng, độ tin cậy của các bằng chứng này. Việc xác 
định yêu cầu đầy đủ của các bằng chứng kiểm toán còn tuỳ 
thuộc vào chất lượng của các bằng chứng đó. Thông thường, các 
KTV dựa vào các bằng chứng kiểm toán mang tính xét đoán và 
thuyết phục nhiều hơn là tính khẳng định chắc chắn. Do đó, 
trong quá trình kiểm toán, KTV thường tim kiếm, khai thác 
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bằng chứng kiểm toán bằng nhiều nguồn khác nhau hoặc nhiều 
loại hình khác nhau để chứng minh cho cùng một cơ sở dân liệu. 


- Sự đầy đủ 


Đầy đủ là yêu cầu về số lượng các bằng chứng cần thiết 
làm cơ sơ cho các nhận xét của KTV về thông tin tài chính của 
đơn vị. Dịch vụ kiểm toán ở các tổ chức kiểm toán chuyên 
nghiệp là hoạt động sinh lợi nên các KTV phải luôn luôn cân 
nhắc, so sánh giữa các chi phí phải bỏ ra để thu thập các bằng 
chứng kiểm toán và sự hữu ích của các thông tin thu thập được. 
Do vậy, thông thường trong quá trình hình thành ý kiến của 
mình, KTV không nhất thiết phải kiểm tra toàn bộ các thông 
tin có sẵn. KTV được phép đưa ra kết luận về số dư tài khoản, 
các nghiệp vụ kinh tế hoặc hệ thống kiểm soát nội bộ trên cơ sở 
kiểm tra chọn mẫu theo phương pháp thống kê hoặc theo xét 
đoán cả nhân. Một trong các yêu cầu cơ bản của kỹ thuật chọn 
mẫu trong kiểm toán là xác định một kích thước mẫu thử 
nghiệm một cách phù hợp. Một kích thước mẫu phù hợp sẽ cho 
phép KTV thu thập được một lượng thông tin vừa đủ cần thiết 
trên cơ sở kết quả khảo sát mẫu để từ đó có thể đưa ra các suy 
luận phù hợp cho tổng thể, đảm bảo cho rủi ro kiểm toán ở mức 
độ chấp nhận được. Kích thước mẫu được xác định cũng là một 
nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng công việc và thời gian kiểm 
toán cần thực hiện. Như vậy kích thước mẫu (cỡ mẫu) và thời 
gian kiểm toán cần thiết là một biểu hiện cụ thể của tính đầy 
đủ đối với các bằng 'hứng kiểm toán. Việc xác định kích thước 
mẫu kiểm toán và thời gian kiểm toán cần thiết là một xét đoán 
nghề nghiệp của KTV, tuy nhiên nó chịu ảnh hưởng của một số 


nhân tố chủ yếu sau: 


184 Học viện Tỏi chính 


Chương 5: Cơ sỏ đốn liệu và bỏng chứng kiểm loớn 

+ Mức độ rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát: Mức độ rủi 
ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát cao sẽ yêu cầu số lượng bằng 
chứng kiểm toán cần thu thập là lớn tức là kích thước mẫu của 
các thử nghiệm sẽ lớn và ngược lại. Nói một cách khác, số lượng 
các bằng chứng kiểm toán cần thiết có quan hệ cùng chiều với 
mức độ rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá tại 
đơn vị. 


+ Tính trọng yếu: Các bộ phận trọng yếu trong BCTC, khi 
kiểm toán cũng yêu cầu KTV phải thu thập một lượng bằng 
chứng kiểm toán nhiều hơn để đảm bảo cho rủi ro kiểm toán ở 
mức độ chấp nhận được. Mặt khác, nếu căn cứ vào mức trọng 
yếu được phân bổ cho các bộ phận và khoản mục trên BCTC thì 
bộ phận nào có mức trọng yếu được phân bổ nhiều hơn thì trong 
quá trình kiểm toán, KTV cần phải thu thập một số lượng các 
bằng chứng kiểm toán ít hơn và ngược lại. 

+ Độ tin cậy của KTV vào hệ thống kiểm soát nội bộ của 
đơn vị: Độ tin cậy của KTV vào hệ thống kiểm soát nội bộ của 
đơn vị thể hiện mức độ thỏa mãn của KTV về hệ thống này. 
Nếu độ tin cậy của KTV vào hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn 
vị ở mức độ cao thì số lượng các bằng chứng kiểm toán cần thu 
thập sẽ ít đi và ngược lại. 


Trong quá trình kiểm toán, KTV cũng phải xem xét mối 
quan hệ giữa chi phí cho việc thu thập bằng chứng kiểm toán 
với lợi ích của các thông tin đớ. Mặc dù vậy, khó khăn và chi phí 
kiểm toán không phải là lý do để bỏ qua một số thủ tục kiểm 


toán cần thiết. 


Bằng chứng kiểm toán phải được thu thập cho từng cơ sở 
dẫn liệu của BCTC. Bằng chứng liên quan đến một cơ sở dẫn 
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liệu này không thể bù đắp cho việc thiếu bằng chứng liên quan 
đến cơ sở dẫn liệu khác. Nội dung, lịch trình và phạm vì của các 
thử nghiệm cơ bản được thay đổi tùy thuộc vào từng cơ sở dẫn 
liệu. Các thử nghiệm của KTV cũng có thể cung cấp bằng chứng 
kiểm toán cho nhiều cơ sở dẫn liệu cùng một lúc. Như vậy, sự 
đầy đủ của các bằng chửng kiểm toán còn thể hiện ở các loại 
bằng chứng kiểm toán mà KTV cần phải thu thập để xác định 
các cơ sơ dẫn liệu của các chỉ tiêu và bộ phận cấu thành trên 
BCTC. Mỗi chỉ tiêu và bộ phận cấu thành khác nhau của BCTC 
cần các bằng chứng trên một số khía cạnh cơ sở dẫn liệu khác 
nhau. Mặt khác, cửng một chỉ tiêu và bộ phận như nhau trên 
BCTC nhưng ở các đơn vị khác nhau sẽ tổn tại các khả năng sai 
phạm không giống nhau, KTV cần phải thu thập các bằng 
chứng kiểm toán liên quan đến các khả năng sai phạm này. Do 
vậy, các mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng chỉ tiêu bộ phận 
của BŒTC tại đơn vị được kiểm toán sẽ quyết định số lượng 
bằng chứng kiểm toán về từng cơ sở dẫn liệu của từng chỉ tiêu 


và bộ phận cụ thể cần phải thu thập. 


Khi KTV có nghi ngờ liên quan đến cơ sở dẫn liệu có thể 
ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, KTV phải thu thập thêm các 
bằng chứng kiểm toán bổ sung cần thiết để giải tỏa sự nghi ngơ 
đó. Nếu không thể thu thập đây đủ bằng chứng thích hợp, KTV 
sẽ phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần hoặc ý kiến không 
thể đưa ra ý kiến. 

- Tính thích hợp 

Sự thích hợp (hoặc chất lượng) của bằng chứng kiểm toán 
liên quan đến sự phù hợp và đáng tin cậy thông qua việc xem 
xét cơ sở dân liệu của chúng. Bằng chứng kiểm toán thích hợp 
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phải giúp KTV đạt được mục đích kiểm toán của mình. Độ tin 
cậy của bằng chứng kiểm toán còn tuỳ thuộc nguồn gốc và bản 
chất của các bằng chứng kiểm toán. 

Việc xét đoán độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán không 
có một thước đo tuyệt đối nào mà phụ thuộc vào xét đoán nghề 
nghiệp của KTV. Để xem xét bằng chứng kiểm toán có tin cậy 
hay không, KTV thường tính đến các yếu tố sau: 

1. Tính chất, nội dung và mức độ rủi ro tiềm tàng của 
toàn bộ BCTC, từng số dư tài khoan hoặc từng loại nghiệp vụ. 

2. Hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và sự 
đánh giá về rủi ro kiểm soát. 

3. Tính trọng yếu của các khoản mục được kiểm tra. 

4. Tình trạng tài chính của doanh nghiệp và các điều 
kiện, sức ép bất thường có thể dẫn dắt các nhà quản lý mắc 
phải! sai phạm. 

ö. kinh nghiệm từ các lần kiểm toán trước. 

ö. Kết quả các thủ tục kiểm toán khác, kể cả các gian lận 
và sai sót đã được phát hiện. 

7. Nguồn gốc, độ tin cậy của các tài liệu, thông tin... 

Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào 
nguồn gốc, hình thức của bằng chứng và từng trường hợp cụ 
thể. Việc đánh giá độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán dựa vào 
các nguyên tắc sau: 

+ Bằng chứng có nguồn gốc từ bên ngoài đơn vị đáng tin 


cậy hơn bằng chứng có nguồn gốc từ bên trong đơn vị. 
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+ Bằng chứng có nguồn gốc từ bên trong đơn vị có độ tin 
cậy cao hơn khi hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ 


hoạt động có hiệu quả. 


+ Bằng chứng kiểm toán do KTV tự thu thập có độ tin cậy 
cao hơn bằng chứng kiểm toán do đơn vị cung cấp. 


+ Dăng chứng kiểm toán dưới dạng văn bản, hình ảnh 


đáng tin cậy hơn bằng chứng ghi lại bằng lời nói. 


Bằng chứng kiểm toán sẽ có sức thuyết phục cao hơn khi 
có được thông tin từ nhiều nguồn và nhiều loại khác nhau cùng 
xác nhận. Khi thu thập được các bằng chứng kiểm toán từ 
nhiều nguồn và nhiều loại khác nhau, KTV có thể có được độ tin 
cậy cao hơn đối với bằng chứng kiểm toán so với trường hợp 
thông tin có được từ những bằng chứng riêng rẽ. Ngược lại, 
trường hợp bằng chứng có được từ nguồn này mâu thuẫn với các 
bằng chứng có từ nguồn khác, thì KTV phải xác định những thủ 
tục kiểm tra bổ sung cần thiết để giải quyết mâu thuẫn trên. 


Một bằng chứng kiểm toán đâm bảo độ tin cậy đối với 
KTV có thể chưa là một bằng chứng thích hợp. Một bằng chứng 
kiểm toán thích hợp ngoài yêu cầu về độ tin cậy nó còn phải 
đảm bảo phù hợp với mục tiêu kiểm toán cụ thể của KTV. Nói 
cách khác, các bằng chứng kiểm toán còn phải phù hợp với các 
cơ sở dẫn liệu của các chi tiêu và bộ phận cấu thành trên BCTC 
mà KTV cần phải xem xét và đánh giá. Ví dụ: bằng chứng về sự 
xác nhận của khách nợ với các khoản nợ phải thu của đơn vị có 
thể thích hợp để xác nhận sự tổn tại, tính toán chính xác với các 
khoản nợ phải thu. Tuy nhiên, bằng chứng này không thể được 
sử đụng để đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu 
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này của đơn vị làm cơ sở cho việc xác định các khoản dự phòng 


nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập. 


Khi thu thập bằng chứng kiểm toán từ các thử nghiệm 
kiểm soát, KTV phải xem xét sự đầy đủ và tính thích hợp của 
các bàng chứng làm cơ sở cho việc đánh giá của mình về rủi ro 
kiểm soát. KTV cần thu thập bằng chứng kiểm toán từ hệ thống 
kế tuán và hệ thống kiểm soát nội bộ về các phương diện: 

+ Thiết kế: Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội 
bộ của đơn vị phải được thiết kế một cách phù hợp và hiệu quả 
nhằm đảm bảo có thể ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai 
sót trọng yếu. 

+ Hoạt động: Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội 
bộ phải đâm báo hoạt động có hiệu lực, tồn tại và hoạt động một 
cách hữu hiệu trong suốt thời kỳ xem xét. 


5.2.4. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán 


Để thu thập các bằng chứng kiểm toán, KTV thường sử 
dụng các kỹ thuật chủ yếu là: Kiểm tra, quan sát, điều tra, xác 
nhận, tính toán và quy trình phân tích. Việc thực hiện các 
phương pháp này một phần tùy thuộc vào thời gian thu thập 
được bằng chứng kiểm toán. 


a. Kiếm tra 


Kiểm tra là việc sử dụng các kỹ thuật thông thường như 
rà soát lại, nghiên cứu kỹ, đọc, duyệt, phân đoạn, xem xét, so 
sánh, đối chiếu, xác minh... để thu thập các bằng chứng kiểm 
toán. Việc kiểm tra cung cấp các bằng chứng có độ tin cậy cao 
hay thấp tùy thuộc vào nội dung, nguồn gốc của các bằng chứng 
và tùy thuộc vào hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với 
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quy trình xử lý tài liệu đó. Kỹ thuật kiểm tra thường bao gồm 
hai loại 

- Kiểm tra uật chất: Bao gồm việc trực tiếp kiểm tra hay 
tham gia kiểm kê tài sản thực tế: tài sản cố định, hàng tồn kho, 
tiền mặt tại quỹ... Kiểm tra vật chất cung cấp những bằng 
chứng có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, bằng chứng vật chất có 
những giới hạn nhất định là: 

+ Việc kiểm kê chỉ cho biết sự hiện hữu thực tế của tài 
sản chứ không thể cung cấp các bằng chứng về sự sở hữu hoặc 
kiểm soát lâu dài đối với tài sản; 

+ Việc kiểm kê cũng không thể cung cấp các bằng chứng 
về giá trị của tài sản trong khi đó chúng lại được trình bày trên 
BCTC dưới hình thức giá trị; 

+ Việc kiểm kê chỉ có thể thực hiện được đối với các tài 
sản hữu hình mà không thể áp dụng được đối với các tài sản vô 
hình, các thông tin và tài liệu khác của đơn vị; 

+ Quá trình kiểm kê thường đòi hỏi một lượng thời gian 
và chi phí tương đối lớn do vậy có thể ảnh hưởng đến tính kinh 
tế và tính kịp thời của hoạt động kiểm toán. 

Vì vậy, việc kiểm tra vật chất thường phải đi kèm với một 
số bằng chứng khác để chứng minh quyền sở hữu, giá trị các tài 
sản đó và được xác định với quy mô thực sự phù hợp, cần thiết. 

- Kiểm tra tài liệu: Bao gồm việc xem xét đối chiếu các tài 
liệu, văn bản, số kế toán và chứng từ cớ liên quan. 

Quá trình kiểm tra tài liệu thường được KTV thực hiện 
theo hai bước: Trước hết KTV sẽ kiểm tra và đánh giá tính đầy 
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đủ, tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ tài liệu cần kiểm tra. 
Giai đoạn tiếp theo KTV sẽ tiến hành so sánh đối chiếu số liệu 
giữa các tài liệu, chứng từ kế toán với các ghi chép kế toán, các 
ghi chép khác của đơn vị, đồng thời đối chiếu giữa các ghi chép 
với nhau nhằm đảm bảo tính đúng đắn của quá trình xử lý các 
nghiệp vụ. 


Kỹ thuật kiểm tra tài liệu có thể được áp dụng để thu 
thập các bằng chứng chứng minh cho một vấn đề đã được đề cập 
trước (Ví dụ: kiểm tra các chứng từ, tài liệu để chứng minh cho 
sự tồn tại của một tài sản vô hình) hoặc chỉ đơn thuần là nhằm 
đảm bão cho quá trình xử lý một nghiệp vụ kinh tế từ khi phát 
sinh cho đến khi được phản ánh lên các BCTC được thực hiện 
một cách đúng đắn. 

Việc so sánh, đối chiếu số liệu giữa các chứng từ, tài liệu 
kế toán với số liệu trên các số bách và ghi chép kế toán cũng 
được thực hiện theo các cách thức khác nhau tùy thuộc vào 
hướng kiểm toán cụ thể được xác định, cụ thể: 


+ Trong trường hợp KTV nghỉ ngờ số liệu trên số kế toán 
của đơn vị được báo cáo lớn hơn số liệu thực tế, tức là khả năng 
các nghiệp vụ được báo cáo khống, trùng hoặc thực tế không 
phát sinh KTV sẽ tiến hành chọn mẫu các nghiệp vụ trên các sổ 
kế toán, sau đó tìm kiếm các chứng từ gốc chứng minh cho các 
nghiệp vụ để kiểm tra và đối chiếu (đối chiếu từ sổ kế toán sang 
chứng từ gốc). Chỉ có thực hiện quy trỉnh đối chiếu như vậy 
KTV mới phát hiện được các nghiệp vụ đã được ghì số kế toán 
nhưng không có hoặc không đủ các chứng từ gốc chứng minh. 


+ Ngược lại, trong trường hợp KTV nghỉ ngờ số liệu trên 
số kế toán của đơn vị được báo cáo nhỏ hơn số liệu thực tế, tức 
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là khả năng các nghiệp vụ được báo cáo thiếu, không đầy đủ 
KTV sẽ tiến hành chọn mẫu các chứng từ kế toán gốc để kiểm 
tra sau đó xem xét quá trình ghi chép các nghiệp vụ này trên 
các số kế toán của đơn vị (đối chiếu từ chứng từ vào số kế toán). 
Thực hiện quy trình đối chiếu như vậy KTV mới phát hiện được 
các nghiệp vụ đã không được ghi số kế toán. 

Trong một số trường hợp khi kiểm tra số liệu trên các 
khoản mục có liên quan để loại bỏ khả năng ghi chép nhầm lẫn 
các nghiệp vụ KTV có thể áp dụng kết hợp cả các hướng đối 
chiếu kể trên. 

Việc kiểm tra các ghi chép, các tài liệu sẽ cung cấp các 
bằng chứng kiểm toán với mức độ tin cậy khác nhau tùy thuộc 
vào bản chất, nguồn gốc và hiệu lực của các quy chế kiểm soát 
nội bộ. Bốn nhóm tài liệu chủ yếu sau đây cung cấp cho KTV 
các bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy khác nhau: 

- Tài liệu do bên thứ ba không có quan hệ với doanh 
nghiệp lập và lưu giữ; 

- Tài liệu do bên thứ ba lập ra nhưng do đơn vị được kiểm 
toán lưu g1ữ; : 

- Tài liệu do đơn vị được kiểm toán lập và bên thứ ba lưu 
U1ữ; 

- Tài liệu do đơn vị được kiểm toán lập ra và lưu giữ. 

Các loại tài liệu trên đây đã được xắp xếp theo thứ tự có 
độ tin cậy giảm dần. Tuy nhiên, để xác định độ tin cậy của các 
tài liệu cụ thể KTV phải quan tâm và đánh giá được tính độc 
lập và khách quan của bên thứ ba với đơn vị được kiểm toán, 
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tính nguyên bản của các tài liệu thu thập được và tốt nhất nếu 


có thê là so sánh và đối chiếu được các nguồn tài liệu với nhau. 
b. Quan sát 


Quan sát là theo dõi một hiện tượng, một chu trình hoặc 
một thủ tục do người khác thực hiện. Việc quan sát thực tế sẽ 
cung cấp các bằng chứng có độ tin cậy cao về phương pháp thực 
thi của doanh nghiệp vào thời điểm quan sát nhưng không thể 
hiện chắc chắn ở các thời điểm khác. 

Kỹ thuật quan sát được KTV thực hiện chủ yếu trong các 
khao sát kiểm soát nhằm đánh giá hệ thống kế toán và hệ 
thống hiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán. Nó mang lại 
cho KTV các bằng chứng về sự tồn tại, sự hữu hiệu của các thủ 
tục kiểm soát mà đơn vị thiết lập trong hệ thống kiểm soát nội 
bộ của đơn vị. 

Kỹ thuật quan sát cũng có thể được thực hiện để xác 
nhận tính đúng đắn của các thông tin, tài liệu và bằng chứng 
kiểm toán khác. Ví dụ; KTV có thể quan sát quá trình kiểm kê 
của đơn vị trên cơ sơ đó để xác nhận kết quả kiểm kê tài sản do 
đơn vị thực hiện. 

Việc quan sát có thể được KTV thực hiện thông qua quan 
sát trực tiếp, tuy nhiên kết quả quan sát phải được ghi chép lại 
trên cơ sở giấy tờ làm việc của KTV để làm bằng chứng kiểm 
toán. Việc quan sát cũng có thể được thực hiện trên cơ sở các 
thiết bị ghi hình trong một số điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. 


c. Điều tra 


Điều tra là việc thu nhập các thông tin phù hợp từ những 
người am hiểu công việc ở trong và ngoài đơn vị được kiểm toán. 
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Việc điều tra có thể tiến hành theo cách gửi văn bản, phỏng vấn 
hoặc trao đổi kết quả điều tra, sẽ cung cấp cho KTV những 
thông tin chưa có, hoặc những thông tin bổ sung để củng cố các 
bằng chứng đã có. KTV cũng có thể mở rộng điện thẩm tra 
trong phạm vi đơn vị từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để 
giúp cho các xét đoán của KTV đây đủ và chính xác hơn. 

Gửi văn bản đến các bên có liên quan hoặc những người 
có trách nhiệm trong đơn vị để tiến hành điều tra một vấn để 
nào đó hoặc trao đổi kết quả điều tra với một bên khác có liên 
quan là một kỹ thuật có thể sử dụng trong quá trình kiểm toán 
để thu thập các bằng chứng kiểm toán cần thiết cho quá trình 
kiểm toán. 

Tuy nhiên, kỹ thuật điều tra thường được sử đụng nhiều 
và phổ biến trong quá trình kiểm toán là kỹ thuật phỏng vấn. 
Việc phỏng vấn có thể được thực hiện theo một trong các cách 
thức sau: 


KTV có thể yêu cầu được thực hiện một cuộc phỏng vấn 
trực tiếp đối với những người có trách nhiệm trong đơn vị. 
Trong trường hợp này, khi tiến hành một cuộc phỏng vấn, cần 
làm cho người bị phóng vấn biết người phỏng vấn là ai và vì sao 
việc phỏng vấn là cần thiết, làm cho họ thoải mái thảo luận 


những trọng điểm đã xác định. 


Quá trình phỏng vấn cũng có thể được thực hiện bằng 
cách tiến hành tiếp cận và trao đổi một cách thân mật với 
những người được phỏng vấn. Việc tiến hành như vậy sẽ giúp 
cho người được phóng vấn cảm thấy thoải mái hơn trong quá 
trình trao đổi và KTV cũng có thể thu thập được nhiều thông 
tin bổ sung cần thiết cho quá trình kiểm toán. 
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Việc phỏng vấn cũng có thê được KTV thực hiện bằng 
cách chuẩn bị sẵn các câu hỏi cần thiết trên một hệ thống các 
bảng biểu đã được xây dựng sẵn và đề nghị những người có 
trách nhiệm trong đơn vị trả lời trực tiếp vào các bảng biểu đó. 
Cách thức này sẽ giải tỏa tâm lý cho những người được phỏng 
vấn khi tra lời các câu hỏi. Tuy nhiên, nó sẽ không cho phép 
KTV đánh giá được thái độ, cách thức và thứ tự trả lời các câu 
hỏi của người được phỏng vấn do vậy sẽ hạn chế phần nào đến 


việc xác định độ tin cậy của các câu tra lời. 


Trong thực tiễn, nhiều hãng kiểm toán đã xây dựng bảng 
gồm hàng trăm các câu hỏi mẫu để KTV có thể lựa chọn sử 
dụng một cách thuận lợi và có hiệu qua trong từng trường hợp 


phỏng vấn cụ thể. 


Phỏng vấn có thể là một phương pháp hữu hiệu của trao 
đối và thu thập thông tin. Kỹ xảo phỏng vấn thành công sẽ tăng 
thêm hiệu lực và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Trong quá trình 
phong vấn, KTV cũng cần phải đánh giá thái độ, cách thức và 
trình tự trả lời, tính khách quan và trình độ của người được 
phỏng vấn để xét đoán độ tin cậy của các bằng chứng kiểm toán 
thu thập được trong quá trình phóng vấn. KTV cũng cần phải 
lưu ý rằng các bằng chứng kiểm toán đo kỹ thuật phỏng vấn 
mang lại thường có độ tin cậy không cao và thương phụ thuộc 
vào tính chủ quan của người phỏng vấn cũng như người được 
phỏng vấn. Do vậy, kỹ thuật này thường được áp dụng để thu 
thập các bằng chứng nhằm củng cố cho các bằng chứng khác, đê 
thu thập thêm thông tin hoặc đưa ra các phán đoán cho quá 
trình kiểm toán. 
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d. Xác nhận 


Là sự trả lời cho một yêu cầu cung cấp thông tin nhằm 
xác minh lại các thông ttn đã có trong các tài liệu kế toán. 
Chẳng hạn, KTV có thể gửi phiếu yêu cầu ngân hàng xác nhận 
về số dư nợ của tài khoản tiền gửi, xác nhận của khách hàng về 
số nợ phải thu... Các thông tin thẩm tra thường được viết bằng 
văn ban để chứng minh cho các thông tin kế toán. Các thông tin 
hổi âm thường có độ tin cậy cao, đặc biệt là thông tin do người 
thứ ba độc lập cung cấp. 


Việc thực hiện kỹ thuật xác nhận thường được thực hiện 
theo hình thức gửi thư yêu cầu xác nhận đến các bên có liên 
quan. Thư yêu cầu xác nhận cũng có thể được viết theo hai 
dạng: KTV đưa ra các thông tin, số liệu có trước và để nghị các 
bên liên quan xác nhận sự đúng đắn của các thông tin và số liệu 
này; hoặc các thư yêu cầu xác nhận hoàn toàn chưa có các thông 
tin và tài liệu nào và để nghị các bên liên quan cung cấp, xác 
nhận các thông tin, số liệu phù hợp với yêu cầu của KTV. Tùy 
từng trường hợp cụ thê mà KTV có thể sử dụng các mâu thư 


yêu cầu xác nhận phù hợp. 


Một phương pháp xác nhận nữa mà KTV cũng có thể thực 
hiện là chuẩn bị sẵn các công văn yêu cầu đối chiếu số liệu giữa 
đơn vị được kiểm toán và các bên có liên quan. KTV sẽ đề nghị 
đơn vị được kiểm toán ký vào các công văn để nghị đối chiếu 
này, sau đó công văn này sẽ được KTV chuyển tới các bên cỏ 
liên quan để đề nghị đối chiếu. Phương pháp này thường đạt 
được hiệu quả cao hơn vì KTV hầu như chắc chần sẽ nhận được 


xúc nhận từ bên có liên quan đối với các số liệu cản thâm tra. 
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€Ô tĩnh todn 

Tính toán là việc kiểm tra độ chính xác về toán học của 
các n»›ỏn tài liệu và ghi chép kế toán hoặc việc thực hiện các 
tính :cìn độc lập của KTV. Tính toán cung cấp cho KTV các 
bằng cứng kiểm soát có độ tin cậy cao về phương diện số học. 


¡ Quy trình phân tích 


„à việc phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất quan 
trọng, qua đó tỉm ra những xu hướng biến động và tìm ra 
những mối quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan 
khác h›ặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị đã đự kiến. 

"hắn tích là kỷ thuật bao trùm nhất để khai thác bằng 


chứng kiểm toán. Việc phân tích bao gồm: 


Nhận dạng các bộ phận, các khoản mục của BCTC hoặc 


sở dư (ác tài khoản để xác định các vấn đề cần thẩm tra. 


Nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ nội tại giữa các yếu 
tố tài thính và các thông tin khác. 

Thực hiện phân tích số ước tính, từ đó đánh giá khả 
năng 6 thể tồn tại các sai phạm tại các bộ phận, khoản mục 
được hểm toán. 

2ác phương pháp phân tích có thể được áp dụng trong cả 
đ Hai loạn của qua trình kiểm toàn. Phương pháp phân tích là 
một trng các phương pháp kiểm toán cơ bản và sẽ được đề cập 
chi tid, tỉ mi hơn trong phần trình bày về các phương pháp 
kiểm bán. 
2 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5 


A. CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Trình bày quy trình xử lý một nghiệp vụ kinh tế tại 
đơn vị? 

2. Thế nào là cơ sở dẫn liệu? Trình bày các yếu tố dẫn liệu 
của các chỉ tiêu và bộ phận cấu thành trong BCTC? 

3. Trình bày tác dụng của cơ sở dẫn liệu đối với quá trình 
kiểm toán? 

4. Thế nào là giải trình của các nhà quảân lý? Trong quá 
trình kiểm toán khi nào KTV phải lấy giải trình của các nhà 
quản lý? Tác dụng của sự giải trình đối với quá trình kiểm 
toán? 

5. Trình bày sự khác biệt giữa mục tiêu kiểm toán nói 
chung và mục tiêu kiểm toán cụ thể đối với các chỉ tiêu và bộ 
phận cấu thành của BCTC? 

6. Thế nào là bằng chứng kiểm toán? Các yêu cầu cơ bản 
đối với bằng chứng kiểm toán? 

7. Trình bày các kỹ thuật cơ bản mà KTV thường sử dụng 
để thu thập các bằng chứng kiểm toán? Ưu nhược điểm của 
từng kỹ thuật này? 

8. Trình bày các lưu ý cơ bản đối với KTV khi xét đoán và 
sử dụng các bằng chứng kiểm toán? 

9. Cơ sở dẫn liệu của BCTC là gì? Khi nói rằng: Một 
thông tin trên BCTC đảm bảo yếu tố dẫn liệu “Sự hiện hữu”/“Sự 
phát sinh”/“Sự tính toán, đánh giá”/... có nghĩa là gì? 
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B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời đúng, điền oào chỗ trống hoặc 
sửa những chỗ sai trong cdc câu hỏi sdu: 

1. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị có thể 
không cần có sự phê chuẩn của các nhà quản lý đơn vị vẫn có 
thể được hệ thống kế toán xử lý và ghi nhận vào các BCTC. 

a. Đúng b. Sai 

2. Các bộ phận cấu thành khác nhau của BCTC thì có cơ 
sở dẫn liệu không giống nhau. 

a. Đúng b. Sai 

3. Cơ sở dẫn liệu của cùng một chỉ tiêu trên BCTC của 
các đơn vị khác nhau là không giống nhau. 

a. Đúng b. Sai 

4. Cơ sở dẫn liệu về tính đúng kỳ đâm bảo rằng một 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận đúng các trình tự và 
phương pháp kế toán. 

a. Đúng b. Bai 

5. Cơ sở dẫn liệu về sự phát sinh đảm bảo rằng một lượng 
tài sản của đơn vị được trình bày trên các BCTC là tồn tại thực 
tế tại thời điểm báo cáo. 

a. Đúng b. Sai 

6. Các chỉ tiêu và bộ phận trên BCTC có thể được đơn vị 

trình bày tùy thuộc vào đặc điểm và yêu cầu quản lý của mình. 


a. Đúng b. Sai 
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7. Cơ sơ dẫn liệu chỉ có tác dụng đối với KTV trong giai 
đoạn lập kế hoạch kiểm toán. 
a. Đúng b. Sai 
8. Khi tiến hành kiểm toán các chỉ tiêu và bộ phận trên 
BCTC của đơn vị bao giờ KTV cũng phải thu thập các bằng 
chứng về mọi khía cạnh (tất cả các yếu tố dẫn liệu) của các chỉ 
tiêu và bộ phận đó. 
a. Đúng b. Sai 
9. Mục tiêu kiểm toán tổng quát và các mục tiêu kiểm 
toán đặc thù là luôn giống nhau. 
a. Đúng b. Sai 
10. Tất cả các thông tin và tài liệu mà KTV thu thập được 
trong quá trình kiểm toán đều là các bằng chứng kiểm toán. 
a. Đúng b. Sai 


11. Một bằng chứng kiểm toán mà KTV thu thập được có độ 
tin cậy rất cao bao giờ cũng được coi là một bằng chứng thích hợp. 


a. Đúng b. Sai 
12. Trong mọi trường hợp các bằng chứng có nguồn gốc từ 
bên trong đơn vị được kiểm toán sẽ có độ tin cậy cao khi hệ 
thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị hoạt 
động có hiệu quả. 
a. Đúng b. Sai 
13. Kỹ thuật quan sát thường được KTV sử dụng để thu 


thập các bằng chứng trong các thử nghiệm tuân thủ. 


a. Đúng b. Sai 
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14. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán các cơ sở dẫn 


liệu và yếu tố dẫn liệu làm cơ sở để KTV: 
a. Đánh giá khả năng rủi ro 
b. Lựa chọn các trình tự kiểm toán phù hợp 
c. Xác định các biện pháp kiểm toán then chốt 
d. Soạn thảo chương trình kiểm toán 
e. Tất cả các trường hợp trên 
f. Không phải một trong các trường hợp trên 
15. Những mục tiêu kiểm toán tổng quát của các thử 
nghiệm cơ bản bao gồm: 
a. Sự tồn tại và phát sinh 
b. Quyền lợi và nghĩa vụ 
c,. Sự tính toán và đánh giá chính xác 
d. Sự chính xác của ghi chép và cộng dồn 
e. Tất ca các trường hợp trên 
f. Không phải một trong các trường hợp trên 
16. KTV phải chịu trách nhiệm khi sử đụng bằng chứng 
do các chuyền gia cung cấp. 
a. Đúng. 
b. Sai. 
c. Không phải một trong các trường hợp trên. 
17. Bằng chứng kiểm toán là: 
a. Tất cả các tài liệu, chứng từ, số sách kế toán của 


đơn VỊ. 
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b. Tất cả các tài liệu kiểm kê thực tế. 

c. Tất cả các bản giải trình của các nhà quản lý đơn vị. 

d. Các tài liệu và thông tin mà KTV thu thập được 
liên quan đến cuộc kiểm toán, là cơ sở để KTV đưa ra ý kiến của 
mình. 

e. Là tất cả các trường hợp trên. 

18. Bằng chứng có mức tin cậy cao nhất là các chứng từ, 

tài liệu: 

a. Cung cấp trực tiếp cho KTV từ các nguồn độc lập ở 
bên ngoài. 

b. Có nguồn gốc từ bên ngoài, nhưng đã qua xử lý bởi 
hệ thống KSNB có hiệu lực của khách hàng 

c. Của khách hàng với hệ thống kiểm soát kém hiệu lực 


d. Thu thập trực tiếp bằng các phương pháp giám 
sát, tính toán của chính các KTV độc lập 


e. Không phải một trong các trường hợp trên 

19. Mục tiêu kiểm toán từng bộ phận của BCTC là nhằm 
thu thập đây đủ chứng cớ xác đáng ............................-. làm cơ sở 
xác nhận cho từng bộ phận được kiểm toán. 

20. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán các cơ sở dẫn liệu 
và yếu tố dẫn liệu làm cơ sở để KTV.......................... - 

21. Tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán muốn đề 
cập đến sự phù hợp (1) và nguồn gốc (2) của bằng chứng kiểm 
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Chương 6 
HỆ THỐNG KIẾM SOÁT NỘI BỘ 
VÀ RỦI RO KIỂM SOÁT 


6.1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 
Hệ thống kiểm soát nội bộ 


Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm toàn bộ các chính 
sách, các bước kiểm soát và các thủ tục kiểm soát được thiết lập 
nhằm mục đích quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị. 


Chuân mực kiểm toán Việt Nam hiện hành đề cập đến 
khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ như sau: 


Hệ thống kiểm soát nội bộ là các quy định và các thủ tục 
kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây đựng và áp đụng nhằm 
bảo đâm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để 
kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; 
để lập BCTC trung thực hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử 
dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị. Hệ thống kiểm soát nội bộ 
bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục 
kiểm soát.! 

Theo cách đề cập trên đây, phạm vi của kiểm soát nội bộ 
là rất rộng, nó không chỉ giới hạn trong phạm vi của những 


Bỏ Tài chỉnh, Hệ thông chuẩn mực biểm toán Việt Nam, quyển THỊ, chuẩn mực 
số 400. đoạn 10, 2002. 
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hoạt động về kế toán, tài chính mà bao gồm tất cả những lĩnh 
vực hoạt động trong đơn vị. 

Mục dích uà những mối quan tâm của đơn 0ị được 
hiểm toán 

Khi thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ ở 
đơn vị, các nhà quản lý thường quan tâm đến những khía cạnh 
chủ yếu sau: 

- Nhằm bảo vệ tài sản, số sách và thông tin 

- Nhằm thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật 

- Nhằm tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả về mặt điều 
hành và sử đụng các nguồn lực trong đơn vị 

- Nhằm cung cấp thông tin đáng tin cậy và lập BCTC 
trung thực hợp lý 

Cũng cần lưu ý rằng sự "bảo đảm” cho những mục đích 
trên đây của hệ thống kiểm soát nội bộ chỉ là sự bảo đảm hợp lý 
chứ không thê là bảo đảm tuyệt đối. 

Mục địch uà những mối quan tâm của KTV 

KTV phải có đủ hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ 
của đơn vị được kiểm toán để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể 
và chương trình kiểm toán thích hợp và có hiệu quả.? 

Như vậy, mục đích của KTV khi nghiên cứu, đánh giá hệ 
thống kiểm soát nội bộ là để xác định mức độ tin cậy đối với hệ 
thống này, trên cơ sở đó để xác định hợp lý nội dung, phạm vi 
và thời gian cho các cuộc khảo sát cơ bản cần phải thực hiện. 


* Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực biếm tuán Việt Nam, quyến HHI, chuẩn mực 
sở 400, đoạn 03, 3003. 
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Để đạt được sự hiểu biết, trong các mối quan tâm của đơn 
vị được kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV đặc 
biệt quan tâm đến các khía cạnh thứ nhất và thứ tư đó là về 
bảo vệ tài sản, số sách thông tin và khía cạnh về cung cấp 
thông tin đáng tin cậy, lập BCTC trung thực hợp lý của hệ 
thống kiểm soát nội bộ. Vì đây là những lĩnh vực trực tiếp ảnh 
hưởng đến các BCTC do vậy cũng có thể ảnh hưởng đến các mục 
tiêu đặc thù của KTV. Các BCTC vẫn có thể được trình bày 
trung thực hợp lý cho dù các quá trình kiểm soát không đẩy 
mạnh tính hiệu quả các mặt hoạt động của công ty, nhưng 
chúng lại không có khả năng phản ảnh đúng đắn các nguyên 
tắc, chuẩn mực kế toán nếu các quá trình kiểm soát không đảm 
bảo độ tin cậy của các thông tin và việc bảo vệ tài sản, số sách 
không đầy đủ. 


Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và những hạn 
chế cố hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ 
Trách nhiệm của đơn 0uị được hiếm toán 


Việc xây dựng và duy trì các quá trình kiểm soát ở đơn vị 
là trách nhiệm thuộc về đơn vị được kiểm toán chứ không phải 
trách nhiệm của KTV. Đơn vị được kiểm toán phải có trách 
nhiệm xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ đủ mạnh và có 
hiệu quá để đảm bảo hợp lý là các BCTC được trình bày một 
cách trung thực. 

Những hạn chế cố hữu của hệ thống biểm soát nội bộ 

Các quá trình kiểm soát chỉ có thể đảm bảo hợp lý chứ 
không thể đảm bảo tuyệt đối cho các mục tiêu kiểm soát ở đơn 


vị trong đó có cä mục tiêu lập BCTC trung thực hợp lý, bởi vì dù 
có được quan tâm thiết kế lý tưởng bao nhiêu chăng nữa nhưng 
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bản thân nó vẫn chứa đựng những hạn chế cố hữu trong đó. 
Những hạn chế cố hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ đó là: 

Yêu cầu thông thường là chi phí cho hệ thống kiểm soát 
nội bộ không được vượt quá những lợi ích mà hệ thống đó mang 
lại. 

Phần lớn các thủ tục kiểm soát nội bộ thường được thiết 
lập cho các nghiệp vụ thường xuyên, lặp đi lặp lại hơn là các 
nghiệp vụ không thường xuyên. 

Sai sót bởi con người thiếu chú ý, đãng trí khi thực hiện 
nhiệm vụ kiểm soát, hoặc do không hiểu rõ yêu cầu công việc 
kiểm soát. 

Khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ không phát hiện 
được sự thông đồng của thành viên trong ban quản lý hoặc 
nhân viên với những người khác trong hay ngoài đơn vỊ. 

Kha năng người thực hiện kiểm soát lại lạm dụng đặc 
quyền của mình. 

Do thay đối cơ chế và yêu cầu quản lý làm cho các thủ tục 
kiểm soát bị lạc hậu hoặc bị vi phạm. 

Với những hạn chế cố hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ 
và vì bản thân hệ thống kiểm soát nội bộ không thể vượt hơn sự 
đảm bảo hợp lý nên hầu như trong tất cả các cuộc kiểm toán 
BŒTC luôn luôn có một mức độ rủi ro kiểm soát. 


6.2. CÁC MỤC TIÊU CHI TIẾT CỦA KIỂM SOÁT NỘI 
BỘ ĐỐI VỚI BCTC 


Bất cứ một nghiệp vụ kinh tế nào ở đơn vị được kiểm toán 
cũng có thể có một vài loại sai sót có thể xảy ra trong quá trình 


206 Học viện Tòi chính 


Chương ó: Hệ thống kiểm soớt! nội bộ vỏ rủi ro kiểm soới! 


ghi sổ, tổng hợp và lập BCTC. Những mục tiêu chi tiết mà một 
cấu trúc kiểm soát nội bộ cần phải thoả mãn để ngăn ngừa sai 
sót có thể xây ra đó là: 

Các nghiệp uụ binh tế ghi sổ phải có căn cứ hợp lý 
(tính có căn cứ hợp lý). Cơ cấu kiểm soát nội bộ phải được 
thiết kế sao cho không cho phép ghi chép những nghiệp vụ 
không tồn tại hoặc những nghiệp vụ giả vào các sổ kế toán và 
các nhật ký. 

Các nghiệp 0uụ binh tế phải được phê chuẩn đúng 
đắn (sự phê chuẩn). Để kiểm soát, bảo vệ được tài sản thì mỗi 
nghiệp vụ kinh tế muốn được xảy ra phải được phê chuẩn đúng 
đắn của người có trách nhiệm. Nếu một nghiệp vụ kinh tế 
không được phê chuẩn xảy ra, nó có thể dẫn đến một sự lừa đảo 
và ảnh hưởng làm tổn thất tài sản. 

Các nghiệp uụ khinh tế đã phút sinh, các tài sản 
hiện có phải được ghi sổ đầy đủ (tính đầy đủ). Cơ cấu kiểm 
soát nội bộ phải được thiết kế nhằm không để bất cứ một 
nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, hay một tài sản hiện có nào 
nằm ngoài số kế toán. Chúng phải được ghi đầy đủ vào các số kế 
toán và được tổng hợp trên các BCTC. 

Các nghiệp uụ binh tế, các tải sản hiện có phải 
được đánh giá uà tính toán đúng đắn (sự đánh giả 0ò 
tính toän). Hệ thống kiểm soát nội bộ phải có các quá trình 
kiểm soát để đảm bảo là không để xảy ra sai sót trong khi đánh 
giá, tính toán và ghi số số tiền của nghiệp vụ đó ở các giai đoạn 
khác nhau của quá trình ghi số. 

Các nghiệp uụ hinh tế phúi được phân loạt đúng 
đắn (sự phân loại). Các quá trình kiểm soát phải bao gồm 
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một hệ thống các tài khoản thích hợp, được quy định rõ ràng về 
nội dung và quan hệ đối ứng để phân loại các nghiệp vụ kinh tế 
một cách đúng đắn. 

Các nghiệp uụ binh tế phải được phỏn ảnh kịp thời, 
đúng kỳ (tỉnh đúng bỳ uà bịp thời). Nếu các nghiệp vụ kinh 
tế được ghi trước hoặc sau khi chúng xảy ra sẽ làm tăng khả 
năng sai sót trong việc bỏ quên hoặc ghi trùng, nếu khác kỳ 
chúng sẽ làm sai lệch thông tin trên các BCTC. Hệ thống kiểm 
soát nội bộ phải được thiết kế để đảm bảo rằng các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh phải được ghi kịp thời, đúng kỳ vào các số kế 
toán. 

Các nghiệp uụ kinh tế phải được ghỉ đúng đắn 0uào 
các sổ chỉ tiết uà phải được tổng hợp chính xác (quá 
trình chuyển sổ uà tổng hợp). Trong nhiều trường hợp, các 
nghiệp vụ kinh tế cá lễ phải được ghi sổ chi tiết để theo rõi 
riêng, sau đó được tổng hợp và dùng để đối chiếu với ghi chép 
tổng hợp trên số cái. Nhiều trường hợp khác các nghiệp vụ cá lẻ 
được tổng hợp. chung trước khi vào số nhật ký, sau đó từ nhật 
ký được chuyển qua các số cái tổng hợp và được tổng hợp trình 
bày trên các BCTC. Đơn vị có thể đùng các phương pháp thích 
hợp khác nhau để vào số các nghiệp vụ kinh tế nhưng cần phải 
có các thủ tục kiểm soát để đảm bảo rằng việc tổng hợp, ghi số 
và chuyển sổ các nghiệp vụ kinh tế đó là đúng đắn và chính xác. 

6.3. CƠ CẤU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

Nhằm đảm bảo hợp lý cho việc thoả mãn các mục tiêu 
kiểm soát trên, hệ thống kiểm soát nội bộ thông thường được 
cấu tạo bởi ba bộ phận, đớ là môi trường kiểm soát, hệ thống kế 
toán và các thủ tục kiểm soát. 
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6.3.1. Môi trường kiểm soát 


Môi trường kiểm soát bao gồm những yếu tố ảnh hưởng 
có tính bao trùm đến việc thiết kế và vận hành của các quá 
trình kiểm soát nội bộ gồm cả hệ thống kế toán và các nguyên 
tắc và quy chế, thủ tục kiểm soát cụ thể. Một môi trường kiểm 
soát tốt chưa thể đảm bảo cho các quá trình kiểm soát và cả hệ 
thống kiểm soát nội bộ là tốt. Song một môi trường kiểm soát 
không thuận lợi sẽ ảnh hưởng lớn đến tính hiệu lực và hiệu quả 
của hệ thống kiểm soát nội bộ. Những yếu tố của môi trường 


kiểm soát thông thường bao gồm: 
Đặc thù uề quản lý 


Đặc thù quản lý chỉ những quan điểm, triết lý và phong 
cách điều hành khác nhau của nhà quản lý cấp cao ở đơn vị. Có 
thể không trực tiếp chỉ đạo cho các quá trình kiểm soát nội bộ, 
nhưng một triết lý và quan điểm chỉ đạo kinh đoanh nhấn 
mạnh đến mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận một cách quá mức thì 
vô hình dung nó sẽ làm mờ nhạt đi tính đầy đủ trong việc thiết 
kế các quá trình kiểm soát và suy giảm đi tính hiệu lực trong 


việc duy trì các quá trình kiểm soát nội bộ ấy. 
Cơ cấu tổ chức 


Cơ cấu tổ chức trong một đơn vị phản ánh việc phân chia 
quyền lực, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người trong tổ chức 
ấy cũng như mối quan hệ hợp tác, phối hợp, kiểm soát và chia 
sẻ thông tin lẫn nhau giữa những người khác nhau trong cùng 
một tổ chức. Một cơ cấu tổ chức hợp lý không những giúp cho sự 
chỉ đạo điều hành của nhà quản lý được thực hiện thông suốt 
mà còn giúp cho việc kiểm soát lẫn nhau được đuy trì thường 


Học viện Tài chính 209 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


xuyên và chặt chẽ hơn. Những nguyên tắc thông thường trong 
việc bố trí cơ cấu tổ chức gồm: 


Rõ ràng về chức năng nhiệm vụ và thiết lập sự điều 
hành, kiểm soát trên toàn bộ hoạt động của đơn vị, không bỏ sót 
bất cứ bộ phận nào không chịu sự kiểm soát, nhưng cũng không 
được để các bộ phận chịu sự kiểm soát chồng chéo. 

Thực hiện sự phân chia giữa các chức năng: phê chuẩn, 
thực hiện nghiệp vụ kinh tế, ghi số kế toán và bảo quản tài sản. 

Đảm báo sự độc lập tương đối giữa các nhiệm vụ, các chức 
năng. 

Chính sách nhân sự 


Con người là chủ thể trong mọi hoạt động của tổ chức, là 
yếu tố quan trọng nhất trong bất cứ hoạt động nào kể cả hoạt 
động kiểm soát. Nếu đội ngũ nhân viên, lực lượng lao động 
trong đơn vị có năng lực và đáng tin cậy thì nhiều quá trình 
kiểm soát khác có thể không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo các 
hoạt động trong đơn vị được diễn ra là tốt và BCTC có cơ sở để 
tin cậy. Nhưng nếu con người kém năng lực và không trung 
thực thì dù có tôn tại nhiều quá trình kiểm soát thỉ cũng không 
thể đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát ấy là có hiệu quả. Một 
khía cạnh khác của chính sách nhân sự đó là khuyết điểm bẩm 
sinh của con người, tính chán nản. Ngay cả khi con người có 
năng lực và trung thực nhưng khi các vấn đề về cá nhân không 
được thoa mãn thì họ có thể sinh ra tính chán nản và có thể làm 
rối loạn trong việc thực thi công việc của họ cũng như việc thực 
hiện các mục tiêu của tổ chức. 


Vì tầm quan trọng của con người trong các hoạt động của 
tổ chức nên một chính sách nhân sự được xem là hợp lý khi 
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những chính sách ấy nhàm tuyển dụng, huấn luyện, sử dụng, 
đánh giá, để bạt, khen thưởng và ký luật nhân sự được rõ ràng 
và khuyến khích các phẩm chất về năng lực và trung thực của 
đội ngũ nhân viên và người lao động. 


Công tác bế hoạch 


Hệ thống kế hoạch thống nhất trong các đơn vị gồm các 
kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính. Trong đó kế hoạch tài 
chính với các đự toán ngân sách tổng thể và dự toán chỉ tiết cho 
các bộ phận các khoản mục nếu được xây dựng chắc chắn, có 
nền nếp và ổn định sẽ là điều kiện quan trọng cho việc kiểm 
soát nội bộ tốt, là mục tiêu cho hành động và là căn cứ cho việc 
đánh giá kết quả. 

Bộ phận hiểm toán nội bộ 

Chức năng của kiểm toán nội bộ ở các đơn vị là giám sát, 
kiểm tra và đánh giá một cách thường xuyên về toàn bộ hoạt 
động của đơn vị, trong đó có cả hệ thống kiểm soát nội bộ. Bộ 
phận kiểm toán nội bộ hoạt động có hiệu quả sẽ giúp cho đơn vị 
có được những thông tin kịp thời và xác thực về các hoạt động 
nói chung, chất lượng công tác kiểm soát nói riêng. Tuy nhiên 
bô phận kiểm toán nội bộ chỉ có thể phát huy tác dụng tốt nếu 
nó được tổ chức và đảm bảo sự độc lập so với tất cả các bộ phận 
khác trong đơn vị, được giao quyền hạn đây đủ theo chức năng 
và thực hiện báo cáo trực tiếp cho cấp có quyền hạn cao nhất 


trong đơn vị. 
Các nhán tố bên ngoài 


Các yếu tố bên ngoài đơn vị cũng có ảnh hưởng đến các 
quá trình kiểm soát bên trong đơn vị. Thuộc các nhân tố này là: 
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ảnh hưởng của các cơ quan chức năng của nhà nước, các chủ nợ 
và các trách nhiệm pháp lý. Chẳng hạn, yêu cầu cung cấp báo 
cáo hàng quý của Uỷ ban giao dịch chứng khoán sẽ giúp các đơn 
vị nhận thức được tầm quan trọng trong công tác ghi số kế toán 
chính xác và lập báo cáo kịp thời, trung thực... 


6.3.2. Hệ thống kế toán 


Hệ thống kế toán ở đơn vị là hệ thống dùng để nhận biết, 
thu thập, phân loại, ghi số, xử lý, tổng hợp và lập báo cáo về các 
thông tin kinh tế, tài chính ở đơn vị. Là mắt xích quan trọng 
trong hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán có hiệu quả 
phải góp phần đảm bảo thoả mãn tất cả các mục tiêu kiểm soát 
nội bộ chi tiết đã được đề cập đến ở mục 6.2 trên đây. 


Các hệ thống này phải được thiết kế sao cho thể hiện rõ 
các mục tiêu chi tiết của kiểm soát đã được tính đến trong đó. 
Chẳng hạn, đối với các giao dịch về bán hàng, hệ thống kế toán 
phải được thiết kế sao cho chỉ cho phép ghi sổ doanh thu những 
giao dịch bán hàng thực tế đã xây ra, không cho phép ghi số 
doanh thu với số hàng chưa được giao; số liệu ghi chép phải 
phản anh đúng đắn về giá trị và chính xác về kỹ thuật. Ngoài 
ra hệ thống kế toán cũng còn phải đảm bảo không được để bất 
cứ khoản doanh thu đã thực hiện nào ngoài hệ thống sổ kế 
toán, nhưng cũng không cho phép ghi trùng, ghi sai tài khoản, 
ghi không đúng kỳ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh... 

Chứng từ uà sổ sách đầy đủ. Để thực hiện được các 
mục tiêu chi tiết của kiểm soát, nguyên tắc cơ bản đối với hệ 
thống kế toán là hệ thống kế toán phải đảm bảo chứng từ và số 
sách đầy đủ. Chứng từ và sổ kế toán là những đồ vật cụ thể mà 
trên đó các nghiệp vụ kinh tế được phản ánh và tổng hợp. 
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Chúng có thể là: những chứng từ gốc (hoá đơn bán hàng, đơn 
đặt mua hàng, hợp đồng kinh tế, phiếu nhập kho, phiếu xuất 
kho, phiếu thu, phiếu chi, bảng chấm công, biên bản nghiệm 
thu sản phẩm...), những chứng từ, ghi chép và sổ kế toán (bảng 
kê, bảng phân bổ, bảng tính giá thành, chứng từ ghi số, Số nhật 
ký chung, nhật ký đặc biệt, số cái, số phụ, số chỉ tiết...). Với mỗi 
nghiệp vụ kinh tế, sự thiếu vắng, không đầy đủ của chứng từ và 
xô xách thường gây ra những vấn đề lớn về kiểm soát. Trong đó: 


Chứng từ bế toán 


Chứng từ kế toán thực hiện chức năng chuyển giao thông 
tin trong toàn bộ tố chức của đơn vị khách hàng và giữa các tổ 
chức, các đơn vị với nhau. Chứng từ phải đầy đủ để cung cấp sự 
đảm bảo hợp lý là tất cả các tài sản, công nợ đã được kiểm soát 
đúng đắn và tất cả các nghiệp vụ kinh tế đều được ghi số đúng 
đắn và chính xác. Những nguyên tắc thích hợp nhất đối với các 
chứng từ đó là: 

- Chứng từ phải được đánh số liên tiếp. Việc thực hiện 
đánh số liên tiếp trên các chứng từ sẽ giúp tăng cường kiểm 
suat đối với các trường hợp chứng từ bị thiếu, chứng từ chưa ghi 
số kế toán và tránh được những trường hợp chứng từ ghi trùng 
trên số kế toán. Ngoài ra, đánh số liên tiếp trên các chứng từ 
còn giúp việc định vị chứng từ sau này khi cần đến chúng. 


- Chứng từ phúi được lập uào lúc nghiệp 0uụ hính tế phát 
sinh hoặc ngay sau đó càng sớm càng tốt. Việc lập chứng từ kịp 
thời sẽ đảm bảo phần ánh trung thực nhất về bản chất và nội 
dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và giúp cho việc ghi 
số kế toán được kịp thời, đúng kỳ phát sinh của nghiệp vụ kinh 
te d0. 
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- Chứng từ phải đơn giản để đảm bảo là chúng rõ rùng dê 
hiểu. Nếu chứng từ kế toán quá phức tạp có thể sẽ dẫn đến sự 
hiểu không đúng về các nghiệp vụ kinh tế, do vậy việc ghi số kế 


toán cũng sẽ bị ảnh hưởng. 


- Chứng từ phải được thiết bế cho nhiều công dụng uò thể 
hiện tối đa mức độ hiểm soát nội bộ. Một giao địch kinh tế có 
thê liên quan đến nhiều đối tượng kế toán khác nhau, nhiều 
mục tiêu quản lý và mục tiêu kiểm soát khác nhau. Để giảm 
thiểu số lượng các mẫu khác nhau cho những mục tiêu cụ thể 
khác nhau liên quan đến một loại giao dịch kinh tế thì các 
chứng từ phải được thiết kế có thể đáp ứng cho nhiều công dụng 
khác nhau. Thí dụ, một hoá đơn bán hàng nếu được thiết kế và 
sử đụng đúng đắn sẽ đáp ứng được nhiều mục tiêu khác nhau, 
như: là căn cứ để phê chuẩn giao hàng, căn cứ để ghi số kế toán 
doanh thu, vào nhật ký bán hàng, căn cứ để thống kê hàng bán 
và là căn cứ để đòi tiền và tính hoa hồng hàng bán... Mặt khác, 
chứng từ cùng cần phải được thiết kế để có thể thực hiện tối đa 
các quá trình kiểm soát nội bộ cần thiết ngay trong phạm vì 
mẫu của các chứng từ đó. Thí dụ, mỗi loại chứng từ được thiết 
kế, kèm theo nó là những hướng dẫn cần thiết cho việc ghì chép 
và sử dụng chúng như việc điền các yếu tố của chứng từ, việc xử 
lý xóa bỏ những phẫn thừa, phần trống trên các chứng từ để gạt 
bỏ khả năng chứng từ bị sửa chữa, ghi thêm sau khi nghiệp vụ 
kinh tế đã kết thúc. Vấn đề này đặc biệt cần chú ý đối với 
những chứng từ hướng dẫn, chứng từ do đơn vị tự thiết kế. 


Hệ thống tài khoản. 


Hệ thống tài khoản là cầu nối liên quan chặt chẽ giữa 
chứng từ kế toán và số kế toán. Trong hệ thống kiểm soát, hệ 
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thống tài khoản có tác dụng kiểm soát luồng đi của các thông 
tin theo các nội dung đã được phân loại. Đối với kế toán tài 
chính và BCTC, hệ thống tài khuan giúp phân loại và kiểm soát 
thông tìn từ khi chúng phát sinh đến khi chúng được tập hợp và 
đi tới đúng nội dung các chỉ tiêu, các khoản mục trên BCTC. 
Môt hê thống tài khoản được thiết lập đúng đắn sẽ có ảnh 
hưởng lớn đến mục tiêu kiêm soát *Sự phân loại” của hệ thống 
kiểm soát nội bộ, giúp cho số liệu các chỉ tiêu trên BCTC phản 
ánh đúng quy mô và bản chất của chúng. Ngoài ra, đối với kế 
toán quản trị, một hệ thống tài khoản kế toán thích hợp còn 
giúp cho đơn vị thấy rõ luồng đi của thông tin tới từng đối tượng 
cụ thể của quản lý trên cơ sở đó mà có những quyết sách đúng 
đắn trong quản lý và kinh doanh. Điều đặc biệt trong mô tả các 
hệ thống tài khoản là phải làm rõ nội dung phân ảnh của các 
tài khoản. Đối với từng đơn vị, khi quy định nội dung của từng 
tài khoản phải trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, chế độ và 
chuẩn mực kế toán chung. 

Sổ bế toán 

Có nhiều hình thức số kế tuần và tương ứng với mỗi hình 
thức có một hệ thống số kế toán cụ thể với trình tự ghi số nhất 
dịnh. Đơn vị phải cân nhắc lựa chọn hình thức số kế toán phù 
hựp và tổ chức các số kế toán đầy đủ, hợp lý theo yêu cầu kế 
toán của mình. Chẳng hạn với hình thức “Chứng từ ghi sổ”, 
ngoài việc phải lập các “Chứng từ” làm căn cứ ghi sổ và các số 
cái, số chi tiết thích hợp, đơn vị còn phải mở số “Đăng ký chứng 
từ phi sổ” để đăng ký và quản lý các chứng từ. Sự thiếu vắng 
của số này trong hình thức “Chứng từ ghi sổ” có thể sẽ dẫn đến 
những vấn để nghiêm trọng trong quản lý và kiểm soát, do vậy 
sẽ ảnh hưởng đến mức độ trung thực, đúng đắn của các thông 
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tin trên các BCTC. Ngoài việc có đầy đủ các số kế toán thích 
hợp, một nguyên tắc thiết yếu khi ghi số kế toán là việc ghi số 
kế toán phải có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ. Điều này đòi hỏi 
những quá trình kiểm soát nội bộ cần phải có đối với người giữ 
số kế toán là phải kiểm tra các chứng từ trước khi chúng được 
ghi sổ. Nếu trước khi ghi số kế toán, các căn cứ chứng từ được 
kiểm tra nghiêm ngặt sẽ giúp đạt được nhiều mục tiêu kiểm 
soát cụ thể như loại trừ khả năng ghi số các nghiệp vụ kinh tế 
thực tế không phát sinh, hoặc giá trị của chúng phản ánh 
không đúng với thực tế xảy ra... 

Báo cáo kế toán 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sau quá trình ghi nhận, 
phân loại, ghi chép,... cuối cùng phải được tổng hợp theo những 
chỉ tiêu tài chính và được trình bày vào báo cáo kế toán phù 
hợp, theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. Hệ 
thống báo cáo kế toán nói chung bao gồm các báo cáo tài chính 
(chủ yếu cung cấp thông tin cho bên ngoài đơn vị) và các báo cáo 
kế toán quản trị (chủ yếu cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu 
quan trị nội bộ đơn vỊ). 


6.3.3. Các nguyên tắc và các thủ tục kiểm soát 


Ngoài các yếu tố về môi trường kiểm soát và sự tham gia 
của kế toán trong quá trỉnh kiểm soát thì các nguyên tắc và thủ 
tục kiểm soát cũng là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu 
kiểm soát nội bộ của đơn vị. Để kiểm soát có hiệu quả có thể 
phải cần đến rất nhiều các nguyên tắc và thủ tục kiểm soát cụ 
thể khác nhau, tuy nhiên chúng thường thuộc các loại nguyên 
tắc và thủ tục sau đây: 


“, ˆ /đ .~ Lá 
Các nguyên tắc kiêm soát 


216 -_ Học viện Tòi chính 


Chương ó: Hệ thống kiểm soới nội bộ vờ rủi ro kiểm soớt 


Ba nguyên tắc chỉ đạo chung trong việc thiết lập hệ thống 
kiểm soát nội bộ có hiệu quả đó là: Phân công, phân nhiệm; Bất 
kiêm nhiệm; và Phê chuẩn, uỷ quyền. 


' 


Nguyên tắc "Phân công, phân nhiệm "': 


Trong một tổ chức có nhiều người cùng làm thì các công 
việc trong tổ chức phải được phân công cho tất cả mọi người 
trong tổ chức, không để một số người phải làm quá nhiều việc 
trong khi đó một số người khác lại không có việc làm. Mỗi cá 
thê trong tổ chức đều có mục tiêu theo đuổi riêng của minh, 
nhưng để mọi người cùng nhau thực hiện mục tiêu chung của tổ 
chức thì các công việc của tổ chức phải được phân công và giao 
nhiệm vụ rồ ràng, gọi là “Phân công phân nhiệm”. Phân công 
phân nhiệm rõ ràng được xem là nguyên tắc quan trọng của 
kiểm soát. Bởi vì trên cơ sở phân công phân nhiệm rõ ràng mỗi 
người trong tổ chức không những hiểu rõ nhiệm vụ và trách 
nhiệm của mình mà còn hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của 
nhau để phối hợp cùng nhau và kiểm soát lẫn nhau nhằm đạt 
mục tiêu chung của tổ chức. Ỏ một đơn vị không có sự phân 
công, phân nhiệm rõ ràng thì không có hy vọng ở đó có hệ thống 
kiểm soát nội bộ tốt. 

Nguyên tắc “Bất khiêm nhiệm”: 

Bất kiêm nhiệm hay còn gọi là sự cách ly thích hợp về 
trách nhiệm. Cách ly thích hợp về trách nhiệm trong nhiều 
trường hợp rất có tác dụng trong việc ngăn ngừa những sai 
phạm nhất là những sai phạm cố ý. Đặc biệt trong những 
trường hợp sau, nguyên tắc bất kiêm nhiệm phải được tôn 


trọng: 
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- Bất kiêm nhiệm trong việc bảo vệ tài sân với kế toán. 
- Bát kiêm nhiệm trong việc phê chuân các nghiệp vụ 
kinh tế với việc thực hiện các nghiệp vụ ấy. 


- Bất kiêm nhiệm giữa việc điều hành với trách nhiệm ghi 


Nguyên tắc "Phê chuân, uỷ quyền”: 


Để thoả mãn các mục tiêu kiểm soát thì tất cã các nghiệp 
vụ kinh tế phải được phê chuẩn đúng đắn. Trong một tổ chức, 
nếu ai cùng có thể mua hoặc bán tài sản thì sự hồn loạn phức 


tạp sẽ xây ra. 


Phê chuẩn là biểu hiện cụ thể của việc quyết định và giải 
quyết một công việc trong một phạm vi nhất định. Quá trình uỷ 
quyền được tiếp tục thực hiện xuống cấp thấp hơn tạo nên một 
hệ thống phân chia trách nhiệm và quyền hạn mà vẫn không 
làm mất tính tập trung của đơn vị. Nguyên tắc phê chuẩn, uỷ 
quyền yêu cầu tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải 
được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. 


Sự phê chuẩn có thể chung chung hoặc cụ thể. Phê chuẩn 
chung chung được thực hiện cho nhiều các giao dịch và sự kiện 
kinh tê, thông qua việc Bạn giam đốc, Hội đồng quản trị xây 
dựng các chính sách để cấp dưới và nhân viên của tổ chức thực 
thi trong phạm vi giới hạn của chính sách đó. Ví dụ Hội đồng 
quản trị, Ban giám đốc có thể xây đựng và ban hành chính sách 
giá bán cố định cho việc bán sản phẩm; hay các chính sách tín 
dụng đối với các khách hàng v.v. Phê chuẩn cụ thể được thực 
hiện đối với từng nghiệp vụ riêng biệt, ví dụ mua hay thanh lý 
một tài sản v.v. 


¬———— 
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Các loại thủ tục kiểm soát 

Có rất nhiều thủ tục kiểm soát khác nhau có thể được 
thực hiện ở các đơn vị. Tuy nhiên chúng thường được chia thành 
hai loại: kiểm soát trực tiếp và kiểm soát tổng quát. 

Kiểm soát trực tiếp 

Kiểm soát trực tiếp là các thủ tục, quy chế, quá trình 
kiếm soát được thiết. lập nhằm trực tiếp đáp ứng các mục tiêu 
chi tiết của kiểm soát đã được nghiên cứu ở mục 6.2 trên đây. 
Thuộc loại này gồm có: 

- Kiểm soát bảo uệ tài san, thông tin: Là các biện pháp, 
quy chế kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn về tài sản và các 
thông tin trong đơn vị. Các trọng điểm nhằm vào mục đích này 
bao gồm: 

+ Phân định trách nhiệm bảo vệ tài sản và thông tin 

+ Thiết lập các quy chế, biện pháp để ngăn ngừa sự tiếp 
cận đến tài sản, thông tin của những người không có trách 
nhiệm. 

+ Đam bảo các điều kiện vật chất như kho tàng, thiết bị 
cho việc bảo vệ và kiểm soát tài sản, số sách và thông tin. 

+ "Thiết lấp các quy chế về kiểm kê hiện vật, lấy xác nhận 
của bên thứ 3 v.v. 

- Kiểm soát xử lý: Là loại kiểm soát được đặt ra để trong 
quá trình xử lý, ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế đảm bảo rằng nghiệp 
vụ đó xảy ra và việc ghi chúng vào số kế toán là đúng đắn. 

- Kiểm soát quản lý (biểm soát độc lập uới uiệc thực hiện): 
là việc kiểm soát các hoạt động riêng lẻ đo những nhân viên độc 
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lập với người thực hiện hoạt động đó tiến hành. Nhu cầu đối với 
kiểm soát độc lập phát sinh do cơ cấu kiểm soát nội bộ có 
khuynh hướng thay đổi theo thời gian; nhân viên có khả năng 
quên hoặc vô ý không tuân theo các thủ tục, hoặc trở nên cấu 
tha trừ phi có ai đó thực hiện việc quan sát và đánh giá công 
việc thực hiện của họ; ngoài ra, những sai phạm có thể vô tình 
hay hữu ý đều có thể xảy ra, bất luận chất lượng của quá trình 
kiểm soát là như thế nào. Kiểm soát quân lý là biện pháp hữu 
hiệu để giảm thiểu những gian lận và sai sót đó. 

Kiểm soát tổng quát 

Là sự kiểm soát tổng thể đối với nhiều hệ thống, nhiều 
công việc khác nhau. Trong môi trường tin học, kiểm soát tổng 
quát trước hết thuộc về chức năng kiểm soát của phòng điện 
toán. Đối với những đơn vị có sử dụng hệ thống vi tính, tin học 
trong công tác kế toán thì công việc kiểm toán cần phải sử dụng 
đến những chuyên gia có am hiểu về lĩnh vực máy tính, tin học. 

6.4. TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ 
ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT 

6.4.1. Lý do của sự hiểu biết 

Kiểm toán viên phải có hiểu biết về hệ thống kế toán và 
hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng để lập kế hoạch kiểm 
toán tống thể và chương trình kiểm toán thích hợp, có hiệu quả. 

Với mọi cuộc kiểm toán BCTC, KTV phải có hiểu biết về 
cơ cấu kiểm soát nội bộ đủ để lập kế hoạch kiểm toán và chương 
trình kiểm toán. Mức độ đủ hiểu biết sẽ giúp KTV lập kế hoạch 
kiểm toán và giải quyết các vấn đề cụ thể sau: 


- Tính có thể kiểm toán được. 
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- Nhận diện các sai phạm trọng yếu tiềm tàng. 

- Xác định rủi ro phát hiện. 

- Thiết kế các thủ tục cơ bản. 

6.4.2. Hiểu biết về cơ cấu kiểm soát nội bộ, đánh giá 
và quyết định 

6.4.9.1. Hiểu biết uề cơ cấu kiểm soát nội bộ 

Hiểu biết về cơ cấu kiểm soát nội bộ cần hiểu đầy đủ ở cả 
ba yếu tố của cơ cấu kiểm soát là: Môi trường kiểm soát, Hệ 
thỏng kế toán và Các thủ tục kiểm soát và trên cả hai phương 
điện là việc thiết kế các quá trình kiểm soát trong từng yếu tố 
và việc duy trì, vận hành chúng trong thực tế ở đơn vị. 

Liiểu biết uề môi trường hiểm soát: Những thông tin thu 
thập được về môi trường kiểm soát theo những yếu tố cụ thể đã 
đề cập ở phần trên sẽ giúp KTV đánh giá nhận thức, quan 
điểm, sự quan tâm và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 
giám đốc đơn vị đối với tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ. 

Những nội dung cần hiểu biết: 

- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và các phòng ban chức năng, 

- Tư duy quản lý, phong cách điều hành của các thành 
viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

- Cơ cấu tô chức và quyền hạn, trách nhiệm của các bộ 
phận trong cơ câu đó. 

- Hệ thống kiểm soát của Ban quản lý, chức năng của 
kiểm toán nội bộ, các chính sách và thủ tục liên quan đến nhân 


sự và phân định trách nhiệm. 
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- Ảnh hưởng từ bên ngoài đơn vị như chính sách của Nhà 
nước, chỉ đạo của cấp trên... 

Hiểu biết uê hệ thống kế toán: Những hiểu biết về hệ 
thống kế toán bao gồm: 

- Hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ kế toán để ghi chép, 
theo đõi các nghiệp vụ kinh tế. 

- Các loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 

- Nguồn gốc và tính chất của các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh. 

- Quy trình xử lý kế toán các nghiệp vụ kinh tế từ khi 
phát sinh đến khi chúng được hoàn thành và được tổng hợp 
trình bày trên BCTC. 

Hiểu biết uê các thủ tục hiểm soát: Hiểu biết về các thủ 
tục kiểm soát thông thường bao gồm những hiểu biết về: 

- Việc lập, kiểm tra, so sánh và phê duyệt các số liệu, tài 
liệu liên quan đến đơn vị; 

- Việc kiểm tra tính chính xác của các số liệu tính toán; 
Việc kiểm tra chương trỉnh ứng dụng và môi trường tin học; 

- Việc kiểm tra số liệu giữa số kế toán tổng hợp và số kế 
toán chỉ tiết; 

- Việc kiểm tra và phê duyệt các chững từ kế toán, tài liệu 
kế toán: 

- Việc đối chiếu số liệu nội bộ với bên ngoài; 

- Việc so sánh, đối chiếu kết quả kiểm kê thực tế với số 


liệu trên số kế toán; 
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- Việc giới hạn việc tiếp cận trực tiếp với các tài sản và tài 
liệu kế toán; 

-Việc phân tích, so sánh giữa số liệu thực tế với dự toán, 
kế hoạch. 

Các thủ tục để đạt được sự hiểu biết về kiểm soát 
nội bộ: 

Nhiệm vụ của KTV trong việc thu thập hiểu biết về cơ 
cấu kiểm soát nội bộ là tìm ra các nguyên lý của cơ cấu kiểm 
soát nội bộ, thấy được chúng đã được thiết kế và duy trì trong 
quá trình hoạt động và phải tổ chức các giấy tờ, tài liệu làm việc 
để chứng minh sự hiểu biết đó theo cách thức hữu ích nhất. 
Những thủ tục thường được sử dụng để giúp KTV đạt được sự 
hiểu biết về cơ cấu kiểm soát nội bộ đó là: 

Kinh nghiệm trước đáy của KTV uới khách hàng. 
Ngoại trừ trương hợp kiểm toán năm đầu tiên, KTV thường bắt 
đầu cuộc kiểm toán với một số lượng lớn các thông tin về cơ cấu 
kiểm soát nội bộ của khách hàng đã được phát triển từ những 
năm trước. Vì các hệ thống và quá trình kiểm soát có tính ổn 
định nên thông tin có thể được cập nhật hoá và mang sang các 
cuộc kiểm toán sau. 

Tiếp xúc nhân uiên của đơn 0ì. Để cập nhật hoá thông 
tin về cơ cấu kiểm soát nội bộ được mang sang từ cuộc kiểm 
toán trước, hoặc để có được thông tin ban đầu về cơ cấu kiểm 
soát nội bộ của khách hàng thì tiếp xúc nhân viên của đơn vị là 
thủ tục bất đầu, hợp lý và dễ thực hiện. Tiếp xúc nhãn viên của 
đơn vị ở các cấp quản lý và giám sát khác nhau thương được 
tiến hành như một phần công việc quan trọng để thu thập hiểu 
5iết về cơ cấu kiểm soát nội bộ của khách hàng. 
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Nghiên cứu những ghỉ chép, tài liệu của đơn 0ì ué 
kiểm soát nội bộ. Để thiết kế, thực hiện và duy trì cơ cấu kiểm 
soát nội bộ của mình, đơn vị khách hàng phải có những ghi 
chép, số sách và những tài liệu để chứng minh của chính mĩnh. 
Chúng gồm những ghi chép, số sách tài liệu như điều lệ công ty, 
sơ đồ tổ chức, số tay kế toán... Những tài liệu này được KTV 
nghiên cứu, thảo luận với nhân viên của đơn vị để đảm bảo là 


chúng được hiểu đúng. 


Kiểm tra các chứng từ uà sổ sách. Tất cả các nguyên 
lý trong môi trường kiểm soát, trong hệ thống kế toán và trong 
các thủ tục kiểm soát ở đơn vị cuối cùng đều có liên quan đến 
các chứng từ và số sách. Qua việc kiểm tra các chứng từ và số 
sách đã hoàn thành sẽ giúp KTV thấy được các chế độ và thể 
thức kiểm soát đã được thiết kế và đưa vào thực tế quá trình 
hoạt động như thế nào. 

Quan sát các mặt hoạt động uà quá trình hoạt động 
của đơn uị. Quan sát nhân viên khách hàng trong quá trình 
chuẩn bị và trong quá trình thực hiện công việc kế toán bình 
thường và các công việc kiểm soát của họ cũng là cách thức mà 
các KTV thường sử dụng kết hợp với các thể thức trên để đạt 
được sự hiểu biết về cơ cấu kiểm soát nội bộ của khách hàng. 

Tài liệu chứng minh cho sự hiểu biết: 

Để chứng minh cho sự hiểu biết của KTV về cơ cấu kiểm 
soát nội bộ của khách hàng, ba phương pháp thường được sử 
dụng, đó là: Mô tả tường thuật; Sơ đồ; và Bãng câu hỗi về cơ cấu 
kiểm soát nội bộ. 


Mô tả tường thuật: 
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Bản mô tả tường thuật là một loại tài liệu bằng văn bản 
mô tả về cơ cấu kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán. Đặc 
điểm mô tả của bản tường thuật gồm 4 điểm chính như sau: 

- Mô tả nguồn gốc của mọi chưng từ và số sách. Ví dụ đơn 
đặt hàng của khách hàng đến từ đâu, các hoá đơn bán hàng 
phát sinh như thế nào... 

- Mô tả tất cả các quá trình đã xây ra. Ví đụ việc xác định 
doanh thu bán hàng được thực hiện theo chương trình phần 
mềm vi tính là nhân lượng hàng đã bán với giá đã được phê 
duyệt... 

- Mô tả việc luân chuyển, xử lý và lưu trữ chứng từ. 

- Mô tả những dấu hiệu để cho thấy những nguyên tắc, 
thủ tục kiểm soát đã được thực hiện. Như dấu hiệu cho thấy có 
sự cách ly về trách nhiệm, đấu hiệu về sự phê chuẩn và đấu 
hiệu vẻ việc kiểm tra nội bộ... 

Bản mô tả tường thuật có ưu điểm là đơn giản, nó có thể 
dược sử dụng thích hợp với những đơn vị có cơ cấu kiểm soát 
đơn giản và dễ mô tả. Nhược điểm của phương pháp này là khó 
diễn đạt và mô tả chỉ tiết, do vậy khó áp dụng đối với các đơn vị 
được kiểm toán có cơ cấu kiểm soát phức tạp. 

Sơ đề: 

Sơ đồ kiểm soát nội bộ là sự trình bày các tài liệu và sự 
vận động liên tiếp của chúng bằng các ký hiệu và biểu đồ. 

Phương pháp này có ưu điểm là giúp ta có thể nhìn khái 
quát, logic và súc tích về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách 
hàng, dễ dàng phát hiện những thiếu sót trong thiết kế và vận 
hành của các quá trình và thủ tục kiểm soát. ` 
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Bỏng câu hồi: 

Bảng câu hỏi về cơ cấu kiểm soát nội bộ gồm một loạt các 
câu hỏi về các quá trình kiểm soát trong từng lĩnh vực kiểm 
toán, kể cả môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các 
nguyên tác, thủ tục kiểm soát. Các câu hỏi về kiểm soát có thể 
được thiết kế với yêu cầu trả lời đóng hoặc mở, tuy nhiên đạng 
câu trả lời đóng (có/không) thường là thích hợp và hay được 
dùng cho việc hiểu biết về cơ cấu kiểm soát nội bộ ở đơn vị được 
kiểm toán. 

Phương pháp bảng câu hỏi có ưu điểm chủ yếu là cho 
phép khai thác khá toàn diện các thông tin về hệ thống kiểm 
soát nội bộ và được thực hiện khá nhanh vào lúc bắt đầu hợp 
đồng kiểm toán. Nhược điểm của phương pháp này là không cho 
phép nhìn nhận một cách khái quát về hệ thống kiểm soát nội 
bộ như phương pháp sơ đồ. 

Để đạt được hiệu quả cao trong hiểu biết và chứng minh 
cho sự hiểu biết về kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán, 
các phương pháp về tài liệu chứng minh trên thường được sử 
dụng kết hợp với nhau. Tuy nhiên mức độ kết hợp tuỳ thuộc vào 
tính chất của từng hợp đồng kiểm toán. 


6.4.9.2. Đánh giá uà quyết định 

Khi đã đạt được sự hiểu biết về cơ cấu kiểm soát nội bộ, 
và đủ cho việc lập kế hoạch kiểm toán thĩ có ba đánh giá và một 
quyết định đặc thù sau đây: 

Đánh giá khả năng có thể kiểm toán được: 

Việc đánh giá khả năng có thể kiểm toán được chủ yếu 
dựa vào hai yếu tố chính là tính liêm chính của Hội đồng quản 
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trì. Ban giám đốc và tính đầy đủ của chứng từ, sô sách kế toán. 
Bởi vì trong quá trình kiểm toán có thể có rất nhiều các thủ tục 
kiem toàn trên một chưng mực nào đó cản phái dựa vào các ý 
kiên và kiên nghị của Hội đông quan trị và Ban giám đốc. Còn 
số kế toán được xem là nguồn trực tiếp để cung cấp các bằng 
chứng kiếm toán đổi với hấu hết các mục tiêu kiêm toán. Nếu 
hai yếu tố này không được đảm báo thì khó có thể thực hiện 


được cuộc kiểm toán có kết quả tốt. 

Trường hợp không thể kiểm toán được, cần tranh luận các 
tình huống với khách hàng và rút khỏi hợp đồng hoặc công bố 
một báo cáo kiểm toán từ chối. 

Đánh giá mức độ rúi rõ hiểm soát dựa trên sự hiểu biết đã 
thu thập được (đănh giá bạn đầu): 

Sau khi thu thập được sự hiểu biết về cách thiết kế và 
duy trì của cơ cấu kiểm soát nội bộ, KTV phải thực hiện ước 
lượng (đánh giá ban đầu) về rủi ro kiểm soát. Sự ước lượng ban 
đầu được thực hiện cho từng mục tiêu kiểm soát nội bộ của từng 
loại nghiệp vụ kinh tế. Ví dụ đối với các nghiệp vụ về doanh thu 
bán hàng, KTV phải đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát cho 
mục tiêu có căn cứ hợp Ìý của doanh thu riêng biệt với đánh giá 
về rủi ro kiểm soát cho mục tiêu đây đủ của nó. Việc diễn đạt 
các mức đánh giá này có thể diễn đạt theo cách chủ quan như 
cao. trung bình, hoặc thấp. Hoặc cũng có thể sử dụng hệ số xác 
suất như 0,3; 0,5; 1,0 v.v... để diễn tả mức độ rủi ro kiểm soát 


theo ước lượng của KTV. 


Đăanh giá ha năng một mức rút ro kiên: sodt tháp hơn có 


thê được chứng mình: 
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Khi KTV tin rằng rủi ro kiểm soát thực tế có thể thấp hơn 
nhiều so với đánh giá ban đầu thì anh ta phải đánh giá xem 
liệu một mức rủi ro thấp hơn có được chứng minh hay không. 
Nếu KTV tin rằng một mức rủi ro thấp hơn sẽ được chứng minh 
thì các khảo sát kiểm soát cần phải được thực hiện, và nếu kết 
quả được chứng minh thì điều này rất có lợi cho KTV trong việc 
điều chỉnh cho phép làm tăng rủi ro phát hiện và giảm phạm vị, 
quy mô các khảo sát cơ bản. Tuy nhiên những nội đụng này chỉ 
xảy ra khi đến giai đoạn này của cuộc kiểm toán, KTV tin rằng 
có một mức rủi ro kiểm soát có thể thấp hơn có thể được chứng 


mnnh. 


Quyết định mức đánh giá thích hợp uêề rủi ro kiểm soát để 
sử dụng: 

Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá ban đầu và xem 
xét khả năng có thể có một mức rủi ro thấp hơn được chứng 
minh thì KTV đang trong tình trạng phải xác định mức nào của 
rủi ro kiểm soát sẽ được sử đụng để lập kế hoạch kiểm toán. - 
Đây là quyết định mang bản chất kinh tế của kiểm toán, bởi nó 
sẽ liên quan đến tính cân đối giữa việc tăng cường chi phí cho 
các cuộc khảo sát kiểm soát nhằm giảm bớt chi phí cho các cuộc 
khảo sát cơ bản nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng của kiểm 


toán. 
6.4.3. Quá trình đánh giá rủi ro kiểm soát 


Một cách tổng quát, quá trình đánh giá rủi ro kiểm soát 


có thể được thực hiện qua ba giai đoạn là: 
- Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát 


- Thử nghiệm (khảo sát) kiểm soát 
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- Đánh giá cuối cùng về rủi ro kiểm soát 

Tuy nhiên việc thử nghiệm kiểm soát chỉ được đặt ra khi 
kết quả bước đầu đánh giá rủi ro kiểm soát là không cao và 
KTV hy vọng một mức rủi ro kiểm soát thấp hơn sẽ được chứng 
minh thông qua kết quả của thử nghiệm kiểm soát. Khi không 
tin tưởng rằng rủi ro kiểm soát có thể được chứng minh ở mức 
thấp hơn thì không cần phải thực hiện các thử nghiệm kiểm 
soát, và do vậy cũng không phải thực hiện việc đánh giá cuối 
cùng về rủi ro kiểm soát. Việc tìm hiểu kỹ hơn về thử nghiệm 
kiểm soát sẽ được thực hiện ở các chương 7 và 8 của giáo trình. 
Phần này đề cập đến việc đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát. 

Quy trình về đánh giá rủi ro kiểm soát (đánh giá ban 
đầu) được thực hiện thông qua các bước sau: 

- Nhận diện các mục tiêu kiểm soát 

- Nhận diện các quá trình kiểm soát đặc thù 

- Nhận diện và đánh giá các nhược điểm, trong đó: 

+ Nhận diện các quá trình kiểm soát hiện có 

+ Nhận diện sự vắng mặt của các quá trình kiểm soát chủ 
yếu 

+ Xác định khả năng các sai phạm trọng yếu có thể xây ra 

+ Nghiên cứu khả năng của các quá trình kiểm soát bù trừ. 

- Đánh giá rủi ro kiểm soát. 

Khái quát lại toàn bộ quá trình nghiên cứu cơ cấu kiểm 
soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát được mõ tả ở phụ lục 
6.1. | | 
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Phụ lục 6.1: Khái quát về việc nghiên cứu cơ cấu kiểm 
soát nội bộ và quá trình đánh giá rủi ro kiểm soát. 


Đạt được sự hiểu biết về cơ cấu kiểm soát 
nội bộ đủ đẻ lặp kể hoạch Kiểm toán 


Ý kiến từ 
chỏi, hoặc 
rút Khỏi 
hợp dòng 


Đánh giá 
liệu BCTC có thể kiểm 
toänt được hày 
khỏng 


kiểm toán 
được 


Đnh gia mức dọ của Ti tÒ kiểm soát từ sự 
hiểu biết địt được (đẳnh piá bạn đầu) 


Đánh giá kha nắng liệu có một mức độ thấp 
hơn của RRKS có thể được chứng minh? và 
chi phí đẻ đạt được sự chứng mình đó 


Quyẻt định 
mmức thích hợp của RRKS phải sử 
dụng 
(l) (2) (3) 
Mức tỏi đà Mức được chứng minh bảng || Mức thấp hơn kha di có thẻ 
sư hiểu biết có được chứng minh được 


| Ì 
Mở rộng sự hiểu biết nêu 
cần thiẻt 


| Làtp Kế hoạch và thực hiện các 
khao s1 qua nh kien soái 


Mức RRKS 
thấp hơn có được chứng 
ninh hay không 


Không 
chứng minh 


Quyẻt định vẻ mức RRPH sản liền 
với mức tỏi đa của lkÍRKS, ¡. ác điều 
chính mức RIÈKS cao hon mức kế 


Chứng ininh 


Điều chính từng RRPH và điều 
chính các khao xát chính thức phù 
hợp với mức RIÀPH tăng lên này 


hoacch bạn dấu và điều chính 
các khảo sát chính thức phù: hợp với 
mức RIPH thấp hơn 
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A. CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) là gì? Tại sao KTV 
phai nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB của đơn vị được 
kiểm toán? 

3. Tại sao kiếm KTV không thể tin cậy tuyệt đối vào hệ 
thống KSNB của đơn vị được kiểm toán cho dù nó có thể được tổ 
chức tỏt? 

3. Để có được BCTC trung thực hợp lý, những mục tiêu 
chi tiết của KSNB đối với chúng là gì? 

4. Hãy phân tích và làm rõ cơ cấu của hệ thống KSNB? 

5. Nội dung và những thủ tục để đạt được sự hiểu biết về 
cơ cấu kiểm soát nội bộ? 

6. Hãy phân tích những đánh giá và quyết định sau khi 
đã đạt được sự hiểu biết về cơ cấu KSNB. 

7. Khái quát quá trình đánh giá rủi ro kiểm soát. 

8. Trình bày mục tiêu của KTV trong việc nghiên cứu, 
đánh giá hiệu lực của KSNB trong từng giai đoạn: Lập kế hoạch 
kiểm toán; Thực hiện kế hoạch kiểm toán. 

9. Làm rõ mối liên hệ giữa những hạn chế cố hữu của hệ 
thống KSNB với rủi ro kiểm soát. Nêu ví dụ minh họa. 

10. Trong khâu lập kế hoạch kiểm toán, nếu đánh giá hệ 
thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị được kiểm toán có hiệu lực 
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mạnh thì KTV dự kiến về các phương pháp kiểm toán sẽ áp 
dụng như thế nào và tại sao? 


11. Thế nào là rủi ro phát hiện? Thế nào là rủi ro phát 
hiện có thể chấp nhận được? Khi lập kế hoạch kiểm toán tại sao 
KTV cần dự kiến về rủi ro phát hiện? - 


12. Khi rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm soát đều được 
đánh giá là cao; Tại sao KTV cần dự kiến phải đạt được rủi ro 
phát hiện ở mức độ thấp? 

B. CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời đúng, điền uào chỗ trống hoặc 
sửa những chỗ sai trong các câu hỏi sau: 


1. Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được thiết lập 
nhằm mục đích: 


a. Ghi chép và kiểm tra các số liệu kế toán. 

b. Bão vệ tài sản và thông tin. 

c. Tiến hành kiểm toán nội bộ. 

d. Phân tích hoạt đỲng kinh tế trong đơn vị. 

e. Tất cả các trường hợp trên. 

2. Việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 
chỉ được KTV thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. 
a. Đúng b. Sai 


3. Môi trường xiểm soát chung mạnh là nhân tố duy nhất 
quyết định tính hiệu lực của toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ. 


a. Đúng b. Sai 
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4. Trong bất kỳ một cuộc kiểm toán nào KTV cũng phải 
nghiên cứu và đánh giá về hệ thống kiếm soát nội bộ của đơn vị 
được kiểm toán. 

a. Đúng b. Sai 


5. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ của 


6. Mục tiêu cơ bản của KTV khi nghiên cứu hệ thống 

kiểm soát nội bộ của đơn vị là: 

a) Xem xét hiệu quả quản lý trong đơn vị. 

b) Đánh giá năng lực và trình độ quản lý của các 
nhà quản lý đơn vị. 

c) Phát hiện những sơ hỡ yếu kém nhằm giúp các 
nhà lãnh đạo đơn vị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. 

d) Thiết lập độ tin cậy dự kiến vào hệ thống kiểm 
soát nội bộ của đơn vị. 

e) Có hiểu biết sâu sắc hơn về đơn vị trước khi tiến 
hành kiểm toán. 

7. Nghiên cứu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội 

bộ là để: 

a. Tìm ra số liệu kế toán tin tưởng ở đó 

b. Giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý 
của mình 

c. Tìm ra những bằng chứng để chứng minh về việc 
hợp lý hoá ghi chép sổ kế toán và BCTC 

d. Đánh giá rủi ro qua hệ thống kế toán và kiểm soát 
nội bộ doanh nghiệp. 
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e. Lập kế hoạch kiểm toán 
f. Tất cả các trường hợp trên 
g. Không phải một trong các trường hợp trên 


8. Kiểm soát nội bộ bao gồm toàn bộ các chính sách, các 
biện pháp kiểm soát, các thủ tục kiểm soát được thiết lập nhằm 
mục đích: 


a. Bảo vệ tài sản khỏi sự lãng phí, sử dụng không 
hiệu quả, sai mục đích. 


b. Tăng sự chính xác và đáng tin cậy của các ghi 
chép số sách kế toán. 


c. Khuyến khích và đo lường sự tuân thủ các chính 
sách của công ty. 


d. Điều khiển và quan lý hoạt động sản xuất kinh 
doanh một cách có hiệu quả. 


e. Không phải một trong các trường hợp trên 


9. Môi trường kiểm soát mạnh sẽ đảm bảo tính hiệu quả 
của những kỹ thuật kiểm soát cụ thể 


a. Đúng b. Sai 


10. Hệ thống kiểm soát nội bộ của đoanh nghiệp được xây 
dựng tốt và có hiệu lực cao thì có thể ngăn chặn và hạn chế toàn 
bộ các sai phạm có thể có trong doanh nghiệp. 


a. Đúng b. Sai 


11. Thực hiện kiểm toán nội bộ có thể là một trong các 
mục đích của đơn vị khi xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. 


a. Đúng b. Sai 
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12. Hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực là cơ sở để đảm 
bao chắc chắn cho số liệu kế toán là trung thực và hợp lý. 
a. Đúng b. Sai 
12. TV nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội 
bộ ở đơn vị trong giai đoạn thực hành kiểm toán là để: 


14. KTV độc lập không phải chịu trách nhiệm duy trì và 
củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng. 


a. Đúng b. Sai 
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Chương Z7 
“ “- - 
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN 
VÀ KỸ THUẬT CHỌN MẪU 
TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN 


7.1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN 
7.1.1. Phương pháp chung 
7.I.1.1. Khút niêm 


Phương pháp kiểm toán là các biện pháp, cách thức và 
thủ pháp được vận dụng trong công tác kiểm toán nhằm đạt 
được mục đích kiểm toán đã đặt ra. 


Phương pháp như một con đường đi đến mục đích. Đường 
đi đúng, phương pháp đúng thì kết quả đúng. Phương pháp rất 
phong phú, đa dạng và sáng tạo. Phương pháp kiểm toán là sản 
phẩm của sự nhận thức khoa học quá trình kiểm toán và thực 
tế hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các đơn vị. 
Phương pháp kiểm toán đúng đân là công cụ để nâng cao hiệu 
quả quá trình kiểm toán. Ngược lại chính quá trình kiểm toán 
là điều kiện để bổ sung xây đựng cho phương phắp kiểm toán 
khoa học và hiệu quả hơn. 

Cơ sở lý luận của phương pháp kiểm toán là chủ nghĩa 
duy vật biện chứng, đòi hỏi khi kiểm toán phải xem xét các vấn 
đề trong mối quan hệ phổ biến, sự vận động.và sự tác động qua 
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lại. Khi kiểm toán không nên chỉ xem xét các chứng từ, tài liệu. 
Số liệu, tài liệu và BCTC chỉ là hình ảnh ghi chép lại các thông 
tin từ các bản chứng từ. Số liệu, tài liệu này chưa chắc đã đảm 
bảo tính thực tế, kiểm toán không chỉ đơn thuần là việc kiểm 
tra trên các chứng từ, tài liệu. Vì vậy cần tránh các trường hợp 
hiểu quá trình kiểm toán chỉ là quá trình kiểm tra kế toán. 

Khác với kiểm toán, thanh tra, kiểm tra thương xuất 
phát từ một sai phạm hay là một dấu hiệu “nóng” (đơn thư tố 
giác) để mở rộng và phát triển công việc kiểm tra, điều tra. 


Chính vì lẽ đó, phương pháp kiểm toán được vận dụng 
trong quá trình kiêm toán là sự vận dụng tông hợp các phường 
pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong chứng từ (như kiểm 
tra, đối chiếu, cân đối, tính toán, rà soát, xem xét lại, phân 
tích,...) với phương pháp ngoài chứng từ (như kiểm kê, quan 
sát, điều tra, xác minh, phỏng vấn, thẩm tra, xác nhận...) 


Thực chất phương pháp kiểm toán là việc vận dụng các 
phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ cụ thể vào công tác kiểm toán 
nhằm đạt được mục tiêu kiểm toán đã đặt ra. Đứng trên góc độ 
quá trình ghi chép xử lý, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh để phần ánh vào BCTC, người ta chia ra hai loại phương 
pháp kiểm toán; đó là phương pháp kiểm toán cơ bản (thử 
nghiệm cơ bản) và phương pháp kiểm toán tuân thủ (thử 
nghiệm kiểm soát). 

7.1.1.2. Trình tự ứng dụng phương phúp hiểm toán 
chung 


Bước 1: Dựa vào mối quan hệ lôgíc của các khoan mục 
trên BCTC để KTV lựa chọn các bộ phận, khoản mục trọng yếu 
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(lựa chọn để tài nghiên cứu). Vì xuất phát từ việc KV đưa ra ý 
kiến nhận xét dựa trên tính trọng yếu và phụ thuộc vào chi phí 
và thời gian kiểm toán. 

Bước 3: Dựa trên cơ sở khoản mục (bộ phận) đã lựa chọn 
KTV đưa ra các giả thiết về các sai phạm có thể xảy ra và lựa 
chọn gia thiết có khả năng xảy ra nhiều nhất (KTV đựa trên 
kinh nghiệm và lôgíc) 

Bước 3: Trên cơ sở giả thiết đã lựa chọn ở bước 2, KTV 
tiến hành thu thập các bằng chứng để chứng minh cho giả 
thiết. 

Bước 4: KTV tiến hành phân tích đánh giá các bằng 
chứng để có kết luận phủ định hay khẳng định giả thiết đúng- 
sai hay các bằng chứng không đủ thuyết phục và thoả mãn thì 
KTV phải thu thập thêm bằng chứng để chứng minh cho giả 
thuyết. 

Bước 5: KTV rút ra nhận xét trong báo cáo kiểm toán 
trên cơ sở các gia thiết đã được chứng minh. Việc tuân thủ các 
bước trong phương pháp kiểm toán chung giúp cho KTV hạn 
chế được các rủi ro kiểm toán, nhanh chóng tổ chức cuộc kiểm 
toán đi đúng đường lối tăng tính hiệu quả và tiết kiệm cho cuộc 
kiểm toán. 

7.1.2. Phương pháp kiểm toán cơ bản 

7.1.2.1. Khái niệm, đặc trưng uà điều biện uận dụng 


Phương pháp kiểm toán cơ bản là phương pháp được thiết 
kế, sử đụng để thu thập bằng chứng kiểm toán có liên quan đến 
số liệu do hệ thống kế toán xử lý và cung cấp. 
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Mọi thử nghiệm, phân tích, đánh giá của KTV đều dựa 
vào số liệu, thông tin, trong BCTC và do hệ thống kế toán cung 
cấp. Phương pháp này còn được gọi là các bước kiểm nghiệm 
dựa vào số liệu. 

Đây là phương pháp được vận dụng cho mọi cuộc kiểm 
toán, tuy nhiên, phạm vì và mức độ vận dụng lại tuỳ thuộc vào 
tính hiệu quả của hệ thống KSNB của đoanh nghiệp. Khi hệ 
thống KSNB của doanh nghiệp tốt, để cuộc kiểm toán đạt hiệu 
qua thì KTV luôn phải kết hợp chặt chẽ giữa hai phương pháp. 


2.1.2.2. Nót dung 

Phương pháp kiểm toán cơ bản gồm các loại kỹ thuật 
kiểm toán cụ thể sau: 

- Phân tích đánh giá tổng quát 

- Thử nghiệm chi tiết nghiệp vụ và số dư các tài khoản 

Phân tích đánh giá tổng quát (kỹ thuật phân tích) 

* Khóúi niệm, tác dụng 


- Phân tích đánh giá tổng quát là việc xem xét số liệu 
trên BCTC thông qua mối quan hệ và những tỉ lệ giữa các chỉ 
tiêu trên BCTC. 

- Phương pháp này giúp KTV khai thác bằng chứng kiểm 
toán nhanh chóng thông qua việc xác định những sai lệch về 
thông tin, những tính chất bất bình thường trên BCTC, để KTV 
xác định mục tiêu, phạm vi, qui mô, khối lượng công việc cần 
kiểm toán, từ đó có thể đi sâu nghiên cứu, kiểm toán những vấn 
đề mà KTV cho là cần thiết. 
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- Phương pháp này có tác dụng cho cả ba giai đoạn của 


quá trình kiếm toán, đó là giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán; 


giai đoạn thực hiện kiểm toán và giai đoạn kết thúc kiểm toán. 


+ Đối với giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: Trong giai 
đoạn này, phương pháp phân tích đánh giá tổng quát giúp KTV 
nhìn nhận doanh nghiệp một cách toàn diện, nhanh chóng xác 
định được tính chất bất bình thường, xác định được phạm vì 
kiểm tra, nội dung cần đi sâu kiểm toán, xác định được những 
vấn đề có khả năng sai sót trọng yếu; Đồng thời, giúp KTV xác 
định được nội dung, thời gian, phạm vi sử dụng phương pháp 
kiểm toán khác, qua đó để lập dược kế hoạch chi tiết với những 
nội dung, phạm vi cần thiết, thời gian biên chế và chi phí hợp lý. 

Trong quá trình phân tích ở giai đoạn này, KTV có thể sử 
dụng cả thông tin tài chính và phi tài chính (như điện tích kho 
tàng, số lượng lao động, năng suất binh quân...). 


+ Giai đoạn thực hiện kiểm toán: Giai đoạn này, phân 
tích được coi như một phương pháp kiểm tra cơ bản nhằm thu 
thập bằng chứng có liên quan đến số dư tài khoản hoặc một loại 
nghiệp vụ nào đó. Các bằng chứng về cơ sở dẫn liệu chứng minh 
cho các khoản mục trong BCTC có thể thu được khi tiến hành 
thử nghiệm chi tiết các nghiệp vụ số dư hoặc phân tích hay kết 
hợp ca hai phương pháp phân tích và thử nghiệm chị tiết 
nghiệp vụ và số dư tài khoản. 

Khi sử dụng phương phap phân tích trong thực hành 
kiểm toán, KTV cần chú ý đến mấy vấn đề sau: 

- Mục đích phương pháp phân tích và mức độ KTV có thể 
tin cậy vào phương pháp phân tích. 
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- Tính hữu dụng, hữu hiệu của các thông tin tài chính và 
phi tài chính dùng để phân tích. 

- Tính so sánh của các thông tin hiện có, kể cả độ tin cậy 
của nó. 

- Kinh nghiệm kiểm toán kỳ trước và tính hiệu lực của 
hệ thống KSNB trong doanh nghiệp. Nếu hệ thống KSNB yếu, 
không nên áp dụng phương pháp phân tích để đưa ra kết luận. 


+ Giai đoạn kết thúc một cuộc kiểm toán: Ở giai đoạn 
này, việc phân tích đánh giá tổng quát có vai trò rất quan trọng 
đối với KTV. Khi đã kiểm toán và có kết luận về từng bộ phận 
cấu thành BCTC, mà đặc biệt là kiểm toán hiện đại ngày nay 
tiến hành trên cơ sở mẫu chọn trong kiểm toán. Để có mức thoả 
mãn trong kiểm toán càng cao và tăng thêm độ tin cậy cho KTV 
thì cần phải một lần nữa sử dụng phương pháp phân tích đánh 
giá tổng quát về những thông tin cần kiểm toán và bằng chứng 
thu thập được để củng cố thêm cho các bằng chứng và kết luận 
của KTV, kể cả việc thử lại khả năng tiếp tục hoạt động của - 
doanh nghiệp trước khi KTV ký vào báo cáo kiểm toán. 


* Nội dung phân tích đánh giá tổng quát bao gồm: 
e© Phân tích xu hướng 
se Phân tích tỷ suất 
+ Phân tích xu hướng là phương pháp so sánh về lượng 
trên cùng một chỉ tiêu. Kỹ thuật so sánh trong phân tích xu 
hướng thường sử dụng: 
So sánh số liệu thực tế kỳ này với kỳ trước. 
So sánh số liệu thực tế với kế hoạch, định mức, dự 
toán... 
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So sánh số liệu thực tế của doanh nghiệp với số liệu 
bình quân của ngành hoặc số liệu dự kiến của KTV. 

So sánh số liệu thực tế doanh nghiệp này với doanh 
nghiệp khác cùng qui mô, cùng lãnh thổ, cùng ngành nghề, 
cùng loại hình SXKED. 

Ví dụ: Giá thành thực tế lớn gấp hai lần giá thành kế 
hoạch => đây là một biến động không bình thường vì vậy KTV 
nghi ngờ có thể tồn tại các gian lận, sai sót. 

Phương pháp này giúp KTV thấy được chiều hướng biến 
động của từng chỉ tiêu. Qua đó giúp KTV định hướng được nội 
dung kiểm toán và những vấn đề cơ bản cần đi sâu. 

Ưu điểm: Nhanh chóng, đơn giản 

Nhược điểm: Không thể hiện được mối quan hệ giữa các 
chỉ tiêu (không so sánh được các chỉ tiêu khác nhau). Để khắc 
phục hạn chế này, người ta sử dụng kỹ thuật phân tích ty suất. 

+ Phân tích ty suất 

Phương pháp này dựa vào các mối quan hệ, những ty lệ 
tương quan giữa các chỉ tiêu, các khoản mục khác nhau để phân 
tích (so sánh), đánh giá. 

Tuỳ điều kiện cụ thê, tuỳ trình độ chuyên môn và kinh 
nghiệm nghề nghiệp mà KTV có thể tiến hành một số hoặc 
dùng tất cả các tỷ suất sau: 

A. Nhóm tỷ suất khd năng thanh toán 

a.]I. Tỷ suất hủ năng thanh toán hiện thời 


Tỷ suất Rhả nàng thanh _Tổng tài sản lưu động 
toán hiện thời Tổng số nợ ngắn hạn 
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Trong đó: 

- Tống tài sản lưu động bao gồm: vốn bằng tiền, đầu tư 
ngắn hạn, các khoản phải thu, ứng và trả trước; hàng tồn kho. 

- Tổng số nợ ngắn hạn: là các khoản nợ dưới một năm, 
như: vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến hạn trả, phải trả người cung 
cấp, phải trả công nhân viên, phải trả nội bộ, phải trả phải nộp 
khác. 


Ý nghĩa: Tỷ suất này nói lên khả năng thanh toán của 
doanh nghiệp trong hiện tại, đánh giá khả năng thanh toán 
ngắn hạn và đặc biệt quan trọng đối với các bên đối tác cho vay 
hoặc cho thanh toán chậm. Chỉ tiêu này đánh giá khả năng 
thanh toán các nghĩa vụ tài chính của công ty. 

Thông thường, chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh có 
biến động do: 

. Sự phát triển, mở rộng nhanh chóng của hoạt động sản 
xuất kinh doanh 


. Có vấn đề trong việc thu nợ 


. Sự thay đổi trong chính sách quản lý đặc biệt các chính 
sách có liên quan đến thời hạn thanh toán và số dư hàng tồn kho 

. Có sự lẫn lộn trong phân loại các khoản công nợ ngắn và 
đài hạn 

. Có sai sót về tính đúng kỳ trong số dư cuối năm 

Để phân tích và nhận biết rủi ro từ việc khả năng thanh 
toán hiện thời có sự biến động, có thể xem xét thêm các chỉ tiêu 
khác như khả năng thanh toán nhanh, số ngày phải thu, vòng 
quay hàng tồn kho, vòng quay vốn kinh doanh... 
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Khi tỷ suất bằng 1 nghĩa là tài sản lưu động vừa đủ 
thanh toán nợ ngắn hạn 

Khi tỷ suất bằng 2 nghĩa là đảm bảo vốn vừa thanh toán 
dủ nợ ngắn hạn vừa tiếp tục hoạt động được. Doanh nghiệp 
hoạt động bình thường 

Khi tỷ suất lớn hơn 2: Doanh nghiệp có khả năng thanh 
toán nhưng đầu tư thừa tài sản lưu động 

Khi tỷ suất nhỏ hơn 2: Doanh nghiệp có khả năng thanh 
toán nhưng đầu tư thiếu tài sản lưu động. 

Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng: tỷ suất này phải 
>ã môi đẫm bầu vì 'RBIĐ phải đấm bão ít nhất Iã 3 hư kỹ Yánh 


doanh mới đâm bảo an toàn cho kinh doanh của đoanh nghiệp. 


a.2. 1y suất khad năng thanh toán nhanh 


Tỷ suảtRhảnăng _ — Vốn bảng Hến + tài sản tương đương Hền 
thanh toàn nhanh Tổng số nợ ngắn hạn 


\ nghĩa: Nói lên kha năng thanh toán nhanh (tức thời) 
các khoản công nợ ngắn hạn bằng tiền và các khoản có thể 
chuyển hoá ngay bằng tiền. 


Tỷ suất này bằng 1: là thoâ đáng 
Ty suất này lớn hơn 1: có khả năng thanh toán nhanh 


Ty suất này nhỏ hơn 1: khó khăn trong thanh toán công 
nợ ngắn hạn 
- Tài sản tương đương tiền ở các quốc gia là khác nhau: 
Mỹ: chứng khoán ngắn hạn; công nợ có thời gian đáo 
hạn 3 tháng 


=———_-——.__———————_——_—_———_—O—  ————————- — =“—==—nmm=—————r=—————————- "————-————_—=———————— 


Học viện Tời chính 245 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


. Anh: chứng khoán ngắn hạn; công nợ có thời gian đáo 
hạn 1 tháng. 

. Việt Nam: giấy tờ có giá; chứng khoán ngắn hạn; một số 
tài sản có thể bán ngay 

a.3. Tỷ suất thanh toán lãi uay dài hạn 
Lãi trước thuế + Lãi vay dài hạn 


Tỷ suất thanh toán lãi - 


vay dài hạn (X) Lãi vay dài hạn 

- Nếu X = 1: Doanh nghiệp không có lợi nhuận (không có 
lãi trước thuế) 

- Nếu X = 9: Doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế bằng 
lãi vốn vay. Nếu thuế là 28% thì lợi nhuận doanh nghiệp sau 
thuế sẽ là 72% lãi cho vay (doanh nghiệp nên cho vay hơn là 
kinh doanh) 

- Nếu X>3: Lợi nhuận trước thuế bằng hay lớn hơn 2 lần 
lãi vốn vay và lợi nhuận sau thuế > 72% x 2 = 144% 

Kết luận: Khi xác định chỉ tiêu này điều đó có nghĩa là 
người cho vay vốn có thể hiểu được doanh nghiệp trên các khía 
cạnh sau: Tình hình về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và thuế... 
Trên cơ sở hiểu biết này có 4 dạng khách hàng vay kinh doanh: 

. Nêu X>3: Doanh nghiệp kinh doanh bình thường 

. Nếu 3>X> 9: Doanh nghiệp kinh doanh không bình 
thường 

. Nếu 3> X>1: Doanh nghiệp kinh doanh kiểu lừa đảo 

. Nếu X< 1: Đoanh nghiệp sắp phá sản. 

Phân tích khả năng thanh toán là đánh giá độ vững chắc 


của doanh nghiệp. 
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a.4. Tỷ suất khỏủd năng thanh toán đài hạn 


Tỷ suất Rhả năng s Tổng tài sản 
thanh toán đài hạn = 


Tổng số nợ phải trả (ERB + ĐR) 
ŸÝ nghĩa: Tỷ suất này không những có ý nghĩa đối với việc 
đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp mà còn có tác 
dụng xem xét khả năng tiếp tục hoạt động của đoanh nghiệp để 


có ý kiến nhận xét trong báo cáo kiểm toán. 

Tỷ suất này bằng 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh 
toán 

Tỷ suất này lớn hơn 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh 
toán, có khả năng tiếp tục hoạt động. 


Tỷ suất này nhỏ hơn 1: Không những doanh nghiệp khó 
khăn trong quan hệ thanh toán mà khả năng giải thể, phá sản 
đang đến gần với doanh nghiệp. 


Tý suất này bằng Ú: Doanh nghiệp bị phá sản. 
a.5. Số uòng thu hồi nợ (Hệ số thu hồi nợ) 


Số văng fiu tri Đoanh thu ròng (thuần) (năm) 


nợ öố dư các Rhoản phải thu bình quân 


bố dư các Rhoản + Số dư các Rhoản 


% hải thu đảu năm ñ õi 
Số dư các Rhoản B phải thu cuối năm 


phải thu binh quản — 9 


S6 ngày của một sim 


vòng thu hồi nợ 
öố vong thu hồi nợ rong năm 
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Ý nghĩa: Số ngày phải thu là chỉ tiêu để tính toán số ngày 
trung bình khoản phải thu từ lúc phát sinh cho đến khi thu 
được tiền (số tiền bán hàng tính vào doanh thu trong một năm 
được thu về quỹ doanh nghiệp là bao nhiêu lần trong năm). Nếu 
sô vòng thu hồi càng lớn thi càng chứng tổ khả năng bán hàng 
và phương pháp thu hồi công nợ càng tốt. Khi đó, số ngày (thời 
ưian) của một vòng thu nợ càng giảâm. 

Số vòng thu hồi nợ càng nhiều hay thời gian thu hồi nợ 
càng ngắn thì càng có tiền để chi trã các khoản nợ 

Chỉ tiêu này có thể được so sánh với chính sách về thanh 
toán của công ty. 

Chỉ tiêu về số ngày phải thu thường biến động bởi: 

. Sự thay đối của môi trường kinh tế nói chung 

. Doanh thu cuối năm tăng hoặc giảm đột biến 

. Sự thay đổi về khách hàng 

. Nự thay đổi về điều khoản thanh toán 

. Sự thay đổi về điều kiện ghi nhận nợ phải thu khó đòi 

Đo phân tích và nhận biết rủi ro từ việc thay đối số ngày 
phái thú, cần xem xét sự thay đổi của các tài khoản như phải 
thu, phải thu khó đòi, hàng bán trả lại và số dư chi tiết của 
từng khách hàng. Bên cạnh đó cũng có thể xem xét sự biến 


đồng trong báo cáo tuổi nợ. 


` ^~“ ` * ^ _Ã ` r 
a.6. SỐ tòn,: ân chuyên hàng tôn kho 
Šố vòng luàn chuyển Giá vốn hàng bán 


hang tỏn Rho Šố dư tồn Rho bình quản 
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Thời gian một vòng luận —_ 365 
7 ` + ` = : E 
chuyển hàng tồn Rho 8ố vòng luân chuyển BTK 


Ÿ nghĩa: Phản ánh tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho 
trong doanh nghiệp nhanh hay chậm. (Rủi ro tài chính tăng 
hay giảm). Nếu tốc độ luân chuyển hàng hóa càng nhanh thì 
càng chứng tỏ tình hình kinh doanh là tốt, tình hình tài chính 
và khả nãng thanh toán của doanh nghiệp càng có nhiều thuận 
lợi. 

- Một vòng luân chuyển của vật tư được tính từ khi bỏ 
tiền ra mua đến khi xuất vật tư vào sẵn xuất, sử dụng. 

- Một vòng luân chuyển của thành phẩm được tính từ khi 
xuất kho thà::h phẩm bán thu được tiền. 

- Một vòng luân chuyển của hàng hoá được tính từ khi 
mua hàng hoá đến khi bán hàng hoá thu được tiền. 

Số vòng luân chuyển của hàng tồn kho (HTK) cho biết 
mỗi năm HTK luân chuyển được mấy lần. 

Số vòng luân chuyển càng nhiều, thời gian luân chuyển 
một vòng càng ngắn. 

Chú ý: Số vòng luân chuyển HTK càng nhiều hay thời 
gian một vòng HTK càng ngắn thì càng có tiền để chỉ trả các 
khoan nợ 

Chỉ tiêu này thường bị ảnh hưởng bởi các nhân tố sau: 

. Sự thay đổi về cơ cấu hàng tổn kho hoặc cơ cấu sản 
phẩm 

. Kiểm kê thừa hoặc thiếu 
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. Sự thay đối về quản lý hàng tồn kho hoặc thủ tục kiểm 


soát 

. Sự thay đổi về giá hàng tồn kho 

. Sự thay đổi về phương pháp kế toán đối với hàng tồn 
kho 


. Sự thay đổi về chính sách dự phòng giảm giá hoặc ghi 
giảm hàng tồn kho 

Để phân tích và nhận biết rủi ro do việc vòng quay hàng 
tồn kho biến động, có thể xem xét sự thay đổi của số dư một số 
tài khoản khác như thành phẩm, sản phẩm dở dang, nguyên 
vật liệu, giá vốn hàng bán, và so sánh sự thay đối của một số 
chỉ tiêu khác như số ngày phải trả và khả năng thanh toán 
bằng tiền. 

B. Nhóm tỷ suất khỏ năng sinh lời. 

b1. Tỷ suất khủ năng sinh lời 

Tỷ suất Rhả năng sinh lời Lợi nhuận 


của vốn hinh doanh tốn hinh đoanh 


Tỷ suất hhả năng sinh lời Lãi Rinh doanh trước thuế + lãi vốn vay 


3 AM Tổng giá trị tài Tổng giả trị tài sản 
Tổng giả trị tai sản sản tốn đáuhỳ tồn cuối Rỳ 
binh quân 


2 


Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản chỉ ra mối 
quan hệ giữa lợi nhuận thu được và tổng mức đầu tư. Chỉ tiêu 
này cũng phản ánh hiệu quả của công ty trong việc quản lý tài 


sản và tạo lợi nhuận. 
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Các nhân tố ảnh hướng tới sự biến động của chỉ tiêu này: 
. Sự thay đổi về khả năng sinh lời do môi trường kinh 
doanh thay đổi 
. Sự thay đổi về lợi nhuận gộp đo thay đổi kết cấu sản 
phẩm, giá bán, giá vốn 
. Sự thay đôi về tài san do thanh lý, mua mới 
Sự thay đôi trong chính sách kế toán liên quan tới 
doanh thu, đánh giá tài san 
bể phân tích và nhận biết rủi ro từ việc chỉ tiêu tỷ suất 
lợi nhuận trên tài sản thay đổi cần phải xem xét các tài khoản 
có liên quan như tài sản vô hình, doanh thu... và có thể so sánh 
sự thav đổi đó với các chỉ tiêu khác như vòng quay của tài sản, 
lãi trên nợ đài hạn... 
b.2. Ty suất lợi nhuận gộp 
Lợi nhuận góp x 1ÔÔ% 


Tỷ suät lợi nhuận gộp = 
Đoanh thu 


†ÿ suất lợi nhuận gộp là chỉ tiêu đầu tiên để phân tích về 
kha năng sinh lời. Chỉ tiêu này cho thấy kha năng của công ty 
trong việc kiêm soát giá vốn và giá bán. Chỉ tiêu tỷ suất lợi 
nhuận gộp có thể cung cấp nhiều thông tin hơn nếu được phân 
tích theo từng loại sản phẩm. 

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp thường bị ảnh hưởng bởi 
các nhân tổ sau: 

. Sự thay đối về giá bán 

. Sự thay đổi về cơ cấu hàng bán 


. Sự thay đối về giá vốn hàng bán 
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. Sự thay đổi về số lượng bán nếu chỉ phí sản xuất chung 
là cố định và lớn. 

Đề phân tích và nhận biết rủi ro từ việc chỉ tiêu lợi nhuận 
gộp thay đổi, có thể xem xét thêm sự thay đổi của số đư các tài 
khoản như nguyên vật liệu, nhân công, chỉ phí sản xuất 
chung... 

b.ồ. 1y suất lợi nhuận ròng 

(Rết quả hoạt động) Đoanh thu 

Chi tiêu lợi nhuận ròng đánh giá khả năng sinh lời sau 
khi trừ đi các khoản giá vốn và chi phí. Chỉ tiêu này có thể được 
so sánh với chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp để phân tích ảnh 
hưởng của chi phí quản lý, chỉ phí bán hàng tới lợi nhuận. 


Bên cạnh các nhân tế ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận 
gộp, chỉ tiêu ty suất lợi nhuận ròng còn bị ảnh hưởng bởi các 
nhân tố sau đây: 


. Sự thay đổi về số lượng hàng bán nếu chi phí bán hàng 
và chỉ phí quản lý cố định 

. Sự thay đổi về kế toán như vốn hóa chỉ phí... 

. Sự thay đổi của chỉ phí bán hàng, chi phí quan lý 

Để phân tích và nhận biết rủi ro từ việc chỉ tiêu này thay 
đối, có thế xem xét sự thay đổi của các tài khoản như doanh 
thu, lãi, các chi phí bán hàng, quản lý... và so sánh cùng với sự 
thay đổi của các chỉ tiêu khác như lãi trên nợ dài hạn, chi phí 
bảo trì sửa chữa trên tổng tài sản cố định, khả năng thanh toán 


nhanh... 
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b.4. Tỷ suất hiệu qua binh doanh 


Lợi tức thuần từ hoạt động Rinh đoanh 


-= Á 
Tổng doanh thu bán hàng thuần 


Tỷ suất hiệu quả 
Rinh đoanh 


Ý nghĩa: Một đồng doanh thu bán hàng thuần mang lại 
bao nhiều lãi cho đoanh nghiệp. 

Hay: Để tạo ra một đồng lợi nhuận thuần thì sẽ cần (1/A) 
đồng doanh thu bán hàng. 


C. Nhóm tỷ suất uề cấu trúc tài chính. 


c.1. Tỷ suất đầu tư (tỷ suất đầu tư uề tài sản cố định uà 


đầu tư đài hạn) 
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 


Tỷ suất đầu tư = 
Tổng tài sản 


Ý nghĩa: Tỷ suất này đánh giá năng lực hiện có của 
doanh nghiệp, đánh giá trình độ trang bị máy móc, thiết bị, cơ 
sơ vật chất kỹ thuật... 

- Ty suất này luôn luôn nhỏ hơn 1 và mức độ cao nhất của 
nó tuỳ theo doanh nghiệp hoạt động trong ngành nào, lĩnh vực 
nào. 

- Ty suất này ngày càng lớn chứng tỏ vị trí quan trọng 
của TSCĐ trong tổng số tài sản liên có của duanh nghiệp. 

Ví dụ: Công nghiệp thăm dò khai thác dầu khí vào 
khoảng 0.9 (90% tổng tài sản). 


Công nghiệp luyện kim xấp xỉ 0.7, chế biến xấp xỉ 0.2... 
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c.2. Ty suất tự tài trợ (tý suất tự tài trợ uề tòi sản cố đừnh 


uà đầu tư dài hạn) 
Rguồn vốn chủ sở hữu 


Tỷ suät tự tài trợ = 
TS€Đ và ĐTĐP 


Ý nghĩa: Phản ánh khả năng đầu tư tài sản cố định bằng 
nguồn vốn chủ sở hữu như thế nào? NVCSH đã dùng vào TSCĐ 
và ĐTDH là bao nhiêu? 

Nếu doanh nghiệp có khả năng tài chính tốt thì NVCSH 
phải đủ đầu tư TSCĐ và ĐTDH dể hoạt động. Tỷ suất này càng 
cao thì tình hình tài chính ngày càng mạnh. 

Chú y: Mặt trái của nó là nếu đầu tư quá nhiều NVCSH 
vào mua sắm 'SCĐ thì bất lợi vì: TSCĐ chu chuyển chậm; Lợi 
nhuận thu được chủ yếu là do chu chuyển TSLĐ. 

c.3. 1ý suất hd năng tài trợ (ty suất tài trợ) 


Rquồn vốn chủ sở hưu 
Tỷ suất Rhả năng 
tài HỢ Sa SE» Nn 52220. 
Tổng nguồn vốn 


Tỷ suất này có mối quan hệ với tỷ suất nợ. 


Rợ phả1 trả 
Tỷ suất nợ = 
Tổng nguồn vốn 
Hoặc: 
Tỷ suất nợ = 1 - Tỷ suất Rhả năng tài trợ 
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Ý nghĩa: Tỷ suất tài trợ nói lên khả năng đầu tư đảm bảo 
về mặt tài chính và mức độ độc lập của doanh nghiệp đối với các 
chủ nợ, hoặc những khó khăn tài chính mà doanh nghiệp phải 
đương đầu. 

Tỷ suất tài trợ càng lớn chứng tô doanh nghiệp có nhiều 
vốn tự có và hoạt động dựa vào NVCSH không lo lắng đến việc 
vay và trả nợ. 

c.4. Tỷ suất nợ trên uốn 

R Rợ ngắn hạn + Rợ dài hạn 
Tổng nợ trên 
nguồn vốn 
Rguồn vốn 

So sánh chỉ tiêu nợ trên nguồn vốn và vốn tự có trên 
nguồn vốn dùng để đánh giá khả năng tự tài trợ của công ty. 
Nguồn vốn ở đây bao gồm cả lãi lưu giữ. 

Các nhân tố có ảnh hưởng tới sự biến động của chỉ tiêu 
này là: 

. Sự thay đổi về cơ cấu tài chính 

. Sự thay đối về chính sách kế toán 

. Các giao dịch với nhà đầu tư hoặc chủ nợ 

Để phân tích và nhận biết rủi ro từ việc chỉ tiêu nợ trên 
tổng nguồn vốn thay đổi cần phải xem xét các tài khoản có liên 
quan như tài sản, nợ, nguồn vốn... và có thể so sánh sự thay đổi 
đó với các chỉ tiêu khác như nợ trên tài sản, vòng quay của tài 
sản, lãi trên nợ dài hạn, vòng quay vốn kinh doanh... 

Thủ nghiệm (hiểm tra) chỉ tiết các nghiệp uụ uà số 
dư tài hhodn 
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* Khóút niệm, tác dụng 


I"hương pháp kiểm tra chỉ tiết nghiệp vụ và số dư tài 
khoản: là kỹ thuật kiểm tra chi tiết việc (quá trình) ghi chép, 
hạch toán từng nghiệp vụ kinh tế từ chứng từ vào sổ kế toán có 
liên quan: kiểm tra việc tính toán, tổng hợp số dư của từng tài 
khoan. 


"hương pháp kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư tài 
khoản nhằm mục đích thu thập các bằng chứng trực tiếp chứng 
minh cho mức độ tin cậy của các số liệu trên các tài liệu kế toán. 


* Nội dung hiểm tra chỉ tiết nghiệp uụ uùà số dư bao gồm 
- Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ 


+ l‹hảo sát các nghiệp vụ thực tế phát sinh như thế nào 
và được ghi nhận ra sao. 


+ Xem xét, kiểm tra việc ghi chép nghiệp vụ vào các số kế 
toán, việc chuyển số đối với từng nghiệp vụ có đúng chế độ, 
đúng phương pháp hay không, có được ghi chép đầy đủ hay bỏ 
sót, có đảm bảo chính xác về số liệu và đúng đắn về quan hệ đối 
ứng tài khoản, đúng hay sai kỳ... 


Việc khảo sát này nhằm tìm ra những gian lận, sai sót 
ngay từ khi ghi chép. Xem xét nghiệp vụ có phát sinh từ thực tế 
hay không? Việc ghi chép và xử lý nghiệp vụ là một khâu quan 
trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn, trung thực 
của thông tin tài chính. Vì vậy khảo sát nghiệp vụ là một kỹ 
thuật quan trọng trong việc tìm ra sai sót ở khâu ghi chép. 

Việc khao sát nghiệp vụ được áp dụng trong mọi cuộc 
kiểm toán không phân biệt hệ thống KSNB mạnh hay yếu. Tuy 
nhiên, hiệu lực của hệ thống KSNB lại chi phối đến việc khảo 
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sát, thử nghiệm trên mẫu kiểm toán lớn hay nhỏ. Để đưa ra kết 
luận nhanh ở giai đoạn này. KTV thường tiến hành thử 
nghiệm, khảo sát trên cơ sở mẫu chọn để kiểm toán, nó cho ta 
két qua nhanh nhất, phù hợp và hiệu qua nhất. 

- Kiểm tra chi tiết số dư tài khoản. 

Mục đích của việc khảo sát chi tiết số dư tài khoản là tìm 
ra các cơ sở dẫn liệu của số dư các tài khoản, tức số dư tài 
khoan có thật hay không? Nó có được ghi chép đựa trên các 
chứng từ hợp lệ và phù hợp với thực tế không, đồng thời nó có 
được cộng dồn tính ra số dư luỹ kế theo đúng qui định hay 
không, nó có bỏ sót, bỏ quên các nghiệp vụ hoặc bị xử lý sai lệch 
số liệu trong tài khoản hay không? Việc tính toán, đánh giá về 
số dư tài khoản phải đúng đắn phù hợp, việc ghi chép và tính số 
luy kế phải chính xác và phù hợp với quy định. Số dư phải phù 
hợp với số liệu thực tế hoặc kết qua kiểm kê. 


Nội dung của phương pháp này bao gồm các thử nghiệm 


+ 'Pính có thật (sự hiện hữu): Tức số đư của các tài khoản 
tại thời điểm lập BCTC trên cơ sở thực tế sự hiện hữu (tồn tại) 
của tài sản, công nợ và tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

+ Sự tính toán, đánh giá: Tức số dư tài khoản đã được 
tính toán, đánh giá hợp lý. 

+ Sự phân loại và tổng hợp: Tức số dư tài khoản được 
phân loại và tổng hợp đầy đủ, đúng đắn. 

+ Sự trình bày, khai báo đúng đắn: Số dư tài khoản được 
trình bày, khai báo trên BCTC phủ hợp với thông lệ, chuẩn mực 
kế toán và nhất quán với số liệu trên số kế toán của đơn vị. 
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Việc thử nghiệm chi tiết số dư tài khoản kết hợp với thử 
nghiệm chi tiết nghiệp vụ phát sình nhằm phát hiện được 
những gian lận sai sót trong quá trình ghi chép, xử lý số liệu. 
Đồng thời nó khẳng định và tăng thêm độ tin cậy của những 
bảng chứng mà KTV thu thập được để tử đó có thể mở rộng hay 
thu hẹp qui mô mẫu kiểm toán cần thử nghiệm. Qua đó xác 
định được mức thoã mãn để đưa ra kết luận phù hợp. 


Việc thử nghiệm chỉ tiết số đư tài khoản không phải được 
tiến hành toàn bộ, mà nó được tiến hành trên cơ sở sự lựa chọn 
của KTV tuỳ thuộc vào mức độ sai sót trọng yếu của các tài 
khoản lựa chọn và mức độ rủi ro kiểm soát cao hay thấp ở 
những lĩnh vực và bộ phận thử nghiệm. 


thử nghiệm chi tiết nghiệp vụ và số dư tài khoản là 
phương pháp kiểm toán ra đời sớm nhất, mất nhiều thời gian, 
công sức, chỉ phí. Tuy nhiên nó đem lại bằng chứng kiểm toán 
có giá trị và sức thuyết phục cao nhất. Loại thử nghiệm này 
thích hợp để thử nghiệm ở những lĩnh vực quan trọng, dễ cảm 
xúc trong kinh đoanh như tiền mặt, vàng bạc, ngoại tệ, kim khí, 
_ đá quí vật tư quí hiếm. Song trong thời đại ngày nay, qui mô 
SXKD phát triển rất rộng lớn, khối lượng các giao địch rất 
nhiều, vì vậy, kiểm toán hiện đại không thể thử nghiệm toàn bộ 
các số dư tài khoản và mọi nghiệp vụ phát sinh mà nó được tiến 
hành kiểm toán trên cơ sở chọn mẫu - vấn đề này sẽ được đề cập 
ở mục 7.2 của chương này. 

7.1.3. Phương pháp kiểm toán tuân thủ 

7.1.3.1. Khái niệm, đặc trưng uà điều biện uận dụng 


I"hương pháp kiểm toán tuân thủ là các thủ tục, kỹ thuật 
kiểm toán được thiết kế và sử dụng để thu thập các bằng chứng 
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kiểm toán có liên quan đến tính thích hợp và hiệu quả của hệ 
thống KSNB của doanh nghiệp. 

Đặc trưng của phương pháp này là mọi thử nghiệm phân 
tích, danh gia và kiêm tra đêu dựa vào qui chế KSNB doanh 
nghiệp. (Qui chế KSNB doanh nghiệp chỉ có hiệu lực và hiệu quả 
khi toàn bộ hệ thống KSNB doanh nghiệp là mạnh, là hiệu quả. 

hương pháp kiểm toán tuân thủ vận dụng thích hợp 
trong các điều kiện: 

- Khách hàng kiểm toán là khách hàng truyền thống và 
hệ thống KSNB doanh nghiệp phải mạnh, hiệu quả. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp luôn tỏ ra 
trung thực, đáng tin cậy. 

- Qua kiểm toán nhiều năm, KTV không phát hiện các 
dấu vết về sai phạm nghiêm trọng. 

‹+ Nếu hệ thống KSNB của đoanh nghiệp mạnh và hiệu 
qua thì rủi ro kiểm soát thấp dẫn đến công việc kiểm toán sẽ 
thuận lợi, khối lượng kiểm toán chắc chắn sẽ giảm nhẹ. Vì hệ 
thống kiểm soát mạnh — rủi ro kiểm soát thấp — Gian lận, sai 
sót tồn tại trong doanh nghiệp sẽít. _ 

‹> Khi nghiên cứu hệ thống KSNB của doanh nghiệp, 
KTV cần trả lời câu hỏi "Liệu công uiệc kiểm toán có thể dựa uào 
hệ thông KSNB của doanh nghiệp?" 

Để tra lời câu hỏi này, về thực chất KTV phải xem xét 
mức độ thoa mãn về kiểm soát trong từng trường hợp cụ thể: 

* Nếu rủi ro kiểm soát khi lập kế hoạch kiểm toán được 
đánh giá là cao — mức độ thoa mãn về kiểm soát thấp —¬ KTV 
không tin tưởng và không thể dựa vào hệ thống kiểm soát. 
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*® Nếu rủi ro kiểm soát khi lập kế hoạch kiểm toán được 
đánh giá là thấp — mức độ thoả mãn về kiểm soát còn tuỳ 
thuộc vào kết quả đánh giá thực tế hiệu quả của hệ thống kiểm 
soát trong quá trình kiểm toán của KT V. 

Mối quan hệ giữa rủi ro kiểm soát và mức thoä mãn về 


kiêm soát: 


Mức Rltl<S 


Mức thoa mãn 
về kiểm soát 


‹> Tính hiệu quả, độ tin cậy, mức thoả mãn về hệ thống 
KSNB ở mỗi doanh nghiệp có sự khác nhau, hay nói cách khác 
tính hiệu quả trong công việc ngăn chặn các gian lận, sai sót 
của hệ thống KSNB ở mỗi doanh nghiệp có khác nhau. Vĩ vậy 
KTV không thể tin tưởng và áp dụng ngay phương pháp kiểm 
toán tuân thủ, mà muốn áp dụng phải nghiên cứu, thử nghiệm 
về hệ thống KSNB của đơn vị mạnh hay yếu, mức thoả mãn về 
kiểm soát cao thấp để áp dụng cho phù hợp, kể cả việc áp dụng 
phương pháp kiểm toán cơ bản với mức độ khác nhau. 


Để có được sự hiểu biết, đánh giá về hệ thống KSNB 
doanh nghiệp, KTV phải nghiên cứu thực tế về hệ thống KSNB. 
Việc nghiên cứu này phải được tiến hành bằng hệ thống các 
bang tường thuật về hệ thống KSNB doanh nghiệp. bằng câu 
hỏi xây dựng sẵn về hệ thống KSNB doanh nghiệp, hoặc bằng 
hệ thông lưu đồ với các ký hiệu của hệ thống KSNB doanh 
nghiệp. (Qua đó, có thể biết được hệ thống KSNB doanh nghiệp 
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và tiến hành các thử nghiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ ở các 
mức độ khác nhau cho phù hợp. Thông thường việc thử nghiệm 
kiểm soát luôn phải quan tâm đến các cơ sở đẫn liệu sau đây: 

- nự hiện diện: Tức là sự tồn tại hoạt động của quy chế 
IÃhNH. 

- Tính hữu hiệu: Tức là sự hiệu lực trong hoạt động của 
quy chế XSNB (kha năng phát hiện, ngăn chặn các gian lận, sai 


SỐ). 


- Tính liên tục: Tức là sự hoạt động liên tục của quy chế 
KSNB trong kỳ. 


7.1.3.9. Nội dung 


Tuỷ thuộc vào mức thoả mãn về kiểm soát mà KTV áp 
dụng các kỹ thuật kiểm toán của phương pháp kiểm toán tuân 
thủ cho phù hợp. Các kỹ thuật đó gồm: 


° Nÿ thuật điều tra hệ thông (còn gọi là phương pháp cập 


nhật cho các hệ thống). 


lXÿ thuật điều tra hệ thông là việc kiểm tra chi tiết một 
loạt các nghiệp vụ cùng loại được theo dõi, ghi chép từ đầu đến 
cuối của 1 hệ thống để xem xét, đánh giá các bước kiểm soát áp 


dụng trong hệ thống đó của đơn vị được kiểm toán. 


Ví dụ, điều tra các nghiệp vụ về lao động - tiền lương: Từ 
khi quyết định tuyển dụng lao động, giao việc, tính lương và 
thanh toán lương; Hoặc điều tra các nghiệp vụ bán hàng từ khi 
nhận đơn đặt hàng cho đến khi bán hàng và thu được tiền bán 
hàng... để đánh giá các bước kiểm soát được thiết lập trong các 


hệ thông tiên lượng hay bán hàng, 
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Việc thử nghiệm về hệ thống này cho phép KTV đánh giá 
lại mức độ RRKS và thiết kế phương pháp kiểm toán tuân thủ 
mà cụ thể là các thử nghiệm chỉ tiết về kiểm soát và qua đó 
điều chỉnh cả các thử nghiệm cơ bản. 

* Các thử nghiệm chỉ tiết uê kiếm soát 

Thử nghiệm chỉ tiết về kiểm soát là các thử nghiệm được 
tiến hành để thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của các quy 
chế KSNB và các bước kiểm soát được tiến hành làm cơ sở cho 
việc thiết kế phương pháp kiểm toán cơ bản - tức các thử 
nghiệm về số liệu 

Việc kiểm tra chỉ áp dụng đối với các loại kiểm soát có để 
lại dấu vết và bằng chứng: kiểm soát độc lập (kiểm soát quản 
lý), kiểm soát xử lý, kiểm soát bảo vệ tài sản. 

Thử nghiệm kiểm soát được tiến hành dựa trên các kỹ 
thuật cụ thể gồm: quan sát, phỏng vấn, kiểm tra tài liệu và làm 
HT si 

Việc tiến hành các thử nghiệm kiểm soát để thu thập các 
bằng chứng đánh giá mức độ tự tuân thủ các chính sách và thủ 
tục KSNB đã được vạch ra. 


Ví dụ: Để ngăn chặn sai phạm trong việc lập hoá đơn và 
ghi chép nghiệp vụ bán hàng, doanh nghiệp đã thực hiện thủ 
tục kiểm soát là giao cho một kế toán viên kiểm tra lại về số 
lượng, giá cả và tính toán trên từng hoá đơn bán hàng. 


Để thử nghiệm về loại kiểm soát này, KTV chọn một mẫu 
gồm 30 hoá đơn, tiên hành đối chiếu hoá đơn với các hợp đồng, 
đơn đặt hàng, chứng từ vận chuyển tương ứng. So sánh với 
bảng giá hiện hành và quyết định phê duyệt giá bán của lãnh 


262 Học viện Tỏi chính 


Chương 7: Phương phớp kiểm loớn vẻ KT chọn mỗu trong công lớc kiểm toớn 


đạo, đồng thời tính toán lại trên hoá đơn để đưa ra kết quả thử 
nghiệm, so sánh với kết quả cung cấp của đoanh nghiệp để đưa 
ra kết luận có thể tin tưởng vào kết quả do bộ phận bán hàng 
cũng cấp hay không? Nếu xây ra nhiều sai sót thì KTV phải 
thiết kế lại các thử nghiệm cơ bản để xác minh đúng đắn về 
nghiệp vụ bán hàng và các khoan phải thu. 

Việc tiến hành hay không tiến hành các thử nghiệm chi 
tiết về kiểm soát phụ thuộc vào việc đánh giá lại rủi ro kiểm 
soát sau khi đã áp dụng kỹ thuật kiểm tra hệ thống. 

Trường hợp 1: Nếu mức rủi ro kiểm soát đánh giá là 
không cao hoặc KTV xét thấy có thể giảm được rủi ro kiểm soát 
so với mức đã được đánh giá sơ bộ khi lập kế hoạch kiểm toán 
xuống mức thấp hơn, thì KTV sẽ tiến hành các thử nghiệm chỉ 
tiết về kiểm soát cần thiết. 

Trường hợp 2: Nếu rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao, 
không có khả năng giảm được thông qua việc kiểm tra hệ thống 
thì KTV sẽ không tiến hành thử nghiệm chỉ tiết về kiểm soát nữa 
mà phải tiến hành ngay các thử nghiệm cơ bản sao chọ phù hợp. 

Sự tiến hành các thử nghiệm này về phạm vi, qui mô 
nhiều khi phụ thuộc vào tính chủ quan của KTV, nhưng nó 
luôn phải được tiến hành trên cơ sở kinh nghiệm, trình độ năng 
lực, sự xét đoán và sự am hiểu tường tận về doanh nghiệp được 
kiểm toán. 

Chủ ý: 

- Các loại thử nghiệm chỉ tiết về kiểm soát như kiểm soát 
độc lập, kiểm soát xử lý và kiểm soát để bảo vệ tài sản và thông 
tin chủ yếu được tiến hành dựa trên cơ sở kiểm tra mẫu các qui 
chế KSNB doanh nghiệp với 4 kỹ thuật đã được nêu ở trên. 


Học viện Tòi chính 263 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


- Trong thực tế, việc thử nghiệm về hệ thống KSNB 
doanh nghiệp luôn được tiến hành trong mối quan hệ với thử 
nghiệm số liệu. Nếu việc thử nghiệm chi tiết về kiểm soát cho 
thấy hệ thống KSNB doanh nghiệp là mạnh thì quy mô thử 
nghiệm số liệu lại giảm đi và ngược lại. Nhiều khi hệ thống 
KSNB mạnh, hiệu quả cũng chứng minh và khẳng định thêm 
cho cơ sở đẫn liệu trong kiểm toán, đặc biệt là cơ sở dẫn liệu có 
thật. 


7.9. KỸ THUẬT CHỌN MẪU 

7.3.1. Khái quát chung về mẫu 

7.9.1.1. Các khúi niệm cơ bản 

* Tổng thế: Là toàn bộ dữ liệu mà từ đó KTV lấy mẫu để 
có thể đi đến một kết luận. 

Tổng thể là một tập hợp bao gồm tất cả các phần tử hoặc 
đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu (hay nói cách khác: Tổng thể 
là toàn bộ đữ liệu về một vấn để gì đó mà KTV muốn lập mẫu 
kiểm toán để rút ra các kết luận). 


Ví dụ, tất cả các phần tử trong một số dư tài khoản hay 
một loại nghiệp vụ cấu thành một tổng thể. Một tổng thể có thể 
được chia thành các nhóm hoặc các tổng thể con và mỗi nhóm 
được kiểm tra riêng. Trong trường hợp này, thuật ngữ “tổng 
thể” bao hàm cả thuật ngữ “nhóm”. 


Chẳng hạn, mục đích của KTV là kiểm tra các khoản nợ 
phải thu (tránh kh ¡ tăng lên) thì tổng thể mà anh ta phải xác 
định là tập hợp toàn bộ các khoản còn nợ mà doanh nghiệp đã 
kê ra, đã ghi chép. Ngược lại, nếu KTV muốn kiểm tra độ chính 
xác của các khoản nợ phải trả (tránh khai giảm xuống) thì tổng 
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thể để lập mẫu không thể là bảng kê các khoản nợ phải trả mà 
là các khoản chỉ tiếp theo, các hoá đơn chưa thanh toán... 

Mỗi phần tử trong tổng thể được gọi là đơn uị‡ tổng thể. 
Mỗi đơn vị (phần tử, khoản mục, bộ phận) được lựa chọn ra 
được gọi là đơn u¿ mẫu. Tập hợp các đơn vị mẫu được gọi là một 


mau. 


* Mẫu biểm toán: Là một phần dữ liệu (mẫu) được lấy ra 
từ tổng thể (toàn bộ dữ liệu) để thực hiện các phép thử cơ bản 
và tuân thủ để đánh giá. Từ kết quả của mẫu kiểm toán suy ra 


kết qua cho tổng thể. 


AXlẫu kiểm toán phải đảm bảo đủ đại điện cho cả tổng thể 
và có đầy đủ các tiêu thức và đặc trưng của tổng thể. Việc lấy 
mâu trong kiểm toán có nhiều phương pháp khác nhau. 


* Mấu đại diện: Là mẫu mà đặc điểm của mẫu cũng 
giống như những đặc điểm của tổng thể. Ví dụ: Kiểm soát nội 
bộ yêu cầu phiếu chi phải kèm theo chứng từ gốc. Qua khảo sát 
kiểm soát nội bộ, KTV xác định 3% phiếu chi không có chứng từ 
gốc đính kèm. Nếu trong hàng ngàn phiếu chi, chọn ra một 
trăm phiếu thấy đúng có 3 phiếu thiếu chững từ gốc thì mẫu 
chọn là tiêu biểu. 

Trên thực tế, KTV không biết mẫu có tính đại diện hay 
không. Tuy nhiên để có thể tăng khả năng đại diện của mẫu thì 
KTV cần kiểm soát được quá trình lấy mẫu và kiểm tra như: 
xác định cỡ mẫu, xác định các phần tử được chọn vào mẫu, kiểm 
tra, đánh giá kết quả... 

* Đơn u¡ lấy mấu: Là các phần tử riêng biệt cấu thành 


tổng thể. Ví dụ, các séc trong bảng kê nộp tiền, các nghiệp vụ 
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ghi Có trên sô phụ ngân hàng, Hóa đơn bán hàng hoặc số dư Nợ 
các khoản phải thu khách hàng. Đơn vị lấy mẫu có thể là một 
đơn vị tiền tệ, một đơn vị hiện vật hoặc số lượng. 

* Lấy mẫu biểm toán (gọi tắt là lấy mẫu): Là việc xác 
định số lượng mẫu, kích cỡ mẫu và lựa chọn các phần tử từ tổng 
thể đưa vào mẫu để cho việc kiểm toán. Lấy mẫu sẽ giúp KTV 
thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán về các đặc trưng 
của các phần tử được chọn, nhằm hình thành hay củng cố kết 
luận về tổng thể. Lấy mẫu có thể tiến hành theo phương pháp 
thống kê hoặc phi thống kê. 

Công việc chọn mẫu để kiểm toán là quá trình chọn ra 
một số phần tử gọi là mẫu từ một tập hợp các phần tử gọi là 
tổng thể và dùng các đặc trưng của mẫu để rút ra các suy đoán 
về đặc trưng của toàn bộ tổng thể. 


Quá trình chọn mẫu là quá trình KTV sẽ sử dụng các 
phương pháp, kỹ thuật lựa chọn những phần tử trong tổng thể 
để xác định mẫu cho công việc kiểm toán. 

Sau khi đã hình thành mẫu kiểm toán với đủ các đặc tính 
của tổng thể và đâm bảo theo sự xét đoán của KTV thì công việc 
kiểm toán tiếp theo là sử dụng các phương pháp kiểm toán cơ 
bản và kiểm toán tuân thủ để kiểm tra dưới 100% các khoản 
mục trong phạm vi số dư của một tài khoản hoặc một loại 
nghiệp vụ. giúp KTV thu thập và đánh giá bằng chứng của các 
số dư, nghiệp vụ có đặc điểm tương tự như nhau để hình thành 
các ý kiến kết luận. 

* Sai phạm: Là việc không thực hiện hoặc thực hiện sai 
thủ tục kiểm soát, phát hiện được qua các thử nghiệm kiểm 
soát hoặc các sai lệch về thông tin hoặc số liệu phát hiện được 
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qua các thử nghiệm cơ bản, do cá nhân hoặc tập thể gây ra một 
cách cố ý (gian lận) hoặc không cố ý (sai sót). Tổng sai phạm 
được tính bằng tỷ lệ lỗi hoặc tổng giá trị sai lệch về số liệu. 


* Sai phạm có biệt: Là các sai phạm phát sinh từ những 
sự kiện cá biệt không tái diễn trừ khi xây ra những tình huống 
đặc biệt có thể dự tính trước. Sai phạm cá biệt không đại diện 
cho sai phạm của tổng thể, 

* Sai phạm có thể bỏ qua: Là mức sai phạm tối đa trong 
một tổng thể mà KTV và công ty kiểm toán xét thấy có thể chấp 
nhận được. Sai phạm có thể bỏ qua là sai phạm dưới mức trọng 
vếu. 

* Kỹ thuật phân tổ (nhóm, tầng hoặc lớp): Là việc phân 
chia tông thể thành các tổng thể con hoặc các nhóm, mỗi-tổng 
thế con hoặc mỗi nhóm là một tập hợp các đơn vị lấy mẫu có 
cùng tính chất (thường là chỉ tiêu giá tr). 


Kỹ thuật phân chia một tổng thể thành nhiều nhóm nhỏ 
hơn (gọi là tầng, tổ hoặc lớp) mà các đơn vị trong cùng một nhóm 
+ó những đặc tính khá tương đồng với nhau (thường theo quy mô 
lượng tiền). Các tổng thể con (tổ) sẽ được chọn mẫu độc lập và 
tết qua của các mẫu có thể được đánh giá một cách độc lập hoặc 
cết hợp để từ đó suy rộng ra kết quả cho toàn tổng thể. Nhiệm 
zụ cúa KTV là phải phân định tổ (tầng, nhóm, lớp) sao cho rạch 
ỏi để môi đơn vị mẫu có cùng đặc tính chỉ thuộc một tổ. 


Kỷ thuật phân tổ tổng thể có tác đụng hạn chế sự biến 
lộng của các khoản mục trong các tổng thể con. Việc phân tổ 
tày sẽ giúp KTV có thể chọn mẫu nhỏ hơn và chính xác hơn. 
)ồng thời phân tổ tổng thể còn giúp KTV tập trung công việc 
lểm tra vào những khoản mục có giá trị lớn, có nhiều sai sót 
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hoặc có tính chất bất thường trong mỗi tổng thể. Từ đó giúp 
KTV xác định những phương pháp chọn mẫu thích hợp. 

Ví dụ, khi chọn ra các khoản phỏi thu để gửi thư xúc 
nhận, KTV có thể phân tổ đổi uới tổng thể uà xác định phương 


phúp chọn mẫu như sau: 


ầng|Quy mô Đặc điểm của tầng Chọn máu 


40 | Các khoản phải thu có giá | Kiểm tra 100% 
trị lớn hơn 100.000.000 
VND 
2; đUU¡ Tất ca các khoản có giá trị | Dựa trên bảng]| 
| từ — 20.000.000 đến | số ngẫu nhiên 
100.000.000 
3 150 | Tất cả các khoản có giá trị | Chọn hệ thống 


nhỏ hơn 20.000.000 


4 20 Các khoản có số đư Có Kiểm tra 100% 


7.9.1.9. Lý do cần phải kiểm toán trên cơ sở mẫu chọn 


Kiểm toán ngày nay tiến hành trên cơ sở mẫu chọn và 
KTV phải chấp nhận những điều không chắc chắn nào đó trong 
quá trình thử nghiệm vỉ những lý đo sau: 

- KV không thể tìm kiếm một sự chắc chắn, chính xác 
tuyệt đối của số học. (Vì BCTC không thể phản ánh chính xác 
tuyệt đối mọi hoạt động của đơn vị). 

- Cho dù kiểm toán toàn bộ thì KTV vẫn không thể phát 
hiện hết các sai phạm hay có thể đưa ra được kết luận chính 
xác tuyệt đối vì có những nghiệp vụ, sự kiện không được ghi 
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chép và phản ánh vào BCTC (do nguyên nhân chủ quan và 
khách quan). 

- Xét về mặt kinh tế, nếu kiểm toán toàn diện sẽ không 
hiệu quả vì mất quá nhiều công sức, chi phí và thời gian. Đây là 
một vấn để mà KTV, đặc biệt là KTV độc lập luôn quan tâm. 

Băng chứng mà KTV thu được trên mẫu kiểm toán 
không phải là duy nhất mà nó còn được bổ sung từ các nguồn 
khác nhau trong quá trình kiểm toán. 

- Xét về tính kịp thời của thông tin, đặc biệt là kiểm toán 
nội bộ, khi tiến hành kiểm toán trên cơ sở mẫu kiểm toán sẽ 
đáp ứng được yêu cầu kinh doanh kịp thời phục vụ việc quân lý, 
điều hành san xuất của chủ doanh nghiệp. 

Vơi những lý do trên, mẫu được sử đụng một cách thông 
dụng, phổ biến trong công tác kiểm toán và phương pháp, kỹ 
thuật lấy mẫu kiểm toán có một vị trí quan trọng trong kiểm 
toán hiện đại. 

7.9.1.3. Rủúi ro từ uiệc thực hiện phương pháp hiểm 
toán chọn mẫu 


Khi thực hiện các phương pháp chọn mẫu, KTV thường 
gặp phai những loại rủi ro sau: 

lui ro lây máu: Là kha nàng kết luận của KTV dựa trên 
kiểm tra mẫu có thể khác với kết luận mà KTV đạt được nếu 
kiểm tra trên toàn bộ tổng thể với cùng một thủ tục. Có hai loại 
ru ro lày mâu: 

- Rủi ro khi KTV kết luận rủi ro kiểm soát thấp hơn mức 
rủi ro thực tế (đối với thử nghiệm kiểm soát) hoặc không có sai 
sót trọng yếu trong khi thực tế là có (đối với thử nghiệm cơ 
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ban). Loại rủi ro này ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của cuộc 
kiểm toán, và có thể dẫn đến ý kiến kiểm toán không xác đáng. 

- Rủi ro khi KTV kết luận rủi ro kiểm soát cao hơn mức 
rủi ro thực tế (đối với thử nghiệm kiểm soát) hoặc có sai sót 
trọng yếu trong khi thực tế không có (đối với thử nghiệm cơ 
bản). Loại rủi ro này ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc kiểm 
tuần vì nó thường dẫn đến các công việc bổ sung để chứng minh 
rằng các kết luận ban đầu là không đúng. 

Rủi ro ngoài lấy mẫu: Là vùi ro khi KTV đi đến một kết 
luận sai vì các nguyên nhân không liên quan đến cỡ mẫu. Ví dụ: 
KTV có thể sử dụng thủ tục kiểm toán không thích hợp hay 
KTV hiểu sai bằng chứng và không nhận diện được sal sót. 

Đối với cả thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản, 
rủi ro lấy mẫu có thể giảm được bằng cách tăng kích cỡ mẫu, 
rủi ro ngoài lấy mẫu có thể giảm được bằng cách thực hiện đúng 
đắn việc lập kế hoạch kiểm toán, giám sát và soát xét lại quá 
trình thực hiện kiểm toán. 


* Nguyên nhân của rủi ro 


- Đánh giá không đúng về rủi ro tiểm tàng: KTV có thể 
đánh giá sai lầm về rủi ro tiểm tàng trong đối tượng kiểm toán. 
KTV cho rằng có ít sai phạm trọng yếu trong đối tượng kiểm 


toán nên có xu hướng giảm quy mô kiểm toán 


- Đánh giá không đúng về rủi ro kiểm soát: Chẳng hạn 
KTV quá lạc quan vào hệ thống KSNB trong việc ngăn chặn, 
phát hiện và sửa chữa kịp thời các sai phạm nên họ có xu huớng 
giam khối lượng, quy mô mẫu kiểm toán cần thiết. Kết quả là 
KTV không phát hiện hết các sai phạm. 
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- luựa chọn thủ tục kiểm toán không thích hợp và thực 
hiện công việc kiểm toán không hợp lý? KTV có thể chọn các 
thử nghiệm kiểm toán không phù hợp với mục tiêu kiểm toán 
(Ví dụ: Để xác định các khoan phải thu chưa được ghi số đầy đủ 
thì KTV sử dụng thủ tục gửi thư xác nhận). 

Tóm lại: KTV có thể kiểm soát được rủi ro do chọn mẫu 
và có khả năng giảm rủi ro không do chọn mẫu tới mức có thể 
chấp nhận được thông qua lập kế hoạch và giám sát việc thực 
hiện kế hoạch một cách chu đáo, đồng thời phải thực hiện các 
thủ tục kiểm soát chất lượng chặt chẽ và thích hợp đối với công 
việc kiểm toán. 

7.2.2. Các loại mầu 

Mẫu gồm 3 loại: Mẫu thống kê và mẫu phi thống kê 

7.2.9.1. Mẫu thống kê 


Mẫu thống kê là mẫu được sử dụng phương pháp toán 
học để tính toán các kết quả thống kê có tính hệ thống. Do đó, 
cho phép KTV có thể dự kiến được các rủi ro cho mẫu kiểm toán 
bằng phương pháp toán học từ đó tính được kích thước, cỡ mẫu 
cần thiết để hạn chế rủi ro lấy mẫu ở mức KTV đã dự kiến 
trước. 

Mẫu thống kê có hai đặc điểm cơ bản sau: 


- Các phần tử được lựa chọn một cách ngẫu nhiên vào mẫu; 

- Sử dụng lý thuyết xác suất thống kê để đánh giá kết 
qua mẫu. bao gồm cả việc định lượng rủi ro lấy mẫu. 

Khi tiến hành chọn mẫu thống kê KTV có thể định lượng 
được các loại rủi ro trong quá trình chọn mẫu bằng các phương 
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pháp toán học, từ đó có thể tính được cỡ mẫu cần thiết để hạn 
chế được các loại rủi ro lấy mẫu ở mức KTV đã đự kiến trước. 


7.9.9.9. Mẫu phi thống bê 


Mẫu phi thống kê là mẫu được chọn trên cơ sở xét đoán 


mang tính nghề nghiệp của KTV. 


Mẫu phi thống kê không có một hoặc không có cả hai đặc 
điểm của mẫu thống kê nói trên. Do đó, khi chọn mẫu phi thống 
kê, KTV không định lượng được rủi ro cho mẫu; thay vào đó, các 
kết luận được tiếp cận với các tổng thể trên một căn cứ phán 
đoán nhiều hơn. Tuy nhiên, do phương pháp lấy mẫu phi thống 
kê có ưu điểm là chi phí ít và đơn giản, nên phương pháp này 
vẫn được sử dụng một cách rộng rãi trong kiểm toán hiện nay, 
nhất là đối với các loại thử nghiệm trên tổng thể tương đối nhỏ. 


Lưu ý: Việc lựa chọn nên sử dụng mẫu thống kê hay mẫu 
phi thống kê cho hiệu quả nhất và đảm bảo thu thập được đầy 
đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp là tuỳ thuộc vào việc xét 
đoán nghề nghiệp của KTV và tùy từng trường hợp cụ thể. 


7.2.3. Phương pháp chọn mâu 


Chúng ta biết rằng, đối tượng của kiểm toán nói chung là 
mọi hoạt động trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị. 
Trong các đối tượng của kiểm toán, chúng ta quan tâm vào các 
hoạt động tài chính- kế toán bao gồm những nghiệp vụ cụ thể, 
những tài sản cụ thể, những chứng từ, thủ tục cụ thể và thường 
dược biếu hiện bằng số tiền xác định. Hoạt động kinh tế của đơn 
vị vò cùng phong phú, đa đạng và phức tạp mà kế toán phải 
phản ánh, ghi chép trên các hoá đơn, chứng từ, số sách, báo cáo. 
Do đó kiểm toán không thể kiểm toán được tất cả các hoạt động 
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đó, dù biết rằng muốn xác nhận đúng về đối tượng kiểm toán 
thì phải kiểm tra toàn diện. Trong khi đó chuẩn mực lại không 
cho phép công tác kiểm toán bỏ qua những sai phạm trọng yếu 
để loại trừ rủi ro tiểm tàng, rủi ro kiểm soát, giảm tối đa rủi ro 
phát hiện. Mặt khác kiểm toán tạo niềm tin cho những “người 
quan tâm”, Những người quan tâm này không cần và cũng 
không thể biết hết được tất cả kỹ thuật nghiệp vụ của “nghề” 
tài chính, kế toán. Tuy nhiên, họ cũng không cần biết chính xác 
mà chỉ cần biết thực trạng tài chính và kết quả hoạt động của 
đơn vị. Trên giác độ khác, xét trên khía cạnh quan hệ giữa lợi 
ích và chi phí thì kiểm toán toàn diện là phi kinh tế. Như vậy, 
yêu cầu về chất lượng kiểm toán với khả năng xác minh toàn 
diện các đối tượng kiểm toán đã phát sinh mâu thuẫn. Chìa 
khoá để mở ra bí quyết cho việc giải quyết mâu thuẫn trên 
chính là phương pháp kiểm toán chọn mẫu theo tỉnh thần: với 
số lượng thích hợp, với tính đại điện cao của mẫu chọn sẽ giúp 
KTV vẫn đảm bảo chất lượng kiểm toán với thời lượng có hạn 
và chi phí kiểm toán thấp. 

Có hai phương pháp chọn mẫu là: 

- Phương pháp chọn mẫu xác suất 

- Phương pháp chọn mẫu phi xác suất 
7.2.3.1. Phương phúp chọn mẫu xúc xuất 


Phương pháp chọn mẫu xác xuất là phương pháp chọn 
mâu có hai đặc điểm sau: 

- _ Các phần tử được lựa chọn ngẫu nhiên vào mẫu; 

- Sử dụng lý thuyết xác suất thông kê để đánh giá kết 


qua mâu, bao gồm cả việc định lượng rủi ro lấy mâu. 
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Phương pháp này sẽ đảm bảo mỗi phần tử của tổng thể 
đều có cơ hội như nhau để được lựa chọn vào mẫu. 


Kiểm toán viên căn cứ từ tổng thể chọn mẫu hay một số 
mẫu bất kỳ từ các số ngẫu nhiên. Phương pháp này có đặc 
trưng là có tính khách quan. Điều đáng lưu ý ở đây là kết quả 
của lựa chọn ngẫu nhiên là một mẫu không thiên lệch, chứ 
chưa chắc đã là mẫu đại diện được cho tổng thể. Cách lựa chọn 
này vân tồn tại những rủi ro là mẫu được chọn không chứa 
đựng các đặc trưng chủ yếu của tổng thể, tuy nhiên mức rủi ro 


này được đo bằng các công thức thống kê. 


Một vấn đề thực tiễn cần chú ý trong chọn mẫu ngẫu 
nhiên là trường hợp tổng thể dùng để lấy mẫu không phải là 
tổng thể thực sự. Nói cách khác, đại điện vật chất của tổng thể 
không đây đủ. Ví dụ thực tế chi ra là 1000 lần nhưng chỉ được 
chứng minh bằng 900 phiếu chi. Vì vậy, mẫu được lựa chọn 
ngẫu nhiên sẽ không đại diện cho tổng thể 


Trong chọn mẫu ngẫu nhiên, các kỹ thuật thường được sử 
dụng để chọn mẫu bao gồm: bảng số ngẫu nhiên, chọn mẫu theo 
chương trình máy vi tính, và chọn mẫu hệ thống. 

Phương pháp chọn mẫu này có thể sử đụng cho cả mẫu 
thống kê và mẫu phi thống kê. Để lấy mẫu thống kê thì KTV 
bắt buộc phải sử dụng phương pháp chọn mẫu xác suất. Để lấy 
mẫu phi thống kê, KTV cũng có thể sứ dụng phương pháp chọn 
mẫu xác suất tuy nhiên cách làm này ít được các KTV áp dụng. 

* Các kỹ thuật sử dụng khi chọn mẫu xúc suất bao gồm: 


a.I. Bảng số ngâu nhiên 
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Bảng số ngẫu nhiên là một bảng liệt kê ngẫu nhiên các 
chữ số độc lập, được sắp xếp một cách thuận lợi dưới dạng bảng 
biểu để làm dễ dàng cho việc chọn các số ngẫu nhiên vào mẫu. 

Bảng này bao gồm nhiều con số ngẫu nhiên được sắp xếp 
thành các cột và dòng theo kiểu bàn cờ, mỗi con số gồm 5 chữ 
số. Với mẫu biểu bảng như vậy sẽ đảm bão cho mỗi con số trong 
mỗi hàng, mỗi cột đều được lựa chọn đại diện với số lượng tương 
đương nhau. 


Quy trình sử dụng bảng số ngẫu nhiên bao gồm 4 bước sau: 


- Bước 1: Xây đựng một hệ thống đánh số cho tổng thể: 
Trước khi tập hợp các số ngẫu nhiên có thể được chọn từ bằng, 
KTV cần xem xét việc đánh số cho mỗi phần tử trong tổng thể. 


Trong trường hợp các phần tử trong tổng thể đã được 
đánh số trước và cách đánh số này phù hợp với việc sử dụng 
bảng thì KTV có thể sử dụng ngay để lựa chọn mẫu. 

Trung trường hợp các phản tử trong tổng thể không được 
đánh số trước hoặc đánh số một cách không liên tục, hoặc đánh 
số theo hệ thống khác hệ thống thập phân thì KTV phải xây 
dựng một hệ thống đánh số cho tổng thể. 


- Bước 3: Xây dựng quan hệ giữa bảng số ngẫu nhiên với 
tổng thể, tức thiết lập một sự quan hệ tương ứng giữa các số 
liệu của bảng với các phần tử trong tổng thể: Mối quan hệ này 
được thiết lập bằng việc quyết định số các chữ số sẽ được sử 
dụng trong bảng số ngẫu nhiên và sự liên kết của chúng với hệ 
thống đánh số tổng thể, Có thể có 3 tình huống xây ra sau đây: 


Trường hợp 1: Các số dược mã hoá cho đối tượng kiểm. 
tuán cùng gồm 5 chữ số như các chữ số ngẫu nhiên trong bảng. 
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Khi đó có quan hệ tương quan 1-1 giữa định lượng đối tượng 
kiểm toán với các số ngẫu nhiên trong bảng tự nó đã được thiết 
lập. 

Trường hợp 2: Các con số thứ tự của đối tượng kiểm toán 
ôm số lượng chữ số ít hơn 5. Trường hợp này đòi hỏi KTV phải 
xác định trước các cách: hoặc là lấy các chữ số đầu, hoặc là lấy 
chữ số giữa (nếu có), hoặc là lấy các chữ số cuối... trong các chữ 
số ngẫu nhiên. 

Trường hợp 3: Các số thứ tự của đối tượng kiểm toán lớn 
hơn 5. Khi đó đòi hỏi KTV phải xác định xem lấy cột nào trong 
bảng làm chính và chọn thêm những hàng số ở cột phụ của 
bảng. Chẳng hạn: với đối tượng có 7 chữ số cần ghép 1 cột chính 
với 3 hàng chữ số của một cột phụ nào đó để được số có 7 chữ số. 


- Bước 3: Xây dựng hướng sử đụng bảng: Hướng sử dụng 
bang se xác định những chữ số KTV sẽ sử dụng trong 1 cột và 
phương pháp đọc bảng. KTV có thể chọn các con số theo chiều 
dọc (theo cột), hay ngang (theo hàng), có thể chọn các con số đầu 
tiên, ở giữa hay cuối cùng hoặc ngược (từ dưới lên). 


Hướng sử dụng bảng được xác định một cách tuỳ ý nhưng 
phải được xây dựng trước và được tuân thủ một cách nhất quán 
trong quá trình chọn mẫu. 


- Bước 4: Chọn điểm bắt đầu: Số được lựa chọn là điểm 
bắt đầu được xác định tuỳ ý nó sẽ là phần tử đầu tiên được đưa 
vào mẫu và là vị trí mà hướng sử dụng bãng được bắt đầu. Việc 
chọn lựa này của KTV là ngẫu nhiên, bất kỳ mà không theo 
một quy luật nào cả. Bởi vậy có thể dùng bút chì chấm ngẫu 
nhiên vào một điểm nào đó và dùng con số ngẫu nhiên gần điểm 
đó nhất làm hướng xuất phát của quá trình chọn số ngẫu nhiên. 
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Trong quá trình áp dụng bảng số ngẫu nhiên, KTV gặp 
lại trên lộ trình một con số đã xuất hiện một lần và đã được 
chọn vào mẫu. Trường hợp này có hai cách giải quyết: 

Thứ nhất, KTV có thể áp dụng mẫu không lặp lại nghĩa 
là không chấp nhận một phần tử đưa vào mẫu nhiều hơn một 
lần và sẽ bỏ qua số liệu đó để lựa chọn số liệu kế tiếp. 

Thứ hai, KTV sẽ áp dụng mẫu lặp lại nghĩa là chấp nhận 
một phần tử đưa vào mẫu nhiều hơn một lần và sẽ xem như số 
liệu đó sẽ chọn vào mẫu một lần nữa. 

Ca hai cách giải quyết này đều được chấp nhận trong lấy 
mẫu kiểm toán với các công thức thống kê thích hợp, tuy nhiên 
việc sử dụng mẫu không lặp lại được ưa chuộng hơn. 

Phương pháp này mất nhiều thời gian, và có thể sai sót 
khi lựa chọn. Nó ít được áp dụng trong kiểm toán. 

a.2. Chọn mẫu ngấu nhiên theo chương trình máy ui tính 

Irường hợp KTV sử dụng máy tính trong quá trình kiểm 
toán, các máy tính này có thê đã được cài sẵn các chương trình 
chọn lựa các số ngẫu nhiên. 

Khi sử dụng chương trình chọn mẫu, KTV cũng phải tuân 
thủ 2 bước đầu tiên theo cách chọn mẫu Bảng số ngẫu nhiên là 
đánh số cho các phần tử trong tổng thể và cũng phải xây dựng 
được mỗi quan hệ giữa các con số của tổng thể với các con số 
ngâu nhiên được tạo thành từ máy tính. 

Như vậy, đầu vào chương trình cần có: số nhỏ nhất và số 
lớn nhất trong số dãy số thứ tự của đối tượng kiểm toán, số 
lượng các con số ngẫu nhiên cần có và có thể cần có một số ngẫu 
nhiên là điểm xuất phát. Còn đầu ra thường !à một bảng kê số 
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ngẫu nhiên theo trật tự lựa chọn hoặc theo dãy số tăng dần 
hoặc cả hai. 

Chọn mẫu ngẫu nhiên bằng chương trình máy tính có thể 
loại bỏ được những số không thích hợp, tự động loại bỏ những 
phần tử bị trùng lắp và tự động phản ánh kết quả vào giấy tờ 
làm việc. 

Phương pháp này được nhiều công ty kiểm toán vận dụng 
phô biến vì nó tiết kiệm thời gian, giảm khả năng sai sót của 
KTV khi lựa chọn con số. 

a.3. Chọn mẫu có hệ thống 

Chọn mẫu hệ thống là cách chọn để sao cho chọn được các 
phần tử trong tổng thể có khoảng cách đều nhau (khoảng cách 
mẫu). 

Đây là phương pháp chọn theo khoảng cách xác định trên 
cơ sở kích cỡ của quần thể và số lượng mẫu cần chọn. 

Nguyên tắc của phương pháp này là kể từ một điểm xuất 
phát ngẫu nhiên được chọn, sẽ lựa chọn các phần tử cách nhau 
một khoang cách cố định. Khoảng cách cố định này được tính 
bằng cách chia số phần tử của tổng thể cho số phần tử của mẫu. 

Ví dụ: nếu tổng thể có kích thước (N) là 5.500 đơn vị và cỡ 
mẫu cần chọn (n) là 180 thì khoảng cách mẫu (k) sẽ được tính 
như sau: 

k=Nn = 5.500/180 = 30.55 (làm tròn thành 30 - thông 
thường phải làm tròn xuống để có thể chọn đủ mẫu theo yêu cầu). 

Sau đó chọn một đơn vị mẫu đầu tiên (m,) trong khoảng 
từ phần tử nhô nhất (x,) đến phần tử đó cộng với khoảng cách 
mẫu k: (x, + k). 
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K; St, Z5 x. —= K ẤT ti.< 1 # 5Ó) 
Tiếp đó xác định đơn vị mẫu kế tiếp theo công thức: 
m;ạ= m¡+k 
Khái quát hơn ta có công thức: 
m,=m,;+k 


Tiếp theo ví dụ trên thi m, = 20; m; = 50; m; = 80... cho 
đến khi chọn đủ 180 đơn vị mẫu. 


Phương pháp này đơn giản và dễ làm. Tuy nhiên nó có 
hạn chế là mẫu chọn thường bị thiên lệch, không đại điện cho 
tổng thể nếu các phần tử trong tổng thể không được sắp xếp 


hoàn toàn ngẫu nhiên. 


Có thể sử dụng nhiều điểm xuất phát ngẫu nhiên để khắc 
phục hạn chế này hoặc áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu 


nhiên khác nhau. 


Kinh nghiệm chỉ ra rằng khi ứng đụng phương pháp chọn 
mẫu hệ thống thì cần phải sử dụng ít nhất 5 điểm xuất phát. 
Khi sử dụng nhiều điểm xuất phát thì khoảng cách mẫu phải 
được điều chỉnh bằng cách lấy khoảng cách mẫu hiện tại nhân 
với số điểm xuất phát ngẫu nhiên cần thiết. Theo ví dụ như 
trên thì khoảng cách mẫu hiện tại là 30 và với số điểm xuất 
phát ngẫu nhiên cần thiết là 5 thì ta có khoảng cách mẫu điều 
chỉnh là 150 (30 x 5). 5 điểm xuất phát được lựa chọn ngẫu 
nhiên trong khoảng từ 1 đến 150. Sau đó tất cả các khoản mục 
đơn vị cách nhau một khoảng k = 150 sẽ được chọn ra kể từ các 
điểm xuất phát ban đầu. 
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7.2.3.9. Phương pháp chọn mẫu phi xúc suất 


Phương pháp chọn mẫu phi xác suất là phương pháp 
chọn mẫu không có một hoặc không có cả hai đặc điểm sau đây: 


- Các phần tử được lựa chọn ngẫu nhiên vào mẫu; 

- Sử dụng lý thuyết xác suất thông kê để đánh giá kết 
quả mẫu, bao gồm cả việc định lượng rủi ro lấy mẫu. 

Khác với phương pháp chọn mẫu xác suất, phương pháp 
này sẽ không cho các phần tử có cơ hội bằng nhau để được chọn 
vào mâu mà KTV sẽ quyết định phần tử nào được lựa chọn vào 
mẫu. 

Phương pháp này chỉ áp dụng trong lấy mẫu phi thống 
kê; nó không được chấp nhận trong lấy mẫu thống kê. Khác với 
phương pháp xác suất là được áp đụng cho cả mẫu thống kê và 
phi thống kẽ. 

Thực tế cho thấy, chọn mẫu ngẫu nhiên dù có nhiều ưu 
việt song văn không phát huy được tác dụng nếu sai sót trọng 
yếu lại phân bố tập trung theo những khối quần thể xác định 
hoặc nếu tổng thể có quy mô nhỏ. Trong trường hợp này, nếu 
công việc làm quen với đối tượng kiểm toán đã được thực hiện 
tốt và khả năng nhạy cảm của KTV lớn thì các cách chọn điển 
hình thường mang lại kết quả khả quan hơn trong chọn mẫu 
thống kê. 


* Chọn mẫu phi xúc suất có thể theo một trong ba cách sau: 
b.1. Chọn theo lô (khôi) 


Chọn theo lô là cách chọn một tập hợp các đơn vị kế tiếp 
nhau trong một tổng thể. Một khi phần tử đầu tiên của lô đã 
được chọn thì các phần tử còn lại của lô sẽ tự động được chọn. 


280 Học viện Tời chính 


Chương 7: Phương phớp kiểm toớn vò KT chọn môu frong công tớc kiểm lơớn 


Mẫu được chọn ra có thể là một khối liền hoặc nhiều khối 
rời ĐỘp lại 

Chẳng hạn, chọn ra một mẫu bao gồm tất cả các phiếu 
chi của tháng 1, 6, 12 để đánh giá cho các nghiệp vụ chi trong 
nam. 

Việc chọn mẫu theo lô để kiểm toán đối với các khảo sát 
nghiệp vụ, tài sản, hoặc khoản mục chỉ được áp dụng khi đã 
nắm chắc tình hình của đơn vị được kiểm toán và khi có số 
lượng các khối vừa đủ. Do đó trong việc xác định các mẫu cụ thể 
cần đặc biệt chú ý đến các tình huống đặc biệt như: thay đổi 
nhân sự, thay đổi hệ thống kế toán và chính sách kinh tế, tính 
thời vụ của ngành kinh doanh... Tuy nhiên theo các chuyên gia 
kiểm toán thì con số hợp lý cho phần lớn tình hình, số lượng ít 
nhất là 9 khối từ 9 tháng khác nhau. 


b.2. Chọn bất kỳ (tỉnh cờ) 


Đây là phương pháp để KTV chọn mẫu bằng cách nghiên 
cứu qua tổng thể, và lựa chọn ra các phần tử mẫu mà không 
chú ý đến quy mô, nguồn gốc hoặc các đặc điểm phân biệt khác 
của chúng để cố gắng có được một mẫu kiểm toán khách quan. 

Nhược điểm lớn nhất của cách lựa chọn này là KTV rất 
khó có :hể hoàn toàn vô tư khi lựa chọn các phần tử mẫu, nó sẽ 
tuỳ thuộc vào thói quen của các KTV rất nhiều. Ví dụ có KTV 
thích lựa chọn các khoản mục ở đầu trang, có KTV thích khoản 
mục ở cuối trang, có KTV thích khoản mục có số tiền lớn... 


b3. Chọn mẫu xét đoán 


Trong trường hợp này, KTV sẽ sử dụng sự phán đoán 
nghề nghiệp của mình khi lựa chọn các phần tử của mẫu. Một 
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điều lưu ý khi lựa chọn mẫu theo phương pháp này KTV muốn 
thu được một mẫu có tính đại diện phải chú ý các vấn đề sau: 

- Nếu có nhiều loại nghiệp vụ cần được kiểm tra thì nhất 
thiết mỗi loại nghiệp vụ chủ yếu trong kỳ phải được lựa chọn. 

- Neu có nhiều người chịu trách nhiệm về nghiệp vụ trong 
kỳ kế toán thì nghiệp vụ của mỗi người nên có mặt trong mẫu 
được chọn. 

Đặc biệt lưu ý trong trường hợp trong năm có sự thay đổi 
về nhân sự thì tránh trường hợp mẫu chỉ tập trung vào khảo 
sát nghiệp vụ của nhân viên thay đổi đó. 

- Các khoản mục, nghiệp vụ, chứng từ có số tiền lớn sẽ 
được lựa chọn nhiều hơn. 


- Các nghiệp vụ có khả năng sai sót trọng yếu sẽ được lựa 
chọn nhiều hơn. 


Tóm lại, các phương pháp chọn mẫu phi xác suất trên 
thường có ích và phải được tự động sử đụng như các công cụ 
kiểm toán. Trong rất nhiếu tình huống, chi phí của chọn xác 
suất cao hơn so với lợi ích mà chúng mang lại. Cách chọn mẫu 
phi xác suất có ưu điểm nổi bật của nó là chi phí thấp và tiến 
hành đơn giản hơn nhiều so với các phương pháp lựa chọn xác 
suất, Cách chọn xác suất để để lấy mẫu được ưa chuộng vào bất 
cứ khi nào nó áp dụng được nhưng phải xét đến mối quan hệ 
giửa rủi ro và lợi ích. 

7.9.3.3. Kỹ thuật phân tổ (nhóm) 


Kỹ thuật phân tổ là việc chia một tổng thể lớn thành các 
tổng thể con (tổng thể thứ cấp), thành các phần tử tương đối 
đồng nhất theo một tiêu thức nào đó. 
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Mục đích của việc phân nhóm là làm giảm tính biến động 
cú:: các phần tử trong mỗi nhóm để làm giảm cỡ mẫu mà rủi ro 
lầy mẫu không tăng tương ứng. Tính chất của các nhóm cần 
được xác định rõ ràng để cho một đơn vị lấy mẫu chỉ thuộc về 


một nhóm đuy nhất. 


Phân tổ là việc làm trước khi tính toán cỡ mẫu của KTV 
và sự lựa chọn các phần tử của mẫu kiểm toán. Khi phân tổ các 
tổng thể con có thể được đánh giá riêng lẻ hoặc kết hợp để ước 
lượng về những đặc trưng cho toàn bộ tổng thể lớn. 


Đôi với các phần tử có đặc trưng bất thường khác biệt sẽ 
được tách ra thành tổng thể riêng biệt có tính đồng nhất hơn 
tổng thể đã được phân tổ. 


Kỹ thuật phân tổ có rất nhiều ưu điểm, nó giúp KTV lấy 
được mẫu đại điện được cho tổng thể lớn dễ dàng, đồng thời kích 
thước mẫu được lựa chọn từ các tổng thể con sẽ nhỏ hơn rất 
nhiều so với việc lựa chọn từ tổng thể lớn. Bên cạnh đó, kỹ 
thuật này còn giúp KTV gắn với việc chọn mẫu với tính trọng 
yếu, kể cả việc áp dụng các thủ tục kiểm toán thích hợp cho mỗi 
tổng thể con. Như các phần tử có tính trọng yếu thì KTV có thể 
kiểm toán toàn bộ, nếu không thì chọn phương pháp kiểm toán 
thích hợp. 

7.2.4. Quy trình chọn mẫu trong kiểm toán 


7.9.4.1. Khái quát chung uề qui trình chọn mẫu 


Lấy mẫu trong kiểm toán có thể được áp dụng cho cả thử 
nghiệm tuân thủ và cả các thử nghiệm cơ bản, tuy nhiên đối với 
các thử nghiệm tuân thủ thì quy trình lấy mẫu thường chỉ thích 
hợp với các thủ tục kiểm soát đã để lại bằng chứng về sự thực 
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hiện. Ví dụ: chữ ký của những người chịu trách nhiệm trên các 
chứng từ cho phép nghiệp vụ được thực hiện. 


Quy trình lấy mẫu kiểm toán có thể được thực hiện theo 
hai loại chương trình lấy mẫu là: Chương trình lấy mẫu thuộc 
tính và chương trình lấy mẫu theo đơn vị tiền tệ. 


- Chương trình lấy mẫu thuộc tính: Là một phương pháp 
thống kê được dùng để ước tính tỷ lệ của các phần tử trong một 
tổng thể có chứa một đặc điểm hoặc một thuộc tính được KTV 
quan tâm. Tỷ lệ này được gọi là tần số xuất hiện và nó được xác 
định bằng tý lệ giữa số các phần tử có chứa thuộc tính đặc thù 
so với tổng số phần tử trong tổng thể. 

Chương trình chọn mẫu thuộc tính được áp dụng phổ 
biến với các thử nghiệm tuân thủ giúp KTV xác định mức đánh 
giá thích hợp về rủi ro kiểm soát. Tuy nhiên, chương trình lấy 
mẫu loại này cũng có thể được sử dụng cho các thử nghiệm cơ 
bản đặc biệt trong trường hợp các thử nghiệm cơ bản và thử 
nghiệm tuân thủ được tiến hành đồng thời. 


Quá trình chọn mẫu thuộc tính là phương pháp thống kê 
để ước tính tỷ lệ của các phần tử trong tổng thể có chứa một đặc 
điểm hoặc một thuộc tính được quan tâm. (Có bao nhiêu phần 
tử có đặc điểm này hoặc thuộc tính này?) 

Ví dụ 1: Tổng thể X có 5 thuộc tính a, b, c, d. e. Vậy có bao 
nhiêu phần tử có thuộc tính a, b, c, d, e và các phần tử của mỗi 
thuộc tính đó chiếm tỷ lệ bao nhiêu % của tổng thể. Tỷ lệ này 
gọi là tần số xuất hiện. 


Tần số xuất hiện được tính bằng tỷ số của các phần tử có 
chứa thuộc tính đặc thù so với tổng số phần tử trong tổng thể 
(tần số xuất hiện được tính bằng tỷ lệ). 
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Ví dụ 2: Trong tổng thể X có m phần tử chứa thuộc tính a. 
Vì vậy, tân số xuất hiện của a là f(a) = ma/X 

Kiểm toán viên thường quan tâm đến sự xuất hiện của 
các ngoại lệ các tổng thể và xem tần số xuất hiện cũng là tần số 


lệch lạc hoặc tần số sai số. 
Tần số lệch lạc = 1 - f(a) 


Một ngoại lệ trong việc chọn mẫu thuộc tính có thể là cuộc 
khảo sát sự lệch lạc của quá trình kiểm soát hay sai số về tiền tệ, 
tùy thuộc đó là cuộc khảo sát kiểm soát hay khảo sát cơ bản. 


Ví dụ 3: Giá sử KTV muốn xác định tỷ lệ phần trăm của 
cac bạn sao hóa đơn bán hàng mà không có đính kèm các chứng 
từ vận chuyển. Có một tỷ lệ thực tế nhưng chưa được biết của 
các chứng từ vận chuyển không đính kèm. Tần số lệch lạc trong 
mâu được dùng để ước tính bằng phương pháp thống kê tần số 
lệch lạc của tổng thể, Số ước tính được biểu diễn như một ước 
tính khoảng cách chứa đựng tần số lệch lạc thực tế của tổng 
thể. Hơn nữa, khoảng cách có thể là một biên hoặc hai biên. 
Một khoảng cách hai biên cho các giới hạn trên và dưới của tần 
số lệch lạc. Thí dụ, KTV có thể kết luận là tỷ lệ các hóa đơn bán 
hàng không có đính kèm là khoảng từ 2% đến 4% với độ tin cậy 
là 95%, 

Phân phối mẫu: Quá trình xác định tần số lệch lạc cao 
nhất của tổng thể (CUER) ở một độ tin cậy nhất dịnh của một 
sô lượng nhất định các ngoại lệ trong một mẫu được dựa vào 
việc sử dụng quy luật phân phối mẫu toán học. 


Giả sử là có một tổng thể gồm 300 hóa đơn bán hàng, 
KTV chọn ngẫu nhiên một mẫu gồm 50 hóa đơn từ tổng thể. 
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Vậy xác suất hóa đơn không đính kèm chứng từ vận chuyển ở 
tổng thể (p) là bao nhiêu? Biết rằng độ tin cậy là 0,95; tần 
suất (tỷ lệ) xuất hiện hóa đơn không đính kèm chứng từ vận 
chuyển ở mẫu là 0,05. Áp dụng phương pháp ước lượng khoảng 
tin cậy của thống kê xác suất ta xác định được p nằm trong 
khoảng (-0,01-1,11). 


Xác suất của từng số lượng khả dĩ các sai lệch trong mẫu 
hình thành quy luật phân phối mẫu. Quy luật phân phối mẫu 
của tổng thể mẫu mô tả ở trên được trình bày trên bảng sau: 


Bảng số 7.1: Xác suất của từng tần số lệch lạc 


Số lượng các| Tỷ lệ % của : “ Xác suất 
4 x Xác suất . h 
lệch lạc sự lệch lạc tính dõn 


0,0769 
0,2794 
0,5405 


F 


Có thể thấy rằng bảng trên là với một mẫu gồm 50 
phần tử được chọn từ một tổng thể có tần số lệch lạc là 5% thì 
khả năng chọn được một mẫu có ít nhất một sai trệch là 
92,ð1% (1-0,0769). 
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Từng tần số lệch lạc của tổng thể và từng dung lượng 
mẫu có một quy luật phân phối mâu riêng được xác định bằng 
phương pháp toán học. Quy luật phân phối của đung lượng mẫu 
gồm 100 phần tử từ một tổng thể có tần số lệch lạc là 5% thì 
khác với dung lượng mẫu trên, cũng như khác với quy luật 
phân phối của một dung lượng gồm 60 phần tử từ một tổng thể 
có tần số lệch lạc là 3%. 


Trong những tình huống thực tế, KTV không chọn lặp lại 
từ các tổng thể đã biết. Họ chọn một mẫu từ một tổng thể chưa 
biết và lấy một số lệch lạc đặc trưng trong mẫu đó. 


Kiểm toán viên sử dụng các bảng thống kê để xác định 
các kết quả thống kê của quá trình chọn mẫu thuộc tính như 
một cách để tiết kiệm thời gian. Những bãng được lập từ quy 
luật phân phối mẫu được mô tả ở trên luôn có sẵn và dễ sử 
dụng. Cái khó duy nhất là đôi khi thông tin chính xác như KTV 
mong muốn thì không có sẵn trên bảng. Thông thường thì vấn 
để này có thể giải quyết bằng cách thêm vào. 


- Chương trình lấy mẫu theo đơn uị tiên tệ: Là quy trình 
chọn mẫu được sử dụng để xem xét khả năng trong số dư của 
một tài khoản hoặc một loại nghiệp vụ được báo cáo sai một 
cách nghiêm trọng hay không. Đây là chương trình chọn mẫu 
được sử dụng cho các khảo sát cơ bản bởi vi phương pháp rất 
đơn giản về mặt thống kê nhưng có thể mang lại một kết quả 
dưới dạng tiền. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ còn được gọi là 
chọn mẫu theo số tiền tích luỹ hoặc chọn mẫu với tỷ lệ khả dĩ so 


với quy mô. 


Trong quá trình kiểm toán, mặc dù KTV tiến hành chọn 
mẫu theo chương trình chọn mẫu thuộc tính hay chọn mẫu theo 
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đơn vị tiền tệ thì quá trình chọn mẫu cũng được tiến hành theo 
quy trình nhất định. 

7.2.4.2. Quy trình chọn mẫu trong biểm toán 

da. Một số thuật ngữ 

- Rủi ro của việc đánh giá rủi ro kiểm soát quá thấp 
(Acceptable risk of assessing control risk too low-ARACR): là 
rủi ro mà KTV sẵn sàng chấp nhận là quá trình kiểm soát có 
hiệu quả khi tần số lệch lạc thực của tổng thể lớn hơn tần số 
lệch lạc chấp nhận được. 

- Thuộc tỉnh: Đặc điểm đang được khảo sát trong quá 
trình ứng dụng 

Tân số lệch lạc trên tính được (Computed upper 

exception rate - CUER: là tần số lệch lạc cao nhất trong tổng 
thể mức ARACR nhất định. Được xác định từ bảng chọn mẫu 
thuộc tính 


- Lệch lạc: Một ngoại lệ so với thuộc tính của phần tử 


- Tân số lệch lạc ước lượng của tổng thể (Estimated 
population exception rate - EPER) 

- Dung lượng mẫu ban đầu: Dung lượng mẫu được xác 
định từ các bảng chọn mẫu thuộc tính 

- Yếu tố sửa sai giới hạn: Yếu tố phản tác dụng của các 
quy mô tổng thể nhỏ được dùng để làm dung lượng mẫu ban 
đầu. 

- Tần số lệch lạc mẫu (Sample exception rate - SER): Số 
lượng các lệch lạc của mẫu được chia cho dung lượng mẫu. 
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- Đan số lệch lạc chấp nhận được (Tolerable exception 
rtate - PSR): Tân số lệch lạc mà IXTV chấp nhận đối với tông thể 
và vẫn sẵn sàng để giảm mức đánh giá của rủi ro kiểm soát. 

b. Quy trùth chụn mẫu trung biêm toán 

Quy trình lấy mẫu kiểm toán thường bao gồm các bước sau: 

Bước 1: Xác định mục tiêu thử nghiệm 

Bước 3: Xác định các thuộc tính và tình trạng lệch lạc 
(điều kiện sai phạm) 

Bước 3: Xác định tổng thể được chọn mẫu và đơn vị mẫu chọn 

tước 1; Xác định tỷ lệ lệch lạc cho phép và rủi ro của việc 
đanh gia rủi ro Riếm soát quá thấp 

Bước 5: Ước đoán ty lệ lệch lạc có thể có của tổng thể 

Bước 6: Xác định phương pháp lựa chọn các phần tử của 
màu 

Bước 7: Xác định cỡ mẫu (kích thước mẫu) 

Bước 8: Thực hành lấy mẫu (chọn lựa và kiểm tra các 
phần tử của mẫu) 

Bước 9: Đánh giá kết qua lấy mẫu kiểm toán 

Bước 10: Dân chứng bằng tài liệu quy trình lấy mẫu kiếm 
toán (lập tài liệu về trình tự thủ tục lấy mẫu kiểm toán) 

Sau đây là nội dụng cụ thê của các bước trong quá trình 
lây màu cho các thử nghiệm kiêm soát. 

Bước 1: Xúc định mục tiêu thư nghiệm 

- Đối với quy trình chọn mâu thuộc tính (đối với các thử 


nghiệm tuân thủ) 
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Mục tiêu của thử nghiệm tuân thủ là nhằm thu thập các 
băng chứng về sự thiết kế và hoạt động hữu hiệu của hệ thống 
kiểm soát nội bộ. KTV thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để 
khẳng định mức độ rủi ro kiểm soát đã được đánh giá trong giai 
đoạn lập kế hoạch kiểm toán. 


Xác định mục tiêu thử nghiệm là bước đầu tiên và rất quan 
trọng, nó quyết định đến toàn bộ quy trình lấy mẫu kiểm toán. 


Khi xác định mục tiêu thử nghiệm cần lưu ý: 


+ Mục tiêu kiểm toán phải rõ ràng và đã được dự kiến 
trong chương trình kiểm toán 


+ Mục tiêu kiểm toán phải được cụ thể hóa theo từng cơ 
sơ dẫn liệu, 

+ Mục tiêu kiểm toán phải tích cực và có khả năng thực 
hiện được 


Vị đụ: KTV muốn thử nghiệm sự hữu hiệu của thủ tục 
kiểm soát nội bộ của đơn vị trong việc đối chiếu giữa hóa đơn và 
phiếu nhập để chuẩn bị cho các thủ tục thanh toán tiền mua 
hàng. KTV thường quan tâm đến: Việc đối chiếu có thực hiện 
được hay không?; Sự chính xác của quá trình đối chiếu?; Có để 
lại dấu vết của sự kiểm soát hay không? 


- Đối với quá trình chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ (áp dụng 
với các thử nghiệm cơ bản) mục tiêu của các khảo sát là xác 
định các sai số ước tính trong tổng thể đang được kiểm toán và 
quyết định liệu tổng thể có được trình bầy trung thực hợp lý 
hay không. Giới hạn của sai số ước tính trong chọn mẫu theo 
đơn vị tiền tệ được coi là những giới hạn sai số. Việc xác định 
giới hạn này được tiến hành theo trình tự sau: 
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+ Trước tiên KTV phai tiến hành phân nhóm tông thể 
được Riểm toán (thường phần nhóm theo giá trị), tiến hành rút 
và kiêm tra mẫu. xác định sai sóỏ trong từng phần tử của mẫu. 
+ Tổng hợp các sai số của màu theo từng lớp, tiến hành 
ước tính sai số cho từng lớp và xac định điểm ước tính (phạm vì 
ước tính sai số của tông thể). 


+ Xác định tổng sai số ước tính cho tổng thể trên cơ sở sai 
số chọn mâu và điểm ước tính (Tổng số sai số ước tính cho tổng 
thể = Điểm ước tính + sai số chọn mẫu). 

Bước 2: Xác định các thuộc tính uà điều biện sơi phạm 

- Đối với quá trình lấy màu thuộc tính: Khi lấy mẫu kiểm 
toán cho các thử nghiệm kiểm soát, KTV sẽ dựa trên mức độ sai 
phạm của mẫu để ước lượng mức độ sai phạm cho cả tổng thể, 
làm cơ sở để đánh giá sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Tuy 
nhiên không phải mọi sai sót, khác biệt với quy chế kiểm soát 
nội bộ đều là sai phạm, mà người ta chỉ đánh giá là sai phạm 
khi nó phù hợp để xem xét tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống 
kiếm soát nội bộ doanh nghiệp. Nếu coi mọi sai sót khác biệt với 
quy chế đều là sai phạm thì tổng thể sẽ có mức sai phạm rất cao 


và ngược lại. 


Kiểm toán viên cần sử dụng những nhận định nhà nghề để 
xác định những thuộc tính và điều kiện sai lệch cho một thử 
nghiệm kiểm soát cụ thể, Thuộc tính là những đặc điểm mà nó 
cung cấp những minh chứng rằng một hoạt động kiểm soát thực 
te dá thực hiện. Chẳng hạn như ¡à sự hiện diện chữ ký của các cá 
nhân có trách nhiệm thực hiện hoạt động kiểm soát trên một số 
tài liệu thích hợp. Và khi một vài phần tử mẫu không cớ một hoặc 
một vài thuộc tính đó thì phần tử đó được coi là một sai lệch. 
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Ví dụ: KTV tiến hành một thử nghiệm kiểm soát đối với 
việc tính giá đối với nghiệp vụ bán hàng. Một trong những hoạt 
động kiếm soát mà KTV quyết định thứ nghiệm là rà soát lại các 
hóa đơn bán hàng mà đã được kiểm tra bởi kế toán. Bảng số 7.3 
dưới đây minh họa hoạt động kiểm tra của kế toán và của KTV. 


Bảng số 7.2: Hoạt động kiểm tra của kế toán và KTV 


ˆ „.ˆ .“? 
Công việc kiêm tra 


của KTV 


'L Kiểm tra chữ ký của nhân 


Công việc kiêm tra 


của kế toán viên 
- So sánh số lượng trên mỗi hóa 
ơn với các chứng từ vận chuyền kiên kế toán trên mỗi hóa đơn 


So sánh giá trên mỗi hóa đơn: So sánh số lượng trên hóa 

với bảng giá đã được phê chuẩn đơn với chứng từ vận chuyển 

' Kiểm tra tính chính xác số học| Xem xét sự thống nhất giữa 

của môi hóa đơn giá ghi trên hóa đơn với giá 
Ị ki š Ta “ r 
trên bang giá đã phê chuân 

- Ký lên mỗi hóa đơn để khẳng Xem xét sự tính toán ghi 

định hóa đơn đã được kiểm tra khép về mặt số học trên các 

óa đơn 


Kết quả kiểm tra một nghiệp vụ của KTV có thể được 
xem xét là sai lệch nếu bất cứ một hoặc một số sai lệch do kiểm 
tra ở trên tồn tại như: thiếu chữ ký, số lượng không khớp, giá 
bán trên hóa đơn không thống nhất với bảng giá đã phê duyệt, 
tính toán, ghi chép sai về mặt số học... 

Lưu ý: Các thuộc tính và những điều kiện sai lệch cần 
phải được xác định rõ trước khi thử nghiệm kiểm soát được thực 
hiện. Việc xác định chúng cần dựa vào các cơ sở đân liệu cụ thể. 

- Đối với quá trình chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ: Khả 
năng sai phạm được xác định theo đơn vị tiền tệ cho tổng thể. 
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Bước 3: Xác định tông thể được chụn mẫu uè đơn uị mâu chọn 

Tòng thê là toàn bộ dữ liệu về một vấn để nào đó mà KTV 
muốn chọn màu để kiểm toán, Mẫu được chọn ra từ tổng thể đó 
phía phù hợp với mục tiêu kiểm toán cụ thể. Còn đơn vị mẫu là các 
phần tử, khoản mục, bộ phận cá biệt lập thành mẫu kiểm toán. 

Ví dụ: Để kiểm tra tính hiệu lực của hoạt động kiểm soát 
được thiết kế nhằm khẳng định các khoản tiền chỉ mua hàng 
thực tế đã xảy ra (có thật). Tức là các hóa đơn và phiếu nhập 
kho hàng hóa đó phải được đính kèm với chứng từ duyệt chi hay 
chứng từ chi tiền. Như vậy tổng thể mà KTV cần lựa chọn là 
các nghiệp vụ trên số nhật ký mua hàng đã trả tiền. KTV có thể 
lựa chọn là các nghiệp vụ mua hàng trên số nhật ký mua hàng 
của 10 tháng đầu năm hoặc những tháng mà KTV nhận thấy 
can kiêm tra. Trong tông thê này KTV sẽ chọn ra các nghiệp vụ 
để lập thành mẫu kiểm toán 

Đối với quá trình chọn mâu theo đơn vị tiền tệ thì tổng 
thể được xác định là tổng số tiền ghi số, sau đó KTV sẽ đánh giá 
khả năng tổng thể có được báo cáo thừa hay thiếu hay không 

Bước 4: Xác định mức độ sai phạm chấp nhận được (tỷ lệ 
lệch lạc cho phép) uà rủi ro của uiệc đánh giá rủi ro hiểm soát 
quú thấp 

a. Ty lệ lệch lạc cho phép (mức độ sai phạm chấp nhận được) 

Việc xác định tỷ lệ sai lệch chấp nhận được (TER) đòi hỏi 
óc phán xét chuyên nghiệp của KTV. TER đại diện tỷ lệ sai lệch 
ma KTV cho phép trong tổng thể và vân muốn giảm mức đánh 
giá rủi ro kiểm soát. 

Ví dụ: Khi kiểm tra đấu hiệu phê chuẩn bán chịu của các 
hoá đơn bán hàng, KTV cho rằng: nếu có 6% hóa đơn bán hàng 
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chịu không được phê chuẩn thì quá trình kiểm soát sự phê 
chuẩn tín dụng vẫn được đánh giá là hiệu quả. 

†y lệ sai lệch chấp nhận được của tổng thể là rất quan 
trọng vì nó là cơ sở để đánh giá những sai lệch mà KTV dự kiến 
sẽ tìm thấy trong mẫu mà họ chọn ra từ tổng thể. TER có một 
anh hương đáng kế đến dung lượng của mẫu. Một dung lượng 
mẫu lớn hơn cần một TER nhỏ thay vì một TER lớn. Theo ví dụ 
trên nếu xác định lại mức độ TER là 4% thì mẫu chọn ra sẽ 
phải lớn hơn. 

Kiểm toán viên xác định tỷ lệ sai lệch cho phép dựa trên: 
mức rủi ro kiểm soát đã đánh giá theo kế hoạch; mức độ tin cậy 
dựa vào kết quả đánh giá từ mẫu. Khi mức rủi ro kiểm soát đã 
đánh giá theo kế hoạch càng thấp (hoặc mức tin cậy dựa vào 
đánh giá từ kết quả mẫu càng cao) thì tỉ lệ sai lệch cho phép 
càng thấp. Theo kinh nghiệm của KTV, tỉ lệ sai lệch cho phép 
có thê biến đổi như sau: 


Bảng số 7.3: Tý lệ sai lệch cho phép có thể biến đổi 


Mức tincậy | Rủi ro của 
mong muốn từ lviệc đánh giái Tỷ lệ sai 
thử nghiệm | rủi ro kiểm | lệch cho 


Mức rủi ro | 
kiểm soát được 


đánh giá theo F : , Ẹ : 
3 š | kiểm soát đựa | ` soát quá phép 
kẽhoạch ! x ... - 
ì trên mâu thâp 


[ Mă me ¬ 


Mức vừa Thấp 10% 6% - 10% 
h“äc Trung bình 


| Tương đôi cao | Thấp 11% - 12% 


Cực đại Không Bồ qua thử 
nghiệm 
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Đối với quá trình chọn mầu theo đơn vị tiền tệ, việc xác 
định mức độ sai phạm chấp nhận được chính là việc xác định 
sai sót chấp nhận được của tông thể. Sai sót chấp nhận được là 
số tiền sai lệch có thể chấp nhậr. được và sẽ được xác định căn 
cứ vào ước lượng ban đầu về tính trọng yếu đối với từng chỉ 
tiêu, từng bộ phận cấu thành và từng loại nghiệp vụ (thường 
nhỏ hơn ước lượng ban đầu về tính trọng yếu của KTV). 

b. Xác định rõ rủi ro của tiệc đúnh giá rủi ro kiểm soát 
qud thấp 

Bất cứ khi nào chọn mẫu thì đều có rủi ro khiến cho các 
kết luận định lượng về tổng thể bị sai. Điều này luôn luôn đúng 
trừ khi tổng thể được khảo sát toàn bộ. Như vậy dẫn đến rủi ro 
của việc đánh giá rủi ro kiểm soát quá thấp (ARACR). 

Rủi ro của việc đánh giá rủi ro kiểm soát quá thấp là khả ` 
năng mà tỉ lệ sai lệch thực tế lớn hơn so với tỷ lệ sai lệch cho 
phép-rủi ro chấp nhận. 

Ví dụ: 

- Tần số sai lệch mà KTV cho phép trong tổng thể 
(TER): 6o 

- Rủi ro của việc đánh giá rủi ro kiểm soát quá thấp 
(ARACR): 10% 

- Tân số sai lệch thực của tổng thể (được suy ra từ 
mẫu): 8% 

ARACGR là 10% có nghĩa là KTV muốn chấp nhận mức rủi 
ro 10% của việc kết luận là quá trình kiểm soát nội bộ là hiệu 
quả sau khi tất cả các quá trình khảo sát đã hoàn tất, cả khi nó 
không có hiệu quả. Nếu KTV thấy rằng quá trình kiểm soát là 
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có hiệu quả trong ví dụ này, thì KTV sẽ có mức tin cậy quá 
đáng vào hệ thống kiểm soát nội bộ - tức là đánh giá rủi ro kiểm 
soät qua thập. 

Rủi ro của việc đánh giá rủi ro kiểm soát quá thấp anh 
hưởng tới tính hiệu quả và chất lượng của cuộc kiểm toán. Vì 
kết quả của thử nghiệm kiểm soát đóng vai trò quan trọng 
trong việc xác định nội dung, quy mô và thời gian của các thủ 
tục kiểm toán khác (trong đó đặc biệt là thủ tục kiểm toán cơ 
bản) 


Đối với quá trình chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ, đơn vị 
chọn mẫu được xác định là một lượng giá trị cụ thể. Sau khi đã 
lựa chọn một lượng giá trị cụ thể KTV sẽ tiến hành kiểm tra số 
dư hoặc các loại nghiệp vụ có giá trị bằng hoặc cao hơn mức đã 


chọn. 
Bước 5: Ước đoán tỷ lệ lệch lạc có thể có của tổng thể 


Bên cạnh ty lệ sai lệch cho phép và rủi ro của việc đánh 
giá rủi ro kiểm soát quá thấp thì tỷ lệ sai lệch có thể có của tổng 
thể cũng ảnh hưởng tới quy mô mẫu chọn trong chọn mẫu thuộc 
tính. Tỉ lệ sai lệch có thể có của tổng thể rất quan trọng vì nó 
đại diện cho tỉ lệ sai lệch mà KTV dự kiến sẽ tìm ra trong mẫu 


mà họ chọn ra từ tổng thể, 


Để ước đoán tỷ lệ sai lệch chấp nhận được của tổng thể, 
KTV thường sử đụng kết quả mẫu năm trước, chúng được lưu 
trong hồ sơ của kiếr :oán. Ngoài ra, KTV có thể ước đoán tỷ lệ 
này dựa vào kinh n: m của mình với các thử nghiệm tương tự 
với các cuộc kiểm toán khác, hoặc bằng việc kiểm tra thử một 


mâu nhỏ. 
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Bước 6: Xác định phương pháp lựa chọn các phần tử của mẫu 

Việc lựa chọn phương pháp chọn xác suất hay phi xác 
suất là tùy thuộc vào kinh nghiệm nghề nghiệp, sự xét đoán và 
điều kiện cụ thể, 

Theo ví dụ ở bước 4 thì KTV quyết định sử dụng chương 
trình chọn ngẫu nhiên để đưa ra số ngẫu nhiên nhằm chọn lựa 
các phần tử của mẫu. 

Hước 7: Xác định cỡ mầu (hích thước mâu) 

- Đối với quy trình lấy mẫu thuộc tính: Như đã đề cập ở 
trên, có 4 yếu tố yếu tố cơ bản quyết định tới kích cỡ mẫu, bao 
gôm: tỷ lệ sai lệch cho phép, Rủi ro của việc đánh giá rủi ro 
kiểm soát quá thấp, tỷ lệ sai lệch có thể của tổng thể. Quy mô 
của tổng thể cũng ảnh hưởng tới kích cỡ mẫu nhưng chỉ khi 
tổng thể rất nhỏ. 


Bảng số 7.4: Minh họa sự ảnh hưởng của các yếu tố tới 


kích cở của máu 


ảnh hưởng 
tởi cỡ mẫu 


» 
Sự thay đổi 
của các 


Yếu tố 


yêu tõ cân có 


Yêu cầu của KTV 
- Rúi ro của việc đánh giá rủi r 
kiêm soát thấp 

- Ty lệ sa1 lệch cho ho phép 


Các đặc trưng ‹ của tổng thể 


Ty lệ sai lệch có thể của tổng thể| 


[ (Quy mò tông thê | 


=.= 
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Ngoài ra bảng sau xác định dung lượng mẫu của chọn 


mẫu thuộc tính 


Bảng xác định dung lượng mẫu ở thử nghiệm kiểm soát 
với mức 5% rủi ro của việc đánh giá rủi ro kiểm soát quá thấp 
(Bảng số 7.5) 

Bảng số 7.5: Bảng xác định dung lượng mẫu ở thử 
nghiệm kiểm soát với mức 5% rủi ro của việc đánh giá rủi ro 


kiếm soát quá thấp. 


Tỷ lệ sai lệch|Rùi ro của việc đánh giá rủi ro kiểm soát thấp (5%) 


có ...~ cua Tỷ lệ sai lệch cho phép 


nhi HHHHHnnnrinr 
5m hơ|m|m|m|alem|m|mimin 
05 [ss|tor|mi|sg|i9|wl|ss]a |ae|m]m 
_ H35] 18-8 |/8BÏ Sh Ï G |mm| mĩ 
m"rnrmrrrrmrr 

[+ [+ ee| [me |ae| | si [xe [sp]: 
BHBEEDDDDDBDDS 
ĐIDIPPTFTDYF1PTP" 
ĐỊPĐEFEIPYPIPTP 
BE DDIDDDE 
1g [| r[ + |#elimlm|mr|se|ai|ap[s 
TTRHHH-BPPEIFIPWTP 


* Mâu quá lớn nên không có hiệu quả uê mặt chỉ phí đối 


uởi hầu hết các ứng dụng kiểm toán 
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tui Su: 

1. Bảng này giá định một tổng thể lớn. 

2. Dung lượng mẫu giống nhau ở một số cột nhất định dù 
các tần số lệch lạc, ước lượng của tổng thể khác nhau, đó là vì 
cách xây dựng bảng. Các dung lượng mẫu được tính của cách 
chọn mầu thuộc tính có sử dụng số lương lệch lạc ước tính của 
tông thê nhưng các KTV có thê xử lý thuận lợi hơn với các tần 
số lệch lạc ước tính của tông thê. 

Ví dụ: Ỏ cột 119% của tân số lệch lạc chấp nhận được, ở 
mức ARACR là 59 thì dụng lượng mẫu ban đầu của hầu hết các 
EPBR là 30. Một lệch lạc đem chia cho dụng lượng mẫu gồm 30 
phần tử thì tần sô sẽ là 3,39%. Do dó, đôi với tất cả các EPER lớn 
hơn 0 nhưng nhỏ hơn 3,3% thì dung lượng mẫu ban đầu sẽ 
giống nhau. 

Cách sử dụng bảng: Khi sử dụng bằng để tính dung lượng 
mâu ban đầu, phải thực hiện bốn bước: 

1. Chọn bảng có liên quan với mức rủi ro chấp nhận được 
của độ tin cậy quá mức 

2. Định vị tần số lệch lạc chấp nhận được ở phía trên bảng 

3. Định vị tần số lệch lạc ước lượng ở cột ngoài cùng bên trái. 

4. Đọc theo cột tần số lệch lạc chấp nhận được thích hợp 
cho đến dòng tần số lệch lạc ước lượng thích hợp. Con số nằm 
trên giao điểm này là dung lượng mẫu ban đầu. 

Đối với quy trình chọn mẫu theo đơn vị tiển tệ (ấp dụng 
với các thử nghiệm cơ bản) quy mô mẫu được xác định căn cứ 


vào các nhân tố: 
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+ Đánh giá của KTV về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm 
soát (quan hệ cùng chiều) 

+ Nếu KTV sử dụng nhiều hơn thử nghiệm cơ bản cho cùng 
một cơ sở dẫn liệu của BCTC thì quy mô mẫu sẽ giảm xuống. 

+ Rủi ro mà KTV kết luận rằng không có sai phạm trọng 
yếu trong khi thực tế là có thì quy mô mẫu sẽ tăng lên. 


+ Đai sót chấp nhận được (quan hệ ngược chiều). 
+ Dự tính sai sót tổng thể (quan hệ cùng chiều). 


+ Giá trị ghi số của tổng thể (quan hệ cùng chiều tuy 


nhiên ảnh hưởng này không đáng kê). 


Bước 6: Thực hành lấy miẫu (chọn lựa uà hiểm tra các 
phần tử của mâu) 


Sau khi KTV đã tính đung lượng mẫu ban đầu của quá 
trình chọn mẫu thuộc tính, KTV phải chọn các phần tử cá biệt 
trong tổng thể để đưa vào mẫu. Điều cơ bản là quá trình chọn 
lựa phải là chọn ngẫu nhiên và bất cứ lúc nào sử dụng chọn 
mâu thông kê. Điều này có thể được thực hiện bằng việc sử 
dụng các bảng số ngẫu nhiên, máy computer, hoặc cách chọn 
mẫu có hệ thống như đã được trình bầy ở trên. 


Các thủ tục kiểm toán được thực hiện giống nhau theo 
cùng cách thức khi chọn mẫu thống kê và chọn mẫu phi thống 
kê. KTV kiểm tra từng phần tử trong mẫu để xác định xem nó 
có phù hợp với định nghĩa thuộc tính hay không và duy trì sự 
ghi chép về tất cả các lệch lạc tìm được. 

Khi các thủ tục kiểm toán được hoàn tất cho một ứng 
dụng chọn mẫu thuộc tính thì sẽ có một dung lượng mẫu và số 
lượng các lệch lạc của từng thuộc tính. 
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Hước 9: Danh gia hét qua: 

Để đánh giá kết quả mẫu kiểm toán, KTV phải làm các 
công việc: 

- Khái quát về tổng thể (ước lượng sai sót của tổng thể) từ 
mẫu kiểm toán. Sai phạm thực tế của mẫu không phải là sai 
pham thực tế của tổng thể, mà nó chỉ làm căn cứ để ước lượng 
sai phạm cho tông thể, 

- Phân tích sai phạm: Những sai phạm xảy ra thường gắn 
liền với nội dung cụ thể của hệ thống KSNB. Do vậy, ta không 
thể dựa vào sai phạm để đánh giá ngav mà phải phân tích sai 
phạm trong mối quan hệ với điểu kiện cụ thể để có thể đưa ra 


kết luận đánh giá phù hợp và đúng mức. 


- Quyết định tính chấp nhận được của tổng thể: Tổng thể 
chỉ chấp nhận khi sai phạm tối đa, cao nhất của tổng thể được 
xác định trên cơ sở kết quả thực tế của mẫu phải thấp hơn hoặc 


bằng mức sai phạm có thể bỏ qua. 


Bước 10: Dân chứng bằng tài liệu quy trình lấy mẫu hiểm 


tuán flâ» tài liệu bề trình tự thú tục lấy mẫu biêm toán) 


Mục đích của bước này là lưu giữ toàn bộ quá trình lấy 
mẫu trong hồ sơ kiểm toán nhằm giúp cho KTV khi kiểm tra và 
thuyết trình. KTV cần lưu giữ lại đây đủ số sách, thủ tục thực 
hiện, các phương pháp được dùng để chọn mâu và thực hiện các 
khảo sát, các kết quả tìm được trong các khảo sát và kết luận 
đạt được. Điều này cần thiết như là một phương tiện để đánh 
giá các kết qua tổng hợp của tất ca các cuộc khảo sát và như 


một căn cứ để biện minh cho cuộc kiểm toán khi cần thiết. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 7 


A. CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Trình bày khái niệm, đặc trưng và điều kiện vận dụng 
của phương pháp kiểm toán tuân thủ và phương pháp kiểm 
toán cơ bản? 

2. Trình bày khái quát nội dung phương pháp kiểm toán 
cơ bản và phương pháp kiểm toán tuân thủ? 

3. Giải thích rõ tại sao mục đích sử đụng hai phương 
pháp: kiểm toán tuân thủ và kiểm toán cơ bản là khác nhau 
nhưng chúng có mối quan hệ hỗ trợ mật thiết với nhau trong 
suốt quá trình kiểm toán? 

4. Trình bày khái quát tác dụng của kỹ thuật phân tích 
đánh giá tổng quát trong các giai đoạn của một quy trình kiểm 
toán? 

5. Thế nào là thử nghiệm chỉ tiết về nghiệp vụ và số dư? 
Nêu rõ ý nghĩa của kỹ thuật này? Mục đích, nội dung và ý nghĩa 
của việc thực hiện thử nghiệm chỉ tiết về nghiệp vụ và số dư? 

6. Trong điều kiện RRTT được đánh giá là cao và RRKS 
được đánh giá là cao hay thấp có ảnh hưởng như thế nào đến 
việc lựa chọn phương pháp kiểm toán và phạm vi ấp dụng 
phương pháp kiểm toán của KTV? 

7. Trong điều kiện RRTT được đánh giá là thấp và RRKS 
được đánh giá là cao hay thấp có ảnh hưởng như thế nào đến 
việc lựa chọn phương pháp kiểm toán và phạm vi áp dụng 
phương pháp kiểm toán của KTV? 
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8. Làm rõ mỗi liên hệ hỗ trợ giữa phương pháp tuân thủ 
với phương pháp cơ bản? 

9. Làm rõ mối liên hệ giữa hiệu lực của hệ thống KSNB/ 
hoặc mức độ thỏa mãn về kiểm soát/mức độ RRKS/ở đơn vị được 
kiểm toán với phạm vi áp dụng phương pháp cơ bản? 

10. Làm rõ mối liên hệ giữa hiệu lực của hệ thống KSNB 
ở đơn vị được kiểm toán (hoặc mức độ RRKS/mức độ thỏa mãn 
về kiếm soát) với khối lượng công việc kiểm toán của KTV? 

11. Thế nào là mẫu kiểm toán? Lý do cần phải kiểm toán 
trên cơ sở chọn mẫu? 

12. Thế nào là rủi ro lấy mẫu, rủi ro ngoài lấy mẫu và 
nguyên nhân của rủi ro? 

13. Nêu khái niệm, đặc điểm của mẫu thống kê và mẫu 
phi thống kê? Chỉ ra những điểm khác biệt của hai loại mẫu 
này? | 

14. Thế nào là phương pháp chọn mẫu? Kể tên các 
phương pháp chọn mẫu mà KTV có thể áp dụng? 


15. Kể tên các bước trong quy trình lấy mẫu thuộc tính? 


B. CÂU HỒI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Hãy bhoanh tròn những ý trả lời dúng hoặc điền 
uào chỗ trống, hoặc phát hiện uà sửa chữa những chỗ sai 
trong cdc cu sau: 

1. Trong bất cứ cuộc kiểm toán BCTC nào, KTV vẫn phải 
sử đụng phương pháp kiểm toán cơ bản. 


a. Đúng b. Sai 
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2. Phương pháp kiểm toán tuân thủ được sử dụng để thu 
thạp bảng chứng kiểm toán về tính thích hợp và hiệu quả của 


hệ thống kiểm soát nội bộ. 
a. Đúng b. Sai 


3. Phương pháp kiểm toán tuân thủ được sử dụng để thu 
thập bằng chứng kiểm toán có liên quan đến các dữ liệu do hệ 


thống kế toán xử lý và cung cấp. 
s. ĐÍng b„ oÏ 


4. Phương pháp kiểm toán cơ bản được sử dụng để thu 
thập bằng chứng kiểm toán về tính thích hợp và hiệu quả của 
hệ thống kiểm soát nội bộ. 

a. Đúng b. Sai 


5. lầủi ro tiểm tàng được đánh giá là cao hơn thì phạm vì 
áp dụng phương pháp kiểm toán cơ bản sẽ rộng hơn. 


a. Đúng b. Sai 


6. Rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao hơn thì phạm vi 
áp dụng phương pháp kiểm toán cơ bản sẽ rộng hơn. 


a. Đúng b. Sai 


7. Hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực là cơ sở để KTV 
thu hẹp phạm vi áp dụng phương pháp kiểm toán cơ bản. 


a. Đúng b. Sai 


8. Mức độ thoả mãn về kiểm soát càng cao thì phạm vi áp 


dụng phương pháp kiểm toán cơ bản càng rộng. 


a. Đúng b. Sai 
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9 Mức độ thoa mãn về kiếm soát càng cao thì phạm vì áp 
dụng phương pháp Kiếm toàn có bạn càng hẹp, 


ñ. Đứng l. ai 


10. Phương pháp kiểm toän tuân thủ sẽ được áp dụng khi 


mức độ thoa mãn về kiểm soát được KTV đánh giá là cao. 
a. Đúng b. Sai 


ì. Có thể có trường hợp một cuộc kiểm toán độc lập 
BCTC chỉ sử dụng duy nhất một loại phương pháp kiểm toán 


tuân thủ. 
a. Đúng b. Sai 
12. Phương pháp kiêm toàn cơ bạn được áp dụng khi: 
a. Rúi ro tiểm tàng được đánh giá là cao. 
b. Rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao. 
c. Rủi ro tiểm tàng được đánh giá là không cao. 
d. Rủi ro kiểm soát được đánh giá là không cao. 
e. Không phải một trong các trường hợp trên. 
13. Phương pháp thử nghiệm chỉ tiết đối với kiểm soát 
được áp dụng khi: 
a. Chưa áp dụng kĩ thuật điều tra theo hệ thống. 
b. Sau khi đã áp dụng kĩ thuật điều tra theo hệ thống. 
c. Đã đánh giá lại rủi ro kiểm soát là cao. 
d. Đã đánh giá lại rủi ro kiểm soát là không cao. 


e. Không phải một trong các trường hợp trên. 
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14. Phương pháp kiểm toán cơ bản được sử dụng để thu 
thập bằng chứng kiểm toán có liên quan đến ....................... 
do hệ thống kế toán xử lý và cung cấp. 

1ö. Phương pháp kiểm toán tuân thủ được sử dụng để thu 
thập bằng chứng kiểm toán về ........................... của hệ thống 
kiểm soát nội bộ. 

«16. Rủi ro tiểm tàng được đánh giá là cao hơn thì phạm vì 
áp dụng phương pháp kiểm toán cơ bản sẽ ....................... 

17. Rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao hơn thì phạm vi 
áp dụng phương pháp kiểm toán cơ bản sẽ ....................... 

18. Hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu lực là cơ sở để KTV 
thu hẹp phạm vi áp dụng phương pháp ..................... 

19. Mức độ thoả mãn về kiểm soát càng thấp thì phạm vi 
áp dụng phương pháp kiểm toán cơ bản càng .................. 

20. Phạm vi áp dụng kiểm toán cơ bản là rộng khi KTV 
đãnh gã RHTT taø vã HRNG THÂN... và... eaaabiA2e taa4xceeaaveaesa sen 

21. Nội dung của phương pháp kiểm toán cơ bản bao gồm: 
Phân tích đánh giú tổng quóit và thử nghiêm chỉ tiết uê hiểm 


29. Thử nghiệm chỉ tiết về kiểm soát đem lại bằng chứng 
kiểm toán chứng minh tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống 
kế toán và quy chế kiểm soút .........................--.--- 
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Chương 8 
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KIỂM TOÁN 


Tổ chức hoạt động kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm 
toán là chức năng của tổ chức kiểm toán (Bộ phận kiểm toán 
nội bộ; Cơ quan kiểm toán Nhà nước; Doanh nghiệp kiểm toán). 
Dưới đây sẽ đi sâu vào những công việc và nội đung chủ yếu 
trong tổ chức và quản lý hoạt động kiểm toán BCTC trong 
doanh nghiệp kiểm toán; Trên một chừng mực nhất định, 
chương này có liên hệ với các tổ chức kiểm toán và loại kiểm 


toán khác. 
8.1. CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN 


8.1.1. Xử lý thư mời kiểm toán và ký kết hợp đồng 
kiểm toán 

Theo thông lệ, các đơn vị có nhu cầu kiểm toán BCTC sẽ 
lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và gửi thư 
mời kiểm toán (trừ trường hợp eó quy định hoặc có thoả thuận 
khác). Sau khi nhận được thư mời kiểm toán, doanh nghiệp 


kiểm toán sẽ phải tiến hành những công việc chủ yếu như: 


- Tìm hiểu thông tin sơ bộ về khách hàng bằng việc tiếp 
cặn Lực LIẾp và ca việc tìm hiểu, thu thập thông tin từ các 
nguồn liên quan. Những thông tin cơ bản như: ngành nghề, lĩnh 
vực kinh doanh; môi trường và điều kiện kinh doanh; nề nếp về 
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công tác tài chính - kế toán;... là rất thiết thực để doanh nghiệp 
kiểm toán cân nhắc khả năng chấp nhận kiểm toán cũng như 
khi ký kết hợp đồng kiểm toán. 

- Xem xét về lý do mà khách hàng chọn và mời xem có 
hợp lý, thoa đáng hay không. Những trường hợp bất thường 
như họ từ bỏ doanh nghiệp kiểm toán cũ để chuyển sang doanh 
nghiệp kiểm toán mới hay khách hàng dễ dàng chấp nhận giá 
phí kiểm toán cao hơn rất đáng được cân nhắc kỹ lưỡng. 


- Xem xét các yêu cầu của khách hàng trên các mặt chủ 
yếu như: mục tiêu kiểm toán: phạm vi kiểm toán; thời gian thực 
hiện và hình thức báo cáo;... Cần đảm bảo các yêu cầu này trước 
hết phải không được trái với các quy định pháp luật và các quy 
định của nghề nghiệp; Cân nhắc khả năng và điều kiện của đơn 
vị mình (năng lực chuyên môn, lực lượng KT V, thời gian thực 


hiện,...) đối với yêu cầu của khách hàng. 


- Chuẩn bị các nội dung đàm phán và thực hiện việc đàm 
phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với khách hàng. Các nội dung 
chủ yếu liên quan đến hợp đồng cũng bao gồm các nội dung mà 
doanh nghiệp kiểm toán đã xem xét cân nhắc ở trên. Ngoài ra, 
những vấn để về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của từng 
bên ký hợp đồng và thoả thuận về giá phí kiểm toán là không 
thể thiếu. Nội dung và cách thức thực hiện ký hợp đồng kiểm 
toán cần tuân theo hướng đẫn của chuẩn mực nghề nghiệp 
(Chuẩn mực kiểm toán số 210 - Hợp đồng kiểm toán). Hợp đồng 
kiểm toán là văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thực hiện công 
việc kiểm toán cũng như xử lý các tranh chấp giữa đoanh 


nghiệp kiểm toán với khách hàng (nếu có). 
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8.1.2. Bố trí nhân sự của tổ (nhóm) kiểm toán và 


phương tiện làm việc 


Trên cơ sở Hợp đồng kiểm toán đã ký kết, xác định mục 
tiêu, phạm vi kiểm toán, lượng định khối lượng công việc kiểm 
toán sẽ phải thực thi để chuẩn bị nhân sự, đặc biệt là chọn 
người phụ trách cuộc kiểm toan (trưởng nhóm, trưởng đoàn). 
Khẩu chọn và chỉ định người phụ trách kiểm toán đòi hỏi phải 
thích hợp với vị trí, yêu cầu và nội dung công việc; Đồng thời 
đặc biệt chú ý về trình độ chuyên môr: và năng lực tổ chức hoạt 
động. Biên chế nhân sự phụ thuộc chủ yếu vào khối lượng công 
việc kiểm toán, yêu cầu về thời gian cuộc kiểm toán và trình độ, 


năng lực của đội ngũ KTV. 


Chuẩn bị các phương tiện phục vụ cho cuộc kiểm toán, 
như: Giấy tờ làm việc, hồ sơ tài liệu có liên quan; phương tiện 
tính toán; phương tiện cho việc kiểm tra, kiểm kê:... Kể cả 


? m ~ . v ¬ si ÊÓ : ` ¿4 “ 
chuân bị về kinh phí cho nhân viên đi làm kiểm toán. 


*ktw* 


Trong các loại kiểm toán khác (kiểm toán hoạt động, 
kiểm toán tuân thủ) do tổ chức kiểm toán độc lập tiến hành, 
KTV và doanh nghiệp kiếm toán cùng cần thiết có bước chuẩn 
bị trước khi bắt tay chính thức thực hiện một hợp đông kiểm 
toán. Tuy nhiên, do yêu cầu, mục tiêu và đối tượng kiểm toán 
khác với kiểm toán BCTC, cho nên nội dung cụ thể của các công 
việc thuộc bước chuẩn bị kiểm toán nói chung và khâu xử lý thư 
mời kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán: nói riêng sẽ có 
những nét cụ thể khác đi. Ví dụ, kiếm toán về một hoạt động 
trong đơn vị, KTV và doanh nghiệp kiểm toán cần tìm hiểu các 
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thông tin về hoạt động đó (như: đặc điểm hoạt động, chức năng, 
nhiệm vụ; mục tiêu được đặt ra; môi trường của hoạt động,...). 


Trái lại, các cuộc kiểm toán đo tổ chức kiểm toán nội bộ 
và tổ chức kiểm toán Nhà nước đảm nhận thì không có khâu xử 
lý thư mời kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán. Đơn giản là 
vì: cuộc kiểm toán do tổ chức kiểm toán nội bộ được thực hiện 
theo yêu cầu của bộ máy lãnh đạo cao cấp của đơn vị; còn cuộc 
kiểm toán do tổ chức kiểm toán Nhà nước được thực hiện là 
theo quy định của pháp luật và đã được ghi trong kế hoạch công 
tác kiểm toán hàng năm đã được Nhà nước phê chuẩn. Công 
việc chuẩn bị kiểm toán do các tổ chức kiểm toán này đảm nhận 
thì nội dung chủ yếu thường gồm: Xác định mục tiêu và phạm 
vi kiểm toán; Bố trí nhân sự và phân công công việc cho tổ kiểm 
toán; Chuẩn bị các phương tiện, điều kiện cho kiểm toán. Các 
công việc này phải phù hợp với yêu cầu từng cuộc kiểm toán cụ 


thê. 

8.2. TÔ CHỨC QUÁ TRÌNH KIÊM TOÁN 

Tại các doanh nghiệp kiểm toán, sau khi chấp nhận thư 
mời kiểm toán và xác nhận sẽ có cuộc kiểm toán (bằng một hợp 
đồng kiểm toán) thì mới bắt đầu công việc chính thức của của 
một cuộc kiểm toán. Dịch vụ phổ biến và chủ yếu nhất của 
doanh nghiệp kiểm toán là kiểm toán BCTC. Trình tự các công 
việc của một cuộc kiểm toán BCTC thông thường có thể chia 
thành ba bước (giai đoạn) sau đây: 

- Lập kế hoạch kiểm toán 

- Thực hiện kế hoạch kiểm toán 


- Hoàn tất kết qua kiểm toán 
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Các tổ chức kiểm toán khác tiến hành công việc kiểm 
toán theo yêu cầu của cấp có thấm quyền cũng vẫn thực hiện 
các bước công việc cơ bản trên đây cho một cuộc kiểm toán cụ 
thể, tuy rằng các nội dung chi tiết có những điểm không hoàn 


toàn giống nhau. 
8.2.1. Tổ chức lập kế hoạch kiểm toán 


Trong mọi lĩnh vực hoạt động, khi đã có được những định 
hướng, những dự định trước cho công việc sẽ tiến hành thì khi 
bắt tay vào công việc đó sẽ có được sự tự tin và công việc sẽ được 
đi theo đúng hướng, đảm bảo trình tự và có hiệu quả. Những 
định hướng hay dự định đó được hiệu chung là kế hoạch. Trong 
lĩnh vực kiểm toán, kế hoạch kiểm toán nói chung cũng là 
những dự định về các công việc sẽ làm trong một cuộc kiểm 
toán cụ thể. Phạm vi kế hoạch kiểm toán thay đổi phụ thuộc 
vào qui mô của đơn vị được kiểm toán, tính chất phức tạp của 
công việc kiểm toán, kinh nghiệm và những hiểu biết của KTV 
về đơn vị và hoạt động của đơn vị được kiểm toán. 


Lập kế hoạch kiểm toán được coi là bước công việc đầu 
tiên cho một cuộc kiểm toán và có ảnh hưởng quan trọng đến 
các bước công việc tiếp theo. Kế hoạch kiểm toán phù hợp sẽ cho 
phép KTV triển khai công việc đúng hướng, đúng trọng tâm, 
tránh được những sai sót và hoàn tất công việc nhanh chóng. 

Trong kiểm toán BCTC, các doanh nghiệp kiểm toán lập 
kế hoạch kiểm toán thường bao gồm ba cấp độ sau: 

- Kế hoạch chiến lược (General Strategy) 

- Kế hoạch kiểm toán tổng thể (Overall Audit Plan) 


- Chương trình kiểm toán (Audit Program) 
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a. Lập hế hoạch chiến lược 


Kê hoạch chiến lược (General Strategy) về kiểm toán có 
thể hiểu là những định hướng cơ bản cho cuộc kiểm toán (về 
mục tiêu, phạm vi, phương pháp, khối lượng công việc và thời 
gian kiểm toán,...). Kế hoạch chiến lược cũng là một căn cứ cho 
việc lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và soạn thảo chương trình 


kiêm toán. 


Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (CM số 300 - Lập 
kế hoạch kiểm toán - do Bộ Tài chính ban hành ngày 21 tháng 
12 năm 32001) thì "Kế hoạch chiến lược là định hướng cơ bơn, 
nội dung trọng tâm uùà phương phúp tiếp cận chung của cuộc 
kiểm toán do cấp chỉ đạo uạch ra dựa trên hiểu biết uề tình hình 
hoạt động uà môi trường kinh doanh của đơn ui được kiểm toán” 
và “ phải được lập cho các cuộc kiểm toán lớn uề quy mô, tính 
chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán cho nhiều năm” 
(chứ không phải cho tất cả mọi cuộc kiểm toán BCTC). 


Để lập kế hoạch chiến lược, KTV cần có tiếp xúc với 
khách hàng và tìm hiểu tình hình, thu thập các thông tin cần 
thiết về hoạt động kinh đoanh của đơn vị và công tác quản lý 
kinh doanh nói chung, kiểm soát nội bộ nói riêng, gồm những 
vấn đề cơ bản dưới đây: 

- Quy mô, phạm vi và chức năng hoạt động chủ yếu của 
đơn vị 

- Môi trường hoạt động, điều kiện hiện tại và kha năng 
tương lai phát triển của đơn vị. 


- Tổ chức SXKD và những quy trình công nghệ chủ yếu; 
những rủi ro tiểm tàng 
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- Tình trạng tài chính và những mối quan hệ kinh tế chủ 
yeu của đơn vị được kiểm toán 

- Tổ chức quần lý kinh doanh, trình độ và năng lực của 
những người điều hành chính của đơn vị 

- Tố chức bộ máy kế toán và công tác kế toán, tài chính, 
thống kê 

- Tổ chức hoạt động kiểm soát nội bộ 

- Những thuận lợi, khó khăn chủ yếu trong SXKED, trong 
quan lý và kế toán 

Ngoài ra, KTV còn có thẻ thu thập các thông tin từ các 
nguồn khác như: 

+ Báo cáo hàng năm trước cổ đông của đơn vị 

+ Các biên bản của hội nghị cổ đông, hội nghị ban giám 
đốc và các hội nghị quan trọng khác 

+ Các BCTC, báo cáo kế toán nội bộ năm nay và năm 
trước 

-+ Các ghi chép kiểm toán của năm trước và các tài liệu 

khác có hiển quan 

+ Các quy định nội bộ của đơn vị 

+ Các số nhật ký kinh doanh, các tạp chí chuyên ngành 

+ Các cơ chế, chính sách và tình hình kinh tế-xã hội, ảnh 
hướng của nó đến hoạt động kinh doanh của khách hàng 

+ Thảo luận trực tiếp với các nhà quản lý và cân bộ 
nghiệp vụ của đơn vị; Thu thập thông tin từ các bên có quan hệ 
với đơn vị được kiểm toán... _ 
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Những hiểu biết về đặc điểm hoạt động kinh doanh và 
hoạt động quan lý của khách hàng sẽ giúp cho KTV xác định 
được các sự kiện, các nghiệp vụ có ảnh hưởng nhiều đến thông 
tin tài chính, đánh giá sơ bộ về rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm 
soát ở đơn vị. Chính điều đó rất hữu ích cho KTV không những 
trong khâu lập kế hoạch kiểm toán mà còn giúp nhanh chóng 
xác định được các điểm trọng tâm cần chú ý đặc biệt khi làm 
kiểm toán, cũng như khi đánh giá tính hợp lý của các thông tin 


tài chính và các giải trình của các nhà quản lý. 


Trên cơ sở các thông tin đã thu thập được, KTV tiến hành 
phân tích. đánh giá và đưa ra kế hoạch chiến lược kiểm toán, 
quyết định các đơn vị và các bộ phận cần kiểm toán, xác định kế 
hoạch sơ khởi cho từng bộ phận được kiểm toán và dự kiến về 
cúc công việc có liên quan. 

Kế hoạch chiến lược thường bao gồm các nội dung chủ 


yếu sau: 


- Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh 
của khách hàng (như; lĩnh vực hoạt động, loại hình đoanh 
nghiệp, công nghệ sản xuất, tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ 


chức quan lý,...) 


- Tổng hợp các thông tin về những vấn đề quan trọng có 
liên quan đến BCTC như: chế độ và chuẩn mực kế toán áp 
dụng; yêu cầu về lập, nộp BCTC và quyền hạn của đơn vị. 


- Xác định những loại nghiệp vụ, những bộ phận thông 
tin của đơn vị có khả năng rủi ro chủ yếu và ảnh hưởng của nó 
đến BCTC (đánh giá sơ bộ về rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm 
soát). 
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- Xác định các mục tiêu kiêm toán trọng tâm và phương 
pháp tiếp cận kiểm toán. 

- Dự kiến nhóm trưởng nhóm kiểm toán; lực lượng nhân 
sự tham gia; Xác định nhu cầu về sự hỗ trợ của các chuyên gia 
và dự kiến về sự tham khảo, mời tham dự. 

- Dự kiến về thời gian thực hiện (thời điểm bắt đầu và 
thời gian cho cuộc kiểm toán) 

Ví dụ về mẫu kế hoạch chiến lược kiểm toán: Xem biểu 
8.1 (Phụ lục1). 

Công việc lập kế hoạch chiến lược thường đo người phụ 
trách cuộc kiểm toán đâm nhận (có khi còn gọi là KTV chính). 
Cũng có thể công việc này còn được sự hoạch định bởi cấp chỉ 
đạo cao hơn, ví dụ: Chủ nhiệm kiểm toán. 


b. Tổ chức lập kế hoạch hiểm toán tổng thể 


Kế hoạch kiểm toán tổng thể (Ouerali Audit Plan) được 
lập cho mọi cuộc kiểm toán BCTC và dựa trên chiến lược kiểm 
toán (nếu đó). Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải trình bày được 
phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành công việc kiểm toán. 
Các nội dung này vừa phải đầy đủ lại vừa phải chỉ tiết để làm 
cơ sở cho việc xây dựng các chương trình kiểm toán cụ thể. 

Hình thức và nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng thể 
củng thay đổi tuỳ theo quy mô của đơn vị được kiểm toán, tính 
chất phức tạp của công việc kiểm toán, phương pháp và kỹ 
thuật kiểm toán đặc thù mà KTV sẽ sử dụng. 

Để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, các KTV được phân 
công cần tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu và thu thập các thông 


tin, tài liệu chủ yếu có liên quan, như: 
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- Thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán (như: 
Lĩnh vực hoạt động; Rêt qua tài chính và nghĩa vụ cung cấp 
thông tin; Bộ máy quản lý và năng lực của Ban giám đốc; Tình 
hình chung về kinh tế và đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh có 


tác động đến đơn vị được kiểm toán,...) 


- Thông tin về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội 
bộ của đơn vị được kiểm toán (như: Các chính sách kế toán mà 
đơn vị được kiểm toán áp dụng và những thay đổi trong các 
chính sách kế toán đó; anh hưởng của các chính sách mới về kế 
toán, kiểm toán đối với đơn vị; Tổ chức và hoạt động của hệ 
thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; Những điểm quan 
trọng cần được chú ý trong hoạt động của hai hệ thống này;...) 

- Các thông tin về các khía cạnh khác có liên quan (như: 
Khả năng liên tục hoạt động của đơn vị và những đấu hiệu ảnh 
hưỡng-nếu có; Sự hiện hữu của các bên có liên quan;...) 

Trên cơ sở những thông tin, tài liệu thu thập được, KTV 
tiến hành phân tích, đánh giá về các khía cạnh chủ yếu như: 

+ Đánh giá mức độ rủi ro tiểm tàng, rủi ro kiểm soát liên 
quan đến từng loại thông tin tài chính, từng bộ phận của 
BCTC: Xác định những vùng trọng tâm cần đi sâu kiểm toán. 


+ Xác định mức trọng yếu cho từng mục tiêu kiểm toán. 


+ Xét đoán các khả năng có những sai phạm trọng yếu 
(theo kinh nghiệm từ những lần kiểm toán trước và từ những 
gian lận, sai sót phổ biến). 
® + Xác định các nghiệp vụ và các sự kiện kế toán phức tạp 


(bao gồm cả những ước tính kế toán). 
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Từ kết quả phân tích, đánh giá và xét đoán nói trên, KTV 
sẽ hoạch định nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm 
toán đối với từng loại thông tin, từng bộ phận trên BCTC. Nội 
dung kiểm toán thể hiện rằng cần phải kiểm toán những bộ 
phận nào, cho những cơ sở dân liệu gì và trọng tâm vào đâu. 
Lịch trình kiểm toán phải chỉ ra thời điểm tiến hành và thời 
gian hoàn thành các thủ tục kiểm toán cũng như sự phối hợp 
giữa các thủ tục, các công việc kiểm toán. Các thủ tục kiểm toán 
mà KTV dự định cũng phải được đưa ra cụ thể trong kiểm toán 
dối với từng bộ phận của BCTC. 


Việc hoạch định công việc kiểm toán trên đây cũng bao 
gồm cả về dự kiến về lực lượng thành viên tổ kiểm toán và dự 
kiến phân công công việc; kể cả trường hợp cần có sự tham gia 
hay phối hợp với các chuyên gia ở các lĩnh vực chuyên sâu. KTV 
xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng thể cũng cần đự kiến các nội 
dung và lịch trình làm việc hay trao đổi với các nhà quản lý đơn 
vị được kiểm toán. Thông thường, trong tiến trình xây dựng kế 
hoạch kiểm toán nói chung, KTV cần thiết tham khảo ý kiến 
của đơn vị để nội dung và lịch trình kiểm toán phù hợp và 


thuận lợi hơn. 


Kế hoạch kiểm toán tổng thể được văn bản hoá để làm 
căn cứ cho thực hiện kế hoạch (thực hiện các khảo sát kiểm soát 
và khảo sát cơ bản). Kế hoạch kiểm toán tổng thể cũng là cơ sở 
để soạn thảo chương trình kiểm toán cụ thể cho từng tài khoản 


hay từng thông tin tài chính. 


Ví dụ mẫu về kế hoạch kiểm toán tổng thể: Xem biểu 8.2 
(Phụ lục 2). 
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c. Xáy dựng chương trình kiểm toán 


Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán tổng thể đã được duyệt, 
từng KTV được phân công tham gia kiểm toán sẽ soạn thảo 
chương trình kiểm toán cụ thể cho từng tài khoản, từng thông 
tin tài chính (từng bộ phận) 


Chương trình kiểm toán (Audit Progrơm) là những dự 
. kiến chi tiết, tỷ mỹ về nội dung, trình tự công việc kiểm toán 
chi tiết cho từng tài khoản hay từng thông tin tài chính cần 
được kiểm toán. Chương trình kiểm toán được soạn thảo thường 
bao gồm: mục tiêu cụ thể kiểm toán đối với từng tài khoản (hay 
thông tin tài chính); các chỉ dẫn về các bước công việc, các thủ 
tục kiểm toán, kỹ thuật kiểm toán cụ thể cần áp dụng trong 
từng bước công việc; thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành; 
phạm vi của các thủ tục kiểm toán; sự phối hợp giữa các trợ lý 
kiểm toán; những tài liệu, thông tin cần thu thập để làm bằng 
chứng:... 

Mỗi một tài khoản hay thông tin tài chính có vị trí và đặc 
điểm không giống nhau, nên chương trình kiểm toán được lập 
ra cho chúng cũng không giống nhau. Để soạn thảo được chương 
trình kiểm toán cho từng tài khoản (hay thông tin tài chính), 
KTV được phân công cần thu thập thêm những thông tin chỉ 
tiết về tài khoản (hay thông tin tài chính) cần kiểm toán. 
Chương trình kiểm toán đối với từng tài khoản (hay thông tin 
tài chính) cũng được thể hiện văn bản hoá làm căn cứ thực hiện 
và làm tài liệu lưu vào hồ sơ kiểm toán. 

Ví dụ mẫu về chương trình kiểm toán: Xem biểu 8.3 (Phụ 
lực Øñ). 


*kx*w* 
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Việc lập kế hoạch kiểm toán cho cuộc kiểm toán BCTC 
nói chung, KTV cần thiết tham khảo và trao đổi với các nhà 
quản lý đơn vị được kiểm toán để cùng có sự hiểu biết và có sự 
phối hợp cần thiết trong quá trình triển khai công việc kiểm 
toán. Trong quá trình kiểm toán, nếu có những tình huống mới 
nay sinh hoặc có những kết quả ngoài dự kiến của các thủ tục 
kiểm toán, kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm 


toán cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 


Các cuộc kiểm toán khác (kiểm toán hoạt động, kiểm toán 
tuần thủ) và đo các tổ chức kiểm toán khác (tổ chức kiểm toán 
nội bộ, tổ chức kiểm toán nhà nước) tiến hành vẫn phải lập kế 
hoạch kiểm toán. Tuy nhiên, do đới tượng kiểm toán, mục tiêu 
của kiểm toán khác nhau cho nên nội dung cụ thể về kế hoạch 


kiểm toán cũng không giống nhau. 
8.9.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán 


Trong kiểm toán BCTC, tổ chức triển khai thực hiện kế 
hoạch kiểm toán chính là tổ chức thực hiện các khảo sát kiểm 
soát và khao sát cơ bản.Thực hiện các thủ tục khão sát này 
nhằm để thu thập bằng chứng cho việc xét đoán, đánh giá đối 
với các cơ sở đẫn liệu của các bộ phận trên BCTC (các thông tin 
tài chính). 


* Tổ chức thực hiện các khủúo sát hiểm soát 


Trong Nguyên tắc kiểm toán thứ 3 (được IAPC phê chuẩn 
tháng 6/1980 và ban hành tháng 10/1980), đoạn 18 - 20 có nêu: 

“Các nhà quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm duy trì 
một hệ thống kế toán thích hợp, kết hợp uới nhiêu quy chế kiểm 
soát nội bộ khác để mở rộng quy mô uà loại hình binh doanh 
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một cách thích hợp. KTV cần đảm bảo một cách hợp lý răng h‹ 
thông bế toán là thích hợp uà mọi thông tin bế toán đều được 8h. 
chép đầy đủ, kịp thời. Các quy chế biếm soát nội bộ thường gót 
phần tích cực cho sự đảm bảo này. 

Kiểm toán uiên phải hiểu biết uê hệ thống bế toán uò cúc 
quy chế kiểm soát nội bộ có liên quan. KTV cũng phải nghiên 
cứu, đánh giá sự hoạt động của những quy chế biểm soút nội bé 
mà KTV định dựa uào để xác định nội đung, thời gian uà phạm 
u¡ của các phương phúp kiểm toán khác. 


Nơi nào KTV xúc định rằng có thể dựa uào các quy chí 
kiểm soát nội bộ nào đó thì thường ít phải thực hiện phương 
phúp kiểm toán cơ bản hơn nơi bhác 0ò uì uậy mà uiệc xác định 


nội dung, thời gian kiểm toán cũng khác đi”. 


Khi lập kế hoạch kiểm toán, KTV mới chỉ tìm hiểu, đánh 
giá sơ bộ về hệ thống KSNB của đơn vị được kiểm toán và xác 
định khâu KSNB bước đầu được đánh giá là có hiệu lực và KTV 
hy vọng là có thể dựa vào để giảm bớt khối lượng công việc kiểm 


toán. 


Trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán, KTV phải 
thực hiện thêm các (hủ tục khảo sát uê biểm soát đối với hệ 
thống kế toán và các quy chế KSNB chủ yếu của đơn vị được 
kiểm toán mà KTV có ý định dựa vào để thu thập đầy đủ bằng 
chứng thích hợp về sự thiết kế và vận hành của các quy chê 
KSNB đó. Dựa trên các bằng chứng này, KTV đánh giá và ra 
quyết định về mức độ rủi ro kiểm soát để làm cơ sở cho việc lựa 
chọn phạm vi, nội dung cần thực hiện các khảo sát cơ bản; đặc 
biệt là các thử nghiệm chỉ tiết. Các thủ tục khảo sát về kiểm 
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soát cụ thể bao gồm: Kỹ thuật điều tra theo hệ thống và Khảo 
sát chị tiết đối với kiểm soát (Xem chương 7). 

Nếu các bằng chứng kiểm toán thu thập được từ các thủ 
tục khảo sát kiểm soát trên chứng tỏ sự đầy đủ và hợp lý của 
các bước kiểm soát; sự hoạt đông thường xuyên, liên tục và có 
hiệu quả của các quy chế KSNB thi sẽ cho phép KTV quyết 
định thu hẹp phạm vi thực hiện các thử nghiệm cơ bản và 


ngược lại. 
* Tổ chức thực hiện các khảo sát cơ bản 


BCTC của đơn vị bao gồm một hệ thống các thông tin (chỉ 
tiêu) tài chính được sắp xếp, trình bày theo từng loại, từng mục, 
từng khoản, hình thành nên các bộ phận hợp thành của BCTC. 
Các số liệu trình bày trên BCTC của các thông tin tài chính này 
chính là kết quả của một quá trình kế toán (ghi nhận, phân 
loại, tính toán, ghi số, tổng hợp,...) từ các loại nghiệp vụ kinh tế 
có liên quan. Quá trình kế toán của đơn vị được thực hiện trên 
cơ sở những quy tắc chuyên môn nhất định (các thông lệ, chuẩn 
mực kế toán). Các thông lệ, chuẩn mực kế toán; các nguyên tắc 
và phương pháp kế toán hình thành nên các căn cứ của các 
thông tin được trình bày uào BCTC - được gọi là cơ sở dân liệu 
cúa BCTC. 

Để thu thập các bằng chứng về các cơ sở dẫn liệu của 
BCTC, làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến nhận xét đối với từng 
thông tin tài chính (số liệu kế toán) nói riêng hay đối với BCTC 
nói chung, KTV phải thực hiện các khảo sát cơ bản - Tức là các 
khao sát đối với quá trình kế toán và số liệu kế toán có liên 


quan. 
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Khảo sát cơ bản bao gồm 2 kỹ thuật là: Phân tích, đánh 
giá tổng quát và Kiểm tra chi tiết về nghiệp vụ và về số dư tài 
khoan (Xem chương ?). 


Kỹ thuật phân tích, đánh giá tổng quát (với 2 kỹ thuật cụ 
thể: phân tích ngang và phân tích dọc) được sử dụng chủ yếu để 
phát hiện, xác định những biến động không bình thường của 
thông tin tài chính từ đó khoanh vùng trọng tâm, trọng điểm 
cần tập trung đi sâu kiểm toán. 


Kỹ thuật kiểm tra chi tiết về nghiệp vụ và về số dư tài 
khoản sử dụng chủ yếu để thu thập các bằng chứng cụ thể về 
quá trình hạch toán từng loại nghiệp vụ và tính toán tổng hợp 
số dư từng tài khoản làm cơ sở xác nhận cho số liệu tương ứng 
đã trình bày trên BCTC. 


Kiểm toán viên cần chú ý thu thập đây đủ các bằng 
chứng thích hợp - các bằng chứng có sức thuyết phục - để làm cơ 
sở tin cậy cho ý kiến nhận xét, đánh giá của mình đối với từng 
thông tin tài chính (từng bộ phận của BCTC) đã được kiểm 
toán. Các kỹ thuật cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán 
(quan sát, kiểm tra - đối chiếu, điều tra, tính toán, phân tích) 
cần được vận dụng phù hợp với từng loại thông tin. Trường hợp 
không thể sử dụng thủ tục kiểm toán nào đó hoặc bằng chứng 
còn chưa đủ tin cậy, có thể mở rộng phạm vi kiểm toán hay sử 
dụng thủ tục kiểm toán thay thế, bổ sung. 


Tổ chức thực hiện các khảo sát kiểm soát và khảo sát cơ 
bản chính là việc phân công công việc thực hành kiểm toán cho 
từng thành viên trong nhóm kiểm toán; hướng dẫn thực hiện; 
kiểm tra giám sát kết quả; thu nhận và tổng hợp kết quả của 
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Chương ổ: lổ chức vỏ quỏn lý kiểm foớn 


'eác thành viên. Vai trò tố chức thưc hiện công việc trên thuộc về 
người phụ trách nhóm kiểm toán 


w 


Trong các loại kiểm toán khác (kiếm toán hoạt động, 
kiểm toán tuân thủ), các thủ tục và kỹ thuật kiểm toán được sử 
dụng tuỳ theo mục tiêu và đối tượng kiểm toán cụ thể. Ví dụ: 
tiến hành hoặc yêu cầu đơn vị tien hành thực nghiệm để có thể 
đánh giá về tình hình hoạt động, tình hình chi tiêu,... 


8.2.3. Tổ chức hoàn tất kết quả kiểm toán (Lập báo 
cáo kiểm toán, thư quản lý và hoàn tất công việc kiểm toán) 

* Lập báo cáo kiểm toán uà soạn thảo thư quản lý 

- Lập báo cáo hiểm toán 

Báo cáu kiểm toán là báo cáo về kết quả của cuộc kiểm 
toán (về BCTC). Hình thức báo cáo kiểm toán được thể hiện 
bằng văn bản. Nội dung trung tâm của báo cáo kiểm toán là ý 
kiến nhận xét của KTV về mức độ tin cậy của BCTC đã được 
kiểm toán. 

Trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán đã thu thập cùng 
với những hiểu biết về hoạt động kinh doanh của đơn vị được 
kiểm toán, KTV phải soát xét, đánh giá các kết luận rút ra từ 
các bằng chứng đã thu thập được để hình thành các kết luận 
toàn diện về các khía cạnh sau đây: 

a) Các BCTC lập ra có phù hợp với các thông lệ, chuẩn 
mực và chế độ kế toán (đã được chấp nhận) hay không? 

b) Các thông tin tài chính trình bày có phù hợp với các quy 
định hiện hành và với các yêu cầu của pháp luật hay không? 
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e) Toàn cảnh các thông tin tài chính của đơn vị được kiểm 
toán có nhất quán với các hiểu biết của KTV về hoạt động kinh 
doanh của đơn vị hay không? 

d) Các thông tin tài chính có thể hiện thoả đáng mọi vấn 
đề trọng yếu và có đảm bảo trung thực và hợp lý hay không? 

Cũng cần lưu ý rằng, để có kết luận thỏa đáng, kiểm toán 
viên còn kết hợp xem xét về giả định hoạt động liên tục có được 
thể hiện phù hợp trên BCTC được kiểm toán hay không? 


Giá định uề hoạt động liên tục 


“Hoạt động liên tục” là một khái niệm cơ bản của kế toán 
quốc tế, được Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế (LASC) ban 
hành, có nội dung như sau: 


“Thông thường một doanh nghiệp được co! là đang hoạt 
động khi mà nó tiếp tục hoạt động cho một tương lai định trước. 
Người ta quan niệm rằng doanh nghiệp không có ý định và 
cũng không cần phải giải tán hoặc quá thu hẹp quy mô hoạt 
động của mình”. 


Trong khái niệm hoạt động liên tục, kế toán giả định 
rằng một doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động vô thời hạn trừ 
khi có sự phủ nhận rõ ràng. Với giả định về sự hoạt động liên 
tục, tài sản của doanh nghiệp được trình bày trên BCTC theo 
nguyên tắc giá phí. Ngược lại, nếu giả định hoạt động không 
được thực hiện, tài sản của doanh nghiệp trình bày trên BCTC 
sẽ phải theo nguyên tắc khác. 

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 570 (VSA 570), 
KTV cần có hiểu biết cần thiết để xem xét về sự thể hiện giả 
định này và những vấn đề liên quan trong kiểm toán BCTC. 
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Chương ở: Tổ chức vẻ quản lý kiểm loớn 
“Khi lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán cũng như khi 
đánh giá và trình bày ý kiến nhân xét trong báo cáo kiểm toán, 
KTV và công ty kiểm toán phải luôn xem xét sự phù hợp của giả 
định “hoạt động liên tục” mà doanh nghiệp đã sử dụng để lập 
và trình bày BCTC”. 


Cũng theo VSA 570, giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn 
vị được kiểm toán, khi lập và trình bày BCTC cần phải đánh 
giá về khả năng hoạt động của đơn vị. Báo cáo tài chính phải 
được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động 
liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh binh thường trong 
tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định giải thể hoặc bị 
buộc phải ngừng hoạt động: hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô 


hoạt động của mình. 


Kiểm toán viên và công ty kiểm toán có trách nhiệm xem 
xét tính hợp lý của giả định hoạt động liên tục mà đơn vị được 
kiểm toán đã sử dụng khi lập và trình bày BCTC và xem xét 
các yếu tố không chắc chắn trọng yếu nào có liên quan tới khả 
năng hoạt động liên tục của đơn vị cần phải được trình bày đầy 
đủ trên BCTC. 


Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán, KTV và công ty 
kiểm toán phải cân nhắc đến các sự kiện hoặc điều kiện có thể 
gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của 


đơn vị. 


Trong suốt quá trình kiểm toán, KTV và công ty kiểm 
toán phải luôn luôn lưu ý đến các bằng chứng về các sự kiện 
hoặc điều kiện có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng 


hoạt động của đơn vị được kiểm toán. 
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Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét các 
đánh giá của Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán về khả năng 
hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán. 

Khi các sự kiện hoặc điều kiện có thể gây ra sự nghỉ ngờ 
đăng kẻ về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị được kiêm 
toán đã được xác định, KTV và công ty kiểm toán cần phải: 

- Đoát xét các kế hoạch của Ban giám đốc đơn vị được 
kiểm toán về các hoạt động trong tương lai; 

- Thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp để xác nhận 
hay loại trừ các yếu tố không chắc chắn trọng yếu; 


- Yêu cầu Ban giám đốc đơn vị được kiểm toán xác nhận 
bằng văn bản liên quan tới các kế hoạch hành động trong tương 
lai của họ. 

Khi soát xét để đưa ra ý kiến nhận xét tổng quát cho 
BCTC đã được kiểm toán, kiểm toán viên cần cân nhắc đến sự 
phù hợp của việc trình bày BCTC với giả định hoạt động liên 
tục. Kiểm toán viên chỉ có thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ, 
nếu giả định hoạt động liên tục được thể hiện một cách phù 
hợp. Trong trường hợp ngược lại, kiểm toán viên chỉ có thể đưa 
ra loại ý kiến nhận xét khác với ý kiến chấp nhận toàn bộ. 

Ngoài ra, trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên cũng 
cần cân nhắc đến các biểu hiện có khả năng ảnh hưởng đến sự 
hoạt động liên tục (bình thường) của doanh nghiệp. Các biểu 
hiện chủ yếu thườ_ .ầm; 

- Các biểu hiện về tài chính, như: 


+ Lõ kinh doanh thực tế; 
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+ Các khoản nợ vay đã đến hạn mà doanh nghiệp không 
có khả năng thanh toán, không có đủ tin cậy để vay ngắn hạn 
tài trợ cho tài sản dài hạn; 

+ Các ty lệ tài chính bị đao ngược; 

+ 8ự khó khăn trong việc thực hiện các điều khoản của 
khếê ước vay mượn; 

+ Không có khả năng tạo được nguồn tài chính để tài trợ 
cho các khoản đầu tư cần thiết;... 

- Các biểu hiện hoạt động, như: 

+ Thiếu cán bộ chủ chốt mà không bổ sung được; 

+ Thiếu thị trường chính hoặc nguồn cung cấp vật tư; 

+ Thiếu giấy phép, đặc quyền;... 

- Các biểu hiện khác, như: 

+ Không đủ vốn pháp định hoặc không thực hiện được các 
yêu cầu có liên quan theo luật định; 

+ Doanh nghiệp đang bị kiện, tuy chưa có phán quyết 
song khả năng doanh nghiệp bị rơi vào thế bất lợi; 

+ Sự thay đổi trong chính sách của Nhà nước và luật 
pháp... 

Nếu có nghi ngờ về khả năng ảnh hưởng đến sự hoạt 
động liên tục, kiểm toán viên cần thu thập đầy đủ bằng chứng 
thích hợp để chứng minh hoặc xóa tan nghi ngờ trước khi đưa 
ra ý kiến nhận xét cho BCTC đã được kiểm toán, kiểm toán 
viên phải xem xét đến các kế hoạch và biện pháp của doanh 
nghiệp nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của các biểu hiện nói trên và 
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về sự trình bày của doanh nghiệp về các biểu hiện ảnh hưởng 
cũng như kế hoạch, biện pháp giảm nhẹ trong thuyết minh 
BCTC. Một báo cáo kiểm toán “Chấp nhận toàn bộ” chỉ có thể 
được kiểm toán viên đưa ra nếu thuyết minh BCTC thể hiện 
đầy đủ hợp lý các nhân tố ảnh hưởng và các kế hoạch giảm nhẹ 
của doanh nghiệp. Trường hợp này, báo cáo kiểm toán phải có 
đoạn lưu ý đến vấn để noi trên. Trong trường hợp ngược lại, sẽ 
không thể có báo cáo kiểm toán "Chấp nhận toàn bộ”. 

Kết luận của kiểm toán viên về BCTC đã kiểm toán 
chính là ý kiến nhận xét tổng quát và sẽ được ghi vào báo cáo 
kiểm toán. 

Tuỳ thuộc vào kết quả kiểm toán cụ thể mà ý kiến nhận xét 
của KTV đưa ra thuộc một trong 4 loại ý kiến và tương ứng là 4 
loại báo cáo kiểm toán được KTV và công ty kiểm toán lập ra. 


Nội dung cụ thể của Báo cáo kiểm toán về BCTC và các 
loại báo cáo kiểm toán đã được trình bày ở phần khác (xem 


Chương 33 - Báo cáo kiếm toán) 


Trong một số trường hợp thấy cần thiết phải bổ sung 
thêm những thông tin về kết quả của cuộc kiểm toán đã được 
trình bày trên báo cáo kiểm toán, KTV được phép lập thêm 
phần phụ lục đính kèm báo cáo kiểm toán, như: Phần trình bày 
rõ thêm các thông tin về yếu tố ngoại trừ; Bảng tính số liệu chi 
tiết; Các kiến nghị của KTV,... 


Trường hợp © :ừ hai đoanh nghiệp kiểm toán cùng thực 
hiện một cuộc kiểm toán thì một số yếu tố trong báo cáo kiểm 
toán (như tên KTV và công ty kiểm toán) sẽ được sửa đối cho 
phù hợp. 
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- Soợn thao “Thư quản lý” 


Cùng với việc lập báo cáo kiểm toán, KTV còn soạn thảo 
“Thư quản lý”. “Thư quản lý” là thư của KTV gửi cho các nhà 
quản lý của đơn vị được kiểm toán để cung cấp những thông tin 


và những khuyến cáo mà KTV cho là cần thiết. 


Mục đích của thư quản lý là giúp đơn vị được kiểm toán 
chân chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán; xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống KSNB. 

Nội dung “Thư quan lý” chủ yếu mô tả về từng sự kiện cụ 
thể (mà KTV cho là cần thiết), gồm: Thực trạng về công tác 
quản lý tài chính, kế toán và về hệ thống kế toán và hệ thống 
KSNB của đơn vị; khả năng rủi ro; kiến nghị của KTV và ý kiến 


của người quản lý liên quan đến sự kiện đó. 


*Thư quản lý” là một phần kết quả của cuộc kiểm toán 
nhưng không nhất thiết phải đính kèm báo cáo kiểm toán. “Thư 
quân lý”, nói chung không phải là bắt buộc đối với KTV nhưng 
được các nhà quản lý rất ưa chuộng và mong muốn. 


+x**# 


Các loại kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ nếu đo 
tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện, khi kết thúc công việc kiểm 
toán về cơ bản đều phải lập báo cáo kiểm toán (với tiêu để và 
nội dung cụ thể khác với báo cáo kiểm toán về BCTC). 

Trường hợp các cuộc kiểm toán do tổ chức kiểm toán nội 
bộ hay tổ chức kiểm toán nhà nước tiến hành, khi hoàn thành 


cùng phải lập báo cáo kiểm toán cho từng cuộc kiểm toán. 
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* Hoàn tất công uiệc kiểm toán 
- Hoàn chỉnh hồ sơ hiêm toán 


Sau khi đã lập được báo cáo kiểm toán chính thức và thư 
quản lý, KTV độc lập cần sắp xếp các tài liệu, giấy tờ liên quan 
đến cuộc kiểm toán để hình thành nên hồ sơ kiểm toán. Hồ sơ 
kiểm toản có thể bao gồm cả những tài liệu liên quan đến việc 
xử lý các sự kiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán (nếu có). Về hồ 
sơ kiểm toán sẽ đề cập rõ ở mục 8.3 dưới đây. 


- Giát quyết các sự hiện sau ngày ký báo cáo kiêm toán 


Sau ngày kết thúc niên độ kế toán và lập BŒTC, tại đơn 
vị được kiểm toán có thể phát sinh các sự kiện có liên quan đến 
thông tin tài chính của đơn vị. Các sự kiện này có thể chia 
thành hai loại: 

(1) Các sự kiện cung cấp bổ sung những thông tin liên 
quan đến các sự việc đã xảy ra trước ngày kết thúc niên độ kế 
toàn. 

(23) Các sự kiện mới phát sinh liên quan đến các sự việc 
xay ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán 

Trước hết cần lưu ý rằng, các sự kiện sau ngày kết thúc 
niên độ kế toán nhưng trước ngày ký báo cáo kiểm toán, theo 
thông lệ, đã được KTV xem xét, cân nhắc trước khi đưa ra ý 
kiến nhận xét về BCTC được kiểm toán. Vì vậy, ở phần này chỉ 
đề cập đến các sự kiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán. Sau đây 
là một vài ví dụ về các sự kiện này: 

+ Đơn vị đang vướng vào một vụ kiện tụng từ trước ngày 
kết thúc niên độ kế toán, nhưng sau ngày ký báo cáo kiểm toán, 
toà án mới có phán quyết. 
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+ Tình trạng nguồn tài trơ thiếu hụt cuối niên độ kế toán, 
nhưng sau khi báo cáo kiểm toán được lập thì đơn vị được cung 


cấp tài chính từ công ty mẹ ở nước ngoài. 
Lu” 


Theo thông lệ nghề nghiệp và quan hệ kinh tế - xã hội, 
KTV và doanh nghiệp kiểm toán cần phân biệt về thời gian 
phát hiện ra các sự kiện để thục hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và 


quyền hạn của mình cho phù hợp. Cụ thể: 

Các sự biện sau ngày hy báo cáo hiểm toán nhưng trước 
ngày phát hành BCTC (tuà báo cáo hiểm toán): 

Thông thường, các sự kiện phát sinh đều có liên quan 
trực tiếp đến đơn vị được kiểm toán. Bởi vậy, các nhà quản lý 
đơn vị phải có trách nhiệm thông báo cho KTV về các sự kiện 
xảy ra từ sau khi ký báo cáo kiểm toán đến trước khi phát hành 
TC. G2, 


Khi nhận được thông báo về các sự kiện, KTV cần kiểm 
tra lại và xem xét, đánh giá anh hưởng của các sự kiện đến 
BCTC và đến ý kiến nhận xét của KTV. KTV phải cân nhắc 
xem đơn vị có nên sửa lại BCTC và báo cáo kiểm toán hay 
không và cần thảo luận vẫn đẻ này với các nhà quản lý đơn vị 
để có những biện pháp phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. 


Trong trường hợp đơn vị sửa chữa BCTC theo yêu cầu 
của KTV, thì KTV phải thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp 
với tình hình thực tế và sửa đôi hay bổ sung ý kiến nhận xét 
trong báo cáo kiểm toán cho phù hợp với BCTC đã sửa chữa và 
duyệt y; Thậm chí có thể lập lại báo cáo kiểm toán mới thay thế 


cho báo cáo kiểm toán cù. 


Học viện Tờòi chính S1» Ni 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


Trường hợp nếu KTV cho là cần thiết phải sửa chữa 
BCTC nhưng các nhà quản lý không chấp nhận, thì hành động 
của KTV còn tuỳ thuộc vào việc báo cáo kiểm toán đã được đưa 
cho đơn vị khách hàng hay chưa. Nếu báo cáo kiểm toán chưa 
đưa cho khách hàng, KTV cần diễn đạt ý kiến nhận xét của 
mình cho phù hợp với tình hình mới (ý kiến nhận xét đạng 
“Chấp nhận từng phản” hoặc dạng “Không chấp nhận/Trái 
ngược”). Trường hợp báo cáo kiểm toán đã đưa cho khách hàng, 
KTV cần yêu cầu lãnh đạo cao nhất của đơn vị được kiểm toán 
không công bố BCTC và báo cáo kiểm toán; Đồng thời, KTV 
phải áp dụng những biện pháp thích hợp để ngăn chặn các bên 
thư ba sử dụng báo cáo kiểm toán nói trên. KTV cũng cần thông 
báo cho lãnh đạo đơn vị được kiểm toán biết rằng KTV sẽ có 
những hành động cần thiết để làm mất hiệu lực của báo cáo này 
phù hợp với nghĩa vụ và quyền hạn pháp lý cho phép. 


Các sự kiện sau ngày phút hành BCTC: 


Sau ngày BCTC đã phát hành, KTV không còn bất cứ 
nghĩa vụ nào buộc phải tiếp tục kiểm tra, xem xét đối các sự 
kiện nào có liên quan đến BCTC đã được kiểm toán. 


Tuy nhiên, nếu sau khi BCTC đã phát hành, nếu KTV 
nhận thấy có những ảnh hướng nghiêm trọng đến BCTC đã 
được kiểm toán mà trước khi ký báo cáo kiểm toán chưa phát 
hiện ra thì KTV cần phải thảo luận vấn để đó với các nhà quản 
lý đơn vị và thực thi những biện pháp thích hợp tuỳ theo từng 
trường hợp cụ thể. 

Trường hợp giám đốc đơn vị được kiểm toán chấp nhận và 
sửa đổi BCTC thì KTV cần thực hiện những thủ tục cần thiết 
kiểm tra các biện pháp mà đơn vị áp dụng nhằm đảm bảo vấn 
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để này được thêng báo đến các bên đã nhận BCTC và báo cáo 
kiểm toán đã công bố, đồng thời KTV phải công bố một báo cáo 
kiểm toán mới căn cứ trên BCTC đã sửa đổi. Trong báo cáo 
kiểm toán mới phải có đoạn giải thích nguyên nhân phải sửa 
đổi BCTC và báo cáo kiểm toán đã công bố. 

trương hợp giám đốc đơn vị được kiểm toán không sửa 
đổi BCTC theo yêu cầu của KTV hoặc không thông báo các vấn 
để nói trên đến các bên đã nhận BCTC và báo cáo kiểm toán đã 
được công bố trước đó, KTV phải thông báo cho Giám đốc đơn vị 
được kiểm toán biết về những biện pháp mà KTV sẽ có thể áp 
dụng để ngăn chặn bên thứ ba sử dụng báo cáo kiểm toán. 
Những biện pháp sẽ được thực hiện tuỳ tình huống cụ thể như 


đã nều ở phần trên. 


Mặt khác, KTV cũng cần quan tâm xem xét, thẩm tra 
xem liệu có khoản mục nào trong BCTC đã phát hành và báo 
cáo kiểm toán tương ứng được công bố có bị sửa chữa hoặc thay 
thế hay không. Nếu BCTC phát hành đã bị các nhà quản lý sửa 
đối so với BƯỰPC đã kiểm toán, KTV cần thực thi các thủ tục cần 
thiết để ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng BCTC và báo cáo 
kiểm toán đó và làm mất hiệu lực của các báo cáo (đã bị công bố 
sal), phù hợp với nghĩa vụ và quyền hạn pháp lý cho phép. 

8.3. TỔ CHỨC GIẤY TÔ VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN 

Tô chức giấy tờ kiểm toán chủ yếu là các giấy tờ làm việc 
hàng ngày của các thành viên trong nhóm kiểm toán, như: mẫu 
giấy làm việc, mẫu tổng hợp, phân tích,... 

Tổ chức hồ sơ kiểm toán chính là việc thu thập, sắp xếp 
các tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán theo những yêu cầu 
lưu trữ, sử dụng và phù hợp với quy định của nghề nghiệp. 
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Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (CM số 230 - Hồ sơ 
kiểm toán - do Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 9 năm 
1999) thì “K7TV phải thu thập uà lưu trong hồ sơ kiểm toán mọi 
tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến cuộc hiểm toán đủ để 
làm cơ sở cho uiệc hình thành ý biến kiểm toán của mình uà 
chứng mình rằng cuộc biểm toán đã được thực hiện theo đúng 
chuẩn mực biểm toán Việt Nam (hay chuẩn mực quốc tế được 
chấp nhận " (đoạn 09)... 

Các tài liệu cần thiết được lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán 
bao gồm toàn bộ các ghi chép và thông tin, tài liệu có liên quan 
đến các vấn đề sau đây: 

- Kế hoạch kiểm toán 

- Việc thực hiện cuộc kiểm toán: Nội dung, chương trình 
và phạm vi các thủ tục đã được thực hiện 

- Kết quả của các thủ tục đã thực hiện. 

- Những kết luận mà KTV rút ra từ những bằng chứng 
kiểm toán thu thập được. 

Hồ sơ kiểm toán cũng phải lưu giữ kết quả kiểm tra soát 
xét chất lượng kiểm toán của các cấp có thẩm quyền theo quy 
định của doanh nghiệp kiểm toán. 

Hồ sơ kiểm toán phải đâm bảo đầy đủ cơ sở cho KTV đưa 
ra ý kiến nhận xét của mình và đâm bao cho KV khác không 
tham gia vào cuộc kiểm toán và người kiểm tra, soát xét hiểu 
được công việc kiểm toán và cơ sở ý kiến của KTV. 

Theo hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (CM 
số 230 1 Hồ sơ kiểm toán), hồ sơ kiểm toán được lập và lưu giữ 
thành hai loại: Hồ sơ kiểm toán chung uò hồ sơ kiểm toán năm. 
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Hồ sơ kiểm toán chung (còn gọi là hồ sơ cố định) thường 
bao gồm các tài liệu, thông tin chung của đơn vị được kiểm toán 
và được sư dụng cho nhiều năm, như: 

- Các tài liệu về cơ sở pháp lý thành lập và hoạt động của 
đơn vị (Quyết định thành lập: Điều lệ công ty; Giấy phép đầu 
PS) 

- Các tài liệu nhân sự (Các thoả ước lao động; cơ cấu tổ 
CHữC/.. ) 

- Các tài liệu về kế toán và kiểm soát nội bộ (Chế độ kế 
toán áp dụng: Các nguyên tắc kế toán; Các chính sách kiểm 
soát;...) 

- Các hợp đồng hoặc thoa thuận với bên thứ ba (Hợp đồng 
cho thuê; Hợp đồng bảo hiểm;...) 

- Các tài liệu khác (Tài sản và vốn chủ; Văn bản, chế độ 
thuế riêng;...) 

Hồ sơ biểm toán năm thường bao gồm các thông tin, tài 
liệu chủ yếu chỉ liên quan đến từng năm, như: 

- Thư mời, thư hẹn và hợp đồng kiểm toán; Kể cả phụ lục 
hợp đồng kiểm toán (nếu có) và Biên bản thanh lý hợp đồng 
kiểm toán. 

- Kế hoạch kiểm toán (kế hoạch kiểm toán tổng thể và 
chương trình kiểm toán) 

- Báo cáo kiểm toán, thư quản lý, BCTC và các báo cáo 
khác (bản đự thảo và bản chính thức) 

- Các bằng chứng kiểm toán thu thập được và những 
đánh giá, kết luận của KTV. 


==— cac .__..=- 
Học viện Tòi chính X?h) 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


- Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán. 


Hồ sơ kiểm toán cần được thiết lập và sắp xếp phù hợp 
với từng khách hàng, cho từng hợp đồng kiểm toán và tuỳ thuộc 
điều kiện và yêu cầu của KTV, doanh nghiệp kiểm toán. KTV 
cần thu thập, sắp xếp các tài liệu thích hợp cho từng loại hồ sc 
kiểm toán. Ngày nay, các đoanh nghiệp kiểm toán thường sủ 
dụng các tài liệu đã được chuẩn hoá như các bảng câu hỏi kiểm 
tra, đánh giá; mẫu thư xin xác nhận:... 

Hồ sơ kiểm toán là tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh 
nghiệp kiểm toán. KTV và doanh nghiệp kiểm toán phải có 
trách nhiệm tổ chức bảo quản hồ sơ theo nguyên tắc bảo mật và 
lưu giữ trong một thời gian đủ để đáp ứng yêu cầu hành nghề 
và phù hợp với quy định chung của pháp luật cũng như quy 
định riêng của tổ chức nghề nghiệp và của từng doanh nghiệp 
kiểm toán. 

Ngoài bộ hồ sơ của cuộc kiểm toán được đoanh nghiệp kiểm 
toán lưu giữ, KTV còn phải lập và gửi cho khách hàng một bộ hồ 
sơ về kết quả cuộc kiểm toán với các loại tài liệu chủ yếu sau: 

- Báo cáo kiểm toán. 

- BCTC đã được kiểm toán. 

- Thư quản lý (của KTV gửi các nhà quản lý đơn vị khách 
hàng) 

- Các phụ lục cần thiết kèm theo. 

Hồ sơ kiểm toán có vai trò minh chứng về hoạt động kiểm 
toán đã điễn ra và cũng là một cơ sở để xử lý khi xảy ra tranh 
chấp hợp đồng kiểm toán (nếu có). 
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8.4. KIỀM SOÁT CHẤT LƯƠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM 
TOÁN 


Hoạt động kiểm toán độc lập được thực hiện bởi các KTV 
thuộc các doanh nghiệp kiểm toán trong khuôn khổ luật pháp 
và dựa trên các thông lệ, chuẩn mực chuyên môn. Chất lượng 
hoạt động kiểm toán được biểu hiện ở mức độ thoả mãn của các 
đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán về tính khách quan và độ 
tin cậy vào ý kiến của KTV: đồng thời thoả mãn mong muốn 
của đơn vị được kiểm toán về những ý kiến đóng góp của KTV 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đông kinh doanh, trong thời gian 
định trước với giá phí hợp lý. Việc kiểm soát chất lượng hoạt 
động kiểm toán (đối với từng cuộc kiểm toán, từng KTV hay 
từng doanh nghiệp kiểm toán) thông thường được thực hiện bởi 
tổ chức nghề nghiệp và bởi chính bản thân doanh nghiệp kiểm 
toán. 


Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán đối với các 
doanh nghiệp kiểm toán và các văn phòng kiểm toán được tổ 
chức nghề nghiệp (hiệp hội KTV) thực hiện thông qua các hình 
thức thích hợp (tổ chức bộ phận kiểm tra, đánh giá; tổ chức 
kiểm tra chéo;...). Đây là sự kiểm soát từ bên ngoài - ngoại kiểm 
(Nội dung này sẽ được đề cập kỹ ở một phần khác). Thực tế ở 
Việt Nam, trước đây, sự kiểm soát chất lượng hoạt động từ bên 
ngoài - ngoại kiểm - đo Bộ Tài chính thực hiện, nhưng nội dung 
và kết quả công việc còn rất khiêm tốn; Hiện nay, sau khi hội 
nghề nghiệp (Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - 
VACPA) được thành lập và đi vào hoạt động, công việc này 
chuyển giao dần cho hội nghề nghiệp. 
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Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán đối với từng 
cuộc kiếm toán và từng KTV chủ yếu dược chính các doanh 
nghiệp kiểm toán tổ chức thực hiện - nội kiểm. Ngoài ra, doanh 
nghiệp kiểm toán cũng cần kiểm soát chất lượng hoạt động 


kiểm toán đối với các văn phòng kiểm toán thuộc doanh nghiệp. 


Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (CM số 220 - Kiểm soát 
chất lượng hoạt động kiểm toán) đã xác định: “KTV uò công ty 
hiếm tuan phúi thực hiện các chứnh sách uà thủ tục kiểm soái 
chất lượng đôi uới toàn bộ hoạt đậng kiểm toán của công ty hiểm 
toán uù đôi uới từng cuộc kiểm toán ””. 

Nội dung, lịch trình và phạm vi.của những chính sách và 
thủ tục kiểm soát chất lượng tại tửng doanh nghiệp kiểm toán 
phụ thuộc vào các yếu tố chủ yếu như: quy mô, tính chất hoạt 
động của doanh nghiệp; địa bàn hoạt động; cơ cấu tổ chức; việc 
tính toán xem xét giữa chi phí và lợi ích. 


Thông thường, doanh nghiệp kiểm toán chủ yếu tổ chức 
công việc soát xét chất lượng đối với KTV và cuộc kiểm toán 
ngay trong suốt quá trình cuộc kiểm toán điễn ra. Việc kiểm tra 
này thương phân theo từng cấp thông qua chức năng soát xét 
chất lượng và kết quả công việc kiểm toán: chủ phần hùn 
(Parner) — chủ nhiệm kiểm toán (Manager) —› KTV chính 
(Senior Auditor) — các trợ lý kiếm toán (Staff Assistant). 


Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán đo hiệp hội 
nghề nghiệp hay do bản thân doanh nghiệp kiểm toán thực 
hiện cũng đều cần xem xét trên những khía cạnh (tiêu chuẩn) 
nhất định. Những tiêu chuẩn chủ yếu để kiểm tra, đánh giá chủ 
yếu gồm: 

_ = =—=—=.-_.ốố-ẻ..ẽ.c= ốx  ẴỶ“Ằ—=m.  {ẽm . sx... em Km. Em nh. n TS 
338 Học viện Tởi chính 


Chương ổ: lổ chúc vở quỏn lý kiếm ftoớn 


†c ao” 


- Tính độc lập, trung thực và khách quan. 

- Trình độ chuyên môn và phân công. 

- Năng lực tư vấn. 

- Vấn đề tuyến đụng nhân viên. 

- Chính sách phát triển nghiệp vụ. 

- Chính sách để bạt. 

- Tiếp nhận và duy trì khách hàng. 

- Công việc kiểm tra đối với hoạt động kiểm soát chất 
lượng kiêm toán. 

Các tiêu chuân trên là căn cứ để các cấp kiểm soát chất 
lượng hoạt động kiểm toán tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá 
chất Tượng hoạt động kiểm toán đối với từng doanh nghiệp kiểm 
toán. từng chi nhánh hay văn phòng kiểm toán; đối với KTV 
cũng như vận dụng trong kiểm soát chất lượng từng cuộc kiểm 
toán (khi cần thiết). Khi tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng 
hoạt động kiểm toán, cần thiết tôn trọng quy định và hướng 
dẫn trong chuẩn mực chuyên môn - Chuẩn mực số 220 - “Kiểm 
soát chất lượng hoạt động kiểm toán”. 
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GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


Phụ lục số 1 (Biểu 8.1) 
Mấu kế hoạch chiến lược 
(Để hướng dân uò tham khửdo) 


PY  r .Ề.Ề .Ềố.ố.ẻ.ố................................-..-..-.-_.ẳÏẳ_ẮÏ7-_-ễ---“ -a“a7¬-xŸ_¬n-_n:-a.s.-s-.ễẳỶ-_-_-_-Ä-Ỷ-2S5ẳỶẺ_-ố số .-a 


CÔNG TY KIỂM TOÁN: 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 


Đặc điểm khách hàng: (qui mô lớn, tính chất 

phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán nhiều năm). 

Yêu cầu: 

- Kế hoạch chiến lược được lập cho các cuộc kiểm toán lớn 
về qui mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán 
BCTC nhiều năm; 

- Kế hoạch chiến lược đo người phụ trách cuộc kiểm toán 
lập và được Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị phê duyệt; 

- Nhóm kiểm toán phải tuân thủ các quy định của công ty 
và phương hướng mà Giám đốc đã duyệt trong kế hoạch chiến 
lược; 

- Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và 
thực hiện kiểm toán nếu phát hiện những vấn đề khác biệt với 
nhận định ban đầu của Ban giám đốc thi phải báo cáo kịp thời 

.. ~“ Pd , ~ 4 . K ` 
cho Ban giám đốc đề có những điều chỉnh phù hợp. 
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Chương 8: Tổ chức và quởn lý kiểm toán 


Nội đung và các bước công việc 
của kế hoạch chiến lược 

1/ Tình hình kinh doanh của khách hàng (tổng hợp thông 
tin tề lĩnh uực hoat động, loai hình doanh nghiệp, hình thức sở 
hữu, công nghệ sản xuất, tô chức bộ máy quản lý uà thực tiên 
hoạt động của đơn 0i) đặc biệt lưu ý đến những nội đung chủ 
vếu như: Động lực cạnh tranh. phân tích thái cực kinh doanh 
của doanh nghiệp cũng như các yếu tố về sản phẩm, thị trường 
tiêu thụ, giá cả và các hoạt động hô trợ sau bán hàng... 

2/ Xác định những vấn để liên quan đến BCTC như chế 
độ kế toán, chuẩn mực kế toán áp dụng, yêu cầu về lập BCTC 
và quyền hạn của công ty; 

3/ Xác định vùng rủi ro chủ yêu của doanh nghiệp và ảnh 
hương của nó tới BCTC (đánh giá bạn đầu uê rủi ro tiềm tàng 
tà rủi ro hiểm soát): 

4/ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; 

5/ Xác định các mục tiêu kiểm toán trọng tâm và phương 
pháp tiếp cận kiểm toán; 

6/ Xác định nhu cầu về sự hợp tác của các chuyên gia: 
Chuyên gia tư vấn pháp luật, KV nội bộ, KTV khác và các 
chuyên gia khác như kỹ sư xây dựng, kỹ sư nông nghiệp... 

7! Dự kiến nhóm trưởng và thời gian thực hiện; 

8/ Giám đốc duyệt và thông báo kế hoạch chiến lược cho 
nhóm kiểm toán. Căn cứ kế hoạch chiến lược đã được phê duyệt, 
trưởng nhóm kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và 


chương trình kiểm toán. 


= “=. ——-————— 
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Phụ lục số 2 (Biểu 8.3) 
Mẫu kế hoạch kiểm toán tổng thể 
(Để hướng dân uà tham bhỏo) 


CÔNG TY KIỂM TOÁN: 


KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG THỂ 


Khách hàng:........... Người lập:............ NHÀ he 
Năm tài chính:....... Người duyệt:....... NN Ghaădeo, 


1- Thông tin về hoạt động của khách hàng: 
- Khách hàng: Năm đầu: L] Thường xuyên: L] 


- Giấy phép hoạt động (giấy phép đầu tư, chứng nhậr. 
đăng hy hinh doanh)....................... 


- Lĩnh vực hoạt động: (sơn xuất thép, du lịch khách sạn 


NINH /E1 D1 nnse msonstoi% enget6unnhgôkorostrienGoii 


- Địa bàn k :t động: (cd nước, có chỉ nhánh ở nước 
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Chương 8: Tổ chức vở quỏn lý kiểm foớn 
““=¬......................... 


- Tổng số vốn vay:.................. Tài sản thuê tài chính:.............. 
- Thơi gian hoạt động: (tư...... đến...... hoặc không có thời 


Zễ---ˆ_............. 


- Hội đồng quản trị: (số lượng thành uiên, danh sách 
Nghi triuối (HH... ... ««.coeesseevrreg 
- Ban Giãm đốc: (số lượng thành uiên, danh sách)............... 
- Kế toán trưởng: (họ tên, số năm đã làm uiệc ở Công ty) 


....... ........................ 


ˆŸcŸc.{“{.am.dẳ-oe2deododeeeoeoøsoeooseoeosoenooổbPneodoeeseeese 


- Năng lựe quản lý của Ban lâm đt...................c=sse 
- Hiểu biết chung về nền kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt 
- Môi trường và lĩnh vực hoạt động của khách hàng: 

+ Yêu cầu môi trường 


..................................... La anananantdddeannddk-a 


+ Thị trường và cạnh tranh 


“—“—=-ˆ`..._..................-. aaa........Ố.....:.... 


- Đặc điểm hoạt động kinh doanh và các biến đổi trong 
công nghệ SXKD: 


+ ltủi ro kinh đoanh 


"—— ............... (LG Ga iaiaaaanananaoadanaaadaaneanana- 


¬.................-...................-....Àa.À..a....... 


- Tình hình kinh đoanh của khách hàng (sửn phẩm, thị 
trường, nhà cung cấp, chỉ phí, các hoạt động nghiệp uụ): 
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+ Những thay đổi về việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật hay kỹ thuật mới để sản xuất ra sản phẩm: 


¬“.Ố......................................ỐỐ.ỐỐ..ố..Ố.Ố...Ố.ố................. 


+ “Tham đn, nh GUNG HẾT so cay cunskse n2 c2 GEn buiggGclng2,e Xin: 


+ Mở rộng hình thức bán hàng (chỉ nhúnh bán hàng) 


¬.......ốỐỐỐ.Ố.Ố...Ố..Ố.Ố..ốỐ...sốs.ố........................................ 


2- Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm 
soát nội bộ: 

Căn cứ vào kết qua phân tích, soát xét sơ bộ BCTC và tìm 
hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng để xem xét mức độ 
ảnh hưởng tới việc lập BCTC trên các góc độ: 


+ Các chính sách kế toán khách hàng đang áp dụng và 
những thay đổi trong các chính sách đó.......................c cv co 


+ Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và hệ thống máy vi 


`  nuna N 
+ ĐI rưủ nhân viễm KẾ CHẪ1.:.....cancngganrodagtisgnridiooaaacaesos 
+ Yêu cầu về báo cÁO................ .. Hs HH nh vn ra 


Kết luận và đánh giá về môi trường kiểm soát, hệ 
thống kế toán, hí hống kiểm soát nội bộ là đáng tin cậy 
và có hiệu quả: 


Cao[ } Trungbinh[ | Thấp[ ] 
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Chương ổ: Tổ chúc và quỏn lý kiểm toớn 


3- Đánh giá rủi ro và xác định mức độ trọng yếu: 
- Đánh giú rủi ro: 

+ Đánh giá rủi ro tiểm tàng: 

Cao [| | Trungbình |{ ] Thấp | ] 

+ Đánh giá rủi ro kiểm soát: 

Cao L ] Trungbình | ] Thấp L7 


+ Tóm tắt, đánh giá kết quả của hệ thống kiểm soát nội 


- Xác định mức độ trọng yếu: 
Chỉ tiêu chủ yếu để xác định mức độ trọng yếu là: 


Năm nay Năm trước 


- Doanh thu Ba Than ni 
- Chỉ phí E——==- 
- Lợi nhuận sau thuế ———===l _——_i 
- Tài sản lưu động và đầutưNH L______]L_— _ _}] 
- Tài sản cố định và đầu tư DH n=——— k1 —— 
- Nguồn vốn PS — — — 
- Chỉ tiêu khác ——=—_ 


Lễ đo lựa chọn rÖe độ DYONG VỀU? sái‹coeci.-e-codi-idenEAAd,lisae 


Xác định mức trọng yếu cho từng mục tiêu kiêm toán 
Kha năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm 
của những năm trước và rút ra từ những gian lận và sai sót phổ 
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biến. Xác định các nghiệp vụ và sự kiện kiểm toán phức tạp bao 
gồm cả kiểm toán những ước tính kế toán. 


- Phương pháp kiểm toán đối với các khoản mục: 
'+ Kiểm tra GÌ THỂ Hueueessesos.eserses nh 08 J2hic+iogefioel 
+ Kiểm tra các khoản mục chủ yếu.................. ` nn 
+ Kiểm tra toàn bộ 100%................. đố... 
4- Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục 
kiểm toán: 
- Đánh giá những thay đổi quan trọng của các vùng kiểm 
toán.... 
- Ảnh hưởng của công nghệ thông tin....................-....------. 
- mạ việc kiểm trấn mỗi Hổ neesuseeeeesservntianMertsalroeesi 
5- Phối hợp chỉ đạo, giám sát, kiểm tra: 


- Sự tham gia của các KTV 


- Sư tham gia của chuyên gia tư vấn pháp luật và các 
chuyên gia thuộc lĩnh vực khấc..................................... Số 
lượng đơn vị trực thuộc phải kiểm toán.........................--- 55c s5552 


# "TYưnï# ÿhlồiftp pH tFRỂ ....«aaseeseesveeesesesssddEnS648000mmers 


#”IWdtI?f milwïfm lưiônm DIÔEi.....««e eesueeugoesdtibutoogets40enne098801/2g6 
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+ Trợ ]ÿ lim ĐỂ Tu... sec soc6mskevessmsesiSorumrxsskesnsixegsararSSE 

+ TẾng ]Ÿ kiểm ti, ...«e«eoosoeccbonntasrardaesvatrgrurosgtsrgrgitor 

` “ANN 

6- Cáo vấn đề khác: 

- Kiểm toán sơ bộ; 

- Kiểm kê hàng tồn kho; 

- Kha năng liên tục hoạt động kinh doanh của đơn VỊ; 

- Những vấn đề đặc biệt phải quan tâm; 

- Điều khoản của hợp đồng kiểm toán và những trách 
nhiệm pháp lý khác; 


- Nội dung và thời hạn lập báo cáo kiểm toán hoặc những 
thông báo khác đự định gửi cho khách hàng. 


— Tổng hợp kế hoạch kiểm toán tổng thể: 


.——~..—_ ® — ——ˆ-—~^>ˆ~- -=^—~¬ ——¬ 


Thủ tục 


Thứ : Yếu tö hoặc Rủi ro |Rũi ro ro. Mức | Phương 
tr ' , 
v ©ˆ khoan mục tiềm | kiểm ! 'trọng pháp kiểm | kiểm 
t 

: | tàng | soát | yếu toán 


quan trọng 


"mm... ...ẽ..Ð 


. Phân loại chung về khách hàng: 


Rất quan trọng [ | — Quantrọng [ | Bình thường [ ` 


`: . 
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Phụ lục số 3 (Biểu 8.3) 
Mẫu chương trình kiểm toán 
(Để hướng dẫn uà tham khảo) 


CÔNG TY KIỂM TOÁN: 


CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN 


` 


Danh mục các phần hành 
. Phần tổng hợp Tham A 


— 


©) 
=1 
® 
c 
| 


| 
| 


2. Hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ 
3. Vốn bằng tiền 


4. Các khoản đầu tư ngắn hạn 


n 


. Các khoan phải thu 
6. Hàng tồn kho 
7. Tài sản lưu động khác 


8. Chi sự nghiệp 


lñiirirl" 


9, TSCĐ hữu hình 
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10. TSCĐ vô hình và TSCĐ khác 
11. Các khoản đầu tư dài hạn 

192. Chi phí XDCB dở dang 

13. Cầm cố, ký cược, ký quỹ dài hạn 


14. Các khoản phải trả ngắn hạn 


Jilifili 


15. Các loại thuế 


16. Vay và nợ dài hạn 


17. Nguồn vốn, quỹ và lợi nhuận chưa phân 
phối 


18. Nguồn kinh phí 
19. Doanh thu 
20. Giá vốn hàng bán 


21, Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 
nghiệp 


22. Thu nhập khác 


23. Chị phí khác 


"m 
_s=] 
_v] 


24. khác 
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CÔNG TY KIỂM TOÁN: 


CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 


Tên khách hàng:.........................--. Năm Tòài chítth:.................. 
Trưởng nhóm kiểm toán:............ "nh 
Những người trong nhóm kiểm t0úï:..........................-----<<<=<<<- 
NGHI guốt Xết tu cekeyssanaame 0g 7E 0E NA 
NHHỚI BOỈI XÊI %...erinieissiiessee ÂN GEE ĐỀ cưoangnuont gitH10090000101n8n00010000016 


1- Tài liệu yêu cầu khách hàng cần chuẩn bị: 
-_1/ Biên bản kiểm kê cuối kỳ 

(Trường hợp KTV không chứng kiến việc kiểm kê tại thời 
điểm kiểm kê thì cần thiết phải phối hợp với khách hàng tổ 
chức kiểm kê bất thường tại thời điểm kiểm toán và cộng (+), 
trừ (-) lùi để xác định lại số dư thực tế tại thời điểm kết thúc 
năm tài chính). 

2/ Cơ sở giải quyết chênh lệch (nếu có chênh lệch khi kiểm 
kê) 

3/ Ban xúc nhận số dư của các tài khoản tại Ngân hàng 

4/ Số phụ Ngân hàng 

5/ Sổ Cái 

6/ Sổ Quỹ 

7! Số chỉ tiết Tiền mặt uà sổ chỉ tiết Tiên gửi Ngân hàng 


% 
8/ Các loạt giấy tờ có liên quan 
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II- Mục tiêu kiếm toán: 
Ị cớ = lim: "A2 a# v ề „m ` » : ^“ z % 
¡= Hiện hưu, đây | Số dư uốn bàng trên phản dinh tát cơ các | 


' đủ, chính xác: | khoản tiên có trong quỹ, tại ngân hàng, 
\ đang chuyen lạ có thực 0uà được ght chép | 


i | đúng uò đây đủ 


| - “Quyền và | Tiất cử cức khuẩn hiện có thuộc sở hữu của 
| * 


nghĩa vụ: 
| - Đánh giá: | Số dư uốn bằng tiền phản ánh trên Bảng 
| 


cân đối kế toán được đánh giá đúng đắn | 


- Trình bày và ' Số dư uốn bằng tiền phải được trình bày, 
| công bố: | phân loại bà công bố đầy đủ | 


III- Thủ tục kiểm toán: 


Ngoại lệ Ì Người 
thực 
hiện hý 


Trình tự kiểm toán 


khõngllàm rõ 


IA/ Thủ tục phân tích 
| 
Í. Sự biển động chỉ tiêu tiên mặt, 


tiền gửi ngân hàng qua các năm 

2. Tim hiểu hệ thống thanh toán 
cua đơn 0¡ chủ yêu qua Ngân hàng 
huy bằng tiền mặt 


3. Từn hiểu hệ thống kiểm soát nội 
bộ uề phần uốn bằng tiên của đơn 
0L xem có đảm bdo các nguyên tắc 
sau: 
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Ề Nguyên tắc phân công phân 


\nhiệm 

| Bất biêm nhiệm 
- Phê chuẩn, phân cấp quản lý đổi 
uới tiền mặt 
BỊ Thủ tục biểm toán chỉ tiết 
I- Tiền mặt 

1. Đối chiếu giữa biên bản biểm kê 
uới Sổ Quỹ, sổ chỉ tiết uò Sổ Cái đề 
đảm báo số dư đã được trình bày 
trên Bảng Cân đôi hế toán là hợp 
lý. 
2. Đọc lướt qua Sổ Quỹ để phát 
duện những nghiệp 0uụ bất thường 
uò tiến hành kiểm tra, đôi chiếu uới 
các chứng từ gốc để đảm bảo uiệc 
trình bày là đúng uà phù hợp. 


\háng chọn.......... nghiệp uụ trên Sô 
Cái (hoặc sổ chỉ tiết) để đối chiếu 
sự khớp đúng giữa sổ kế toán uà 
chứng từ gốc uề nội dung, ngày, 
tháng, số tiên. Đồng thời kiểm tra 
sự chấp thuận của người có thẩm 
quyền của khách hàng. 


. Nếu kết qud tốt: Chấp nhận. 


lu GB ——=—=======--c===---E-=--=-=---—----- 
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=x... . T1... 1, ỈXN” —_—. 1. 
Nếu hệt qua xấu: MÍỞ rộng phạnH | | | 


lui biem tra chỉ tiêi 
| ị 
Ị , 

VU. (ND... .....c. thang bát hỲ nà 


môi jihiitØ BÌUlleaaa.cc. chứng từ để 
đam: bao U0iệc ght số (Số quỳ, Sỏ chỉ. 
tiết uò Số Cai) là phù hợp. | 
°.. “.. nghiệp Uụ trước ngày, 


hết thúc niên độ 0à............ nghiệp 


hiêm tra thú tục phân chia niên độ 
! . Ù 
lcuủa khách hàng là đúng đùn tả, 


phù hơp. | 


1L Tiền gửi Ngân hàng và Tiền 


lân mơ phưuyễn 


-- MB cà | 

. Xem xét có tài hhoán nào được 
xác nhận mò đã hết số dư từ năm| 
trước bhông. Bất bỳ tài khoản nào 


| ~ Pv **„,. “ ˆ^ 
Bóng đều phat được xạc nhạn. 


Ị . R Sửi z4 - _ 
2. Lập bảng đột chiếu số dư ngân 


hàng. 


a. Kiếm: tra cộng dồn. Xem xét các! 


| 
uu sau ngày hết thúc niên đọ để 


Jbhoan bút thường (có @td trừ lớn). 


b. Đót chiếu số dự trên số chỉ tiết 
Ị s 
luới Số Cai 0uà số phụ ngân hàng 


¡uớo ngày hết thúc năm tài chính. 
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œ Niớm tra bảng đổi chiếu của 2 
thang bất bỳ đôi uới từng tài khoản 


lxdc định lại thời gian, tính chính| 
rác. Đồng thời, hiếm tra sự chấp| 
lthuận của người có thâm quyền. 


r= 
để xem xét các khoan bất thường uài| | 
| 
l3 Thu thập thư xúc nhận của ngân | 
hàng vò kiêm tra ghỉ nhận trong sô 

lbế toán của đơn 0ị. 


L Giai thích các bhoan chênh lệch 


tuẻu co tại thời điểm bhoa số. 


giới chưa được ghL tàu ngày cuối kỳ, 
cớ sở phụ ngân hàng sau ngày 


'bhodq số. 


| 
| : 
4. Xem xét khoản tiên dang chuyên 
| 
| 


được liệt bê phdn ánh trong "Tiên 
ldang chuyên" là hợp lý (xem xéi| 
khoản tiền có giá trị lớn). 

a. Đối chiếu uới số Tiên gửi ngân 
lhùng, phiếu chuyển tiền ngân hàng 


- Kiếm tra lạt tất ca các hhoan tiền 
'tỀ ngày, số tiền, diễn giải. 


b. Đôi chiêu Uuới số phụ ngân hàng 
cuối năm, phân chia niên độ uê 


ngày, số tiên, điên giải. Ghỉ chú 


các bhoản tiên gửi được ngân hùng 
|phảdn ánh sau ngòy bết thúc năm 
tài chính. 
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————--————————————————-——~———-~——-—--——-~—~~ TT TT” TT” Ị 
l 
| ' 
- | 


Ẳ XCIM xót cục ho dt tICN gi được 
=- : 1 
ngan hàng ghỉ chép trong hhuang 
thời gian hợp ly (1l - 2 ngày sau 


“`. 
giay tờ làm uiệc năm nay đề thay| 
được các dữ liệu đôi chiếu đâŸcó| 
trong hồ sơ. | 
C. Thủ tục kiểm toán bổ sung 


- Xem xét các hhoan số dư ngoại tê 
đã được đánh giá theo ty giá giao| 
dịch Đừnh quản liên ngàn hàng tại 


ngày hết thúc năm tài chính. 


| | | 
ngay đơn 0Ì ghỉ số). | 
d. Xem xét BCTC năm trước đội 
- Các thủ tục bhác (nếu có) 


¬.......................ố.......a.G................... 


IV- Kết luận uà hiến nghị: 
A. Kết luận về mục tiêu kiểm toán: 


`... .S.......................................::O..Ặ......... 


“`... .ÔÀ.À.À.Ẳ.À.À..ÚÔ.Ô...,ố.....(.(.:...Ố.ố..sỐ..ố.................... .aaaaana..Àa (LG (ii iiaanaiadaanadaaaa^e.--=- 


¬......................................-. .-Á a (a  cnaannananaadan...- (LÍ. (ii nsnanananaanaee-- 
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—...Á........................................................4..... 
¬.....Ố...................Ố..Ố..............................-.-...-..........ố 
P9 9 0290000004006 990900009094 00004902 9992000000999690904999660069099 0999069099 9000960 009990999 e9”9en0 289690096” 0 09s 06p 0e 


=.....Á..Á.................................................ố..Ố..Ố..Ố.ỐÁÔ...ố........ 


C- Các vấn đề cần tiếp tục theo dõi trong những 
đợt kiểm toán sau: 


“ÔÔÔÔÔÒÔÒÔÒÔỒÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÓÔ ÔÔÔÔÔ. 
¬“.....(...:......Ố.ốỐ.Ốố...(.C.............Ố.Ố.ỐỐỐỐ.ỐỐ.Ố................... 
¬....ố...ố..................................... 
¬.........ÍẼ.Ố.............................. 
¬....Ố............................................ 


....Á............................................................... 


—--.--cằ--ằỮẪ-Ặ---c-----------.- FT... -...==—=-—.=._ẽ=. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 8 


A;. CẤU HỘI TỰ LUẠN 

1. Làm rò những công việc chủ vếu của KPV trong bước 
chuận bị kiểm toàn”? 

3. Các bước công việc trong tô chức một cuộc kiêm toán 
BCTIC từ sau khi doanh nghiệp kiểm toán đã ký kết Hợp đồng 
cung cấp dịch vụ kiêm toán? 

3. Nội dung các công việc trong khâu lập kế hoạch kiếm 
toàn tông thê (Overall Audit Plan)? 

1. Nội dụng các công việc trong khâu soạn thao chương 

trình kiểm toan đổi với từng loại nghiệp vụ và từng số dư tài 
Rhuitn" 
5. Tại sao cần thiết nghiên cứu, đánh giá hệ thống kế 
toàn và các quy chế kiểm soát nội bộ trong giải đoạn thực hiện 
kế hoạch kiểm tuần? Nội dung công việc và phạm vị trọng tâm 
của công việc? 

6. Làm rö thực chất nội dung công việc kiêm toán từng bộ 
phản trên BCTC? 

7. Báo cáo kiểm toán về BCTC: Nội dung chủ yếu; Trình 
tự. thủ tục lập: Các loại ý kiến nhàn xét của KV và điều kiện 
đưa ra Ý Kiến, 

H. Các sự Kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán? sau 


nưàaày ký bảo cao Kiếm toán? Nguyên tác chúng và phạm vì trách 


GB mHc====——————---oonEE—=—~————NNNEDp9nn- T7 HP HNG:EEBEE.——ST HC N0 CS CS mh——_—-—————— 
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nhiệm của KTV về giải quyết các sự kiện sau ngày ký báo cáo 
kiểm toán? 
9. Các kỹ thuật của khảo sát cơ bản áp dụng trong thực 
hiện KHIẾT BCTC? Mục tiêu áp dụng từng kỹ thuật đó? 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Hãy chọn các câu trả lời đúng, điền uào chỗ trống 
hoặc sửa những chỗ sai trong các câu hỏi sau: 


1. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng là một 


công việc tất yếu trong tổ chức cuộc kiểm toán BCTC 
a. Đúng b. Sai 


2. Toàn bộ kế hoạch kiểm toán đều do KTV chính (Trưởng 


nhóm) xây dựng 
a. Đúng b. Sai 


3. Trong giai đoạn thực hành kiểm toán (thực hiện kế 
hoạch), KTV cần đánh giá lại toàn bộ các khâu KSNB 


a. Đúng b. Sai 


4. Khi phạm vi kiểm toán bị hạn chế không lớn, KTV vẫn 
có thể đưa ra ý kiến “Chấp nhận toàn phần” 


a. Đúng b. Đni 


5. Điều kiện lập báo cáo kiểm toán “Ngoại trừ” và báo cáo 
kiểm toán "Bất đồng” là giống nhau về bản chất 


a. Đúng b. Sai 


TH Học viện Tòi chính 


Chương 8: Tổ chức vò quởn !ý kiểm loớn 


6. KTV sẽ thể hiện loại ý kiến "Chấp nhận từng phần” 


trong trường hợp: 
A¿ Phạm vị Kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng 
b. Phạm vì kiếm toàn bị giới hạn mức độ nho 


c. Còn có sự bất động với các nhà quan lý khách 


hàng về một vài bộ phận trên BỰTC 
d. Tất cả các trường hợp trên 
e. Không phải một trong các trường hợp trên 


7. Khi phạm vi kiểm toán bị hạn chế mà không thể vượt 


qua, KTV sẽ lập bão cáo kiêm toán dạng.......................... Hoặc 
HN ....e‹-oc<udbusx6ibengtrtrengranerpptnerreetsc0.G66xs3xcu50002g600089unet 


8. Khi nhận được thông báo từ khách hàng về các sự kiện 
sau ngày ký báo cáo kiếm toán nhưng trước ngày phát hành 
BE TC, công: viêu LIÊP thuad Gia TT Ã..aosscsooansasaaslsssse 

9. Ba công việc trong giai đoạn kết thúc công việc kiểm 
toàn là: 

lí, Lâm T80 Bẫu lIẾNm THẾ. .«evy snenetreddescesnne dseiesg060Eng v2nxg5 
b. Lập kế hoạch kiếm tOÁN........... con re 


œ. Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán..........................cc sec. 


10. Khi KTV cho rằng “giả định về hoạt động liên tục” bị 
vị phạm trong trình bày BCTC thì không bao giỡ lập báo cáo 


KỸ Tri .eHaeeeeexecceacrlErtetsesitgid0gtgtragaeessvroptaeszsaoosure 


“—=——————————_———— ———-—-—————-—-———-———__——--—-————————--—— 


Học viện Ti chính 59 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


DANH MỤC TẠI LIEU THAM KHAO 

1. Giáo trình kiếm toán Học viện Tài chính, Nxb Tài 
chính. Hà Nói. 20013 

2. Giao trình kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ 
Chí Minh, Nxb Thống kẻ, 20014. 

3. Kiếm toàn - 2\lvin A,Arens và James .oebbeeke, Nxb 
Thông kẽ, 199ã. 

4. Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam- Bộ Tài chính. 

5. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế - Dự án kế toán 
kiểm toán (URO-TAP VIET), Nxb Tài chính, Hà Nội, 2000. 

6. Kiểm toán nội bộ hiện đại, Nxb Tài chính, Hà Nội. 2000. 

7. Vai trò của kiêm toán Nhà nước trong công cuộc cải 
cách nền hành chính Nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, 2003. 

8. ÑNồ tav kiểm toán - Dự án kế toán kiểm toán (EURO- 
TẠP VIET). Nxb Tài chính. Hà Nội, 1998. 

9. Cảm nang kiểm toán - Dự án kế toán kiểm toán 
(2UI\O- TẠP VHZT), Nxb Tài chính, Hà Nội, 2000 

ẹ 

10. Giáo trình kiếm toán Trường Đại học Knh tế quốc 
đản. 

11. Các văn bản pháp quy về kiểm toán của Việt Nam. 

12. Những chuẩn mực và nguyên tắc kiểm toán quốc tế - 
Công ty Niểm toán Việt Nam (V.VCO), 1999, 


1. Principles of Auditing, Mecgs, Whitington, Pany, 
AMeigs XIinth Edition, 1989. 


36U Học viện Tời chính 


Mục lục 


MỤC LỰC 


Trang 
LỜI NÓI ĐẦU 3 
Chương I 5 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KIỂM TOÁN 
}.1. hai niệm kiếm toàn ö 
1.2. Quá trình ra đời. phát triên và sự cần thiết khách ` 8 
quan của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường 
1.3. Chức năng của kiểm toán 16 
1.4. Đối tượng và khách thể của kiêm toán 18 
15 Các loại kiếm toán 24 
1.6 Quy trình kiểm toán 28 
L7 Chuẩn mực kiểm tuần mũ 
Chương 3 55 
CÁC TÔ CHỨC KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 
3.1. Tố chức kiểm toán độc lập BØ 
2.2. Tô chức kiểm toán Nhà nước 66 
2⁄4. Tó chục kiếm toàn nội bộ +] 
244 Phân biệt kiểm toán báo cáo tài chính với kiểm tra 76 
kế toán, thanh tra tài chính và thanh tra Nhà nước 
Học viện Tòi chính h) 5| 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 


Chương 3 85 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
31 Báo cáo kiểm toán và ý nghĩa của báo cáo kiểm toán 8ã 
3.2 Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính S8 
Chương 4 119 


GIAN LẦN VÀ SAI SÓT - TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO 


121. Gian lần và sai sót 119 
1.2. Trọng yếu 131 
1.3. Rúi ro kiểm toán 140 

Chương 5 161 


CƠ SỞ DẪN LIỆU VÀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 


5.1. Có sử dàn liệu L1 
5.3. Bàng chứng kiểm toán 180 
Chương 6 203 


HI) THÒÔNG KIEM SOÁT NỘI BỘ 
VÀ I`UI RO KIEM SOAT 

6.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ 203 
6.2. Các mục tiêu chỉ tiết của kiểm soát nội bộ đối với 206 

báo cáo tài chính 
6.3 Cơ câu của hệ thống kiểm soát nội bộ 208 
6-1 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi 290 

rO kiếm soát 


=—-s>===—-——————=———————————— ——————————— ---————-——-————-—-————-——---— 


303 Học viện Tòi chính 


Mục lục 


BÖòẮ 
Chương 7 Đối 


PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VÀ KỸ THUẬT 
CHỌN MẪU TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN 


7.1. Phương pháp kiểm toán 237 
7.2. Rÿ thuật chọn mẫu 264 

Chương 8 307 

TÔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KIỂM TOÁN 

B.1. Chuản bị Riểm toán . 307 
8.2. Tổ chức quá trình kiểm toán 310 
8.3. Tô chức giấy tờ và hồ sơ kiêm toán 57) 
8.4. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 3ã? 


Danh mục tài liệu tham khảo 360 


=———————-—————--————-————————-———————~——~.--————_-—-——————————————-—————————>—— -———— _-=—=———— —_——_-— 
T=.>———ä<==————=.-==—— =>. ——===ễ====ễ====ễ .: s .-..—-——— 


Học viện Tài chính 36.) 


